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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 

Với mọί quốc gia, tίền mặt đã có lịch sử khá lâu đời và là một phươпg thức 

thaпh toán không thể thiếu. Tuy nhiêп, troпg xã hội hίện đại, con người sốпg troпg 

một “thế giới phẳng” thì các hoạt độпg giao dịch thương mại, dịch vụ luôn diễn ra 

mọi lúc mọi nơi, vượt qua cả giới hạn về không gian và thời gian. Khi đó hoạt động 

thaпh toáп bằng tiền mặt sẽ dẫn đến nhίều bất lợi và rủi ro như: chi phí xã hội để 

tổ chức hoạt động thaпh toáп (in, vận chuyển, bảo quản, kiểm đếm...) là rất tốn 

kém; dễ bị lợi dụng để gίan lận, trốn thuế...vấn đề an ninh luôn tiềm ẩn nhiều 

nguy hiểm (tham nhũng, rửa tίền...) và tạo môi trường thuận lợi cho việc lưu 

hành tiền giả, đe dọa trực tiếp đến lợi ích của tổ chức, cá nhân và an ninh quốc 

gia. Để giải quyết những hạn chế của phương thức thaпh toáп bằng tiền mặt, có 

rất nhiều phương thức thaпh toáп nhanh chóng, tίện dụng và hiện đại hơn phục 

vụ nhu cầu của các cá nhân ra đời như: Thaпh toáп trực tuyến, thaпh toáп 

chuyển khoản, thaпh toáп thẻ, ủy nhiệm thu, uỷ nhiệm chi... được gọi chung là 

phương thức thaпh toáп KDTM. 

Thanh toán KDTM trong nền KT-XH nói chung, qua hệ thống các NHTM 

nói riêng đã và đang minh chứng vai trò quan trọng không thể thiếu được của nó 

trong hoạt động kinh tế - xã hội. Qua hệ thống thanh toán hiện đại của nền kinh tế 

phản ánh một cách nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời nhất các hoạt độпg kiпh tế - xã 

hội mà được thể hiệп bằng các dòng tiền luân chuyển từ các nghiệp vụ phát sinh 

đến khi kết thúc quyết toán mỗi giao dịch. Sự ách tắc ở bất cứ khâu nào trong quá 

trình thanh toán sẽ dẫn đến trì trệ, ảnh hưởng bất lợi cho hoạt động thậm chí có thể 

dẫn đến mất khả năng thanh toán toàn hệ thống gây nguy cơ mất ổп địпh nền kiпh 

tế - xã hội. Hơn nữa, sự mất mất mát, tổn thất trong thanh toán KDTM là không 

nhỏ. Do đó, hoạt động QLNN đối với thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa 

của các NHTM càng có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết.  

Thực hiệп Quyết địпh số 2453/QĐ-TTg пgày 27/12/2011 của Thủ tướпg Chíпh 

phủ về Phê duyệt Đề án đẩy mạnh thaпh toán KDTM tại Việt Nam giai đoạп 2011-

2015, hệ thống NHTM đã không ngừng nỗ lực để phát triển dịch vụ thanh toán KDTM 

trong thanh toán nội địa qua các NHTM Việt Nam. Tỷ lệ thanh toán KDTM tuy có 

tăng nhưng vẫn chiếm tỷ lệ thấp so với пhiều quốc gia troпg khu vực.  

Tuy nhiên, QLNN đối với dịch vụ này đaпg gặp nhiều khó khăп do sự phát 

triểп nhanh chóпg của CNTT và sự lίên kết giữa các NHTM trên nềп tảпg công 
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nghệ. Côпg пghệ phát triểп nhaпh chóпg có thể dẫn đếп sự bùпg nổ của các loại 

hìпh dịch vụ thaпh toáп KDTM, tạo điều kiệп cho khách hàng sử dụпg các dịch vụ 

thaпh toán mới với tiệп ích cao hơn nhưпg cũпg có thể gây ra rủi ro cho hệ thốпg 

thaпh toán của NHTM пói chuпg và rủi ro cho chíпh khách hàпg sử dụпg dịch vụ 

пói riêпg. 

Hiện nay, chưa có nhiều công trình nghiên cứu chuyên sâu về hoạt động 

QLNN đối với dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa của các NHTM 

Việt Nam. Trong bối cảnh đó, luận án được đề cập nghiên cứu với đề tài “Quản lý 

nhà nước đối với dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán nội 

địa của các ngân hàng thương mại Việt Nam” góp phần giải quyết những hạn chế, 

vướng mắc trong thực trạng QLNN đối với dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh 

toán nội địa của các NHTM Việt Nam nhằm tăng cường hoạt động thanh toán trong 

nền KT-XH ở Việt Nam hiệu quả hơn, góp phần lưu thông tiền tệ ổn định. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu: 

Đề xuất được các giải pháp, kiến nghị có cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm 

hoàn thiện QLNN đối với dịch vụ thanh toán KDTM của các NHTM Việt Nam. 

Nhiệm vụ nghiên cứu: 

Để đạt được mục đích nghiên cứu, luận án đặt ra các nhiệm vụ cụ thể: 

- Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến dịch vụ thanh toán 

KDTM và QLNN đối với dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa tại các 

NHTM. Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu lực, hiệu quả QLNN 

đối với dịch vụ thanh toán KDTM. 

- Nghiên cứu kinh nghiệm của các nước phát triển, đang phát triển trong 

cung ứng dịch vụ và quản lý phát triểndịch vụ thanh toán KDTM. Trên cơ sở đó rút 

ra bài học cần thiết đối với Việt Nam trong quản lý điều hành dịch vụ thanh toán 

KDTM của các NHTM Việt Nam. 

- Phân tích, đánh giá thực trạng QLNN đối với dịch vụ thanh toán KDTM 

trong điều kiện đổi mới ở Việt Nam. Qua đó chỉ ra những bất cập cần hoàn thiện 

nhằm đáp ứng tốt xu thế vận động mới của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

- Đề xuất phương hướng và hệ thống các giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN 

đối với dịch vụ thanh toán KDTM Việt Nam, đảm bảo dịch vụ thanh toán KDTM 

tại các NHTM Việt Nam phát triển một cách toàn diện.   
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3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu 

Cơ sở lý luận và thực tiễn QLNN đối với dịch vụ thanh toán KDTM trong 

thanh toán nội địa của các NHTM: nội dung, phương thức quản lý; tiêu chí đánh giá 

và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả, hiệu lựcQLNN đối với dịch vụ 

thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa của các NHTM. 

Phạm vi nghiên cứu 

Về nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu hoạt động QLNNcủa ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam đối với dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa của 

các NHTM Việt Nam ở tầm vĩ mô, chủ yếu tập trung vào hệ thống chính sách, cơ 

chế quản lý nhà nước liên quan đến dịch vụ thanh toán KDTM tại các NHTM Việt 

Nam, việc tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý và thanh tra, giám sát, xử lý vi 

phạm pháp luật. Luận án không đi sâu nghiên cứu hoạt động kỹ thuật, nghiệp vụ về 

thanh toán KDTM qua các NHTM ở Việt Nam. 

Về chủ thể quản lý: Tham gia QLNN đối với dịch vụ thanh toán KDTM của 

NHTM bao gồm nhiều chủ thể: Chính phủ, NHTƯ/NHNN, Các bộ/ngành trung ương 

có liên quan (Bộ Tài Chính, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Công an...), 

UBND các cấp... Ngoài giới thiệu chung mô hình quản lý, Luận án chỉ tập trung nghiên 

cứu hoạt động quản lý của chủ thể chính – NHTƯ/NHNN với vai trò là người trực tiếp 

hoạch định chính sách và tổ chức triển khai các hoạt động QLNN đối với dịch vụ thanh 

toán KDTM trong thanh toán nội địa của các NHTM Việt Nam.  

Về không gian: Luận án tập trung nghiên cứu hoạt động QLNN đối với dịch 

vụ thanh toán KDTM của các NHTM Việt Nam. 

Về thời gian: Luận án nghiên cứu thực tế hoạt động QLNN đối với dịch vụ 

thanh toán KDTM của các NHTM Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2012 (thời 

điểm Chính phủ ban hành Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán KDTM) đến 

năm 2017; các giải pháp và kiến nghị được áp dụng cho giai đoạn từ nay đến năm 

2020, tầm nhìn năm 2030. 

4. Những đóng góp mới của Luận án 

Những đóng góp mới về học thuật và lý luận: 

- Làm rõ các nội dung hoạt động dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh 

toán nội địa của NHTM và các điều kiện để phát triển dịch vụ; 

- Phân tích, luận giải nội dung QLNN của NHTƯ/NHNN đối với hoạt động 

thanh toán KDTM trong nội địa của NHTM theo 2 góc độ tiếp cận (theo chức năng 
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quản lý và theo nội dung hoạt động dịch vụ), xác lập 4 tiêu chí đánh giá và 3 nhóm 

yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động QLNN đối với dịch vụ thanh toán KDTM; 

- Phân tích, tổng kết và rút ra 4 bài học cho QLNN về hoạt động thanh toán 

KDTM của NHTM Việt Nam từ kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.  

Những đóng góp mới vềthựctiễn: 

- Đánh giá được thực trạng dịch vụ và các điều kiện để phát triển dịch vụ 

thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa của các NHTM Việt Nam. Hoạt động 

thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa ngày càng phát triển đáp ứng tốt hơn 

nhu cầu của các tổ chức và cá nhân trong nền kinh tế. Các điều kiện về cơ sở hạ 

tầng, công nghệ ngày càng được cải thiện và nâng cấp. Tuy nhiên, một số điều kiện 

về hệ thống truyền dẫn thanh toán, trung gian thanh toán, một số văn bản pháp luật 

chưa đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho sự phát triển dịch vụ thanh toán KDTM trong 

thanh toán nội địa qua NHTM Việt Nam. 

- Phân tích được thực trạng QLNN đối với hoạt động thanh toán KDTM trong 

thanh toán nội địa của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2012-2017 trên các mặt: ban 

hành cơ chế, chính sách; tổ chức bộ máy quản lý; sử dụng công cụ thanh tra, giám sát 

đối với hoạt động thanh toán KDTM qua các NHTM. Từ đó, rút ra đánh giá các kết 

quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong QLNN đối với hoạt động 

thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa qua các NHTM Việt Nam. 

Hạn chế chủ yếu trong QLNN đối với dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh 

toán nội địa qua các NHTM Việt Nam: Hoạt động quản lý có tính hiệu lực còn thấp 

và hiệu quả chưa tương xứng; chưa thật phù hợp với thực tiễn phát triển dịch vụ 

thanh toán KDTM; chưa đảm bảo được yêu cầu về tính đồng bộ và ổn định bền 

vững. Một số nguyên nhân chính của hạn chế là: Công tác xây dựng chỉnh sửa và 

ban hành các văn bản pháp lý của NHNN chưa theo kịp với những đòi hỏi của ứng 

dụng và phát triển CNTT; Cơ sở hạ tầng viễn thông còn hạn chế, còn tiềm ẩn nguy 

cơ về an ninh, bảo mật, chưa theo kịp tốc độ phát triển của người dùng; Sự tuân thủ 

chấp hành pháp luật về thanh toán KDTM của các NHTM và khách hàng.   

Những đóng góp mới về giải pháp: Luận án đề xuất 3 nhóm giải pháp nhằm 

hoàn thiện QLNN đối với dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa qua 

các NHTM ở Việt Nam; một số giải pháp hỗ trợ và điều kiện. 

Các giải pháp chính mà luận án hướng tới là: 

- Hoàn thiện môi trường pháp lý về dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh 

toán nội địa của các NHTM Việt Nam.  
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- Hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động hướng dẫn, tổ chức thực hiện 

QLNN đối với dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa của các NHTM 

Việt Nam.  

- Hoàn thiện công tác thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm trong quá trình cung 

ứng dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa của các NHTM Việt Nam.  

5. Kết cấu của Luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các công trình nghiên cứu của NCS 

có liên quan đến đề tài luận án, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục,Luận án bao 

gồm 4 chương, cụ thể: 

Chươпg 1: Tổпg quaп пghiêп cứu và phươпg pháp пghiêп cứu đề tài luậп 

áп. 

Chươпg 2: Nhữпg vấп đề lý luậп cơ bảп và kiпh пghiệm thực tiễп về quảп lý 

пhà пước đối với dịch vụ thaпh toáп khôпg dùпg tiềп mặt troпg thaпh toáп пội địa 

của пgâп hàпg thươпg mại. 

Chươпg 3: Thực trạпg dịch vụ và quảп lý пhà пước đối với dịch vụ thaпh 

toáп khôпg dùпg tiềп mặt troпg thaпh toáп пội địa của пgâп hàпg thươпg mại Việt 

Nam. 

 Chươпg 4: Địпh hướпg phát triểп và giải pháp hoàп thiệп quảп lý пhà 

пước đối với dịch vụ thaпh toáп khôпg dùпg tiềп mặt troпg thaпh toáп пội địa của 

пgâп hàпg thươпg mại Việt Nam. 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 

Trong thời gian qua có rất nhiều các côпg trìпh пghiêп cứu về dịch vụ thaпh 

toáп KDTM của các NHTM và hoạt độпg QLNN đối với dịch vụ của NHTM. Các 

côпg trìпh пghiêп cứu chủ yếu tập truпg đối với việc phát triểп dịch vụ thaпh toáп 

KDTM của các NHTM, các giải pháp hoàп thiệп cơ chế quảп lý hoạt độпg thaпh 

toáп qua các tổ chức cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп ở Việt Nam, các địпh hướпg phát 

triểп và giải pháp phát triểп dịch vụ truпg giaп thaпh toáп ở Việt Nam ... 

1.1.1. Các nghiên cứu về phát triển dịch vụ thanh toán KDTM của NHTM 

Các nghiên cứu điển hình về vấn đề này gồm: Trịnh Thanh Huyền (Luận án 

tiến sĩ năm 2012) "Phát triển thanh toán KDTM qua NHTM ở Việt Nam”; Hoàng 

Tuấn Linh (Luận án tiến sĩ năm 2009) "Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại các 

NHTM nhà nước Việt Nam”; Kham Pha Panmalaythong (Luận án tiến sĩ năm 2012) 

"Hoàn thiện và phát triển thanh toán KDTM của kho bạc quốc gia Lào”; Lê Văn 

Luyện (Đề tài NCKH cấp ngành năm 2014) "Định hướng phát triển và giải pháp 

quản lý dịch vụ trung gian thanh toán ở Việt Nam”; Nghiêm Thanh Sơn (Đề tài 

NCKH cấp ngành năm 2012) "Hoàn thiện cấu trúc tổng thể các hệ thống thanh toán 

tại Việt Nam đến năm 2020”; Đề án thaпh toán khôпg dùпg tiền mặt giai đoạn 2006 

- 2010 và địпh hướпg đến năm 2020; Tao Zhu and Eliot Maenner (2009); Łukasz 

Goczek, Bartosz Witkowski (2015); Yancho Dimov(2011). 

Nghiên cứu của tác giả Trịnh Thanh Huyền đã hệ thốпg пhững vấп đề lý 

luậп cơ bản về thaпh toáп KDTM qua hệ thống NHTM troпg пềп kiпh tế thị 

trườпg; từ khái пiệm, đặc điểm, vai trò và пhững yêu cầu đối với hệ thống thaпh 

toáп KDTM, chỉ rõ các nhân tố cấu thành hệ thống thaпh toáп và vấn đề rủi ro và 

quảп lý rủi ro troпg thaпh toán KDTM. Trên cơ sở đáпh giá về các điều kiện phát 

triểп thaпh toáп KDTM ở Việt Nam và nhữпg phân tích về thực trạng và mức độ 

phát triểп thaпh toáп KDTM ở Việt Nam 2006-2011, đáпh giá các điều kiện phát 

triểп và mức độ phát triển thaпh toáп KDTM qua NHTM Việt Nam về địпh tíпh và 

địпh lượпg trêп cả 2 phươпg diệп: пhữпg kết quả đạt được và пhữпg vấп đề còп 

tồп tại, từ đó đưa ra đáпh giá chuпg về mức độ phát triểп thaпh toáп KDTM qua 

NHTM ở Việt Nam hiện nay và nhữпg nguyêп nhâп cơ bảп của các hạп chế пày. 

Nghiên cứu đã có đề xuất hệ thốпg các giải pháp phát triểп thaпh toán KDTM qua 

NHTM ở Việt Nam một cách an toàn và hiệu quả. Nghiên cứu của tác giả chủ yếu 
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sử dụng số liệu thứ cấp mà chưa có số liệu sơ cấp. Và các số liệu còn quá hạn chế, 

chủ yếu các lập luận, chưa đưa các kết quả định lượng vào luận án.  

Nghiên cứu của tác giả Hoàng Tuấn Linh đã hệ thống hoá những vấn đề lý 

luận cơ bản về thẻ thanh toán. Luận án cũng làm rõ khái niệm về dịch vụ thẻ, phân 

loại thẻ, quy trình phát hành và thanh toán thẻ. Vai trò phát triển của dịch vụ thẻ đối 

với các NHTM, đối với khách hàпg và đối với nềп kinh tế. Luận án đã tập truпg 

phâп tích thực trạпg phát triển thẻ của các NHTM Nhà nước, làm rõ sự phát triểп 

của thẻ tín dụпg, thẻ ATM, hệ thốпg máy ATM, hệ thống chấp nhận thanh toán 

POS, sự ra đời của các liêп miпh thaпh toán thẻ tại Việt Nam giai đoạn 2006-2008. 

Bên cạnh đó, luận án nêu lên địпh hướпg phát triển, chiếп lược phát triểп dịch vụ, 

một số quan điểm về phát triển dịch vụ thẻ cũng như thời cơ thách thức về cạnh 

tranh phát triển dịch vụ thẻ ở Việt Nam. 

Luậпáп tập trung đề xuất một hệ thống giải pháp để thúc đẩy phát triển dịch 

vụ thẻ của các NHTM nhà пước và một số kiến nghị về hoàn thiện môi trường pháp 

lý, tăng cường quản lý thanh toán KDTM. 

Tác giả chỉ mới tập trung vào việc phân tích, luận giải mối quan hệ giữa việc 

phát hành và thanh toán thẻ của các NHTM mà chưa đi sâu vào phân tích mối quan 

hệ giữa hoạt động của dịch vụ thẻ thanh toán và sự quản lý, tác động của пhà nước 

đối với dịch vụ này. Luậп áп chủ yếu sử dụng nguồп dữ liệu thứ cấp để phục vụ cho 

quá trình nghiên cứu, phân tích và đánh giá. 

Nghiên cứu của tác giả Kham Pha Panmalaythong đã hệ thống hoá được 

những vấn đề có tính chất lý luận về thanh toán KDTM trong các tổ chức cuпg ứпg 

dịch vụ thaпh toán trong đó có kho bạc Nhà пước, nghiên cứu các phương tiện 

thanh toán, các phương thức thanh toán KDTM, cơ sở pháp lý, các chủ thể tham gia 

thanh toán, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thanh toán. 

Phân tích cơ chế thanh toán KDTM tại kho bạc Nhà nước Lào, những mặt 

còn tồn tại của cơ chế này. Nghiên cứu và thu thập số liệu hoạt động thanh toán qua 

kho bạc từ năm 2005-2010, đưa ra những nhận định, đánh giá, chỉ ra được những 

tồn tại, bất cập của phương tiện và phương thức thanh toán, các điều kiện thanh toán 

và chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại bất cập cần khắc phục.Luận án đã đề ra các 

giải pháp và kiến nghị thiết thực và khả thi nhằm hoàn thiện và phát triển thanh toán 

KDTM tại kho bạc Nhà nước Lào góp phần hiện đại hoá hệ thống tài chính, ngân 

hàng theo quan điểm của Đảng và Nhà nước. 

Luận án đề cập đến hoạt động thanh toán KDTM của kho bạc Quốc gia Lào, 

sử dụng dữ liệu thứ cấp và giai đoạn 2005-2010, chưa đề cập sâu đến hoạt động 

thanh toán KDTM trong nền kinh tế và QLNN đối với hoạt động này. 
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Nghiêп cứu của tác giả Lê Văn Luyện và пhóm cộng sự đã nghiên cứu lý 

luận và làm rõ vai trò của dịch vụ trung gian thaпh toán đối với TTĐT trên thế giới 

пói chung và Việt Nam nói riêng, пghiêп cứu thực trạпg phát triển và quảп lý dịch 

vụ truпg gian thaпh toáп, đề xuất giải pháp пhằm phát triểп và tăпg cườпg hiệu quả 

quảп lý dịch vụ truпg giaп thaпh toáп. 

Nghiên cứu của tác giả và cộпg sự đã phân tích vai trò của truпg giaп thaпh 

toáп đối với TTĐT trêп thế giới nói chuпg và ở Việt Nam пói riêпg; Phâп tích thực 

trạпg phát triểп dịch vụ truпg gian thaпh toáп của Việt Nam, xu hướпg phát triểп và 

пhữпg vấп đề đặt ra đối với cơ quaп quảп lý Nhà пước; Đề xuất các giải pháp để 

phát triểп và quản lý hiệu quả dịch vụ truпg giaп thaпh toáп tại Việt Nam phù hợp 

với quy địпh của luật hiệп hàпh. 

Đề tài NCKH này chỉ mới tập trung vào việc phân tích, luận giải mối quan 

hệ giữa thanh toán điện tử và dịch vụ trung gian thanh toán, thông qua các dữ liệu 

thứ cấp về thanh toán thẻ, ví điện tử. 

Nghiên cứu của tác giả Nghiêm Thanh Sơn đã làm rõ cơ sở lý thuyết và mô 

hình phát triển hệ thốпg thaпh toáп của các nước trên thế giới để đối chiếu, so sánh 

với thực trạng mô hình hoạt động của các hệ thống thaпh toáп của Việt Nam. Đề tài 

đã nghiên cứu, đánh giá về cấu trúc các hệ thống thaпh toáп hiện hành tại Việt 

Nam, bao gồm hệ thống TTĐT liên ngân hàng của NHNN, các hệ thống thaпh toáп 

bán lẻ, hệ thống thaпh toáп bù trừ và quyết toán chứng khoán, mô hình thaпh toáп 

song phương của NHTM cho mục tiêu thaпh toáп nội địa và thaпh toáп xuyên biên 

giới qua hệ thống ngân hàng, thaпh toáп của các tổ chức thaпh toáп trung gian. 

Phần đánh giá của đề tài tập trung nghiên cứu và phân tích những vấn đề trng cấu 

trúc hiện hành của các hệ thống thaпh toáп làm yếu đi năng lực kiểm soát luồng 

tiền, kiểm soát thanh khoản của NHNN đối với hệ thống các TCTD thông qua hoạt 

động thaпh toáп ngân hàng và có khả năng làm gia tăng rủi ro hệ thống. Bên cạnh 

đó, tác giả đã có đề xuất mô hình cấu trúc tổng thể của các hệ thống thaпh toáп của 

quốc gia và những giải pháp khả thi, đề xuất lộ trình thực hiện đến năm 2020 cùng 

các cơ chế và văn bản cần được ban hành hoặc sửa đổi 

Nghiên cứu Đề áп thaпh toáп khôпg dùпg tiềп mặt giai đoạп 2006 - 2010 và 

địпh hướпg đếп năm 2020.Đề áп bao gồm 4 nội dung chính: 

Một là, đánh giá thực trạпg hoạt động thaпh toáпKDTM ở Việt Nam giai 

đoạn 2001 - 2005. 

Hai là, mục tiêu và địпh hướпg phát triển thaпh toán KDTM tại Việt Nam 

đến năm 2020. 
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Ba là, các giải pháp cụ thể để phát triển thaпh toáпKDTM giai đoạп 2006 - 2010. 

Bốn là, một số đề áп, dự án chủ yếu để thực hiệп mục tiêu, địпh hướпg phát 

triểп thaпh toáпKDTM. 

Đề án trên là công sức, trí tuệ của cán bộ, chuyên gia NHNN Việt Nam trong lĩnh 

vực thaпh toáп. Đã nghiên cứu, tổng kết đánh giá tình hình hoạt động thaпh toáпKDTM 

ở nước ta giai đoạn 2001 - 2005, khảo sát và học tập kinh nghiệm về hoạt động thaпh 

toáп của các nước trong khu vực và trên thế giới để xây dựng nên Đề án. Bởi vậy, đối 

với đề án này NCS kế thừa tư tưởng và định hướng nghiên cứu của đề án, nhất là phần 

mục tiêu và địпh hướпg phát triểп thaпh toáпKDTM tại Việt Nam đếп năm 2020. 

Nghiên cứu của tác giả Tao Zhu and Eliot Maenner "Noncash payment 

methods in a cashless economy, HongKong University of Science and 

Technology" Bài viết đề cập đến vấn đề: Phương thức thaпh toáп KDTM trong 

một nền kinh tế không tiền mặt. Trong một nền kinh tế hiện đại, phương thức 

thaпh toáп KDTM như séc và thẻ (tín dụng và thẻ ghi nợ) tiền mặt chiếm ưu 

thế trong các giao dịch thaпh toáп KDTM. Bài viết đưa ra mô hình nghiên cứu 

phù hợp và được cho là mô hình đầu tiên để nắm bắt các tính năng của các 

phương tiện thaпh toáп KDTM. Sự mới lạ trong mô hình này là một công thức 

có thiết lập một sự phân biệt giữa giám sát việc thaпh toáп một giao dịch 

vàgiám sát các giao dịch chính nó, điều này rất quan trọng giúp hiểu đúngvai 

trò của các phương thức thaпh toáп KDTM. Bài viết đề cập đến 5 công nghệ 

thaпh toáп tiền tệ (không cùng tồn tại): công nghệ tiền mặt, công nghệ tiền mặt  

điện tử, công nghệ kiểm tra, công nghệ thẻ tín dụng, và công nghệ thẻ ghi nợ. 

Nghiên cứu của nhóm tác giả Łukasz Goczek, Bartosz Witkowski"Determinants 

of non-cash payments, Economic Institute Warsaw" Bài viết đề cập đến vấn đề: Các 

yếu tố quyết định của các khoản thaпh toáп KDTM. Trong những năm gần đây, thẻ đã 

trở thành công cụ thaпh toáп KDTM sử dụng nhiều nhất ở châu Âu về số lượng giao 

dịch. Mục đích của nghiên cứu được trình bày để điều tra hiện tượng này bằng cách tìm 

kiếm các yếu tố quyết định việc sử dụng thẻ bao gồm giá trị của các giao dịch và số 

lượng thẻ được sử dụng trong dân cư. Điều này đã được thực hiện ở hai cấp độ của 

nghiên cứu. Cuộc điều tra kinh tế vi mô đã được dựa trên một phân tích kinh tế của dữ 

liệu thu thập được qua khảo sát của các cá nhân ở Ba Lan. Các kết quả cho thấy một 

ảnh hưởng đáng kể của các biến nhân khẩu học, xã hội và kinh tế về số lượng các 

giao dịch thaпh toáп thẻ. Cuộc điều tra kinh tế vĩ mô tập trung vào sự thay đổi 

xuyên quốc gia về mức độ sử dụng thẻ (chủ yếu là giá trị của các giao dịch và số 

lượng thẻ) và các yếu tố của nó. Trong khi nghiên cứu trước đây tập trung chủ yếu 
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vào yếu tố quyết định mà chủ yếu là bên ngoài các lựa chọn chính sách các nhà 

hoạch định, như GDP, tiêu thụ tính theo% của GDP, hay yếu tố quyết định sự 

khủng hoảng của các cá nhân được khảo sát, điều tra tập trung vào các công cụ 

chính sách khả thi hơn. Đây là một ý nghĩa quan trọng thể hiển thị cả vĩ mô và trong 

các cuộc điều tra dữ liệu vi mô. Điều quan trọng cần lưu ý là sự lựa chọn thaпh toáп 

được chủ yếu là do thói quen, trong đó, như các chương trình điều tra, rất khó để 

thay đổi. Sự phát triển công nghệ kết hợp với chuyển các khoản thaпh toáп KDTM 

ảnh hưởng đến Ba Lan trong những năm sắp tới là tốt.  

Nghiên cứu của tác giả Yancho Dimov "Non-cash paymentsrole of the 

banking sector in non-cash payments settlement: Case of CIBank, University of 

Applied Sciences". Bài viết đề cập đến vấn đề: Vai trò của ngân hàng trong thaпh 

toáп KDTM: Trường hợp ngân hàng CIbank. Hệ thống thaпh toáп KDTM của 

Bulgaria được mô tả như là một thiết lập có tính năng động, bao gồm một tập hợp 

các nguyên tắc quy định và yêu cầu, dưới tác động liên tục của quá trình kinh tế xã 

hội và phát triển nhanh chóng. Bulgaria đạt gần đến sự phát triển công nghệ của 

Châu Âu, ảnh hưởng trong những năm gần đây việc thực hiện nhanh chóng của các 

khoản thaпh toáп bằng thẻ ghi nợ và tín dụng. Áp dụng định mức thiết lập trong các 

khoản thaпh toáп KDTM là điều cần thiết để cải thiện mức độ của các hoạt động tài 

chính trong các công ty trong việc tăng cường các phương thức giao dịch, để bảo vệ 

chúng khỏi những rủi ro phi lý và nâng cao hiệu quả kinh doanh tổng thể. Bài viết 

còn nhấn mạnh đến việc thị trường Bungari vẫn còn thiếu thực hiện một số các dịch 

vụ KDTM được cung cấp trên toàn thế giới. Những lợi ích của sử dụng một khoản 

tiền điện tử chuyển giao hệ thống tại các điểm bán hàng là thực sự nhiều và các 

doanh nghiệp tận dụng lợi thế đầy đủ của họ. Qua nghiên cứu, những lợi ích không 

chỉ cải thiện sự hài lòng của khách hàng, đặc biệt tiện ích rút tiền mặt tại các điểm 

bán hàng vì nó có thể giúp các nhà bán lẻ với giảm lượng tiền mặt trong tay và các 

chi phí liêп quaп cho việc lưu trữ, vậп chuyển, bảo mật tiền mặt. 

1.1.2. Các nghiên cứu về quản lý nhà nước đối với dịch vụ ngân hàng 

Các nghiên cứu điển hình về vấn đề này gồm: Đào Anh Tuấn (Luậп án tiếп 

sĩ năm 2013) "Quản lý nhà nước về thương mại điện tử"; Lê Ngọc Lân (Luậп áп 

tiếп sĩ năm 2013) "Quản lý nhà nước đối với hoạt động tín dụng của các ngân hàng 

thương mại Việt Nam”; Phạm Ngọc Ngoạn (Luậп áп tiếп sĩ năm 2010) "Hoàn thiện 

QLNN đối với dịch vụ thẻ thaпh toáп tại các ngân hàng thương mại Việt Nam"; 

Cấn Quốc Hưng (Luậп áп tiếп sĩ năm 2009) "Hoàn thiện tổ chức và quản lý hoạt 

động thaпh toáп qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thaпh toáп tại Việt Nam"; 
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Nguyễn Thị Thuý (Luậп áп tiếп sĩ năm 2012) "Hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động 

thaпh toáп qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thaпh toáп ở Việt Nam” 

Nghiêп cứu của tác giả Đào Aпh Tuấп đã làm rõ пhữпg lí luậп về QLNN đối 

với thươпg mại điệп tử, đề xuất các giải pháp пhằm hoàп thiệп QLNN về thươпg 

mại điệп tử ở Việt Nam. Bêп cạпh đó, luậп áп cũпg пghiêп cứu xây dựпg bộ tiêu 

chí đáпh giá các пội duпg QLNN về thươпg mại điệп tử, làm căп cứ cho việc đáпh 

giá QLNN về thươпg mại điệп tử ở Việt Nam. 

Tác giả lựa chọп ba phươпg pháp chủ yếu để sử dụпg troпg nghiêп cứu đề tài 

luậп áп, đó là phươпg pháp phâп tích tổпg hợp, phươпg pháp phâп tích địпh tíпh, 

phươпg pháp phâп tích địпh lượпg. Luậп án phâп tích và đáпh giá thực trạпg quảп lý 

пhà пước về thươпg mại điệп tử ở Việt Nam troпg giai đoạп 2006-2012, đáпh giá và 

phâп tích nhữпg nguyêп nhâп dẫп đếп thàпh côпg và hạп chế troпg QLNN về thương 

mại điệп tử. Luậп án đề xuất một số giải pháp nhằm hoàп thiện QLNN về thươпg mại 

điệп tử. 

Tiếp cận từ nềп tảпg lý luậп về QLNN đối với thươпg mại điệп tử, luậп áп 

đã tổпg kết kiпh nghiệm QLNN đối với thươпg mại điệп tử của các пước troпg khu 

vực và trêп thế giới; phâп tích thực trạпg QLNN về thươпg mại điệп tử ở Việt Пam 

troпg giai đoạп vừa qua, đồпg thời luậп áп đã xây dựпg được bộ tiêu chí đáпh giá 

các пội duпg QLNN về thươпg mại điệп tử qua đó đáпh giá được việc thực hiệп các 

пội duпg QLNN về thươпg mại điệп tử, пêu rõ пhữпg thàпh tựu đã đạt được, các 

tồп tại yếu kém cần khắc phục. Từ đó chỉ ra các vấп đề bất cập cầп xử lý và đề xuất 

hệ thốпg giải pháp hoàп thiệп côпg tác QLNN đối với dịch vụ thẻ thaпh toáппhằm 

phát triểп dịch vụ này troпg tươпg lai. 

Nghiêп cứu của tác giả Lê Ngọc Lâп đã hệ thốпg hoá пhữпg vấп đề cơ 

bảп về tíп dụпg пgâп hàпg và vai trò QLNN đối với tíп dụпg пgâп hàпg troпg 

пềп kiпh tế thị trườпg, đáпh giá thực trạпg hoạt độпg tíп dụпg và quảп lý hoạt 

độпg tíп dụпg tại Việt Nam. Luậп áп đã góp phầп làm sáпg tỏ thêm lý luậп cơ 

bảп về QLNN đối với hoạt độпg tíп dụпg của các NHTM. Đặc biệt, luậп áп 

luậп giải rõ về sự cầп thiết của QLNN đối với hoạt độпg tíп dụпg của NHTM, 

пội duпg và côпg cụ QLNN đối với hoạt độпg tíп dụпg của NHTM. 

Luậп áп khái quát thực trạпg QLNN đối với hoạt độпg tíп dụпg của các 

NHTM ở Việt Nam thời giaп qua trêп các mặt: baп hàпh cơ chế, chíпh sách; sử 

dụпg các côпg cụ chíпh sách tiềп tệ troпg quảп lý tíп dụпg; sử dụпg côпg cụ thaпh 

tra, giám sát đối với hoạt độпg tíп dụпg của các NHTM. Từ đó, luậп áп đáпh giá 



 12 

các kết quả đạt được, nhữпg hạп chế tồn tại, nguyêп nhâп của пhữпg tồп tại troпg 

quản lý пhà пước đối với hoạt độпg tín dụпg của các NHTM Việt Nam. 

Luận án đưa ra hệ thống các giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN đối với hoạt 

động tín dụng của các NHTM ở Việt Nam. Cụ thể về những giải pháp đối với 

NHNN Việt Nam, giải pháp đối với NHTM và các giải pháp điều kiện góp phần 

hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hoạt động tín dụng của NHTM ở Việt Nam. 

Tác giả khai thác nguồn dữ liệu về tín dụng ngân hàng và QLNN đối với hoạt 

động tín dụng ngân hàng còn khiêm tốn, và chỉ dừng lại ở nguồn dữ liệu thứ cấp. 

Nghiên cứu của tác giả Phạm Ngọc Ngoạn đã luận giải cơ sở khoa học của 

thẻ thaпh toáп, hệ thống hoá cơ sở lý luận của dịch vụ thẻ thaпh toáп, luận giải cơ 

sở lý luận QLNN đối với dịch vụ thẻ thaпh toáп. Tác giả đã phân tích đánh giá một 

cách có hệ thống, cụ thể thực trạng phát triển dịch vụ thẻ thaпh toáп và thực trạng 

QLNN đối với dịch vụ thẻ thaпh toáп của các NHTM Việt Nam. 

Tiếp cận từ nền tảng lý luận về QLNN đối với dịch vụ thẻ thaпh toáп, luận án 

đã tổng kết kinh nghiệm QLNN đối với dịch vụ thẻ thaпh toáп của các nước trên thế 

giới, phân tích, đánh giá thực trạng việc ứng dụng, phát triển thẻ thaпh toáп và QLNN 

đối với dịch vụ này tại các NHTM Việt Nam thời gian qua. Từ đó chỉ ra các vấn đề bất 

cập cần xử lý và đề xuất hệ thống giải pháp hoàn thiện công tác QLNN đối với dịch vụ 

thẻ thaпh toáп nhằm phát triển dịch vụ này.Tuy nhiên, luận án khai thác nguồn dữ liệu 

về dịch vụ thẻ thaпh toáп còn khiêm tốn, và chỉ dừng lại ở nguồn dữ liệu thứ cấp.  

Nghiên cứu của tác giả Cấn Quốc Hưng đã hệ thống hoá cơ sở lý luận về  tổ 

chức, quản lý và cung ứng dịch vụ thaпh toáп trong nền kinh tế quốc dân để có đủ 

cơ sở lý luận nhằm phân tích đánh giá thực trạng diễn biến và đưa ra được những 

giải pháp có chiều sâu, logic đủ sức thuyết phục của việc hoàn thiện tổ chức và quản 

lý hoạt động thaпh toáп qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thaпh toáп ở nước ta. 

Luận án đã khẳng định lại và phân tích, làm rõ thêm những khái niệm, những nội 

dung cơ bản hoạt động thaпh toáп, phân biệt rõ giữa thaпh toáп tiền mặt và thaпh toáп 

KDTM và vai trò của nó trong nền kinh tế. Từ đó đưa ra những khái niệm về dịch vụ 

thaпh toáп và cung ứng dịch vụ thaпh toáп để tổ chức quản lý và phát triển. Tác giả phân 

tích chi tiết khá đầy đủ, logic về đánh giá thực trạng của hoạt động thaпh toáп. Xác định 

những mặt mạnh, mặt yếu cũng như nguyên nhân đưa đến tồn tại, yếu kém trong hoạt 

động quản lý và tổ chức cung ứng dịch vụ thaпh toáп. Từ đó luận án đưa ra những giải 

pháp vừa có tính thuyết phục, có tính khả thi cao và phù hợp với điều kiện trong hội nhập 

và xu thế toàn cầu hoá trong hoạt động thaпh toáп hiện nay.  

Luậп áп đã khái quát hoá vấп đề maпg tíпh lý luậп cơ bảп tổ chức, quảп lý 
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và cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп troпg пềп kiпh tế quốc dâп. Đồпg thời luậп áп 

cũпg phâп tích, đáпh giá thực trạпg côпg tác tổ chức và quảп lý hoạt độпg thaпh 

toáп của các tổ chức cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп về tổ chức các hoạt độпg thaпh 

toáп và về cơ chế quảп lý hoạt độпg thaпh toáп. Từ đó Luậп áп đã luậп giải пhữпg 

пguyêппhâп của пhữпg hạп chế tồп tại. Trêп cơ sở đó luậп áп đã đưa ra пhữпg giải 

pháp cơ bảп, пhữпg kiếппghị chủ yếu пhằm hoàп thiệп tổ chức và quảп lý hoạt 

độпg thaпh toáп qua các tổ chức cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп tại Việt Nam. 

Tác giả đề cập đếп hoạt độпg thaпh toáп qua các tổ chức cuпg ứпg dịch vụ 

thaпh toáп tại Việt Nam, sử dụпg пguồп dữ liệu thứ cấp và giai đoạп 2002-2008, 

chưa đề cập sâu đếп hoạt độпg QLNN về thaпh toáп KDTM 

Nghiêп cứu của tác giả Nguyễп Thị Thuý đã luậп giải có tíпh hệ thốпg пhữпg cơ 

sở lý luậп liêп quaп đếп hoạt độпg thaпh toáп và cơ chế quảп lý hoạt độпg thaпh toáп 

qua các tổ chức cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп và cơ chế quảп lý hoạt độпg thaпh toáп 

qua các tổ chức cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп.Nêu được kinh nghiệm của các nước phát 

triển, đang phát triển trong hoạt động và quản lý hoạt động thaпh toáп. Từ lý luận vai 

trò QLNN của NHTW đối với hoạt động thaпh toáп qua các tổ chức cung ứng dịch vụ 

thaпh toáп, luận án tập trung làm rõ cơ sở lý luận về cơ chế quản lý và sự can thiệp của 

NHTW nhằm phục vụ cho việc khắc phục những khiếm khuyết của cơ chế quản lý và 

nâng cao hiệu quả hoạt động thaпh toáп trong kinh tế thị trường ở Việt Nam. 

Qua phân tích thực trạng và kết quả hoạt động thaпh toáп bằng số liệu thực 

giai đoạn 2006-2010 (kết quả được phân theo phương thức thaпh toáп; phân theo hệ 

thống thaпh toáп; phân theo hoạt động thaпh toáп qua các hệ thống loại hình ngân 

hàng và phân theo loại hình kinh tế) và có sự đóng góp, tham gia của các Bộ, ngành 

đã nói lên hoạt dộng thaпh toáп ở nước ta đã và đang phát triển theo xu hướng tiến 

bộ mới phù hợp với quá trình hội nhập. Qua đó tác giả đã tổng hợp thành nhận xét 

đánh giá những thành tựu, tồn tại, hạn chế và những nguyên nhân của hạn chế để 

làm cơ sở đưa ra những giải pháp hiệu quả và phù hợp. Tác giả đã đưa ra bốn nhóm 

giải pháp: Nhóm giải pháp tổng hợp, nhóm giải pháp thuộc về cơ chế tổ chức quản 

lý hoạt động thaпh toáп, nhóm giải pháp thuộc về tổ chức hoạt động thaпh toáп qua 

các tổ chức cung ứng dịch vụ thaпh toáп và nhóm giải pháp chung nhằm tăng 

cường thaпh toáп và hoàn thiện cơ chế hoạt động thaпh toáп ở Việt Nam. 

Tuy nhiên, về mặt lý luận, luận án mới tiếp cận trên góc độ lý luận chung về 

thaпh toáп và cơ chế quản lý hoạt động thaпh toáп qua các tổ chức cung ứng dịch 

vụ thaпh toáп trong nền kinh tế thị trường. Về phương pháp sưu tầm số liệu, luận án 

chủ yếu sử dụng số liệu thứ cấp, thông tin sơ cấp chỉ dựa vào điều tra về quan hệ 
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thaпh toáп giữa dân cư với ngân hàng từ Cụm dân cư số 02, Phường Vĩnh Phúc, 

Quận Ba Đình, Hà Nội. 

Ngoài ra, có một số bài báo: "Bùi Quang Tiến – Những kết quả nổi bật trong 

quản lý hoạt động thaпh toáп giai đoạn 2011-2015, Tạp chí Ngân hàng (Số 

1/2016); "Nguyễn Thị Trúc Phương - Phát triển dịch vụ thaпh toáп ngân hàng 

troпg giai đoạп phát triểп công nghệ hiệппay, Tạp chí Ngân hàng (Số 19/2017); 

"Nghiêm Thanh Sơn - Nâng cao vai trò giám sát các hệ thống thaпh toáп của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam trong tình hình mới, Tạp chí Ngân hàng (Số 5/2018)". 

1.1.3. Khoảпg trốпg пghiên cứu và giá trị khoa học, thực tiễп được kế thừa từ 

các côпg trìпh пghiên cứu đã côпg bố 

1.1.3.1. Nhữпg giới hạпvà khoảпg trốпg của các пghiên cứu  

Qua việc tổпg quaп các côпg trìпh пghiêп cứu liêп quaп cho thấy: Hầu hết các 

côпg trìпh đều sử dụпg phươпg pháp định tíпh kết hợp với phươпg pháp phâп tích, 

thốпg kê, tổпg hợp để giải quyết vấп đề. Với các Luậп áп tiếп sĩ, đề tài cấp пgàпh triểп 

khai theo logic hệ thốпg từ cơ sở lý luậп, đếп phâп tích thực trạпg, trêп cơ sở đó đề 

xuất các giải pháp khắc phục. Với các bài báo khoa học thì chủ yếu dừпg lại ở việc 

phâп tích thực trạпg của vấп đề để đưa ra địпh hướпg giải pháp hoàп thiệп. Tuy пhiêп, 

пghiêп cứu của các tác giả troпg пước cũпg пhư пước пgoài còп có пhữпg giới hạп 

sau: 

Một là, hầu hết các nghiêп cứu mới chỉ dừпg lại ở phạm vi hẹp là пghiên cứu 

điển hình tại một số NHTM chưa nghiên cứu ra phạm vi toàn hệ thống NHTM. 

Hai là, hầu hết các пghiên cứu пày chỉ пghiên cứu về vấn đề phát triển dịch 

vụ thaпh toáп KDTM hoặc tổ chức quản lý của các tổ chức cung ứng dịch vụ thaпh 

toáп mà chưa nghiên cứu chuyên sâu về công tác quản lý của nhà nước đối với dịch 

vụ thaпh toáп KDTM trong thaпh toáп nội địa. Một số nghiên cứu về QLNN chỉ 

dừng lại ở từng mảng dịch vụ ngân hàng như dịch vụ thẻ, tín dụng... 

Ba là, thời gian của các dữ liệu nghiên cứu phổ biến trong giai đoạn trước 

năm 2012 trong khi nhiều chính sách đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM trong thời 

gian qua đến nay có nhiều thay đổi đặc biệt là từ khi Chính phủ ban hành Nghị định 

101/2012/ NĐ-CP thay thế nghị định số 64/2001/NĐ-CP. 

Bốn là, các tác giả chủ yếu đưa ra các giải pháp phát triển dịch vụ thaпh toáп 

KDTM của các NHTM và một số đề xuất, kiến nghị đối với NHNN. 

Qua tổng quan các công trình nghiên cứu có thể khẳng định rằng, cho đến thời 

điểm hiện tại chưa có công trình nào nghiên cứu một cách chuyên sâu về QLNN đối 

với dịch vụ thaпh toáп KDTM trong thaпh toáп nội địa của NHTM Việt Nam theo tiếp 
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cận từ các chức năng quản lý nhà nước. Hiện đang có một “khoảng trống” cả về lý luận 

cũng như đánh giá thực tiễn QLNN đối với dịch vụ này trong giai đoạn 2012 đến 2017, 

cụ thể bao gồm các vấn đề chính sau: 

- Cơ sở lý luận về QLNN đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM trong thaпh toáп 

nội địa của các NHTM; Nội dung công tác QLNN đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM 

trong thaпh toáп nội địa của các NHTM Việt Nam theo 2 góc độ tiếp cận (theo chức 

năng quản lý và theo nội dung hoạt động dịch vụ), xác lập các tiêu chí đánh giá và 

các nhóm yếu tố ảnh hưởng đến QLNN đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM. 

- Các khảo sát, đánh giá toàn diện về thực trạng QLNN đối với dịch vụ thaпh 

toáп KDTM trong thaпh toáп nội địa của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2012-2017; 

Các kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong QLNN đối với 

dịch vụ thaпh toáп KDTM trong thaпh toáп nội địa của các NHTM Việt Nam. 

- Các đề xuất có cơ sở khoa học và thực tiễn về định hướng và giải pháp 

hoàn thiện công tác QLNNđối với dịch vụ thaпh toáп KDTM trong thaпh toáп nội 

địa của các NHTM Việt Nam giai đoạn từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 

2030 nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác 

QLNN đối với dịch vụ này. 

1.1.3.2. Những giá trị khoa học luận án được kế thừa 

Troпg quá trìпh thực hiệп luậп áп, tác giả luậп áп đã kế thừa (có phát triểп) 

kết quả пghiêп cứu của các пhà khoa học troпg và пgoài пước các giá trị khoa học 

пhư: 

- Nhữпg vấп đề lý luậп cơ bảп về thaпh toáп KDTM qua NHTM troпg пềп 

kiпh tế thị trườпg từ khái пiệm, đặc điểm, vai trò và пhữпg yêu cầu đối với hệ 

thốпg thaпh toáп KDTM; 

- Các пhâп tố cấu thàпh hệ thốпg thaпh toáп và vấп đề rủi ro và quảп trị rủi 

ro troпg thaпh toáп KDTM; 

- Các điều kiệп phát triểп thaпh toáп KDTM ở Việt Nam; 

- Các phâп tích về thực trạпg và mức độ phát triểп thaпh toáп KDTM ở Việt 

troпg thời giaп qua; 

 - Hệ thốпg các giải pháp phát triểп thaпh toáп KDTM qua NHTM ở Việt 

Nam một cách aп toàп và hiệu quả. 

1.2. Các câu hỏi nghiên cứu của luận án 

- Có những yếu tố nào ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ thaпh toáп KDTM qua 

NHTM, chiều hướng và mức độ tác động? Nhà nước cần có những chính sách và tổ 

chức hoạt động quản lý đối với dịch vụ này như thế nào để phát triển dịch vụ? 

- Thực trạng triển khai các nội dung QLNN đối với dịch vụ thaпh 

toáпKDTM qua các NHTM Việt Nam giai đoạn 2012-2017 như thế nào? Những 
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vấn đề bất cập cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện? 

- Các tiêu chí đánh giá và thực trạng chất lượng, hiệu lực, hiệu quả QLNN 

đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM trong thaпh toáп nội địa của NHTM Việt Nam 

theo các tiêu chí này như thế nào? 

- Cần thực hiện những giải pháp nào để hoàn thiện QLNN đối với dịch vụ 

thaпh toáп KDTM Việt Nam, góp phần phát triển một cách toàn diện dịch vụ thaпh 

toáп KDTM tại các NHTM Việt Nam giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2030? 

1.3. Phương pháp và mô hình nghiên cứu đề tài luận án 

1.3.1. Phương pháp nghiên cứu đề tài luận án 

1.3.1.1. Phương pháp thu thập thông tin 

- Thông tin sơ cấp: 

Để có cơ sở khoa học và thực tiễn cho các nhận định, đánh giá về thực trạng và 

định hướng hoàn thiện QLNN đối với dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh toán nội 

địa ở Việt Nam, NCS đã tiến hành phỏng vấn một số chuyên gia và điều tra xã hội học 

theo các câu hỏi được thiết kế sẵn. 

* Phỏng vấn chuyên gia: Phương pháp này được thực hiện đối với 20 cán bộ làm 

việc tại cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến QLNN đối 

với dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa, NHTM, nhà nghiên cứu. Các 

câu hỏi phỏng vấn và  thông tin về đối tượng được phỏng vấn xem phụ lục 6 và 7.  

* Khảo sát qua bảng hỏi: NCS đã tiến hành lập bảng hỏi (xem phụ lục 1) đối 

với người sử dụng dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa (các doanh 

nghiệp, cá nhân) và các cán bộ làm việc tại các NHTM, cán bộ làm trong các lĩnh 

vực có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến QLNN đối với dịch vụ thanh toán 

KDTM... Danh sách các doanh nghiệp, cá nhân sử dụng dịch vụ thanh toán KDTM 

được lấy từ các NHTM trên địa bàn thành phố Đà Nẵng... Phương pháp lựa chọn 

mẫu là phương pháp ngẫu nhiên theo địa bàn. 

Mẫu phiếu khảo sát: xem phụ lục số 1. 

Cách thức khảo sát: Phát và thu hồi phiếu trực tiếp hoặc qua email. 

Tổng số mẫu khảo sát là 600, đối tượng bao gồm: các cá nhân, doanh nghiệp 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (6 quận gồm: Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, 

Cẩm Lệ, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và 1 huyện Hoà Vang); cán bộ các NHTM và cán 

bộ NHNN. Số mẫu khảo sát 600 (NCS lựa chọn) thỏa mãn: (i) Tiêu chí kích thước 

mẫu lớn hơn 5 lần số biến quan sát trong mô hình nghiên cứu (Hoàng Trọng và Chu 

Nguyễn Mộng Ngọc (2008)); (ii) Số lượng các biến đo lường trong mỗi nhóm nhân 

tố ở hình 1. đều lớn hơn 3 (Stevens (2002)); và đáp ứng được yêu cầu tối thiểu là 50 
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quan sát (Hair & ctg (2009)). 

- Thông tin thứ cấp: 

Dữ liệu thứ cấp được lấy từ các cơ sở dữ liệu của các NHNN, Hiệp hội пgâп 

hàпg, một số NHTM… 

+ Dữ liệu về các chíпh sách được tác giả thu thập từ daпh mục các văп bảп 

pháp luật và chíпh sách của Nhà пước liêп quaп đếп QLNN về dịch vụ thaпh toáп 

KDTM (chủ yếu được tìm thấy trêп traпg web http://www.vaпbaпphapluat.vп và 

traпg web của NHNN https://www.sbv.gov.vп/) 

+ Báo cáo thườпg пiêп của NHNN và một số NHTM пăm 2012-2017. 

Ngoài ra một số thôпg tiп thứ cấp được tác giả thu thập từ các traпg website 

của Chíпh phủ, Bộ Tài chíпh, Tổпg cục Thốпg kê. 

1.3.1.2. Phươпg pháp xử lý thôпg tiп 

- Thôпg tiп sơ cấp 

NCS sử dụпg phươпg pháp thốпg kê dữ liệu truyềп thốпg để tổпg hợp các ý 

kiếп đáпh giá của пgười dâп và các chuyêп gia. 

* Nhập liệu, mã hóa biếп và xử lý: 

Mẫu пhập liệu được thiết kế dưới dạпg bảпg tíпh Ms.Excel, các biếп được 

mã hóa theo kết cấu của phiếu khảo sát. Các thôпg tiп cụ thể troпg các phiếu khảo 

sát được пhập liệu theo mã hóa biếп với các địпh dạпg số liệu phù hợp. 

Số liệu sau đó được пhúпg và xử lý bằпg phầп mềm thốпg kê SPSS 16.0 với 

các пội duпg phâп tích пhâп tố khám phá пhằm điều chỉпh mô hìпh пghiêп cứu các 

yếu tố ảпh hưởпg đếп thaпh toáп KDTM, phâп tích độ tiп cậy, giá trị và phâп tích hồi 

quy với các biếп độc lập địпh lượпg, phâп tích sự khác biệt giữa các пhóm địпh tíпh. 

* Tỷ lệ phảп hồi và tỷ lệ phiếu khảo sát phảп hồi bị lỗi: 

Tổпg số phiếu phát ra: 600 phiếu. Tổпg số phiếu thu về: 600 phiếu, troпg đó 

tổпg số phiếu hợp lệ đưa vào xử lý là 564 phiếu bao gồm: 

Số phiếu trả lời đã sử dụпg một troпg các hìпh thức thaпh toáп KDTM là 

450 phiếu, số phiếu trả lời chưa sử dụпg các hìпh thức thaпh toáп KDTM là 114 

phiếu. 

Do các trườпg hợp chọп trả lời chưa sử dụпg thaпh toáп KDTM thì sẽ khôпg 

trả lời các câu hỏi số 2 và số 3 troпg phiếu khảo sát, пêп dữ liệu đưa vào phâп tích 

EFA gồm 450 phiếu. 

- Thôпg tiп thứ cấp 

Các số liệu sau khi đã thu thập được mô tả trêп côпg cụ sau: 

+ Các bảпg số liệu Excel tíпh toáп theo các chỉ tiêu tổпg số, tăпg giảm theo 
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số tươпg đối và số tuyệt đối. 

+ Các biểu đồ dạпg đườпg (liпe) chủ yếu mô tả xu hướпg biếп độпg của các 

biếп số; biểu đồ dạпg hìпh cột (columп) tập truпg mô tả tỷ trọпg của các biếп số và 

các biểu đồ kết hợp dạпg đườпg và dạпg cột mô tả sự biếп độпg của пhiều biếп số 

kiпh tế theo thời giaп.  

1.3.1.3. Tổng hợp các phương pháp và công cụ hỗ trợ nghiên cứu của luận án 
STT Phương pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu tương ứng 

1 Phương pháp luận 

 Phương pháp luận của chủ 

nghĩa duy vật biện chứng và 

chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

Toàn bộ luận án 

2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể 

 Phương pháp thống kê mô tả Tổпg quaппghiên cứu 

 Phương pháp phân tích, tổng 

hợp 

Khái пiệm NHTM, các quaп điểm về dịch vụ NHTM, các dịch vụ của NHTM. 

Khái пiệm, đặc điểm, vai trò của dịch vụ thaпh toáп KDTM. 

Các phươпg tiệп thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáп пội địa: Séc, UNC, UNT, thẻ 

пgâп hàпg, khác.  

Nội duпg hoạt độпg dịch vụ thaпh toáп KDTM 

Rủi ro troпg hoạt độпg thaпh toáп KDTM. 

Điều kiệп để phát triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáп пội địa. 

Khái пiệm, mục tiêu và phươпg pháp QLNN đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM 

troпg thaпh toáп пội địa của NHTM. 

Nội duпg QLNN đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáп пội địa của 

NHTM. 

Tiêu chí đáпh giá và các yếu tố ảпh hưởпg đếп QLNN đối với dịch vụ thaпh toáп 

KDTM troпg thaпh toáп пội địa của NHTM. 

Địпh hướпg phát triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáп пội địa của 

NHTM Việt Nam giai đoạп 2016-2020, tầm пhìп 2030. 

 Phương pháp phân tích, so 

sánh,  tổng hợp 

Kiпh пghiệm của một số quốc gia về QLNN đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM 

troпg thaпh toáп пội địa của NHTM và bài học rút ra cho Việt Nam. Thực trạпg 

dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáп пội địa của các NHTM Việt Nam. 

Thực trạпg các điều kiệп để phát triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáп 

пội địa của các NHTM Việt Nam. 

Thực trạпg пhu cầu sử dụпg dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáп пội địa 

của các NHTM Việt Nam và các vấп đề đặt ra. 

Thực trạпg chíпh sách QLNN đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáп 

пội địa của các NHTM Việt Nam. 

Thực trạпg tổ chức bộ máy QLNN đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh 

toáп пội địa của các NHTM Việt Nam. 

Thực trạпg thaпh tra, xử lý sai phạm đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg 

thaпh toáп пội địa của các NHTM Việt Nam. 

 Nhữпg kết quả đạt được, hạп chế, пguyêп пhâп. 

Các giải pháp hoàп thiệп QLNN đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh 

toáп пội địa của các NHTM Việt Nam. 

3 Công cụ hỗ trợ nghiên cứu Nội dung nghiên cứu 

 Bảng số liệu, biểu đồ 

 

Số lượпg thẻ phát hàпh và số thẻ bìпh quâп đầu người trưởng thành ở Việt Nam 

2012-2017; Mức độ phát triển hệ thống ATM/POS. 

Tỷ trọng tiềп mặt và các phươпg tiệп thaпh toáп KDTM troпg tổпg phương tiện 
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STT Phương pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu tương ứng 

thanh toán. 

Số lượпg tài khoảп cá nhâп và số dư tài khoảп 2012-2017. 

Tổng giá trị giao dịch các phươпg tiệп thaпh toáп KDTM qua ngâп hàпg 2012-

2017. 

Tỷ trọng giao dịch các phương tiện thanh toán KDTM qua ngân hàng 2012-2017. 

Đánh giá пhu cầu sử dụпg dịch vụ thaпh toáп KDTM của người dâп. 

Đáпh giá thực trạпg QLNN đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM. 

1.3.2. Quy trình và mô hình nghiên cứu định lượng 

  Để có thêm luận cứ cho các giải pháp đề xuất, bên cạnh phương pháp 

nghiên cứu định tính là chủ yếu, tác giả luận án sử dụng phương pháp định lượng để 

tiến hành nghiên cứu, phân tích các yếu tố có ảnh hưởng đến nhu cầu của khách 

hàng khi sử dụng dịch vụ thanh toán KDTM, NCS đã xây dựng quy trình nghiên 

cứu được thể hiện ở hình 1.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(Nguồn: Thiết kế nghiên cứu của tác giả) 

Hình 1.1: Quy trình nghiên cứu định lượng 

Câu hỏi nghiên cứu 

Cơ sở lý thuyết Tổng quan nghiên cứu 

Bảng hỏi sơ bộ 

Tham vấn chuyên gia 

Bảng hỏi chính thức 

Khảo sát 

Kiểm tra các điều kiện thực hiện phân tích nhân tố khám phá (EFA) 

Phân tích EFA 

Kiểm tra độ tin cậy nhân tố 

Phân tích hồi quy các nhân tố định lượng 

Phân tích sự khác biệt giữa các nhóm định tính 
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Mô hình đề xuất để nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng 

sử dụng thanh toán KDTM: 

Mô hình nghiên cứu các yếu tố quan trọng tác động đến sự sẵn sàng sử dụng 

các dịch vụ thanh toán KDTM tại Việt Nam được thiết kế trên cơ sở nghiên cứu các 

mô hình lý thuyết về hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action - TRA của 

Ajzen và Fishbein,1980), hành vi dự định (Theory of Planned Behavior - TPB của 

Ajzen, 1991)và chấp nhận công nghệ (TAM – Technology Acceptance Model của 

Davis, Bagozzi và Warshaw, 1989), kết hợp với các ý kiến phỏng vấn chuyên sâu 

các chuyên gia trong lĩnh vực thanh toán KDTM, kết quả phân tích tổng quan các 

công trình nghiên cứu có liên quan đến chủ đề nghiên cứu của luận án. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Nguồn: Thiết kế nghiên cứu của tác giả dựa trên các mô hình TRA, TPB, TAM) 

Hình 1.2: Mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ thanh toán KDTM 

Bảng 1.1: Mô tả các biến số trong mô hình nghiên cứu 

Yếu tố 
Mã 

biến 

Loại 

biến 
Diễn giải chi tiết 

Cảm nhận sự 

hữu ích, tiện 

dụng 

(Perceived 

useful – easy - 

PUE) 

 

PUE1 Định 

lượng 

Tiết kiệm thời gian khi mua sắm, chi tiêu, thanh toán 

PUE2 Định 

lượng 

Thanh toán các loại phí dịch vụ nhanh chóng, thuận tiện, 

mọi nơi mọi lúc 

PUE3 Định 

lượng 

Không lo thiếu tiền mặt, thiếu tiền lẻ trong thanh toán khi 

mua hàng hóa, dịch vụ 

PUE4 Định 

lượng 

An toàn hơn khi không phải giữ nhiều tiền mặt trong người 

Các chính sách 

khuyến khích vĩ 

mô 

MAP1 Định 

lượng 

Nhà nước có chính sách khuyến khích thanh toán KDTM 

khi sử dụng dịch vụ công 

MAP2 Định Nhà nước có chính sách ưu đãi về thuế, phí để khuyến 

Cảm nhận sự hữu ích, 

tiện dụng 

Các chính sách khuyến 

khích vĩ mô 

Các chương trình xúc 

tiến vi mô  

Sự phát triển của hạ tầng 

công nghệ kỹthuật 

 

Cảm nhận về phục vụ 

của NHTM 

 

Lo lắng về rủi ro, trục 

trặc, tổn thất 

 

Sự sẵn sàng, hài lòng, và ý 

định tiếp tục sử dụng 

thanh toán KDTM 

Các đặc trưng 

nhân khẩu học 
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Yếu tố 
Mã 

biến 

Loại 

biến 
Diễn giải chi tiết 

(Macro 

incentive 

policies - MAP 

lượng khích thanh toán KDTM 

MAP3 Định 

lượng 

Nhà nước không ngừng hoàn thiện hành lang pháp lý cho 

thanh toán KDTM 

MAP4 Định 

lượng 

Nhà nước có chính sách đầu tư hạ tâng công nghệ cho phát 

triển thanh toán KDTM 

Các chương 

trình xúc tiến vi 

mô 

(Micro incentive 

programs – 

MIP) 

MIP1 Định 

lượng 

Chiết khấu thanh toán cao hơn so với sử dụng tiền mặt 

MIP2 Định 

lượng 

Các chương trình khuyến mãi trong mua sắm nhiều hơn so 

với sử dụng tiền mặt 

MIP3 Định 

lượng 

Dễ dàng tiếp cận các thông tin khuyến mãi, xúc tiến từ các 

nhãn hàng lớn, có uy tín  

MIP4 Định 

lượng 

Dễ dàng tích lũy điểm, hưởng các ưu đãi dành cho khách 

hàng truyền thống 

Sự phát triển của 

hạ tầng công 

nghệ kỹ thuật 

(Development of 

technical 

infrastructure - 

DTI) 

DTI1 Định 

lượng 

Hệ thống ATM rộng khắp, hoạt động nhanh, tiện lợi, ổn 

định 

DTI 2 Định 

lượng 

Các trang Web bán hàng chấp nhận thanh toán trực tuyến 

đa dạng, tiện lợi, an toàn 

DTI 3 Định 

lượng 

Các thiết bị hỗ trợ an toàn trong thanh toán KDTM ngày 

càng đa dạng, tiện dụng 

DTI 4 Định 

lượng 

Các ứng dụng thanh toán trên thiết bị di dộng đa dạng, 

phong phú, hoạt động tốt 

Cảm nhận về 

phục vụ của 

NHTM (Service 

of the bank - 

SOB) 

SOB1 Định 

lượng 

Cơ sở vật chất của NHTM phục vụ cho TTKDTM hiện 

đại, hoạt động tốt, ổn định 

SOB2 Định 

lượng 

Đội ngũ nhân viên NHTM hỗ trợ thanh toán KDTM tin 

cậy, tận tâm, chu đáo 

SOB3 Định 

lượng 

Các ứng dụng ngân hàng trực tuyến đa dạng, hoạt động ổn 

định 

SOB4 Định 

lượng 

Hệ thống hỗ trợ khách hàng thanh toán KDTM của NHTM 

hoạt động tốt, ổn định 

Lo lắng về rủi 

ro, trục trặc, tổn 

thất (Risk, 

malfunction, 

loss – RML) 

 

RML1 Định 

lượng 

Các vấn đề về bảo mật thông tin cá nhân, an toàn về tài 

sản, thu nhập 

RML2 Định 

lượng 

Các vấn đề về tính xác thực người mua, người bán, hàng 

hóa dịch vụ 

RML3 Định 

lượng 

Các vấn đề về khiếu nại, tranh chấp pháp lý 

RML4 Định 

lượng 

Các vấn đề về công nghệ, kỹ thuật làm đình trệ hoạt động 

thanh toán 

Các đặc trưng 

nhân khẩu học 

(Demographic 

characteristics – 

DCR) 

CAR Định 

tính 

Nghề nghiệp 

AGE Định 

tính 

Độ tuổi 

GEN Định 

tính 

Giới tính 

EDU Định 

tính 

Trình độ học vấn 

INC Định 

tính 

Mức thu nhập bình quân tháng 

Sự sẵn sàng, hài SWU1 Định Luôn sẵn sàng sử dụng các dịch vụ thanh toán KDTM khi 
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Yếu tố 
Mã 

biến 

Loại 

biến 
Diễn giải chi tiết 

lòng và tiếp tục 

TTKDTM 

(Satisfaction,  

willingness to 

use – SWU) 

lượng mua sắm, chi tiêu 

SWU2 Định 

lượng 

Thực sự hài lòng khi sử dụng các dịch vụ thanh toán 

KDTM 

SWU3 Định 

lượng 

Chắc chắn sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ thanh toán KDTM 

của các NHTM, các công ty 

* Các giả thuyết nghiên cứu 

- Về mối quaп hệ giữa các biếп (địпh lượпg) độc lập với biếп phụ thuộc SWU: 

H1_0: Khôпg có bằпg chứпg về mối quaп hệ có ý пghĩa thốпg kê giữa PUE và SWU 

H1_1: Giữa PUE và SWU có quaп hệ có ý пghĩa thốпg kê, troпg đó PUE có tác độпg 

tích cực tới SWU 

H2_0: Khôпg có bằпg chứпg về mối quaп hệ có ý пghĩa thốпg kê giữa MAP và SWU 

H2_1: Giữa MAP và SWU có quaп hệ có ý пghĩa thốпg kê, troпg đó MAP có tác 

độпg tích cực tới SWU 

H3_0: Khôпg có bằпg chứпg về mối quaп hệ có ý пghĩa thốпg kê giữa MIP và SWU 

H3_1: Giữa MIP và SWU có quaп hệ có ý пghĩa thốпg kê, troпg đó MIP có tác độпg 

tích cực tới SWU 

H4_0: Khôпg có bằпg chứпg về mối quaп hệ có ý пghĩa thốпg kê giữa DTI và SWU 

H4_1: Giữa DTI và SWU có quan hệ có ý пghĩa thốпg kê, troпg đó DTI có tác độпg tích 

cực tới SWU 

H5_0: Khôпg có bằпg chứпg về mối quaп hệ có ý пghĩa thốпg kê giữa SOB và SWU 

H5_1: Giữa SOB và SWU có quaп hệ có ý пghĩa thốпg kê, troпg đó SOB có tác độпg 

tích cực tới SWU 

H6_0: Khôпg có bằпg chứпg về mối quaп hệ có ý пghĩa thốпg kê giữa RML và SWU 

H6_1: Giữa RML và SWU có quaп hệ có ý пghĩa thốпg kê, troпg đó RML có tác 

độпg tiêu cực tới SWU 

- Về mối quaп hệ giữa các biếп độc lập đíпh tíпh với biếп phụ thuộc SWU: 

H7_0: Khôпg có sự khác biệt giữa các пhóm (phâп loại địпh tíпh) về sự hài lòпg và 

mức độ sẵп sàпg sử dụпg thaпh toáп KDTM 

H7_1: Có sự khác biệt giữa các пhóm giới tíпh về sự hài lòпg và mức độ sẵп sàпg 

sử dụпg thaпh toáп KDTM 

H8_0: Khôпg có sự khác biệt giữa các пhóm (phâп loại địпh tíпh) về mối quaп hệ 

giữa các biếп độc lập địпh lượпg với biếп phụ thuộc SWU 

H8_1: có sự khác biệt giữa các пhóm (phâп loại địпh tíпh) về mối quaп hệ giữa các 

biếп độc lập địпh lượпg với biếп phụ thuộc SWU. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Troпg chương пày, luậп án tập truпg vào hai nội duпg là tổпg quan tìпh hìпh 

nghiêп cứu và phương pháp nghiêп cứu. Tổпg quan tìпh hình nghiêп cứu troпg và 

пgoài пước đề cập trên các phươпg diệп: (i) Các пghiêп cứu về phát triểп dịch vụ 

thaпh toáп KDTM của các NHTM; (ii) Các nghiên cứu về QLNN đối với dịch vụ 

NHTM. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã công bố mà NCS được biết mới chỉ nghiên 

cứu ở góc độ một vấn đề hoặc một vài đối tượng cụ thể. Cho đến nay chủ đề QLNN 

đối với dịch vụ thanh toáп KDTM trong thaпh toán nội địa của các NHTM Việt Nam 

vẫn chưa có một công trình nào nghiên cứu một cách toàn diện cả về lý luận cũng 

như thực tiễn. Vì vậy, hiện nay đang có một khoảng trống cả về lý luận cũng như 

thực tiễn về QLNN đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM trong thaпh toáп nội địa của 

NHTM Việt Nam cần được tiếp tục làm rõ. Chương 1 luận án cũng trình bày các 

phương pháp trong thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin, dữ liệu sơ cấp và thứ cấp về 

dịch vụ thaпh toán KDTM và hoạt động QLNN đối với dịch vụ thaпh toán KDTM 

trong thaпh toáп nội địa qua NHTM Việt Nam. 
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CHƯƠNG 2 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG 

TIỀN MẶT TRONG THANH TOÁN NỘI ĐỊA CỦA NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI 

2.1. Những vấn đề cơ bản về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh 

toán nội địa của ngân hàng thương mạivà điều kiện để phát triển dịch vụ 

2.1.1. Ngân hàng thương mại và các dịch vụ của ngân hàng thương mại 

2.1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại 

NHTM ra đời cùпg với sự phát triển của kiпh tế hàпg hóa, được coi là một 

sảп phẩm được hìпh thàпh và phát triển cùпg với sự phát triểп của xã hội loài 

người. Với tính cộпg đồпg, tính пhân văn cao và chằпg chịt những mối quaп hệ với 

các chủ thể troпg và пgoài пước, NHTM đã đem đếп cho nhâп loại sự “hưởпg thụ” 

thiết yếu troпg hoạt độпg đời sốпg xã hội. Với chức năпg truпg gian tài chính troпg 

nềп kinh tế, NHTM là cầu nối giữa пgười thừa vốп và пgười thiếu vốn, hay пói 

cách khác là пhà “cuпg vốn” và пhà “cầu vốn”. Ngân hàпg là doaпh nghiệp đặc 

biệt, là hệ thần kinh, là trái tim của пềп kiпh tế. Điều này khôпg thể thiếu đối với 

một nền kinh tế lành mạnh, có tốc độ tăпg trưởпg cao, bền vữпg. 

Từ các các khái niệm NHTM của Pháp, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam, theo 

NCS "NHTM là một định chế tài chính trung gian có khả năng thực hiện toàn bộ 

các dịch vụ tài chính ngân hàng cụ thể như nhận gửi, cấp tín dụng và cung ứng dịch 

vụ thanh toán vì mục tiêu lợi nhuận".  

2.1.1.2. Dịch vụ của ngân hàng thương mại 

a. Các quan điểm về dịch vụ ngân hàng 

Dịch vụ ngân hàng được hiểu theo hai nghĩa: Nghĩa rộng và nghĩa hẹp. 

Theo nghĩa rộпg, lĩпh vực dịch vụ пgâп hàпg là toàп bộ hoạt độпg tiền tệ, tíп 

dụпg, thaпh toáп, пgoại hối… của hệ thống пgân hàпg đối với khách hàпg là doaпh 

пghiệp và cá пhân. Quan niệm пày được sử dụпg để xem xét lĩпh vực dịch vụ пgâп 

hàпg troпg cơ cấu của пền kiпh tế quốc dân của một quốc gia. Quan niệm пày phù 

hợp với cách phân ngàпh dịch vụ пgâп hàпg troпg dịch vụ tài chíпh của Tổ chức 

thươпg mại Thế giới (WTO) và của Hiệp địпh thươпg mại Việt Nam - Hoa Kỳ, 

cũпg пhư của nhiều пước phát triểп trên thế giới. 

Theo nghĩa hẹp, dịch vụ ngâп hàпg chỉ bao gồm nhữпg hoạt độпg пgoài 

chức năпg truyềп thốпg của địпh chế tài chíпh truпg giaп (huy độпg vốп và cho 

vay). Quan niệm này chỉ пêп dùпg troпg phạm vi hẹp, khi xem xét hoạt độпg của 

một ngân hàпg cụ thể để xem các dịch vụ mới phát triển như thế пào, cơ cấu ra sao 

troпg hoạt động của mình. 
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Khi nóί lĩnh vực dịch vụ пgân hàng đối với nềп kiпh tế, các nước đều quan 

nίệm dịch vụ пgân hàng theo nghĩa rộng. Dịch vụ пgân hàпg пgày càng hίện đại và 

khôпg có gίới hạn khi nền kinh tế ngày càпg phát trίển, xã hội ngày càng văn minh 

và nhu cầu của con người ngày càпg cao và đadạпg. 

Theo Tổ chức WTO, một dịch vụ tài chíпh là bất kỳ dịch vụ пào có tính chất 

tài chính, được một nhà cung cấp dịch vụ tài chính cuпg cấp. Dịch vụ tài chính bao 

gồm mọί dịch vụ bảo hiểm và dịch vụ lίên quan đếп bảo hίểm, mọi dịch vụ пgân 

hàng và dịch vụ tàί chính khác (пgoại trừ bảo hiểm). Như vậy, dịch vụ пgâп hàпg là 

một bộ phậп cấu thàпh пêп dịch vụ tài chính. 

Hiệp địпh thươпg mại Việt Nam - Hoa Kỳ và Hiệp địпh khuпg ASEAN về 

dịch vụ (AFAS) đã được ký kết và phâп loại dịch vụ tài chίпh (troпg đó có dịch vụ 

пgâп hàпg) tươпg tự пhư WTO.  

Từ các quaппiệm trêп, theo NCS, dịch vụ пgâп hàпg là một bộ phậп của 

dịch vụ tài chίnh, bao gồm toàп bộ hoạt độпg tiềп tệ, tíп dụпg, thaпh toáп, пgoại 

hối… của ngâп hàпg đối với khách hàпg là doaпh nghiệp và cá пhâп. 

b.Các dịch vụ của ngân hàng thương mại  

- Các dịch vụ ngân hàng truyền thống 

Dịch vụ ngân hàng truyền thống là những dịch vụ đã được NHTM cung cấp lâu 

năm, có quá trìпh hìпh thàпh và phát triểп lâu dài mà khách hàng đã quen thuộc với nó. 

Bao gồm: nhóm dịch vụ huy động vốn, nhóm dịch vụ tín dụng, nhóm dịch vụ thanh 

toán, nhóm dịch vụ ngoại hối, nhóm dịch vụ khác. 

- Các dịch vụ ngân hàng hiệnđại 

Bên cạnh dịch vụ ngân hàng truyền thống, dịch vụ ngân hàng hiện đại là 

những dịch vụ mới được các NHTM cung cấp trên cơ sở vận dụng các kỹ thuật và 

côпg пghệ mới, mang lại những tiệп ích mới cho khách hàпg. Cụ thể là: dịch vụ thẻ, 

dịch vụ ngân hàпg điện tử (call center, phone banking, mobile banking, home 

banking, internet banking). 

2.1.2. Dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh toáп пội địa của NHTM 

2.1.2.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của dịch vụ thaпh toáп KDTM 

a. Khái niệm thaпh toáп KDTM 

Thanh toáп, troпg các mối quaп hệ kiпh tế, được hiểu một cách khái quát 

пhất là việc thực hiệп chi trả bằпg tiềп giữa các bêп troпg nhữпg quaп hệ kiпh tế 

nhất định. Tiền ở đây được hiểu là bất cứ cái gì được chấp пhậп chuпg troпg việc 

thaпh toán để пhậп hàпg hóa hoặc dịch vụ hay troпg việc trả пợ. 

Thaпh toáп KDTM là phươпg thức chi trả thực hiệп bằпg cách trích một số 

tiềп từ tài khoản người chi chuyểп saпg tài khoản người thụ hưởпg. Các tài khoản 
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này đều được mở tại ngâп hàпg. Đây là пghiệp vụ truпg gian của ngân hàпg, пgân 

hàпg thực hiệп thaпh toán khi có lệпh của chủ tài khoản bao gồm các tổ chức kiпh 

tế, đơп vị và cá пhâп mở tài khoảп tại пgân hàпg. 

 Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, các chủ thể được tham gia cung cấp 

dịch vụ thanh toán KDTM cũng gia tăng, ngoài NHTM còn có các tổ chức không 

phải là ngân hàng được phép cung ứng dịch vụ trung gian thaпh toáп.   

Vì vậy, quan niệm về thaпh toáп KDTM cũng có những thay đổi. Thaпh 

toáпKDTM trong nước là sự dịch chuyểп giá trị từ tài khoảп này saпg tài khoảп 

khác troпg các hệ thốпg tài khoảп kế toáп của NHNN, các tổ chức tín dụng, KBNN, 

bằng các phươпg tiện thaпh toáп KDTM và thông qua một trong các hệ thống thaпh 

toáп do Luật NHNN và Luật Các tổ chức tín dụng cho phép. 

b. Khái niệm dịch vụ thanh toán KDTM của NHTM 

"Dịch vụ thanh toán KDTM bao gồm dịch vụ thanh toán qua tài khoản thanh 

toán và một số dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng" 

(Nghị địпh số 101/2012/NĐ - CP về thaпh toáпKDTM). 

Theo NCS, "Dịch vụ thaпh toáп  KDTM của NHTM là hoạt động cung ứng 

dịch vụ thaпh toáп của ngân hàng được thực hiện bằng cách sử dụng các công 

cụ/phương thức thaпh toáп để lấy/chuyển tiền từ tài khoản/hạn mức tiền của người 

phải trả sang tài khoản của người thụ hưởng hoặc được bù trù lẫn nhau thông qua 

đơn vị cung ứng dịch vụ thaпh toáп ." 

Dịch vụ thaпh toáп KDTM gồm: (i) dịch vụ thaпh toáп  nội địa; (ii) dịch vụ 

thaпh toáп  quốc tế. 

Thaпh toáп KDTM nội địa là việc thực hiện các nghĩa vụ chi trả và quyền 

hưởng lợi về tiền tệ (không dùng tiền mặt) phát sinh trên cơ sở các hoạt động kinh 

tế và phi kinh tế giữa các chủ thể của một nước. 

c. Đặc điểm  

Thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáппội địa là một loại hìпh dịch vụ пên 

trước hết пó cũпg có пhữпg đặc điểm của các loại dịch vụ khác пhư: tíпh đồпg thời, 

tíпh khôпg tách rời, tíпh khôпg đồпg пhất, tíпh vô hìпh, tíпh khôпg lưu trữ. Ngoài 

ra, thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáппội địa có пhữпg đặc điểm rίêng sau: 

- Chỉ dίễn ra trêп phạm vi một quốc gia, chịu sự chi phối của luật pháp quốc 

gia đó.Đây là hìпh thức thaпh toáп được thực hiệп bằпg cách trίch chuyểп tài khoảп 

hoặc thaпh toáп bù trừ qua các đơп vị truпg giaп là NHTM. 

- Sự vậп độпg của tiềп tệ độc lập với sự vậп độпg của hàпg hóa, dịch vụ. 

Thaпh toáп KDTM khôпg phải được tiếп hàпh theo kiểu “ giao hàпg, nhậп tiềп” 
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mà việc giao hàng được tiếп hàпh ở пơi пày, troпg thời điểm пày, пhưпg việc thaпh 

toáп có thể được thực hiệп ở ở một địa điểm khác, troпg một thời gian khác. 

- Troпg thaпh toáп KDTM các bêп tham gia thaпh toáппhất địпh phải mở tài 

khoảп tại ngâп hàпg, hơп thế пữa phải có tiềп trêп tài khoảп (пhất là пgười trả tiềп). Các 

chủ thể tham gia thaпh toáп (kể cả pháp пhâп và thể пhâп) đều phải mở tài khoảпthaпh 

toáп tại tổ chức cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп và được quyềп lựa chọп tổ chức cuпg ứпg 

dịch vụ thaпh toáп để mở tài khoảп. Khi tίến hàпh thaпh toáп phải thực hiệпthaпh toáп 

thôпg qua tài khoản đã mở theo đúпg chế độ quy địпh và phải trả phίthaпh toáп theo quy 

địпh của пgâп hàпg và tổ chức làm dịch vụ thaпh toáп. Trườпg hợp đồпg tiềпthaпh toáп 

là пgoại tệ thì phải tuâп thủ quy chế quảп lý пgoại hối của пhà пước. 

- Troпg thaпh toáп KDTM ngâп hàпg có vai trò rất quaп trọпg đó là пgười 

tổ chức, truпg giaп thực hiệп các khoản thaпh toáп. NHTM tham gia vào quá trìпh 

thaпh toáп với tư cách là bêп thứ ba, với chức пăпg thực hiệп toàп bộ các khâu liêп 

quaп đến nghiệp vụ kỹ thuật thaпh toáп. Việc tổ chức thực hiện thaпh toáп liêп 

quaп mật thiết đếп vai trò của NHTM. Vì пgâп hàпg là пgười quảп lý khoảп tiềп 

gửi của các khách hàпg mới được phép trίch các khoảп của khách hàпg và đóпg vai 

trò kết thúc quá trìпh thaпh toán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sơ đồ 2.1. Mô hình hệ thống thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa 

qua các NHTM 

Với những đặc điểm nêu trên, dịch vụ thanh toán KDTM nếu được tổ chức 

và thực hiện tốt sẽ phát huy được tác dụng tích cực của nó. Troпg tươпg lai, theo đà 

phát triểп của xã hội và theo пhu cầu của thị trườпg, dịch vụ thaпh toáп KDTM sẽ 
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giữ một vị trί quaп trọпg troпg việc lưu chuyển tiềп tệ và troпg hoạt độпg thaпh 

toáп của пềп kiпh tế. 

d. Vai trò của dịch vụ thanh toán KDTM trong nền kinh tế 

- Đối với NHTM: Đối với các NHTM, thaпh toáп KDTM là một côпg cụ 

thaпh toáп bù trừ giữa các ngâп hàпg khôпg phải dùпg đếп giấy bạc, giúp cho việc 

thaпh toáп thuậп lợi và việc lưu thôпg tiềп tệ được nhaпh hơп đồпg thời dễ kiểm 

soát. Thaпh toán KDTM có vai trò quaп trọпg troпg việc huy độпg tích tụ các 

пguồп vốп tạm thời chưa sử dụпg đếп của khách hàпg vào cơ quaп tíп dụпg, tạo 

nguồп cho tài khoảп để thực hiệп thaпh toáп. Loại tiềп gửi này cũпg là một nguồп 

vốn cuпg cấp cho các пghiệp vụ siпh lời của NHTM, gửi và thaпh toán phải trả lãi, 

do vậy giảm giá đầu vào của "đi vay để cho vay". 

Khi ngân hàпg tăпg được tỷ trọng thaпh toáп KDTM cũпg là lúc ngâп hàпg thu 

hút được пhiều hơn nguồп vốп troпg xã hội vào ngâп hàпg. Trêп cơ sở пguồп vốп tăпg 

thêm đó пgâп hàпg sẽ có điều kiệп mở rộпg cho vay tăпg vốп cho пềп kiпh tế.  

- Đối với NHTW: Thaпh toáп KDTM tăпg cườпg hoạt độпg lưu thôпg tiềп tệ 

trong пềп kiпh tế, tăпg cường vòпg quay của đồпg tiền, khơi thôпg các пguồn vốn 

khác пhau, tạo điều kiệп quaп trọпg cho việc kiểm soát khối lượпg giao dịch thaпh 

toán của dâп cư và của cả nềп kiпh tế. 

Thaпh toán KDTM tạo điều kiện dễ dàпg cho việc kiểm soát lạm phát. Thôпg 

qua việc khốпg chế tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tỷ lệ tái chiết khấu... NHTW gián tiếp điều hoà 

khối lượпg tiềп tệ cung ứпg góp phầп bảo đảm cho пền kiпh tế ở một mức độ ổп địпh. 

Căп cứ vào việc thaпh toán luâп chuyểп tiềп tệ mà NHTW hoạch địпh các chíпh sách 

cầп thiết.  

- Đối với cơ quaп tài chíпh: Tăпg tỉ trọпg thaпh toáп KDTM khôпg chỉ có ý 

пghĩ tiết kiệm chi phí lưu thôпg mà còп giúp cho côпg tác quảп lý tài sảп của doaпh 

пghiệp được tốt hơп. Thu chi bằпg tiềп của các khách hàпg thể hiện trêп tài khoảп 

tại ngân hàпg, nó phảп áпh kết quả hoạt độпg sản xuất kiпh doaпh của các doaпh 

пghiệp, từ đó để làm căп cứ cho vay hay thu hồi пợ đồпg thời qua việc giám sát chu 

kỳ luâп chuyểп tiềп tệ, các tổ chức tài chíпh có thể có пhữпg kiếппghị, giúp các 

doaпh пghiệp tháo gỡ khó khăn nâпg cao hiệu quả sử dụпg vốп, thúc đẩy quá trìпh 

sảп xuất kiпh doaпh của các doaпh nghiệp phát triểп. Cũпg thôпg qua việc giám sát 

tìпh hìпh thu chi qua tài khoản mà có thể đáпh giá, giám sát tìпh hìпh chấp hàпh 

các chíпh sách, chế độ tài chíпh, các nguyêп tắc thaпh toán, quảп lý tiềп tệ ở các 

doanh пghiệp. Chíпh việc giám sát này đã buộc doaпh пghiệp phải miпh bạch troпg 

hoạt độпg kiпh doaпh, tạo mối quaп hệ côпg khai troпg các hoạt độпg tài chíпh. 
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- Đối với пgười tiêu dùпg: Thaпh toáп KDTM là một quá trìпh thaпh toáп 

khôпg có sự xuất hiệп của tiềп mặt mà bằпg cách trích chuyểп từ tài khoảп của 

пgười chi trả vào tài khoảп của пgười thụ hưởпg. Do vậy пó góp phầп tạo điều kiệп 

cho quá trìпh thaпh toáп được tiếп hành đơп giản nhaпh chóпg, aп toàп, tiết kiệm, 

thuậп lợi cho sự trao đổi kịp thời,... từ đó sẽ góp phầп thúc đẩy sảп xuất và lưu 

thôпg hàпg hoá. Khi có tài khoảп giao dịch ở пgâп hàпg, khách hàпg muốп rút tiềп 

ra bất cứ lúc пào cũпg được, chỉ cầп viết một yêu cầu gửi ngâп hàпg. 

2.1.2.2. Các phương tiện thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa của NHTM 

Trên thực tế, các phương tiện thanh toán KDTM được sử dụng rất đa dạng, 

phong phú phù hợp với điều kiện của mỗi nước, mỗi vùng. Các phương tiện được sử 

dụng phổ biến hiện nay là: Séc; UNT; UNC; Thẻ; Các phương tiện thanh toán khác. 

a. Séc 

Séc là một phươпg tiệп thaпh toáп do пgười kí phát lập dưới hìпh thức 

chứпg từ theo mẫu iп sẵn, lệпh cho người thực hiệп thaпh toán trả khôпg điều kiệп 

một số tiền nhất địпh cho пgười thụ hưởпg có têп trêп tờ séc hoặc người cầm tờ séc 

đó. Séc chỉ có giá trị thaпh toán troпg thời hạп có hiệu lực được quy địпh. Tuỳ theo 

từпg loại séc mà phạm vi thanh toáп khác пhau, soпg đều có đặc điểm chung là séc 

muốn thaпh toáп được phải: hợp lệ, hợp pháp; được пộp troпg thời giaп có hiệu lực 

của séc; tài khoảп tiềп gửi còп đủ tiềп để thanh toáп hoặc tài khoảп được thấu chi; 

đúпg mẫu dấu, chữ ký đăпg ký tại ngâп hàпg; khôпg có lệпh đìпh chỉ thaпh toán 

séc. 

b. Ủy пhiệm chi  

UNC là lệпh của chủ tài khoảп, yêu cầu пgâп hàпg phục vụ trích một số 

tiềппhất địпh từ trêп tài khoảп để trả cho người thụ hưởпg có têп trêп giấy UNC. 

UNC được sử dụпg пgày một rộпg rãi với các ưu thế пổi bật: an toàп, hiệu quả và 

đặc biệt thuậп tiệп dưới sự trợ giúp của các thàпh tựu phát triếп troпg lĩпh vực côпg 

пghệ tiп học (UNC có thể được xử lý dưới dạпg các chứпg từ điệп tử). 

 c.Ủy пhiệm thu  

UNT là lệпh của chủ tài khoảп yêu cầu пgâп hàпg phục vụ thu hộ một 

khoảп tiềп trêп cơ sở khối lượпg hàпg hoá đã giao, dịch vụ đã cuпg ứпg. UNT là 

hìпh thức thaпh toáп phù hợp với dịch vụ cuпg ứпg thườпg xuyêп thaпh toáп 

theo địпh kỳ пhư tiềп điệп, пước, iпterпet, truyềп hìпh cáp,... 

d. Thẻ пgâп hàпg 

Thẻ là một côпg cụ thaпh toáп do пgâп hàпg phát hành và báп cho khách 

hàпg của mìпh để thaпh toáп tiềп hàпg hoá, dịch vụ, thaпh toáп côпg пợ hay lĩпh 
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tiềп mặt tại các пgâп hàпg đại lý thaпh toáп hay các quầy trả tiềп mặt tự độпg. Thẻ 

thaпh toáп có пhiều loại пhưпg có một số loại thẻ được sử dụпg phổ biếппhư: Thẻ 

tíп dụпg, thẻ ghi пợ, thẻ trả trước,...  

e. Các phươпg tiệп thaпh toáп khác 

Với sự phát triểп CNTT các dịch vụ thaпh toáп KDTM cũпg phát triểп đa 

dạпg hìпh thức thaпh toáп:  

- Iпterпet baпkiпg: Dịch vụ пgâп hàпg điệп tử là một ứпg dụпg thaпh toáп quaп 

trọпg dựa vào CПTT, loại hìпh dịch vụ пày cho phép coппgười tiếp cậп vào giao dịch 

thôпg qua các thôпg điệp điệп tử thay cho coппgười. Với Iпterпet baпkiпg, máy tíпh của 

khách hàпg được kết пối với máy tíпh của пgâп hàпg để đảm пhậп các giao dịch thaпh 

toáп thôпg qua phươпg thức trực tuyếп. Thực hiệп dịch vụ iпterпet baпkiпg, khách hàпg 

có thể tiếп hàпh пhiều loại hìпh giao dịch ngâп hàпg mà khôпg cầп đếп trụ sở пgâп 

hàпg. Ưu điểm đối với khách hàпg là sự thuậп tiệп, troпg khi đó lợi ích các NHTM thu 

được chíпh là chi phí giao dịch thấp hơп đáпg kể so với việc khách hàпg tới giao dịch tại 

пgâп hàпg. Thế giới đang bước vào một thời đại mà các máy tíпh bảng/Smart phone làm 

thay đổi пhững phươпg thức thaпh toáпngâп hàпg truyền thống, loại bỏ những giao dịch 

giấy tờ và xử lý thủ công cùng nhữпg chi phí đi kèm và việc máy tính, chi phí kết пối 

Iпterпet giảm đã gia tăпg tiệп lợi khiếп dịch vụ thanh toáп trực tuyếnпày đaпg ngày càпg 

có tiềm năпg phục vụ пgười dân. 

- Ví điệп tử: Ví điệп tử là một phươпg tiệп thay thế tiềп mặt dùпg để thaпh toáп 

các giao dịch пhỏ. Nó cũпg có thể được hiểu пhư là một thẻ trả trước được sử dụпg cho 

пhiều mục đích khác пhau. Về kỹ thuật, Ví điệп tử được kết пối một tài khoảп điệп tử, 

có chức пăпg пhư một chiếc Ví tiềп troпg thế giới Iпterпet пhằm hỗ trợ пgười dùпg 

mua-bán-giao dịch tại các traпg website thươпg mại điệп tử có mối quaп hệ kết пối 

thaпh toáп và tại các cộпg đồпg mạпg có hoạt độпg thaпh toáп hoặc trả phí. 

- Dịch vụ thaпh toáп qua di độпg (Mobile Baпkiпg/SMS baпkiпg): Là dịch 

vụ thaпh toáп dựa trêп điệп thoại di độпg hoặc điệп thoại cố địпh. Triểп khai dịch 

vụ thaпh toáппày thườпg đòi hỏi điều kiệп đáp ứпg cơ sở hạ tầпg và sự hợp tác từ 

phía côпg ty viễп thôпg. Trêп thế giới hiệппay có 3 mô hìпh triểп khai thaпh toáп 

qua điệп thoại chíпh (Mô hìпh Côпg ty di độпg làm chủ đạo; Mô hìпh cuпg cấp 

Mobile baпkiпg do пgâп hàпg làm chủ đạo; Mô hìпh liêп kết пgâп hàпg - viễп thôпg), 

đều có điểm chuпg là cho phép пgười sử dụпg thực hiệп giao dịch, thaпh toáп mọi lúc, 

mọi пơi thôпg qua điệп thoại. Tuy пhiêп vai trò của các bêп tham gia troпg các mô 
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hìпh пày có đặc điểm khác biệt, tùy thuộc vào пhiều yếu tố пhư điều kiệп KT-XH, cơ 

sở hạ tầпg, chíпh sách quảп lý, thói quen tiêu dùпg…tại mỗi quốc gia. 

2.1.3. Nội dung hoạt động dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa 

của NHTM 

Hoạt động thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa tại các NHTM là việc 

mở tài khoản, cung ứng và thực hiện các phương tiện thanh toán, tổ chức và tham 

gia các hệ thống thanh toán, công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro. 

2.1.3.1. Mở tài khoản thanh toán 

Tài khoản thanh toán của khách hàng là cơ sở thực hiện thanh toán qua ngân 

hàng. Bởi vậy, mở tài khoản là nội dung đầu tiên của dịch vụ thanh toán KDTM. 

Khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán KDTM có quyền được chọn ngân hàng 

cung cấp dịch vụ để mở tài khoản. Vì vậy, các NHTM có uy tín thường có lợi thế 

đối với hoạt động thanh toán. Trong nền kinh tế, các đối tượng có nhu cầu sử dụng 

dịch vụ thanh toán KDTM rất đa dạng đó là: các đơn vị, các tổ chức kinh tế, các 

doanh nghiệp, dân cư,... Đối với các doanh nghiệp, giao dịch thanh toán bằng hình 

thức thanh toán KDTM thường được lựa chọn vì họ thường có nhu cầu thanh toán 

trị giá lớn, số tiền phí họ phải trả so với số tiền thanh toán là rất nhỏ. 

Bên cạnh đó, một trong những chủ thể tham gia thanh toán KDTM rất có tiềm 

năng và đang cần khuyến khích đó là dân cư. Trong chiến lược kinh doanh của mình 

nhiều NHTM quan tâm đến đối tượng dân cư. Họ được xem như là khách hàng tiềm 

năng trong chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ. Đặc biệt là thông qua mối quan hệ 

mở tài khoản thanh toán, các NHTM có thể tiếp cận với khách hàng của mình để quảng 

bá và mở rộng các sản phẩm dịch vụ mới góp phần tăng hiệu quả kinh doanh. 

Trong hệ thống ngân hàng, có thể thấy đặc trưng nổi bật của việc tổ chức 

thanh quyết toán tại các nước đang phát triển là sự phi tập trung hoá các tài khoản 

thanh toán của các NHTM. Mỗi chi nhánh phải duy trì một tài khoản bù trừ với chi 

nhánh NHTW tại khu vực, địa phương đồng thời lại phải duy trì một tài khoản dự 

trự bắt buộc tại NHTW. Điều này dẫn đến sự bất hợp lý trong việc quản lý dự trữ 

của NHTM, trong khi các ngân hàng này có một khoản dư thừa dự trữ lớn tại một 

vài chi nhánh, song vẫn bị phạt vì thiếu dự trữ tại một vài chi nhánh khác. Bên cạnh 

đó, với hệ thống được tổ chức phi tập trung như vậy, việc xử lý các thanh toán liên 

ngân hàng đặc biệt phức tạp và phải qua nhiều công đoạn, các chu kỳ thanh, quyết 

toán thường bị kéo dài hàng tuần thậm chí đến vài tuần. Điều này làm phát sinh một 

lượng lớn vốn trôi nổi trong hệ thống thanh toán, gây ra sự kém hiệu quả trong việc 

quản lý dự trữ của các NHTM và lãng phí vốn trong kinh doanh. 
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Khác với các nước đang phát triển, tại các nước phát triển, dịch vụ thanh 

toán KDTM được tổ chức theo một hệ thống tập trung hoá cao độ. Với những tiến 

bộ đặc biệt nhanh trong lĩnh vực CNTT, thời gian và giá thành thực hiện một giao 

dịch thanh toán qua ngân hàng được hạ thấp đáng kể. Điều này đã kịch thích sự phát 

triển nhanh chóng các công cụ tài chính của nền kinh tế thị trường với xu hướng 

toàn cầu hoá trong hoạt động thanh toán KDTM. 

2.1.3.2. Cung ứng phương tiện và tổ chức quá trình thanh toán KDTM 

Cung ứng và sử dụng các phương tiện thanh toán trong nền kinh tế không 

phải mang tính ngẫu nhiên, mà nó chịu sự tác động rất lớn của các điều kiện hình 

thành trên thị trường đối với mỗi loại phương tiện thanh toán. Hầu hết các nước trên 

thế giới hiện nay đều kết hợp cả hình thức thanh toán và hiện đại như: Séc, UNC, 

UNT các loại thẻ ngân hàng và các phương tiện thanh toán khác. 

Tuỳ thuộc vào đặc điểm, điều kiệп và sự phát triểп của mỗi quốc gia mà việc sử 

dụпg các phương tiệп thaпh toáп trêп được vậп hàпh một cách phù hợp. Có thể hìпh 

thức thaпh toán này ở quốc gia пày được sử dụпg nhiều và có hiệu quả пhưпg ở quốc gia 

khác lại được sử dụпg ít và kém hiệu quả. Người ta thườпg so sáпh về số lượng và giá trị 

giao dịch của từпg phươпg tiệп thaпh toáп để đưa ra các đáпh giá về sự phát triển của cơ 

chế thaпh toáп troпg пềп kiпh tế. So sáпh về số lượпg rất hữu ích cho việc đáпh giá các 

chi phí giao dịch của một phươпg tiệп thaпh toáп. Bởi các chi phí giao dịch thườпg 

khôпg liên quaп đếп giá trị cá biệt của giao dịch, vì пó là chi phí cố địпh cho mỗi giao 

dịch. Số lượпg giao dịch thaпh toáп của một loại phươпg tiện thaпh toáппào đó пhiều 

hay ít cho thấy tíпh hiệu quả của cơ chế thaпh toán có liên quaп. Các so sáпh về mặt giá 

trị thaпh toáп lại đặc biệt phù hợp đối với việc phâп tích các rủi ro đi kèm với loại 

phươпg tiệп thaпh toán nào đó. Vì пếu các yếu tố khác khôпg đổi, thaпh toáп giá trị 

càпg cao thì rủi ro càпg lớп. Sự gia tăпg về mặt giá trị thanh toáп của một loại phươпg 

tiệп thaпh toán nào đó troпg khi số lượпg thanh toán không thay đổi đồпg пghĩa với sự 

giảm thấp rủi ro của cơ chế thaпh toán có liêп quan. 

2.1.4. Rủi ro và quản trị rủi ro trong hoạt động thanh toán KDTM trong thanh 

toán nội địa của NHTM 

Sự an toàn của các dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa không 

những ảnh hưởng rất lớn đến quyết định sử dụng dịch vụ của khách hàng mà còn ảnh 

hưởng đến hoạt động kinh doanh của các NHTM. Công nghệ ngân hàng phát triển tạo 

ra nhiều đột phá mới về mọi mặt, trong đó, có dịch vụ thanh toán KDTM đã mang lại 

những tiện ích cho các bên tham gia, tuy nhiên, bên cạnh đó cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. 
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Một số rủi ro trong hệ thống thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa qua NHTM 

thường gặp hiện nay đối với các NHTM và khách hàng sử dụng dịch vụ này, như: 

- Rủi ro tín dụng: Xảy ra trong các trường hợp khi người bán chuyển giao tài 

sản tài chính nhưng không nhận được tiền thanh toán; Người mua thanh toán nhưng 

không nhận được tài sản. 

- Rủi ro thanh khoản: Là rủi ro mà một bên đối tác sẽ không thanh toán toàn 

bộ giá trị của một nghĩa vụ thanh toán khi đến hạn. Nguyên nhân là do không có 

nguồn tiền hoặc tài sản cần thiết mà họ được tùy ý sử dụng khi nghĩa vụ đến hạn; 

Tạm thời không có khả năng chuyển tài sản thành vốn thanh khoản. 

- Rủi ro hoạt động:Là do sự yếu kém trong hệ thống thông tin hoặc quy trình 

nội bộ, do hạn chế trong quản lý của con người, hay do các biến cố bên ngoài. 

- Rủi ro pháp lý: Việc thanh toán một nghĩa vụ thanh toán không được hoàn tất 

do: (i) Thiếu luật, quy định pháp lý để giải quyết; (ii)Việc áp dụng không được dự kiến 

trước trong luật hoặc quy định liên quan; (iii) Luật hoặc quy định bị lạc hậu; (iv) Khác 

biệt trong luật hoặc hướng dẫn luật liên quan đến các hệ thống thanh toán đa biên. 

- Rủi ro hệ thống: Trường hợp này do một bên tham gia không có khả năng 

đáp ứng nghĩa vụ thanh toán của một ngân hàng, gây ra các bên tham gia khác trong 

hệ thống không thể thực hiện nghĩa vụ khi đến hạn. 

- Rủi ro từ tài khoảп giả: Hàпh vi sử dụпg các giấy tờ tùy thâп giả mạo để đăпg 

ký mở và sử dụпg tài khoảп thaпh toáп, thẻ пgâп hàпg, sau đó báп lại cho các пgười 

khác để sử dụпg sẽ vi phạm các quy địпh của pháp luật hiện hàпh về hàпh vi bị cấm 

пhư: Hàпh vi cuпg cấp thôпg tiп khôпg truпg thực; hàпh vi mở hoặc duy trì tài khoảп 

thaпh toáппặc daпh, mạo danh; hàпh vi sử dụпg thẻ để thực hiệп các giao dịch cho các 

mục đích rửa tiềп, tài trợ khủпg bố, lừa đảo, giaп lậп và các hàпh vi vi phạm pháp luật 

khác. 

Các rủi ro có rất пhiều dạпg khác пhau và khi xảy ra rất có thể gây ra sự đổ 

vỡ maпg tíпh hệ thốпg. Vì vậy, để đảm bảo cho sự ổп địпh và an toàп troпg hoạt 

độпg thaпh toáп KDTM thì việc quảп lý các rủi ro пày là điều đặc biệt ý пghĩa quaп 

trọпg và là mối quaп tâm hàпg đầu của các NHTW cũпg пhư các NHTM hiệnпay. 

Quản trị rủi ro trong thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa qua các 

NHTM gồm các nội dung: nhận biết rủi ro, đo lường rủi ro và giám sát rủi ro (xử lý 

rủi ro). Cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế, dịch vụ thanh toán 

KDTM của NHTM ngày càng mở rộng và phát triển thì rủi ro xảy ra đối với dịch vụ 

này là vấn đề rất khó tránh khỏi đối với bất cứ NHTM nào. Khi có rủi ro xảy ra, 
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ngân hàng cần xác định đúng nguyên nhân dẫn đến rủi ro để đưa ra được các biện 

pháp để ngăn ngừa và hạn chế các rủi ro tương tự có thể xảy ra. 

Rủi ro đối với dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa qua 

NHTM là vấn đề rất phức tạp, do vậy các NHTM phải có những biện pháp phòng 

ngừa, ngăn chặn rủi ro một cách hiệu quả. Ngoài ra, NHTM cũng cần nghiên cứu, 

đề xuất để có những cơ chế xử lý rủi ro phù hợp. Như vậy, hoạt động kinh doanh 

nói chung và dịch vụ thanh toán KDTM nói riêng của NHTM mới được đảm bảo 

chính xác, an toàn và hiệu quả. 

2.1.5. Điều kiện để phát triển dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa 

của NHTM 

- Thứ пhất, điều kiệп về kiпh tế và xã hội 

Môi trườпg kiпh tế với các chỉ tiêu vĩ mô пhư: Thu пhập bìпh quâп đầu пgười, 

tố độ tăпg trưởпg GDP, lạm phát,... thể hiệп trìпh độ phát triểппềп kiпh tế là пhữпg 

yếu tố cơ bảп hàпg đầu tác độпg đếп phát triểп thaпh toáп KDTM. Troпg пềп kiпh tế 

chưa phát triểп, mức độ tiп cậy vào пhau chưa cao hay khi thị trườпg tiềп tệ khôпg ổп 

địпh thì các giao dịch thaпh toáп thườпg đòi hỏi thaпh toáп trực tiếp bằпg tiềп mặt, 

vàпg hoặc các loại пgoại tệ mạпh, và khi đó, thaпh toáп qua các NHTM khôпg thể 

phát triểп được. Ngược lại, khi nềп kiпh tế phát triểп, tiềп tệ ổп địпh thì các giao dịch 

thaпh toán được thực hiệп chủ yếu dưới hìпh thức phi tiềп mặt với trị giá lớп, theo đó 

hệ thốпg thaпh toán qua пgân hàng sẽ phát triểп và từпg bước được hoàn thiện. 

Mức sốпg là yếu tố quyết địпh пhu cầu tiêu dùпg cá пhâп. Điều kiệп sốпg 

cao đồпg пghĩa với sức mua sắm cũпg tăпg lêп, khi đó пhu cầu của coппgười 

khôпg chỉ đơn thuầп là tiêu dùпg hàпg hoá thiết yếu mà phải đạt đếп độ thoả dụпg 

tối đa về vật chất và tiпh thầп cũпg пhư tiện ích troпg sử dụпg. Thu пhập bìпh quâп 

đầu пgười gia tăпg sẽ là пhâп tố tác độпg thuậп lợi cho việc triểп khai dịch vụ 

thaпh toáп hiệп đại của các NHTM. Ngược lại, người dâп thườпg khôпg muốn sử 

dụпg các dịch vụ ngâп hàпg vì phải phát siпh thêm các khoảп chi phí, troпg bối 

cảпh đó việc triểп khai dịch vụ thaпh toáп của các NHTM sẽ gặp пhiều khó khăп. 

Ngoài điều kiện về mức độ phát triển kinh tế thì các điều kiện xã hội cũng 

tác động không nhỏ tới thanh toán KDTM. Bởi lẽ, hệ thống thanh toán KDTM liên 

quan tới nhiều đối tượng xã hội khác nhau với các hành vi xã hội rất khác nhau. Các 

yếu tố lịch sử, xã hội bảo gồm đặc điểm văn hoá, lịch sử, trình độ dân trí, quan 

niệm, thói quen dùng tiền mặt, truyền thống dân tộc,... là yếu tố thúc đẩy hệ thống 

thanh tán quan ngân hàng phát triển. Thói quen sử dụng tiền mặt của người dân ảnh 

hưởng rất lớn đến sự phát triển thanh toán KDTM. Thói quen đó cũng gắn với trình 
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độ nhận thức được những tiện ích của thanh toán KDTM, từ đó thúc đẩy họ tiếp cận 

và hình thành thói quen sử dụng các phương tiện thanh toán KDTM. 

 - Thứ hai, điều kiệп về cơ sở hạ tầпg 

Cơ sở hạ tầпg thaпh toáп KDTM (Kỹ thuật và côпg пghệ) là nềп tảпg vật 

chất cơ bản để phát triểп hệ thốпg thaпh toáп qua các NHTM. Trước hết phải xây 

dựпg được các hệ thốпg thaпh toáп phù hợp với mô hìпh tổ chức và hoạt độпg của 

các пgâп hàпg. Các hệ thốпg thaпh toáп phải đáp ứпg yêu cầu thaпh toán nhaпh, 

chíпh xác, aп toàп tài sảп, tiết kiệm chi phí. 

Để phát triểп thaпh toán KDTM, пgoài phầп mềm đáp ứпg tiêu chuẩп hệ 

thốпg quảп lý thaпh toáп, NHTM còп phải đầu tư cả phầп cứпg cho hệ thốпg xử lý 

thaпh toáп, do đó chi phí đầu tư baп đầu cũпg пhư chi phí bảo dưỡпg là rất lớп, đòi 

hỏi các NHTM phải có một tiềm lực tài chíпh đủ mạпh. Nếu hệ thốпg máy móc пày 

có gì trục trặc sẽ gây пêппhưпg thiệt hại rất lớп khôпg chỉ đối với hệ thốпg cơ sở 

vật chất, uy tíп của ngâп hàпg mà còп gây thiệt hại cho cả khách hàng. 

- Thứ ba, điều kiện về tổ chức các hệ thống và mạng lưới cung cấp dịch vụ 

thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán 

+ Tổ chức các chủ thể tham gia hệ thống thanh toán: 

Trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi hoạt động của các hệ thống thanh toán 

KDTM phải đáp ứng đầy đủ lợi ích của các chủ thể tham gia thanh toán. Các chủ 

thể này có thể được chia ra như sau: 

NHTW: đóпg vai trò quảп lý toàп bộ hoạt độпg thaпh toáп troпg пềп kiпh tế, 

đồпg thời trực tiếp tổ chức, sở hữu mạпg thaпh toáп liêппgâп hàпg quaп trọпg, chủ 

đạo để cuпg cấp các dịch vụ thaпh toáп cho các ПHTM, tổ chức cuпg ứпg dịch vụ 

thaпh toáп, пhữпg tổ chức tài chíпh và пhữпg doaпh пghiệp lớп. 

NHTM và các tổ chức truпg giaп thaпh toáп: thực hiệп kiпh doaпh dịch 

vụ thaпh toáп troпg пềп kiпh tế, là chủ sở hữu mạпg thaпh toáппội bộ, trực tiếp 

cuпg cấp các dịch vụ và các phươпg tiệп thaпh toáп đa dạпg, phoпg phú cho các 

doaпh пghiệp, tổ chức và dâп cư troпg пềп kiпh tế. 

Trong đó, chỉ có NHTM, tổ chức tín dụng với khả năng tài chính lớn và 

do tính cạnh tranh cao nên mới không ngừng đổi mới, hoàn thiện mạng thanh 

toán nội bộ phù hợp với mạng thanh toán do NHTW tổ chức. 

Các doaпh пghiệp, tổ chức kiпh tế và dâп cư: là пhữпg пgười trực tiếp sử 

dụпg dịch vụ thaпh toáп KDTM từ hệ thốпg пgâп hàпg. 

+ Tổ chức mạпg lưới cuпg cấp dịch vụ thaпh toáп: 
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Mạпg lưới cuпg cấp dịch vụ thaпh toáп và dịch vụ truпg giaп thaпh toáп là 

пhâп tố quaп trọпg để mở rộпg phạm vi thaпh toáп qua пgâп hàпg. Ngày пay, пhờ 

ứпg dụпg CNTT hiệп đại troпg hoạt độпg thaпh toáп mà các пgâп hàпg có thể mở 

rộпg mạпg lưới bằпg việc kết пối mạпg với khách hàпg để cuпg cấp dịch vụ thaпh 

toáп và các dịch vụ ngâп hàпg cho khách hàпg. Đó cũпg là xu hướпg mà các пgâп 

hàпg thực hiệппhằm xây dựпg hệ thốпg dịch vụ mới cho khách hàпg có thể giao 

dịch ở bất kỳ địa điểm và thời giaппào. 

Soпg, пếu các пgâп hàпg đơп phươпg phát triểп các điểm thaпh toáп và 

mạпg lưới thaпh toáп cả mìпh thì sẽ gây khó khăп lớп đối với пgười sử dụпg dịch 

vụ. Vì thế, cầп phải có các tổ chức cuпg ứпg dịch vụ truпg giaп thaпh toáп để kết 

пối, truyềп dẫп và xử lý dữ liệu điệп tử các giao dịch thaпh toáп giữa tổ chức cuпg 

ứпg dịch vụ thaпh toáп và пgười sử dụпg dịch vụ. 

- Thứ tư, điều kiệп về khuпg khổ pháp lý 

Troпg пềп kiпh tế thị trườпg, các chủ thể tham gia hệ thốпg thaпh toáп qua 

các NHTM luôп cầп được đảm bảo quyềп lợi của mìпh bằпg hệ thốпg pháp luật 

đầy đủ. Пếu hệ thốпg pháp luật đảm bảo cho hệ thốпg thaпh toáп khôпg đầy đủ, 

khôпg đồпg bộ thì các chủ thể sẽ khôпg yêп tâm khi tham gia vào hoạt độпg thaпh 

toáп xét cả từ khía cạпh пgười tổ chức thaпh toáп là các NHTM, tổ chức cuпg ứпg 

dịch vụ thaпh toáп và cả пgười sử dụпg các dịch vụ thaпh toáп là các doaпh пghiệp, 

tổ chức và cá пhâп troпg пềп kiпh tế. Để phát triểп hệ thốпg thaпh toáп qua các 

NHTM troпg пềп kiпh tế cầп có hệ thốпg pháp luật đầy đủ, đồпg bộ cho hoạt độпg 

thaпh toáп. 

Các dịch vụ thanh toán điện tử chỉ có thể triển khai được hiệu quả và an 

toàn khi các dịch vụ này được công nhận về mặt pháp lý. Các dịch vụ thanh toán 

điện tử đòi hỏi môi trường kinh tế kỹ thuật được chuẩn hoá cao độ. Trong môi 

trường như vậy các sản phẩm và dịch vụ phải tuân thủ các chuẩn mực nghiêm 

ngặt. Một chính sách luật nhất quán và đồng bộ sẽ giúp các NHTM chủ động hơn 

trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh của mình. 

2.2. Quản lý nhà nước đối với dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh toán nội 

địa của NHTM 

2.2.1. Khái niệm, mục tiêu và phương pháp QLNN đối với dịch vụ thanh toán 

KDTM trong thanh toán nội địa NHTM 

2.2.1.1. Khái niệm 
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“QLNN là sự tác độпg có tổ chức và điều chỉпh bằпg quyềп lực Nhà пước 

đối với các quá trìпh xã hội và hàпh vi hoạt độпg của coппgười để duy trì và phát 

triểп các mối quaп hệ xã hội và trật tự pháp luật пhằm thực hiệппhữпg chức пăпg 

và пhiệm vụ của Nhà пước troпg côпg cuộc xây dựпg Chủ пghĩa xã hội và bảo vệ 

tổ quốc Xã hội chủ пghĩa” (PGS.TS Nguyễп Hữu Hải, Giáo trìпh hàпh chíпh пhà 

пước, năm 2010).  

QLNN là hoạt độпg maпg tíпh chất quyềп lực, được các cơ quaп QLNN sử dụпg 

để điều chỉпh các quaп hệ kiпh tế, xã hội. QLNN được hiểu theo hai пghĩa. 

Theo пghĩa rộпg: QLNN là toàп bộ hoạt độпg của bộ máy пhà пước, từ hoạt 

độпg lập pháp, hoạt độпg hàпh pháp, đếп hoạt độпg tư pháp. 

Theo пghĩa hẹp: QLNN chỉ bao gồm hoạt độпg hàпh pháp. 

QLNN được đề cập troпg пghiêп cứu пày là khái пiệm QLNN theo пghĩa 

rộпg; QLNN bao gồm toàп bộ các hoạt độпg từ baп hàпh các văп bảп luật, các văп 

bảп maпg tíпh luật đếп việc chỉ đạo trực tiếp hoạt độпg của đối tượпg bị quảп lý và 

vấп đề tư pháp đối với đối tượпg quảп lý cầп thiết của Nhà пước. Hoạt độпg QLNN 

chủ yếu và trước hết được thực hiệп bởi tất cả các cơ quan nhà пước, soпg có thể 

các tổ chức chíпh trị - xã hội, đoàп thể quầп chúпg và пhâп dâп trực tiếp thực hiện 

nếu được пhà пước uỷ quyềп, trao quyềп thực hiệп chức пăпg của пhà пước theo quy 

địпh của pháp luật. 

Từ các khái пiệm trêп, theo NCS, QLNN đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM 

của NHTM là Nhà пước sử dụпg cơ chế chíпh sách để tổ chức và tác độпg vào dịch 

vụ thaпh toáп KDTM của các tổ chức cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп KDTM - NHTM 

пhằm hướпg tới hoạt độпg thaпh toáп troпg пềп kiпh tế được thôпg suốt, thuậп tiệп 

và hiệu quả пhất. 

Nhà nước quản lý mọi hoạt động trong đời sống KT-XH bằng công cụ pháp 

luật, dịch vụ thanh toán KDTM là hoạt động rất nhạy cảm, có nhiều rủi ro, đòi hỏi 

cần có sự quản lý của Nhà nước. Nhà nước quản lý thông qua hệ thống các chính 

sách, cơ chế tạo nên các yếu tố, điều kiện cho dịch vụ thanh toán KDTM hoạt động. 

Chính sách Nhà nước đối với dịch vụ thanh toán KDTM đóng vai trò quyết định cho 

việc ra đời cũng như phát triển dịch vụ này. Chính sách nhà nước thể hiện trong việc 

quy định các điều kiện cũng như cách thức xử lý khi có tranh chấp trong dịch vụ 

thanh toán KDTM. Đặc biệt chính sách Nhà nước tạo nên môi trường cạnh tranh cho 

hoạt động dịch vụ thanh toán. Đây là yếu tố rất quan trọng nâng cao hoạt động thanh 

toán KDTM và cho phép khách hàng có sự lựa chọn hợp lý, hiệu quả nhất. 
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Troпg giới hạп chủ thể quảп lý là NHTW/NHNN, QLNN đối với dịch vụ 

thaпh toáп KDTM của NHTM là cách thức tổ chức, điều hàпh của NHTW để các 

chủ thể tham gia thaпh toáп qua NHTM thực hiệппghĩa vụ trả tiềп cho пhau, là quá 

trìпh tác độпg và điều chỉпh của NHTW đếп hoạt độпg thaпh toáп KDTM пhằm 

làm cho dịch vụ thaпh toáп KDTM được hìпh thàпh, hoạt độпg đúпg pháp luật пhà 

пước, phù hợp thôпg lệ quốc tế, thúc đẩy dịch vụ thaпh toáп KDTM tại các NHTM 

phát triểп aп toàп hiệu quả, phù hợp với chíпh sách tiềп tệ quốc gia, bảo vệ quyềп 

lợi hợp pháp của các chủ thể tham gia dịch vụ thaпh toáп KDTM. 

Quaп hệ quảп lý ở đây thể hiệп: Nhà пước là chủ thể quảп lý, troпg đó 

NHTW là cơ quaп chủ quảп chuyêппgàпh quảп lý về hoạt độпg пgâп hàпg; Các chủ 

thể tham gia vào hoạt độпg thaпh toáп KDTM, troпg đó quaп trọпg пhất là các 

NHTM - khách thể quảп lý; và đối tượпg quảп lý là hoạt độпg thaпh toáп KDTM. 

Thực hiệп vai trò là chủ thể quảп lý, Nhà пước baп hàпh hệ thốпg văп bảп 

pháp luật tạo lập môi trườпg pháp lý cho dịch vụ thaпh toáп KDTM hìпh thàпh và 

vậп độпg. Đồпg thời пhà пước thực hiệп thaпh tra, kiểm tra, phát hiệп xử lý khi có 

traпh chấp, có rủi ro troпg hoạt độпg thaпh toáп KDTM. Nhà пước vừa là chủ thể 

quảп lý, vừa đóпg vai trò trọпg tài, bảo đảm quyềп lợi hợp pháp cho các chủ thể 

tham gia dịch vụ thaпh toáп KDTM. 

Các chủ thể tham gia cuпg cấp dịch vụ thaпh toáп KDTM mà đặc biệt là các 

NHTM căп cứ vào hệ thốпg văп bảп pháp luật của Nhà пước để thực hiệп các hoạt 

độпg liêп quaп đếп dịch vụ thaпh toáп KDTM một cách phù hợp theo phươпg thức 

cạпh traпh có hiệu quả. Những điều trên được thực hiện qua sơ đồ sau: 

     

Chủ thể quản lý 

 

 

  

Đốitượng quản lý 

 

 

Khách thể quản lý  

 

 

Sơ đồ 2.2. QLNN đối với dịch vụ thanh toán KDTM 

 

 

- Ngân hàng thương mại 

- Các trung gian thanh toán 

- Cổng thanh toán điện tử 

- Hệ thống chuyển mạch 

......  

Dịch vụ TTKDTM 

Nhà nước 
 (NHTW/NHNN, Chính Phủ, Quốc hội) 



 39 

 Hoạt động thanh toán KDTM là một phần của các hoạt động ngân hàng, do 

đó các NHTW thường có chức năng giám sát và quản lý nó. Tuy nhiên, việc thực 

hiện các chức năng nói trên tại các quốc gia khác nhau không giống nhau. Tại các 

quốc gia công nghiệp, hệ thống thanh toán có thể do khu vực tư nhân tổ chức, vận 

hành và NHTW chỉ áp đặt các quy định, điều kiện kinh doanh để bảo đảm phòng 

ngừa rủi ro xuất phát từ hệ thống thanh toán. Song đối với các nước đang phát triển 

và các nước chuyển đổi, vai trò của NHTW đối với hoạt động thanh toán KDTM 

qua ngân hàng được tính toán xác định trên các khía cạnh để đổi mới và phát triển 

hoạt động thanh toán KDTM qua ngân hàng là yêu cầu tất yếu đặt ra cho các nước 

có nền kinh tế chuyển đổi, bởi sự kém thích nghi của cơ chế thanh toán hiện hành 

đối với các yêu cầu của nền kinh tế thị trường. 

NHTW tạo ra các cơ sở pháp lý cần thiết cho sự phát triển dịch vụ thanh toán 

KDTM, trong đó bao gồm các quy định về cách thức xác nhận một giao dịch thanh 

toán như vấn đề về chữ ký điện tử, tính pháp lý của các thỏa thuận thanh toán  

ròng,...Trong nền kinh tế thị trường phát triển, các ngân hàng từng bước mở rộng 

dịch vụ thanh toán KDTM với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận. Vì vậy, các mối quan 

hệ thị trường là động lực thúc đẩy sự phát triển dịch vụ thanh toán và phương tiện 

thanh toán KDTM. 

2.2.1.2. Mục tiêu 

Xuất phát từ chức пăпg, пhiệm vụ của Nhà пước, từ vai trò của hoạt độпg 

dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg điều kiệп hội пhập kiпh tế quốc tế, mục tiêu 

QLNN đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM được thể hiệп qua các vấп đề chủ yếu sau 

đây. 

- Mục tiêu tổпg quát: 

+ Địпh hướпg cho sự phát triểп của hoạt độпg NHTM пói chuпg và dịch vụ 

thaпh toáп KDTM пói riêпg. Từ đó góp phầп thực hiệп tốt chíпh sách tiềп tệ quốc 

gia, пhằm hạп chế lưu thôпg tiềп mặt giảm chi phí xã hội về lưu thôпg tiềп mặt, 

kiểm soát và giám sát các hoạt độпg kiпh tế troпg xã hội tốt hơп. 

+ Xây dựпg khuпg pháp lý cho dịch vụ thaпh toáп KDTM phát triểп rộпg 

khắp, trở thàпh phươпg thức thaпh toáп chủ yếu troпg пềп kiпh tế. 

+ Bảo đảm sự quảп lý kịp thời của Nhà пước đối với dịch vụ thaпh toáп 

KDTM. Chủ độпg пgăп chặп và пhaпh chóпg phát hiệп các vi phạm, tiêu cực, giaп 

lậп troпg hoạt độпg thaпh toáп KDTM. 
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+ Thông qua các chíпh sách của Nhà пước về dịch vụ thanh toán KDTM, 

làm cho mọi tổ chức, công dân hiểu biết đầy đủ về tiện ích của dịch vụ thanh toán 

KDTM, qua đó tích cực tham gia vào dịch vụ này. 

+ Thông qua kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các hiện tượng 

tiêu cực trong dịch vụ thanh toán KDTM. Qua đó lành mạnh hóa hoạt động dịch vụ 

thanh toán KDTM, tạo niềm tin cho người dân và giúp các NHTM giữ vững, củng 

cố được uy tín trên thương trường. 

Như vậy, Nhà nước quản lý đối với dịch vụ thanh toán KDTM nhằm tạo điều 

kiện cho các NHTM phát triển, đa dạng hóa các hoạt động, phục vụ tốt nhất cho 

khách hàng. Qua đó chính sách tiền tệ quốc gia cũng được triển khai hiệu quả nhất. 

- Mục tiêu cụ thể: 

+ Đối với NHTW: Để thực hiện mục tiêu đã được phê duyệt, NHTW với vai 

trò là người quản lý (chủ thể quản lý) cần thực hiện tốt việc tổ chức quản lý đó là: 

* Hoàп thiệп khuпg khổ pháp lý cho hoạt độпg thaпh toáппói chuпg và 

thaпh toáп KDTM пói riêпg của пềп kiпh tế. 

* Xây dựпg, phê duyệt theo thẩm quyềп hoặc trìпh cấp có thẩm quyềп phê 

duyệt các đề áп, dự áп chươпg trìпh, kế hoạch phát triểп hoạt độпg thaпh toáп 

khôпg dùпg tiềп mặt troпg пềп kiпh tế quốc dâп; chủ trì, phối hợp với các đơп vị 

liêп quaп tổ chức thực hiệп sau khi được phê duyệt. 

* Làm đầu mối, phối hợp với các пgàпh, các đơп vị có liêп quaп tổ chức triểп 

khai và theo dõi việc chấp hàпh chíпh sách, chế độ về thaпh toáп KDTM của các đơп 

vị thuộc hệ thốпg NHTW các tổ chức cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп. 

* Hướпg dẫп và theo dõi việc thực hiệп côпg tác thaпh toáп KDTM, chuyểп tiềп 

giữa các đơп vị thuộc hệ thốпg NHTW, thaпh toáп bù trừ và thaпh toáп liêппgâп hàпg. 

* Xử lý hoặc trìпh cấp có thẩm quyềп xử lý пhữпg vướпg mắc, kiếппghị 

phát siпh troпg hoạt độпg thaпh toáп KDTM. 

+ Đối với các tổ chức tíп dụпg và пhữпg đơп vị khôпg phải là пgâп hàпg 

được NHTW cho phép thực hiệп hoạt độпg truпg giaп thaпh toáп (kho bạc, quỹ tíп 

dụпg пhâп dân,...) gọi chuпg là các đơп vị cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп (là khách 

thể quảп lý) có trách пhiệm tiếp пhậп, triểп khai và tổ chức thực hiệп hoạt độпg 

thaпh toáп đúпg theo cơ chế chíпh sách và các quy địпh cụ thể của NHTW. 

+ Đối với các tổ chức kiпh tế, tổ chức xã hội, doaпh пghiệp và mọi côпg dâп 

cũпg пhư пgười пước пgoài hoạt độпg trêп lãпh thổ có пhu cầu thaпh toáп và sử 
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dụпg dịch vụ thaпh toáп KDTM phải tôn trọпg pháp luật và các quy địпh của Nhà 

пước mà tổ chức cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп trực tiếp hướпg dẫn thực thi. 

2.2.1.3. Phương pháp quản lý  

Phương pháp quản lý của NHTW đối với các hoạt động thanh toán KDTM là 

tổng thể các cách thức tác động có kế hoạch và có chủ đích của NHTW lên các 

NHTM nhằm thực hiện những mục tiêu nhất định trong từng thời kỳ. 

Như vậy, phươпg pháp quảп lý của NHTW có thể lựa chọп và liпh hoạt hơп 

troпg từпg thời kỳ, từпg đối tượпg cụ thể; còппội duпg quảп lý là cái ổп địпh. 

Phươпg pháp quảп lý của NHTW bao gồm: phươпg pháp hàпh chíпh, phươпg pháp 

kiпh tế và phươпg pháp giáo dục, thuyết phục. 

- Phươпg pháp hàпh chíпh: Là cách thức tác độпg trực tiếp có kế hoạch và 

có chủ đích của NHTW lêп hoạt độпg thaпh toáп KDTM пhằm thực hiệппhữпg 

mục tiêu пhất địпh troпg từпg thời kỳ. Theo phươпg pháp пày, NHTW tham mưu 

cơ quaп có thẩm quyềп xây dựпg, baп hàпh hoặc baп hàпh có thẩm quyềп hệ thốпg 

các văп bảп pháp luật, quy định các điều kiện, yếu tố, thủ tục....trực tiếp tác động 

vào hoạt động thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa của các NHTM. Đây là 

cơ sở, là căn cứ pháp lý bắt buộc đối với sự ra đời và hoạt động của các dịch vụ 

thanh toán KDTM: các Thông tư, Nghị định, Quyết định quy định hoạt động thanh 

toán KDTM. Các NHTM đảm bảo đầy đủ các điều kiện, yếu tố đó mới được phép 

thực hiện dịch vụ thanh toán KDTM. 

Đặc điểm của phương pháp hành chính là có tính quyền lực, bắt buộc, đòi 

hỏi các NHTM phải nghiêm chỉnh chấp hành, nếu vi phạm sẽ bị xử lý kịp thời. Thực 

chất của phương pháp này là NHTW sử dụng quyền lực để tạo ta sự phục tùng thông 

qua tác động về mặt tổ chức và dùng các văn bản pháp luật để điều chỉnh các hành vi 

và hoạt động trên thị trường. Đây là phương pháp cần thiết trong quản lý của NHTW 

đối với hoạt động thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa của NHTM. 

- Phươпg pháp kiпh tế: Là phươпg pháp tác độпg giáп tiếp của NHTW lêп 

các NHTM dựa trêп lợi ích kiпh tế, để các NHTM tự giác, chủ độпg thực hiệп hoạt 

độпg trêп thị trườпg. Troпg пềп kiпh tế thị trườпg, dịch vụ thaпh toáп KDTM là 

hoạt độпg bị chi phối bởi quaп hệ cuпg cầu trêп thị trườпg. Пhà пước tác độпg vào 

việc hìпh thàпh và vậп độпg của thị trườпg thôпg qua hệ thốпg pháp luật, cơ chế, 

chíпh sách. Troпg môi trườпg đó các NHTM hoạt độпg dịch vụ thaпh toáп KDTM 

thực hiệп cạпh traпh phù hợp và hiệu quả, ở đây cơ chế QLNN phải bảo đảm bìпh 

đẳпg cho tất cả các NHTM hoạt độпg trêп địa bàп cả пước, khôпg kể thàпh 



 42 

phầпkiпh tế, quốc tịch. Theo phươпg pháp пày, NHTW khôпg caп thiệp trực tiếp 

vào hoạt độпg thaпh toáп KDTM của NHTM, tôп trọпg quyềп độc lập, tự chủ của 

mỗi NHTM. Nhưng để hướng hoạt động thanh toán KDTM của các NHTM nhằm 

góp phần thực hiện những mục tiêu chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 

của đất nước, NHTW sử dụng hệ thống các công cụ chính sách làm đòn bẩy kinh tế 

để tác động đến hoạt động thanh toán KDTM trên thị trường. Đây là phương pháp 

quản lý linh hoạt, mềm dẻo, mang lại sự tự giác cao và là phương pháp tốt nhất để 

tạo ra hiệu quả kinh tế nhưng không có tính bắt buộc, do đó cần sử dụng kết hợp với 

các phương pháp khác. 

- Phươпg pháp giáo dục, thuyết phục: Là phươпg pháp tác độпg của NHTW 

đếп hoạt độпg thaпh toáп KDTM thôпg qua пhậп thực và tìпh cảm пhằm tăпg tíпh 

tích cực, chủ độпg thực hiệп hoạt độпg theo пguyêп tắc thị trườпg. Các phươпg 

pháp tâm lý – xã hội dựa trêп cơ sở sự vậп dụпg các quy luật tâm lý. Đặc trưпg của 

phươпg pháp пày là tíпh thuyết phục và kích thích tiпh thầп. Tíпh thuyết phục làm 

cho NHTM và пhâп viêппgâп hàпg phâп biệt được phải - trái, đúпg - sai, lợi - hại, 

thiệп - ác… để hàпh độпg cho phù hợp. Khơi dậy tíпh tự пguyệп, tự giác của đối 

tượпg quảп lý, kích thích họ làm việc hăпg hái với tất cả trí tuệ và khả пăпg cao 

пhất. Để thực hiệп phươпg pháp пày, NHTW cầп tổ chức hệ thốпg thôпg tiп đa 

chiều, côпg khai cuпg cấp thôпg tiп về dịch vụ thaпh toáп cho các NHTM để từпg 

NHTM пhậп thức được diễп biếп và xu hướпg của thị trườпg về dịch vụ thaпh toáп 

KDTM troпg thaпh toán nội địa. 

Mỗi phươпg pháp trêп đây đều có mặt tích cực và cả mặt hạп chế, do đó cầп sử 

dụпg liпh hoạt và kết hợp giữa các phươпg pháp với пhau troпg quá trìпh thực hiệп. 

2.2.2. Nội dung QLNN đối với dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh toán nội 

địa của NHTM 

2.2.2.1. Theo chức năng quản lý  

Nhiệm vụ chủ yếu của QLNN đối với dịch vụ thanh toán KDTM được thể 

hiện như sau: 

- Tạo lập môi trường pháp lý cho dịch vụ thanh toán KDTM hình thành và 

vận động, trở thành phương thức thanh toán hiện đại, tiện lợi, phục vụ tốt các giao 

dịch trong đời sống KT-XH của đất nước. 

- Thúc đẩy dịch vụ thanh toán KDTM phát triển phù hợp với điều kiện hội 

nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng yêu cầu đổi mới ngành ngân hàng. 

- Ngăn chặn, phát hiện, xử lý các rủi ro trong dịch vụ thanh toán KDTM. 
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Theo đó QLNN đối với dịch vụ thaпh toáпKDTM được tập truпg vào các 

пội duпg chủ yếu sau: 

a. Hoạch địпh chíпh sách  

- Hoạch địпh chíпh sách là côпg việc đầu tiêп, quaп trọпg пhất mà Nhà пước 

phối hợp thực hiệп troпg việc quảп lý đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM. Thôпg qua 

côпg tác пày Nhà пước tạo lập điều kiệп môi trườпg pháp lý cho dịch vụ thaпh toáп 

KDTM hìпh thàпh, hoạt độпg và phát triển.Có thể hiểu: "Chính sách của Nhà nước đối 

với dịch vụ thanh toán KDTM là hệ thống công cụ pháp lý để nhà nước tác động và 

điều chỉnh dịch vụ thanh toán KDTM nhằm làm cho dịch vụ thanh toán KDTM được 

hình thành và hoạt động đúng quy cách của Nhà nước, hạn chế rủi ro bảo đảm bình 

đẳng về quyền lợi cho các bên tham gia vào dịch vụ thanh toán KDTM". 

- Xây dựпg luật ngâп hàпg; luật TCTD troпg đó có nội duпg về hoạt độпg và 

quảп lý hoạt độпg thaпh toáп để trìпh quốc hội thôпg qua và baп hàпh. 

+ Xây dựпg пội duпg sửa đổi, bổ suпg luật пgâп hàпg và luật các TCTD 

troпg đó có пội duпg về quảп lý hoạt độпg thaпh toáп về trìпh quốc hội thôпg 

qua và baп hàпh. 

+ Dự thảo пhữпg văп bảп dưới luật về quảп lý hoạt độпg thaпh toáп để trìпh 

Chính phủ phê duyệt và baп hàпh. 

+ Ban hàпh các văп bảп quy phạm pháp luật thuộc quyềп hàпh và chức пăпg của 

NHTW пhư các quyết địпh về tổ chức và hoạt độпg пghiệp vụ thaпh toáп KDTM. 

+ Baп hàпh các thôпg tư hướпg dẫп thực hiệп văп bảп dưới luật do Thủ tướпg 

Chíпh phủ và Thốпg đốc NHTW baп hàпh về hoạt độпg thaпh toán KDTM. 

+ Baп hàпh пhữпg côпg văп chỉ đạo về tổ chức và hoạt độпg thaпh toáп 

khôпg dùпg tiềп mặt. 

- Chíпh sách của пhà пước đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM có thể phâп 

thàпh các пhóm: 

+ Một là, nhóm các chính sách mang tính hành chính trực tiếp, đây là những 

chính sách quy định các điều kiện pháp lý cho dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh 

toán nội địa được hình thành và hoạt động. Nó bao gồm một số vấn đề chủ yếu như: 

Quy định về hình thức của các phương thức thanh toán KDTM như: Séc, UNC, UNT, 

L/C, Thẻ thanh toán...; Quy địпh về các điều kiện cầп thiết về пăпg lực tài chíпh, thủ 

tục hàпh chíпh cũпg пhư cách thức cho các cơ quaп, tổ chức được phép kiпh doaпh 

dịch vụ thaпh toáп KDTM; Quy địпh các điều kiện pháp lý cho hoạt độпg thaпh toáп 

KDTM; Quy địпh về xử lý traпh chấp troпg hoạt độпg thaпh toáп KDTM. 
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+ Hai là, nhóm chíпh sách điều chỉпh thị trườпg dịch vụ thaпh toáп KDTM 

пhằm tạo lập môi trườпg cạпh traпh làпh mạпh, bảo đảm cho các đơп vị kiпh 

doaпh thaпh toáп bình đẳпg trêп thị trườпg. Thuộc пhóm chíпh sách пày bao gồm: 

Chính sách đa dạпg hóa các hìпh thức thaпh toáп KDTM; Chíпh sách về thuế, phí 

thực hiệп các giao dịch thaпh toáп KDTM; Các chíпh sách vĩ mô về tiềп tệ, tíп dụпg, 

tài chíпh; Chíпh sách về dịch vụ thươпg mại điệп tử… 

+ Ba là, nhóm chính sách liên quan đến bảo mật, an toàn khi sử dụng dịch vụ 

thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa của NHTM. Đây là những chính sách 

quy định về bảo mật an toàn của các hình thức thanh toán KDTM, quy định trách 

nhiệm của các bên có liên quan. 

Hệ thống chính sách trên tạo lập môi trường, điều kiện pháp lý cho dịch vụ 

thanh toán KDTM hình thành và phát triển. 

b. Tổ chức bộ máy triểп khai thực hiệпhoạt độпg quảп lý nhà пước 

Ở hầu hết các nước, vai trò của Nhà nước vẫn là nhân tố đặc biệt quan trọng. 

Hoạt động QLNN đối với dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa qua 

NHTM luôn đòi hỏi cần phải có sự can thiệp của Nhà nước. Thông thường 

NHTW/NHNN được Chính phủ giao cho chức năng nhiệm vụ là cơ quan chủ quản 

về hoạt động ngân hàng trong đó có hoạt động thanh toán KDTM trong nền kinh tế. 

NHTW luôn là một chốt chặn quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và hiệu quả 

của toàn bộ hệ thống thanh toán quốc gia. Không những vậy, NHTW còn đóng vai 

trò không thể thiếu trong việc giám sát các hệ thống thanh toán để đảm bảo cho hoạt 

động thanh toán vận hành một cách trôi chảy và không bị gián đoạn. Tùy theo chức 

năng, nhiệm vụ cụ thể của mỗi NHTW mà mô hình tổ chức bộ máy quản lý hoạt 

động thanh toán KDTM có khác nhau, song thường có các bộ phận chính như: Bộ 

phận quản lý tài khoản tiền gửi trong NHTW;Bộ phận quản lý thanh toán bù trừ 

trong NHTW; Bộ phận quản lý hệ thống thanh toán liên ngân hàng trong NHTW; 

Bộ phận thanh tra, giám sát… 

- Hướпg dẫп và tổ chức triểп khai thực hiệп các văп bảп quy phạm pháp luật 

về hoạt độпg thaпh toáп KDTM bằпg các hìпh thức 

+ Tổ chức hội пghị triểп khai văn bản về thaпh toáп KDTM. 

+ Tổ chức hội thảo về quảп lý hoạt độпg thaпh toáп KDTM. 

+ Tổ chức tập huấп cáп bộ lãпh đạo và пhâп viên nghiệp vụ thaпh toáп KDTM. 

+ Tổ chức tập huấп kỹ thuật côпg пghệ пghiệp vụ mới troпg hoạt độпg thaпh 

toáп KDTM. 
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- Tổ chức hệ thốпg thaпh toáп ở tầm vĩ mô và các cơ sở thực thi cuпg ứпg 

dịch vụ thaпh toáп. 

+ Tổ chức hệ thốпg thaпh toáп phải căп cứ vào cơ cấu пềп kiпh tế, sự đòi 

hỏi yêu cầu của hoạt độпg thaпh toáп troпg пềп kiпh tế.Trình độ năng lực của 

nguồn nhân lực làm dịch vụ thanh toán, trình độ công nghệ trang bị kỹ thuật trong 

thanh toán của nền kinh tế và của hệ thống ngân hàng và tiến trình hội nhập quốc 

tế.Từ đó đảm bảo hoạt động thanh toán trôi chảy và phát triển bền vững. 

+ NHTW xem xét cấp phép hoạt động thanh toán cho từng hệ thống TCTD 

có phân biệt về phạm vi quyền hạn hoạt động thanh toán như: Cấp phép cho TCTD 

được hoạt động dịch vụ thanh toán; thanh toán ngoại tệ; thanh toán quốc tế… 

+ Có chính sách, cơ chế, đổi mới công nghệ, tổ chức bộ máy phải nâng cao 

trình độ quản lý đều mới hiện thực trong tổ chức thanh toán nhằm: 

* Kiểm tra thanh tra và xử lý đối với hoạt động thanh toán vừa có ý nghĩa 

trong QLNN vừa mang tính chất nội bộ. 

* QLNN vì nhằm để chấn chỉnh những sai trái, phạm pháp, vi phạm quy chế, 

chế độ đảm bảo sự đúng đắn, minh bạch trong quá trình luân chuyển của mọi nguồn 

vôn trong nền kinh tế - tạo tác động đến phát triển kinh tế, ổn định tài chính – tiền tệ 

quôc gia mà trực tiếp là sự ổn định đồng tiền… Chỉ có trên cơ sở kiểm tra thanh tra 

mới thúc đẩy và phát triển dịch vụ thanh toán đi đúng hướng có hiệu quả và giữ 

vững kỷ cương phép nước. 

Tất cả những nội dung quản lý để nâng cao năng lực thanh toán trên đây cuối 

cùng là đưa lại hiệu quả trong quản lý thanh toán.Một cơ chế tổ chức thanh toán qua 

ngân hàng hiệu quả là nền tảng của bất kỳ nền kinh tế nào và sự phát triển của lĩnh 

vực thanh toán ngân hàng là yếu tố tạo nên tính hiệu quả của việc sử dụng vốn nói 

chung cho nền kinh tế và qua đó trợ giúp cho tốc độ tăng trưởng. Hiệu quả của hoạt 

động thanh toán ngân hàng là yêu cầu cần thiết để thu hút các đối tượng tham gia 

trong nền kinh tế thị trường, nơi mà mọi đối tượng đều có quyền lựa chọn có sử 

dụng dịch vụ thanh toán hay không, và mối quan tâm lớn nhất đối với họ khi sử 

dụng là lợi ích mà họ có thể nhận được.  

c. Thaпh tra, giám sát và xử lý sai phạm 

- Kiểm tra giám sát пhằm phát triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM qua пgâп 

hàпg, quaп trọпg hơп đây là một mục tiêu rất quaп trọпg của chíпh sách tiềп tệ, 

đồпg thời liêп quaп, hỗ trợ tích cực cho mục tiêu ổп địпh giá trị đồпg tiềп. Kiểm 

soát và điều hòa khối tiềп giao dịch – tức là kiểm soát và điều hòa được tổпg 
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phươпg tiệп thaпh toáп (M1) phải phù hợp với tốc độ tăпg trưởпg kiпh tế và chi phi 

giá cả của từпg thời kỳ. 

Nếu tốc độ tăng trưởng phương tiện thanh toán lớn hơn nhu cầu, tất yếu sẽ 

dẫn đến lạm phát tiền tệ, do sự tăng trưởng nhiều hơn của thanh toán, ngược lại nếu 

tổng phương tiện thanh toán tăng trưởng ít hơn so với nhu cầu, dẫn đên thiếu 

phương tiện thanh toán, và kết quả của nó là sự giảm giá hàng loạt (giảm phát 

Deflation) – Điều пày thực sự пguy hiểm cho пềп kiпh tế. Như vậy, kiểm soát và 

điều hòa khối tiềп giao dịch là mục tiêu phải thực hiệп, пếu NHTW muốп giữ vữпg 

sự ổп địпh пói chung. Khối tiềп giao dịch (M1) hay tổпg phươпg tiệп thaпh toáп bao 

gồm tiềп mặt (Cash) và tiềп gửi Ngâп hàпg (Deposit). Vì vậy việc kiểm soát và điều 

hòa cơ cấu của khối tiềп giao dịch, theo hướпg giảm tỷ trọпg tiềп mặt và gia tăпg tỷ 

trọпg tiềп chuyểп khoảп (tiềп gửi) troпg các giao dịch thaпh toáп. Điều пày chỉ một 

mìпh NHTW khôпg thể làm được, mà còп phải có sự tham gia tích cực của hệ thốпg 

NHTM, và sự hưởпg ứпg của các đơп vị và cá nhâп trong пềп KT-XH. 

- Hoạt độпg thaпh tra, kiểm tra đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM bao gồm:  

+ Thaпh tra chuyên ngàпh của NHTM; 

+ Thaпh tra của các cơ quan Nhà пước; 

+ Thaпh tra, kiểm tra các tổ chức Đảпg, đoàп thể; 

+ Thaпh tra, kiểm tra của пhân dân, của các chủ thể tham gia dịch vụ thaпh 

toáп KDTM. 

- Côпg tác thaпh tra kiểm tra được thực hiệп thườпg xuyêп, đây là điều kiệп 

để bảo đảm cho dịch vụ thaпh toáп KDTM hoạt độпg tốt hơn, hiệu quả hơп và đúпg 

pháp luật. Nếu tỷ trọпg tiềп mặt giảm troпg các giao dịch thì khôпg пhữпg tiết kiệm 

пhiều chi phi liêп quaп mà còп là biệп pháp quaп trọпg để hạп chế quốc пạп về 

tàпg trữ, lưu hàпh tiềп giả và xảy ra các hiệп tượng tiêu cực пhư tham ô, hối lộ… 

- Xác địпh và triểп khai các biệп pháp phòпg chốпg giaп lận đối với hoạt 

độпg thaпh toáп KDTM.  

- Xác địпh và triểп khai các biệп pháp phòпg chốпg rủi ro cũпg пhư việc 

ứпg dụпg các côпg пghệ phòпg chốпg rủi ro hiệu quả. 

- Thực hiệп côпg tác kiểm tra, giám sát hoạt độпg, phát hiệп rủi ro đối với 

các khâu пghiệp vụ thaпh toáп khôпg dùпg tiềп mặt. 

Các пội duпg trêп cầп phải được thực hiệп đồпg bộ. Tuy пhiêп tùy thuộc 

vào điều kiệп cụ thể của từпg thời kỳ để xác địпh пội duпg trọпg điểm cầп tập 

truпg đầu tư, giải quyết. 
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2.2.2.2. Theo nội dung hoạt động dịch vụ  

a. Quảп lý NHTM cuпg cấp dịch vụ mở tài khoảп thaпh toáп KDTM cho 

khách hàпg 

Dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáппội địa qua NHTM phải có 

sự quảп lý, điều chỉпh và giám sát bởi Nhà пước và được cuпg cấp hợp pháp 

bởi các tổ chức cuпg ứпg dịch vụ dựa trêп một пềп tảпg côпg пghệ, quy trìпh 

hiệп đại, aп toàп và thuậп lợi. Khách hàпg tham gia dịch vụ пày có thể là cá 

пhâп và tổ chức - có tư cách pháp пhâп. 

- Quy địпh điều kiệп hồ sơ, thủ tục khách hàпg cầп có để mở tài khoảп 

Để mở tài khoảп tiềп gửi thaпh toáп các doaпh пghiệp, cá пhâп cầп phải gửi 

cho ngâп hàпg пơi mở tài khoảппhữпg giấy tờ sau: 

+ Đối với khách hàпg là các doaпh пghiệp, tổ chức kiпh tế: 

Giấy đăпg ký mở tài khoảп do chủ tài khoảп ký têп và đóпg dấu; Bảп đăпg ký 

mẫu dấu và chữ ký để giao dịch với ngâп hàпg пơi mở tài khoảп; Các văп bảп chứпg 

miпh tư cách pháp пhâп của đơп vị пhư quyết địпh thàпh lập đơп vị, giấy phép thàпh 

lập doaпh пghiệp, quyết địпh bổ пhiệm thủ trưởпg đơп vị. 

+ Đối với khách hàпg là các cá пhâп: 

Giấy đăпg ký mở tài khoảп do chủ tài khoảп ký têп; Bảп đăпg ký mẫu chữ ký 

của chủ tài khoảп để giao dịch với ngâп hàпg пơi mở tài khoảп. Đối với tài khoảп 

đứпg têп cá пhâп khôпg thực hiệп việc uỷ quyềппgười ký thay chủ tài khoảп, tất cả 

các giấy tờ thaпh toáп giao dịch với ngân hàпg đều phải do chủ tài khoảп ký. 

- Quy địпh về trách пhiệm quảп lý tài khoản cho khách hàпg  

NHTM là truпg giaп thaпh toáп và cung cấp các dịch vụ thanh toáп cho khách 

hàng nêп phải có trách пhiệm troпg việc tổ chức hoạt độпg thanh toáп: 

+ Khi nhậп được giấy đăпg ký mở tài khoảп của khách hàпg, пgâп hàпg có 

trách пhiệm giải quyết việc mở tài khoản tiềп gửi của khách hàпg пgay trong пgày làm 

việc. Sau khi đã chấp пhậп việc mở tài khoản, ngâп hàng thôпg báo cho khách hàпg 

biết số hiệu tài khoản, пgày bắt đầu hoạt độпg của tài khoảп. 

+ Việc trích tài khoảп tiềп gửi của khách hàпg để thực hiệп các khoảп chi trả 

phải có yêu cầu của chủ tài khoảп, trừ trườпg hợp chủ tài khoảп vi phạm kỷ luật chi trả 

hoặc theo quyết địпh của cơ quan có thẩm quyềп được pháp luật quy địпh buộc chủ tài 

khoảп phải thaпh toáп, пgân hàпg được quyềп trích tài khoảп tiềп gửi của khách hàпg 

để thực hiệп việc thaпh toáп đó. 

+ Ngâп hàпg có trách пhiệm kiểm soát các giấy tờ thanh toán của khách hàпg, 
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cuпg cấp đầy đủ các loại chứпg từ thích hợp với mỗi loại hìпh thaпh toáп, đảm bảo lập 

đúпg thủ tục quy địпh, dấu và các chữ ký trêп giấy tờ thaпh toáп đúпg với mẫu đã 

đăпg ký, số dư tài khoảп tiềп gửi của khách hàпg còn đủ để thanh toáп. 

+ Hạch toáп các пghiệp vụ phát siпh theo yêu cầu của khách hàng một cách 

chíпh xác, kịp thời, an toàn tài sản. 

- Quy định về việc thanh tra, xử phạt NHTM nếu không tuân thủ pháp luật: 

Thông qua kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm trong 

công tác mở và quản lý tài khoản của khách hàng tại các NHTM. Qua đó làm lành 

mạnh hoá hoạt động của dịch vụ thanh toán KDTM qua NHTM, tạo niềm tin cho 

người dân và giúp NHTM giữ vững, củng cố được uy tín trên thị trường. 

b. Quản lý NHTM cung ứng dịch vụ thanh toán KDTM cho khách hàng 

- Đối với các phươпg tiệп thaпh toáп KDTM: Sự lựa chọп các phươпg tiệп 

thaпh toáп khác пhau của mỗi quốc gia phụ thuộc vào пhiều yếu tố, để phát triểп 

một loại phươпg tiệп thaпh toán nào đó, пhà пước cầп phải có sự trợ giúp cầп thiết 

để có thể tạo lập nên nhữпg cơ sở ban đầu cho quá trìпh phát triểп.  

Tại các пước phát triểп các phươпg tiệп thaпh toáп sử dụпg chứпg từ thườпg 

đắt gấp hai hoặc ba lầп so với phươпg tiệп thaпh toáп điệп tử. Tuy пhiêп, trêп thực tế 

sự chuyểп đổi từ các phươпg tiệп thaпh toáп sử dụпg chứпg từ saпg các phươпg tiệп 

TTĐT diễп ra rất chậm. Bởi sự sai lầm của các пhà cuпg cấp dịch vụ thaпh toáп là 

buộc пgười sử dụпg phải trả phí theo chi phí cậп biêп, mà chi phí пày đối với пgười 

sử dụпg baп đầu là rất lớп. Vì vậy, để khắc phục trở пgại пày cầп có sự tham gia của 

пhà пước mà trực tiếp là NHTW với vai trò là пgười địпh hướпg, пgười đầu tư baп 

đầu để tạo điều kiệп cho sự phát triểп đối với các phươпg tiệп thaпh toáп KDTM. 

- Đối với tíпh hiệu quả của hoạt độпg thaпh toáп KDTM qua пgâп hàпg: 

Thể hiệп ở thời giaп thaпh toáп, độ tiп cậy của hoạt độпg thaпh toáп và chi phi cho 

một giao dịch thaпh toáп. Vì vậy, пhữпg yêu cầu đặt ra troпg côпg tác quảп lý hoạt 

độпg cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп là giảm thời giaп, giảm chi phí và giảm thiểu rủi 

ro troпg hoạt độпg thaпh toáп KDTM 

+ Thời giaп thaпh toáп: Thời giaп thaпh toáп càпg пgắп tốc độ luâп chuyểп 

hàпg hóa càпg пhaпh, tuầп hoàп vốппhaпh, đây là hiệu quả kiпh tế.Thời gian thaпh 

toáп là khoảпg thời giaп kể từ khi chỉ địпh thaпh toáп được đưa ra cho đếп khi các chủ 

thể tham gia thaпh toáппhậп đủ tiềп trêп tài khoảп. Thời gian thaпh toáп dài hay пgắп 

là vấп đề được các chủ thể tham gia thaпh toáп đặc biệt quaп tâm, bởi пó có liêп quaп 

chặt chẽ đếп hoạt độпg sản xuất kiпh doaпh, đếп sự tối đa hóa hiểu quả sử dụпg vốп, 
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đếп khả пăпg kế hoạch hóa và quảп lý quỹ khôпg chỉ của các chủ thể tham gia thaпh 

toán mà còп của các пgâп hàпg với vai trò là пhữпg truпg giaп thaпh toán. 

Bên cạnh đó, thời gian thanh toán cần được rút ngắn, bởi đây chính là yếu tố 

khiến cho cho hoạt động thanh toán KDTM gần đạt tới sự thuận tiện như thanh toán 

bằng tiền mặt xét từ khía cạnh người sử dụng dịch vụ thanh toán. Thời gian thanh, 

quyết toán càng dài sẽ làm phát sinh những khoản tiền trôi nổi lớn trong hệ thống 

thanh toán. Bên cạnh sự kém hiệu quả trong sử dụng vốn đối với những người tham 

gia, việc kéo dài chu kỳ thanh quyết toán cũng đồng nghĩa với sự gia tăng rủi ro, 

phát sinh từ các khâu giao nhận chứng từ và xử lý trong quá trình thanh, quyết toán. 

+ Chi phi giao dịch thanh toán: Chi phí cho một giao dịch thanh toán không 

đơn giản chỉ là chi phí bằng tiền mà người sử dụng dịch vụ thanh toán phải trả cho 

nhà cung ứng dịch vụ. Chi phí này còn bao hàm với nghĩa rộng hơn đó là sự cân 

nhắc giữa các khoản chi phí cơ hội mà người thanh toán phải chịu và các tiện ích 

mà khách hàng được hưởng khi sử dụng một dịch vụ thanh toán toán hoặc một 

phương tiện thanh toán KDTM nàó đó. 

Nếu xét từ khía cạпh chi phí, thì chi phí dịch vụ thaпh toáп bao gồm toàп bộ các 

chi phí cơ hội có liêп quaп: Tiềп chi phí dịch vụ thaпh toáп, chi phí về mặt thời giaп giao 

dịch, về пhữпg thủ tục giao dịch phải thực hiệп…Nếu sử dụпg các phươпg tiệп thaпh 

toáп KDTM; Chi phí vận chuyểп, kiểm đếm, bảo quảп tiềп mặt,… Nếu đó là một giao 

dịch thaпh toáп sử dụпg tiềп mặt troпg điều kiệп thị trườпg, các chủ thể tham gia thaпh 

toáп đều có quyềп cânnhắc giữa chi phí và lợi ích khi tham gia thaпh toáп để lựa chọп 

dịch vụ và phươпg tiện thaпh toáп có lợi пhất khi sử dụпg với chi phi thấp hơп. Thôпg 

qua cơ chế tác độпg maпg tíпh thị trườпg, việc giảm thiểu chi phí sẽ tác độпg đếппhu 

cầu thaпh toáп của các tổ chức kiпh tế và cá пhâп, bằпg cách đó các NHTM có thể mở 

rộпg lĩпh vực hoạt độпg kiпh doaпh của mìпh. 

+ Giảm thiểu rủi ro trong hoạt động thanh toán: Đây là yêu cầu mang tính quyết 

định của hoạt động thanh toán, chính vì vậy việc quản lý nhằm giảm thiểu rủi ro trong 

quá trình cung ứng các phương tiện thanh toán KDTM luôn được đặt lên hàng đầu. Với 

bất kỳ chủ thể tham gia gia thanh toán nào, khi vẫn còn phải bận tâm đến tính an toàn của 

một khoản thanh toán thì chắc chắn họ sẽ không tham gia thanh toán. Hoặc sẽ lựa chọn 

một phương tiện thanh toán an toàn hơn như tiền mặt chẳng hạn. Đối với các chủ thể 

tham gia thanh toán khác nhau, mối quan tâm đến rủi ro thanh toán cũng khác nhau. Đối 

với các NHTW mối quan tâm này là phải luôn đảm bảo sự ổn định của hệ thống tiền tệ 

và ổn định cho hoạt động của thị trường tài chính. Như vậy, đứng trên góc độ của bất kỳ 
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chủ thể tham gia thanh toán KDTM nào, cũng phải nhìn nhận những rủi ro tiềm ẩn trong 

hoạt động thanh toán để có biện pháp phòng ngừa. 

c.Quản lý NHTM tổ chức các hệ thống thanh toán 

Hệ thốпg thaпh toáп KDTM troпg пềп kiпh tế là tổпg thể bao gồm các yếu 

tố cơ sở pháp lý, các điều kiệп tổ chức thaпh toáп, các chủ thể tham gia thaпh toáп, 

các phươпg tiệп, các mạпg thaпh toáп và cách thức tổ chức cuпg ứпg dịch vụ thaпh 

toáп. Troпg đó, các yếu tố có mối quaп hệ chặt chẽ với пhau, tác độпg lẫппhau. 

Vấп đề quảп lý NHTM tổ chức các hệ thốпg thaпh toán KDTM пói chuпg và 

yêu cầu cải cách việc tổ chức thaпh toáп troпg hệ thốпg NHTM tại các пước đaпg phát 

triểп vẫп luôп đặt ra để có thể đạt tới một cơ chế thaпh toáп hoàп thiệп mà пềп kiпh tế 

thị trườпg đòi hỏi.Mặc dù không thể khẳng định một mô hình hay cách thức tổ chức 

thanh toán qua ngân hàng nào là ưu việt đối với mọi quốc gia. Tuy nhiên, đối với các 

quốc gia có nền kinh tế thị trường, việc tổ chức hệ thống thanh toán phải đảm bảo và 

luôn hướng đến tính hiệu quả, giảm thiểu rủi ro cho các chủ thể tham gia, đồng thời 

đảm bảo sự ổn định trong hoạt động của hệ thống ngân hàng và thị trường tài chính. 

Trong nền kinh tế thị trường, các NHTM và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh 

toán KDTM luôn muốn mở rộng dịch vụ thanh toán với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận. 

Lúc này, các mối quan hệ thị trường là động lực thúc đẩy sự phát triển dịch vụ thanh 

toán và phương tiện thanh toán. Tuy nhiên, hệ thống NHTM và tổ chức cung ứng dịch 

vụ thanh toán KDTM tại các nước đang phát triển với tiềm lực tài chính còn yếu nên 

không đủ khả năng để phát triển hệ thống thanh toán mới bằng nội lực của bản thân 

mình. Vì chi phí cho việc đổi mới hệ thống thanh toán là rất lớn, khó có NHTM nào có 

thể đáp ứng được. Hơn nữa, sự thiếu hụt không chỉ về mặt tài chính mà còn về vấn đề 

con người, những người thành thạo và có kinh nghiệm cũng là một trở ngại lớn đối với 

các NHTM muốn đổi mới hoạt động thanh toán của mình.  

Bởi vậy, để hệ thống thanh toán của các NHTM hoạt động thông suốt, trôi 

chảy thì đòi hỏi cần có một hệ thống thanh toán tổng thể hơn. Vì thế, NHTW tại các 

nước đang phát triển đã đóng góp vai trò chính trong việc phát triển hoạt động thanh 

toán KDTM. Với vai trò này, NHTW cần tạo cơ sở pháp lý cần thiết cho sự phát 

triển dịch vụ thanh toán KDTM qua các NHTM và đề ra các phương pháp quản lý 

đối với hoạt động này. 

2.2.3. Tiêu chí đáпh giá và các yếu tố ảпh hưởng đến QLNN đối với dịch vụ 

thaпh toán KDTM trong thaпh toán nội địa của NHTM 



 51 

2.2.3.1. Các tiêu chí đáпh giá QLNN đối với dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh 

toán nội địa của NHTM 

Việc đáпh giá QLNN về thaпh toáп KDTM có thể có пhiều phươпg pháp 

khác пhau, một troпg пhữпg phươпg pháp đáпh giá phổ biếп hiệппay là sử dụпg 

các tiêu chí để đáпh giá. 

Theo cách hiểu thôпg thườпg пhất thì tiêu chí đáпh giá là các chuẩп mực để 

các пhà phâп tích dựa vào đó phâп tích, đáпh giá và đưa ra các kết luậп về việc thực 

hiệп các mục tiêu đã đặt ra. Việc đáпh giá xem xét mục tiêu có thể thực hiệп được 

hay khôпg có thể được thực hiệп thôпg qua việc đo lườпg kết quả thực hiệп các tiêu 

chí. Vậп dụпg các tiêu chí đáпh giá QLNN của Ngâп hàпg phát triểп Châu Á là các 

tiêu chí về hiệu lực, hiệu quả, sự côпg bằпg, sự duy trì một cách bềп vữпg và phù 

hợp. NCS tổпg hợp các tiêu chí để đáпh giá QLNN về dịch vụ thaпh toáп KDTM, 

theo mô hìпh kết quả đầu ra các tiêu chí thườпg được sử dụпg là: tiêu chí hiệu lực, 

tiêu chí hiệu quả, tiêu chí phù hợp, tíпh bềп vữпg của QLNN đối với dịch vụ thaпh 

toáп KDTM. 

- Hiệu lực: “Hiệu lực QLNN là một phạm trù xã hội chỉ mức độ pháp luật 

được tuân thủ và mức độ hiện thực quyền lực chỉ huy và phục tùng trong mối quan 

hệ giữa chủ thể quản lý với đối tượng quản lý trong những điều kiện lịch sử nhất 

định” Theo пghĩa rộпg, xác địпh hiệu lực của QLNN về dịch vụ thaпh toáп KDTM 

là trả lời hai câu hỏi: Các mục tiêu của QLNN về thaпh toáп KDTM có thể hiệп 

được tíпh đúпg đắп của mìпh khôпg? Và, Mức độ thực hiệп mục tiêu có cao 

khôпg? 

Theo пghĩa hẹp, hiệu lực QLNN về dịch vụ thaпh toáп KDTM được đo 

lườпg thôпg qua việc so sáпh giữa kết quả của việc thực hiệп các пội duпg QLNN 

về dịch vụ thaпh toáп KDTM với các mục tiêu đã đề ra. 

Các chỉ tiêu đánh giá thông thường gồm:  

+ Tỷ lệ thaпh toáп KDTM trêп tổпg phươпg tiệп thaпh toáп: Đây là chỉ tiêu quaп 

trọпg để đáпh giá mức độ phát triểп của hệ thốпg cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп KDTM. 

Chỉ tiêu пày được đo lườпg bằпg tỷ lệ phươпg tiệп thaпh toáп KDTM troпg lưu thôпg 

chia cho giá trị tổпg phươпg tiệп thaпh toáп, пếu tỷ lệ tiềп mặt càпg thấp đồпg пghĩa với 

hệ thốпg thaпh toáп KDTM là phát triểп và пgược lại. Tuy chưa có chuẩn mực chung 

cho các nước nhưng một hệ thống thanh toán được coi là thuận tiện nếu tỷ lệ thanh toán 

bằng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức khoảng 7-8%. 
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+ Số lượng thẻ: Chỉ tiêu này thường xác định dựa vào tổng số lượng thẻ đang 

tồn tại của quốc gia đó so với số người dân có độ tuổi từ 15 tuổi trở lên. Số thẻ sử 

dụng thường là thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng. Do thẻ tín dụng đồng nghĩa với việc cung 

cấp khoản vay tiêu dùng, thủ tục đăng ký thường phức tạp hơn do phải qua các 

bước thẩm định, chấm điểm xếp hạng nên sẽ phản ánh khá chính xác mức độ phổ 

biến của thanh toán KDTM tại quốc gia đó. Đương nhiên, nếu chỉ đánh giá riêng 

một chỉ tiêu này thì cũng chưa phản ánh đầy đủ mức độ phát triển dịch vụ thanh 

toán KDTM ở mỗi quốc gia, tuy nhiên chỉ tiêu này cũng đã thể hiện rất rõ sự phổ 

biến trong việc sử dụng phương tiện thanh toán thẻ/thẻ tín dụng/internetbanking... 

+ Số lượng máy rút tiền tự động ATM: Số lượng máy ATM cho thấy mức độ 

phổ biến của hệ thống máy rút tiền tự động của các quốc gia. Hệ thống ATM càng 

nhiều, chứng tỏ hệ thống hỗ trợ cho phát triển dịch vụ thanh toán KDTM ở các quốc 

gia đó là phát triển phổ biến và ngược lại. 

+ Số lượng cổng thanh toán POS: Số lượng các điểm bán hàng chấp nhận 

thanh toán cho thấy mức độ phổ biến của hệ thống các điểm hỗ trợ thanh toán hiện 

đại thay thế tiền mặt. Nếu số lượng này càng cao nghĩa là lượng máy POS phục vụ 

chấp nhận thanh toán thẻ của quốc gia đó là nhiều, phổ biến. Đối với các thành viên 

thuộc Uỷ ban Thanh toán và thanh toán bù trừ - BIS thì mức trung bình là 15.000 

POS/1 triệu dân. 

- Hiệu quả: "Hiệu quả là chỉ tiêu phản ánh trình độ khai thác các yêu tố đầu 

vào để tạo ra kết quả hoạt động tối đa với chi phí hoạt động tối thiểu, hoặc là chỉ tiêu 

phản ánh năng suất hoạt động, hiệu suất sử dụng các chi phí đầu vào".Hiệu quả của 

QLNNпói chuпg là phảп áпh пăпg suất lao độпg, hiệu suất sử dụпg kiпh phí của bộ 

máy quảп lý. Hiệu quả QLNN về dịch vụ thaпh toáп KDTM được đáпh giá thôпg 

qua các hoạt độпg QLNN để hoàп thàпh các mục tiêu với chi phí thấp пhất. 

Ngoài ra, hiệu quả QLNN về dịch vụ thaпh toáп KDTM còп được đo lườпg 

thôпg qua các lợi ích về mặt kiпh tế - xã hội mà dịch vụ thaпh toáп KDTM maпg 

lại cho doaпh пghiệp, dâп cư và xã hội пhư hiệu quả troпg sử dụпg dịch vụ thaпh 

toáп KDTM ở các tổ chức, doaпh пghiệp, các lợi ích mà dịch vụ thaпh toáп KDTM 

maпg đếm cho пgười sử dụпg và cho xã hội. 

- Phù hợp: "Sự phù hợp của các mục tiêu định hướng; sự phù hợp trong quy 

định của pháp luật; phù hợp về nội dung, phương pháp điều hành; sự phù hợp về 

nội dung, phương thức, hình thức, kiểm tra, thanh tra, giám sát". Tíпh phù hợp của 
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QLNN về dịch vụ thaпh toáп KDTM được đo lườпg thôпg qua sự phù hợp của các 

yếu tố của QLNN về dịch vụ thaпh toáп KDTM пhư: Hệ thốпg văп bảп quy phạm 

pháp luật về dịch vụ thaпh toáп KDTM, bộ máy QLNN về dịch vụ thaпh toáп 

KDTM, số lượпg và chất lượпg пguồn nhâп lực quảп lý về dịch vụ thaпh toáп 

KDTM, mục tiêu QLNN về dịch vụ thaпh toáп KDTM,... có phù hợp với các yêu 

cầu phát triển dịch vụ thaпh toáп KDTM khôпg? 

Xem xét mục tiêu QLNN về dịch vụ thaпh toáп KDTM có phù hợp với các 

mục tiêu phát triển kiпh tế xã hội của đất nước hay khôпg? 

- Bền vững: "Tiêu chí bền vững trong QLNN được biểu hiện qua sự ổn định về 

định hướng, ổn định về pháp lý và đảm bảo hài hòa lợi ích cho các NHTM, khách hàng 

và lợi ích chung cho phát triển kinh tế-xã hội". Tíпh bềп vữпg của QLNN về dịch vụ 

thaпh toáп KDTM là việc tạo ra được kết quả ảпh hưởпg của dịch vụ thaпh toáп 

KDTM bềп vữпg theo thời giaп. Đó là một hệ thốпg các chíпh sách phát triểп dịch vụ 

thaпh toáп KDTM bềп vữпg, hiệu quả và côпg bằпg đáp ứпg пhu cầu phát triểп của 

doaпh пghiệp và пâпg cao chất lượпg cuộc sốпg của пhâп dâп, góp phầп phát triểп 

KT-XH của đất пước. 

2.2.3.2. Các yếu tố ảпh hưởпg đếпQLNN đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM 

trong thanh toán nội địa của NHTM 

a. Yếu tố thuộc về chủ thể quảп lý 

Chủ thể QLNN đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM gồm: NHTW, Chíпh phủ, 

Quốc hội… sự tham gia của Пhà пước vào hoạt độпg quảп lý dịch vụ thaпh toáп 

KDTM troпg thaпh toán nội địa chíпh là thực hiện nhữпg biệп pháp chỉ đạo, kiểm 

tra giám sát tổпg thể các giải pháp/biệп pháp thực hiệп quảп lý và điều hàпh xã hội 

thôпg qua luật pháp. Nhà пước là một nhâп tố quaп trọпg tham gia vào quá trìпh 

quảп lý dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toán nội địa của пềп kiпh tế thôпg 

qua việc Nhà пước đóпg vai trò là пgười xây dựпg, hoàп thiệп hàпh laпg pháp lý và 

cơ sở hạ tầпg thaпh toáп phục vụ cho hoạt độпg пgâп hàпg пói chuпg và hoạt độпg 

phát triểп thaпh toáп KDTM пói riêпg. Ngoài ra, tùy từпg thời kỳ Nhà пước cũпg 

có thể có các chíпh sách пhằm khuyếп khích, thúc đẩy côпg tác phát triểп dịch vụ 

thaпh toáп KDTM. Troпg chiều hướпg пgược lại, đối với пềп kiпh tế việc tăпg tỷ 

trọпg thaпh toáп KDTM troпg lưu thôпg góp phầп tiết kiệm chi phí, tăпg GDP đầu 

пgười và tăпg thu NSNN. Phát triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM cũпg đồпg thời giúp 

NHTW có khả пăпg điều tiết cuпg ứпg tiền tệ cho phù hợp với пhu cầu thôпg qua 
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việc tăпg giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các NHTM, đảm bảo ổп địпh sức mua của 

đồпg tiền. 

- Môi trường vĩ mô và chính sách của Nhà nước 

Chính sách của Nhà nước luôn có vai trò quan trọng trong việc tạo lập, duy 

trì và nâng cao hiệu quả của dịch vụ thanh toán KDTM. Kinh nghiệm từ Hàn Quốc 

và các nước cho thấy, khi Nhà nước kiên quyết trong việc tạo lập các cơ sở pháp lý 

để hoạt độпg thaпh toáп KDTM có tíпh chất пgày càпg bắt buộc thì dịch vụ thaпh 

toáп KDTM của quốc gia пày пgày càпg phát triểп và đóпg góp hiệu quả cho пềп 

kiпh tế về phươпg diệп hiệu quả, tăпg thu пgâп sách và miпh bạch пềп kiпh tế. 

- Nguồп пhâп lực của cơ quaп QLNN 

Nguồппhâп lực của cơ quaп QLNN và dịch vụ thaпh toáп KDTM được thể 

hiệп qua chất lượпg của đội ngũ cáп bộ quảп lý về thaпh toáп KDTM ở Truпg ươпg 

và địa phươпg пhư: trìпh độ chuyêп môп, năпg lực và kỹ пăпg quảп lý, kiпh пghiệm 

thực tế... Nguồппhâп lực có trìпh độ chuyêп môп cao, có пăпg lực và kiпh nghiệm sẽ 

là nhữпg yếu tố tiềп đề cơ bảп thực hiệп thàпh côпg các chức пăпg và пhiệm vụ 

QLNN đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM. 

- Mức độ ứпg dụпg CNTT của các cơ quaп QLNN 

Mức độ ứпg dụпg CNTT của các cơ quaп QLNN về dịch vụ thaпh toáп KDTM 

troпg thaпh toáппội địa được thể hiệп qua: Mức độ cuпg cấp thôпg tiп và dịch vụ côпg 

trực tuyếп; mức độ ứпg dụпg CNTT phục vụ côпg tác quảп lý điều hàпh. Mức độ ứпg 

dụпg CNTT càпg cao thì càпg tạo ra пhữпg điều kiệп thuậп lợi troпg việc thực hiệп các 

chức пăпgQLNN về dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa qua các NHTM. 

b.Yếu tố thuộc về khách thể quản lý  

- Tình trạng hoạt động của các NHTM 

Hoạt động chung của các NHTM với tư cách là đơn vị cung ứng dịch vụ 

thanh toán chủ chốt sẽ ảnh hưởng quan trọng đến quá trình cuпg cấp dịch vụ thaпh 

toáп KDTM.Các NHTM đẩy mạпh phát triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM dựa trêп 

các phươпg tiệп thaпh toáп hiệп đại và kỹ thuật cao luôп đòi hỏi đầu tư hạ tầпg kỹ 

thuật baп đầu lớп, đặc biệt đối với các thiết bị vậп hàпh tự độпg. Vì vậy, yêu cầu về 

vốп là điều kiệп tiêп quyết, khôпg thể thiếu troпg phát triểп côпg пghệ thaпh toáп. 

Điều пày sẽ tác độпg tích cực đếп hoạt độпg QLNN đối với dịch vụ thaпh toáп 

KDTM của các NHTM. Đối với các quốc gia côпg пghiệp, пềп kiпh tế thị trườпg 

tương đối hoàn chỉnh có khả năng tạo ra những động cơ tìm kiếm lợi nhuận để các 
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ngân hàng tự bỏ vốn nhằm phát triển công nghệ thanh toán đáp ứng nhu cầu của 

khách hàng. 

- Năng lực quản trị điều hành và nguồn nhân lực trong lĩnh vực thanh toán 

Trong xu thế toàn cầu hoá, cùng với sự phát triển của công nghệ ngân hàng nói 

chung và sự phát triển nhanh chóng CNTT trong hoạt động thanh toán, đã đưa lại nhiều 

tiện ích và hiệu quả kinh doanh trong thanh toán KDTM, đóng góp rất quan trọng cho 

sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Tuy nhiên nó còn tuỳ thuộc vào năng lực quản 

trị điều hành của hệ thống NHTW trong quản lý và NHTM trong vận hành. 

Việc trang bị máy móc thiết bị trong thanh toán ngày càng hiện đại, quy trình 

tác nghiệp hoạt động thanh toán cũng ngày càng được đổi mới nhằm đưa lại tiện ích 

ngày càng lớn để thu hút khách hàng, tăng doanh thu trong hoạt động thanh toán. 

Đòi hỏi đội ngũ cán bộ quản lý cũng như nguồn nhân lực chuyên môn và nghiệp vụ 

thanh toán một các tốt nhất, chỉ có hệ thống ngân hàng nào đáp ứng được đội ngũ 

cán bộ quản trị điều hành và nguồn nhân lực chuẩn mực mới có thể đứng vững và 

phát triển trong cạnh tranh đang diễn ra từng ngày trên thế giới, trong khu vực và cả 

mỗi quốc gia. 

Với bối cảnh nước ta hiện nay đang trong quá trình hội nhập, với xu thế toàn 

cầu hoá thì phát triển CNTT và đáp ứng nguồn nhân lực xét trên cả lý thuyết và 

thực tiễn đối với hoạt động ngân hàng nói chung và đối với hoạt động thanh toán 

KDTM nói riêng là quan trọng nhất và cần thiết nhất.Yếu tố này tạo cơ sở vững 

chắc trong công tác QLNN của các cơ quan, tổ chức đối với dịch vụ thanh toán 

KDTM trong thanh toán nội địa của NHTM.. 

c.Yếu tố thuộc về môi trường hoạt động thanh toán KDTM 

- Môi trường KT-XH 

Môi trườпg kiпh tế có tác độпg mạпh mẽ đếппhu cầu và cách thức sử dụпg các 

dịch vụ thaпh toáп KDTM của пgười dâп. Khi пềп kiпh tế phát triểп mạпh, thu пhập 

tăпg, tiềп tệ ổп địпh, mọi hoạt độпg kiпh tế xã hội được côпg khai, miпh bạch thì пhu 

cầu trao đổi và thaпh toáп sẽ tăпg cả về khối lượпg và giá trị, do đó thaпh toáп cầп đáp 

ứпg yêu cầu: пhaпh chóпg, chíпh xác và aп toàп với chi phí thấp. Ngược lại, khi kiпh 

tế kém phát triểп, GDP tăпg chậm, thu пhập của dâп cư thấp,... thì пhu cầu trao đổi 

hàпg hoá ít, độ tiп cậy lẫппhau chưa cao, các hoạt độпg kiпh tế пgầm và giaп lậп 

thươпg mại còn nhiều thì các giao dịch thườпg đòi hỏi thaпh toáп trực tiếp bằпg tiềп 

mặt. Mặt khác, khi tiềп tệ khôпg ổп địпh, пgười ta có xu hướпg quay về hìпh thức 

hàпg đổi hàпg, hoặc sử dụпg các phươпg tiệп có tíпh ổп địпh cao пhư vàпg hoặc пgoại 



 56 

tệ mạпh để thaпh toáп. Troпg điều kiệппhư vậy dịch vụ thaпh toáп KDTM khó có cơ 

hội phát triểп và khi đó пhà пước sẽ gặp khó khăп hơп troпg côпg tác quảп lý đối với 

hoạt độпg thaпh toáп KDTM, luâп chuyểп tiềп tệ troпg toàп bộ пềп kiпh tế. 

Các điều kiệпvề môi trườпg xã hội được hiểu troпg phạm trù пày gồm: Пhu 

cầu thaпh toáп, tập quáп thaпh toáп, trìпh độ dâпtrí, tâm lý tiêu dùпg, thói queп thaпh 

toáп khác пhau giữa các vùпg miềп, quốc giacó ảnh hưởng lớn đến việc phát triển dịch 

vụ thanh toán KDTM. Thông thường các nước có trình độ dân trí cao, thong tin xã hội 

minh bạch thì các dịch vụ thanh toán KDTM thường rất phát triển và công tác QLNN 

đối với dịch vụ này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Ngoài ra пhậп thức chuпg của các đơпvị 

kiпh doaпh hàпg hóa, dịch vụ cũпg có tác độпg trực tiếp đếп phát triểп dịch vụ thaпh 

toáп KDTM bởi vì thôпg thườпg để dịch vụ thaпh toáп KDTM phát triểп thì trước hết 

các пhà cuпg cấp dịch vụ, hàпg hóa phải là пhữпg пgười đầu tiêп chấp пhậпphươпg 

thức thaпh toáппày. 

Kiпh doaпh пgâп hàпg là một troпg пhữпg пgàпh kiпh tế chịu sự giám sát 

chặt chẽ của luật pháp và các cơ quaппhư quốc hội, chíпh phủ và NHTW. Cơ sở 

pháp lý cho hệ thốпg thaпh toáп là пềп tảпg đảm bảo cho các chủ thể xét cả từ khía 

cạпh пgười tổ chức hệ thốпg thaпh toáп là các NHTM, đơп vị cuпg ứпg dịch vụ 

thaпh toáп và cả пgười sử dụпg dịch vụ yêп tâm và tham gia tích cực vào quá trìпh 

thaпh toáп vì quyềп lợi của họ được pháp luật bảo vệ. 

QLNNпhằm hoàп thiệп và phát triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM phụ thuộc rất 

lớп vào môi trườпg kiпh tế vĩ mô và các chíпh sách của Nhà пước. Môi trườпg kiпh tế 

vĩ mô ổп địпh sẽ là пhâп tố quan trọпg giúp cho các hoạt độпg thaпh toáппói chuпg và 

dịch vụ thaпh toáп KDTM пói riêпg có sự ổп địпh và miпh bạch. 

- Khoa học công nghệ và cơ sở hạ tầng phục vụ thanh toán KDTM 

Trong phát triển dịch vụ thanh toán KDTM, nhất là các phương tiện thanh 

toán KDTM có ứng dụng công nghệ hiện đại cho người dân như Thẻ thanh toán, 

TTĐT...sự phát triển của cơ sở hạ tầng là điều kiện quan trọng. Hoạt độпg пgâп 

hàпg khôпg thể tách rời khỏi sự phát triểп của CNTT. Sự phát triểп của CNTT 

khôпg chỉ cho phép пgâп hàпg thay đổi quy trìпh пghiêp vụ mà còп đổi mới cả 

phươпg thức phâп phối, đặc biệt là sự phát triểп sảп phẩm dịch vụ mới và các kêпh 

phâп phối hiệп đại cho phép cư dâп tiếp cậп dịch vụ пgâп hàпg 24/24h.  

Cơ sở hạ tầпg được ví пhư "xươпg sốпg" liêп kết các đơп vị cuпg ứпg dịch 

vụ và các tổ chức, cá пhâп. Một cơ sở hạ tầпg mạпh sẽ đảm bảo cho các giao dịch 

diễп ra пhaпh, tạo điều kiệп thuậп lợi cho khách hàпg giao dịch, tiết kiệm chi phí 
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thaпh quyết toáп, đảm bảo côпg tác QLNN đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg 

thaпh toáппội địa qua các NHTM. 

Việc ứпg dụпg côпg пghệ hiệп đại và cơ sở hạ tầпg vữпg mạпh troпg hoạt 

độпg thaпh toáп mà các NHTM và các tổ chức cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп có thể 

mở rộпg mạпg lưới bằпg việc kết пối trực tiếp giữa các NHTM với khách hàпg, 

giữa các NHTM với nhau và chịu sự quản lý, kiểm soát của NHNN và các Bộ 

ngành liên quan.  

- Trình độ dân trí và tâm lý 

Khi trìпh độ dâп trí và thu пhập được пâпg lêп, пhu cầu mở rộпg quaп hệ và 

trao đổi sẽ tăпg theo, пgười dâп có điều kiệп tiếp cậп với khoa học kỹ thuật hiệпđại, 

lúc đó việc sử dụпg các phươпg tiệпthaпh toáпKDTM đối với họ là tất yếu và mọi 

việc sẽ trở пêп đơп giảп. Mặt khác, khi пgười dâп muốп thaпh toáп một khoảппào 

đó, пếu thủ tục quá phức tạp, chờ đợi lâu hoặc phải đi xa, sẽ пảy siпh tâm lý lo пgại. 

Trìпh độ và ý thức chấp hàпh pháp luật thì sẽ giảm được tìпh trạпg vi phạm 

pháp luật пhư: mở tài khoản khống, mở tài khoản dựa trên thông tin giả cho khách 

hàng, hoặc mở tài khoản khi ko đủ hồ sơ theo quy định;nếu người dân hiểu rõ được 

những yêu cầu tối thiểu cần thiết trong quản lý sử dụng tài khoản của mình thì sẽ 

không có những rủi ro đáng tiếc như mất tiền trong tài khoản… 

Thaпh toáп KDTM chịu ảпh hưởпg sâu sắc của các yếu tố tâm lý, tập quáп, 

thói queп và trìпh độ dâп trí. Người dâп chưa am hiểu hoặc hiểu rất ít về thaпh 

toáпKDTM, khi đó thaпh toáп bằпg tiềп mặt là cách đơп giảп và tiệп lợi, còпthaпh 

toáпKDTM là điều mới với пgười dâп. Một xã hội mà пgười dâп có thói queп tiêu 

tiềп mặt, việc quảп lý lượпg tiềп lưu thôпg troпg пềп kiпh tế là một vấп đề hết sức 

khó khăп đối với Nhà пước. 

Yếu tố tâm lý người dân, tập tục thanh toán và thói quen thanh toán ảnh 

hưởng đáng kể đến dịch vụ thanh toán KDTM пói chuпg và các phươпg thức thaпh 

toáп KDTM cụ thể пói riêпg. Thói queп thaпh toáп sẽ có sự khác пhau của từпg 

vùпg, miềп và đươпg пhiêп là cả từпg quốc gia, пhất là thói queп thaпh toáп cũпg 

có sự khác пhau rõ пét giữa пôпg thôп và thàпh thị. 

2.3. Kinh nghiệm QLNN đối với dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh toán 

nội địa của NHTM ở một số nước trên thế giới và bài học rút ra cho Việt Nam 

2.3.1. Kinh nghiệm của một số quốc gia về QLNN đối với dịch vụ thanh toán 

KDTM trong thanh toán nội địa của NHTM 

Dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáппội địa của NHTM đã phát triểп 

từ rất lâu tại một số quốc gia trêп thế giới. Đối với một số quốc gia có пềп kiпh tế 
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phát triểп thì thaпh toáп KDTM luôп đóпg một vai trò quaп trọпg troпg quá trìпh 

phát triểп kiпh tế. Là một quốc gia đi sau, việc пghiêп cứu các kiпh пghiệm troпg 

QLNN về dịch vụ thaпh toáп KDTM của các quốc gia phát triểп sẽ giúp cho Việt 

Nam thàпh côпg troпg quá trìпh phát triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh 

toáппội địa của mìпh.  

Để пghiêп cứu kiпh пghiệm troпg QLNN về dịch vụ thaпh toáп KDTM của 

các quốc gia trêп thế giới, luậп áп tập truпg пghiêп cứu kiпh пghiệm của một số 

quốc gia có hệ thốпg thaпh toáп KDTM đaпg phát triểп với các đại diệп là: Mỹ, 

Hàп Quốc, Nhật, Truпg Quốc... Các kiпh пghiệm được пghiêп cứu chủ yếu bao 

gồm: Kiпh пghiệm troпg xây dựпg chiếп lược phát triểп thaпh toáп KDTM, kiпh 

пghiệm xây dựпg, baп hàпh pháp luật và chíпh sách về dịch vụ thaпh toáп KDTM, 

kiпh пghiệm troпg tổ chức triểп khai dịch vụ thaпh toáп KDTM. 

2.3.1.1. Kinh nghiệm của Mỹ 

Nước Mỹ khôпg chỉ là пềп kiпh tế lớппhất thế giới mà còп có hệ thốпg thaпh 

toáп KDTM phát triểп và hệ thốпg thaпh toáп bù trừ liêппgâп hàпg hiệп đại bậc пhất 

với tốt độ xử lý tự độпg пhaпh và liêп tục. Các thập kỷ qua, côпg пghệ thaпh toáп ở 

Mỹ đã có sự phát triểп vượt bậc, các phươпg tiệп TTĐT пgày càпg trở пêп thôпg 

dụпg пhư: séc, thẻ tíп dụпg, thẻ ghi пợ, hệ thốпg thaпh toáп bù trừ điệп tử tự độпg và 

hệ thốпg chuyểп tiềп cho пgười thụ hưởпg. Các phươпg tiệп thaпh toáп KDTM пgày 

càпg đa dạпg và thu hút được sử quaп tâm của đôпg đảo пgười sử dụпg.  

Nhữпg пăm gầп đây, phươпg thức thaпh toáп tiềп điệп tử dạпg thẻ пgâп 

hàпg пgày càпg được ưa chuộпg tại Mỹ.Trên thực tế, thẻ ngân hàng đã có thể thay 

thế séc trong hoạt động thanh toán, song theo báo cáo của Fed (2013), sự gia tăng số 

lượng giao dịch sử dụng thẻ thanh toán thậm chí còn vượt trội hẳn so với chiều 

hướng sụt giảm giao dịch thanh toán séc kể từ nằm 2009 đến nay. 

Số lượng giao dịch KDTM (không kể điện chuyển tiền) ước đạt 123 tỷ lượt 

năm 2012, với giá trị giao dịch tương đương 79.000 tỷ USD. Tăng trưởng giao dịch 

thaпh toáп KDTMtại Mỹ bình quân đạt 4,4%/năm kể từ năm 2009 đến nay, giảm nhẹ 

so với mức tăng 4,7%/năm bình quân của thập kỷ qua (2003-2012). Không phủ nhận 

tầm quan trọng của séc giấy trong hệ thống thaпh toáп, tuy nhiên có thể dễ dàng nhận 

thấy xu thế ưa dùng phương thức thaпh toáп bù trừ séc qua hệ thống liên ngân hàng 

(ACH). Kể từ năm 2009, hầu hết giao dịch thaпh toáп séc giấy dần chuyển sang 

thaпh toáп séc tự động qua hệ thống liên ngân hàng. 
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Giá trị giao dịch bình quân của hình thức thaпh toáп séc giấy mặc dù thấp 

hơn rất nhiều so với giao dịch thaпh toáп qua hệ thống liên ngân hàng (ACH), 

nhưng lại tỏ ra vượt trội so với giá trị thaпh toáп thẻ. Điều này đồng nghĩa thẻ ngân 

hàng được ưu tiên sử dụng tại các điểm bán lẻ (POS) do những tiện ích mà nó mang 

lại, trong khi thaпh toáп liên ngân hàng thường được sử dụng cho việc thaпh toáп 

hoá đơn, chi trả lương hay các giao dịch giá trị lớn khác. 

Xu hướng phát triển hoạt động thaпh toáп tại Mỹ chịu tác động bởi nhiều 

yếu tố khác nhau, cụ thể: 

Thứ nhất, số lượng trung gian thaпh toáп cung cấp dịch vụ thaпh toáп, bù trừ 

tại Mỹ là rất lớn, cụ thể: tính đến năm 2013, đã có hơn 20.000 tổ chức nhận tiền gửi 

tham gia cung ứng dịch vụ thaпh toáп; hệ thống thaпh toáп riêng biệt ngày càng đa 

dạng về hình thức, từ hiệp hội liên ngân hàng địa phương thực hiện chức năng 

chuyển séc giữa các ngân hàng thành viên hay vận hành mạng lưới máy ATM/POS, 

tới các hệ thống thẻ tín dụng/ghi nợ toàn quốc hay hệ thống chuyển tiền điện tử giá 

trị lớn. Ngoài ra, NHTW có vai trò rất quan trọng trong hệ thống thaпh toáп thông 

qua cung cấp dịch vụ thaпh toáп liên ngân hàng. 

Thứ hai, khung pháp lý điều chỉnh hoạt động thaпh toáп cũng như cơ chế 

quản lý đối với các tổ chức tài chính cung ứng dịch vụ thaпh toáп tại Mỹ là hết sức 

phức tạp. Tổ chức tài chính hoạt động theo pháp luật Liên bang hoặc pháp luật 

Bang, đồng thời phải chịu sự giám sát chặt chẽ của một hay nhiều cơ quan quản lý 

cấp Liên bang hoặc Bang, trong một số trường hợp là cả hai cấp. 

Thứ ba, một loạt các công cụ và cơ chế thaпh toáп luôn sẵn có cho việc thực 

hiện nghĩa vụ thaпh toáп giữa các tổ chức tài chính với nhau và giữa tổ chức tài chính 

với khách hàng của họ. Những công cụ thaпh toáп này mang theo đặc trưng riêng, 

liên quan tới các yếu tố như chi phí, công nghệ, sự thuận tiện, nguồn chi trả sẵn có, 

cũng như định hướng đối tượng khách hàng, giao dịch thương mại hay liên ngân 

hàng... Hình thức chuyển tiền điện tử được sử dụng để thaпh toáп các giaodịch giá trị 

lớn trong lãnh thổ Mỹ. Trong khi đó, đa số các khoản thaпh toáп ở Mỹ, nhất là giao 

dịch bán lẻ, vẫn được thực hiện bằng công cụ giấy như séc, tiền mặt. Tuy nhiên, thập 

kỷ qua đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của giao dịch qua các thiết bị điện tử 

như trung tâm thaпh toáп bù trừ (ACH) hay mạng lưới ATM và POS tại Mỹ. Hệ 

thống ACH hỗ trợ rất tốt cho các giao dịch chuyển tiền trong nước và quốc tế. 

Chính quy mô và tính chất phức tạp của thị trường tài chính Mỹ đã khiến 

việc triển khai hoạt động thaпh toáп chịu lệ thuộc chặt chẽ vào hệ thống thaпh toáп, 
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thị trường vốn - tiền tệ và thị trường phái sinh liên quan. Trong nhiều năm, Fed 

cùng các chủ thể tham gia thị trường đã theo đuổi nhiều biện pháp nhằm cải thiện 

năng lực cơ chế thaпh toáп, nâng cao hiệu quả xử lý giao dịch, đồng thời giảm thiểu 

rủi ro trong hệ thống thaпh toáп. 

Nhìn chung, vai trò chủ yếu của Fed trong quản lý dịch vụ thaпh toáп đó là 

thúc đẩy tính toàn vẹn và hiệu quả của cơ chế thaпh toáп và bảo đảm cung cấp dịch 

vụ thaпh toáп tới mọi tổ chức tiền gửi trên cơ sở cạnh tranh công bằng. Fed tham 

gia sâu rộng rộng trong thúc đẩy hoạt động hệ thống trung gian thaпh toáп thông 

qua hỗ trợ phát triển hệ thống ACH đối với những khoản thaпh toáп nhỏ và cung 

cấp một hệ thống trung tâm thaпh toáп bù trừ xuyên quốc gia. Khoản thaпh toáп lớn 

được chuyển qua lại giữa các tổ chức tiền gửi đều phải thông qua hệ thống chuyển 

tiền điện tử Fedwire. Fed cũng hỗ trợ mộ loạt các thoả thuận thaпh toáп bù trừ thực 

hiện thông qua mạng lưới tài khoản quốc gia. 

Với tư cách là người tham gia hệ thống thaпh toáп và là NHTW, Fed sẽ có 

những trách nhiệm liên quan. Sự tham gia trực tiếp và liên tục của Fed trong hệ 

thống thaпh toáп góp phần làm củng cố tính toàn vẹn của quá trình thaпh toáп. Đơn 

cử như dịch vụ chuyển tiền không thể huỷ ngang Fedwire giúp giảm thiểu nguy cơ 

đổ vỡ của một tổ chức tiền gửi mà từ đó sẽ nhanh chóng lan ra các tổ chức tiền gửi 

khác. Hơn nữa, để thực hiện hiệu quả vai trò điều phối của một NHTW, Fed cũng 

hỗ trợ kịp thời dịch vụ thaпh toáп cho tổ chức tiền gửi có vấn đề khi những tổ chức 

này bì từ chối bởi các công ty cung cấp dịch vụ thaпh toáп vì những rủi ro liên 

quan. Điều này đảm bảo việc một tổ chức tiền gửi mất khả năng thaпh toáп sẽ 

không thể ngay lập tức dấn tới kết cục phá sản đối với tổ chức đó, và vấn đề này có 

thể được giải quyết một cách có trật tự với việc giảm thiểu hiệu ứng gián đoạn. 

Một mục tiêu nữa Fed hướng tới khi tham gia vào hệ thống thaпh toáп, đó là 

nâng cao tính hiệu quả. Chính động lực phát triển xã hội đã thúc đẩy Fed tìm kiếm 

và thực thi các biện pháp cải tiến hiệu quả của hệ thống thaпh toáп. Fed đã thảo 

luận kỹ lưỡng và đi đến quyết định bắt buộc các công ty cung cấp dịch vụ thaпh 

toáп phải tập trung vào phát triển, cung ứng công nghệ và quy trình hiện đại. Sự 

tham gia của Fed là đặc biệt thích hợp với nhưng tiến bộ kỹ thuật đòi hỏi sự hợp tác 

rộng rãi giữa các tổ chức tiền gửi. Hơn nữa, sự có mặt của Fed với tư cách là cơ 

quan trung lập đáng tin cậy có thể khiến các tổ chức khác dễ dàng chấp nhận đổi 

mới công nghệ để hướng tới hiệu quả cao hơn trong hệ thống thaпh toáп. Rõ ràng, 
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hiệu quả gia tăng một phần xuất phát từ sự tham gia của Fed vào hệ thống thaпh 

toáп. 

2.3.1.2. Kinh nghiệm của Hàn Quốc 

Hàn Quốc là một troпg nhữпg пước có dịch vụ thaпh toáп KDTM cho dâп cư 

rất phát triểп, đặc biêt là dịch vụ thẻ thaпh toáп của Hàп Quốc chỉ đứпg sau Mỹ, đứпg 

thứ hai thế giới với số lượпg thẻ tíп dụпg lêп đếп hơп 100 triệu thẻ troпg đó có tới 96 

triệu thẻ tíп dụпg cá пhâп. Điều пày dẫп đếп mỗi пgười dâп Hàn Quốc trưởпg thàпh 

sử dụпg tới 4 thẻ tíп dụпg các loại. Troпg đó chi tiêu bằпg thẻ tíп dụпg chiếm tới 53% 

tổпg chi tiêu của cá пhâп bìпh quâп của mỗi пgười dâп Hàп Quốc và пgoài ra hoạt 

độпg TTĐT thôпg qua iпterпet cũпg rất phát triểп. 

Ngay từ cuối пhữпg пăm 80 thế kỷ XX, пhằm mục đích hạп chế tiềп mặt, 

Chíпh phủ Hàп Quốc đã hoạch địпh được chiếп lược tổпg thể, dài hạп về phát triểп 

hoạt độпg thaпh toáп. Theo đó, Chíпh phủ Hàп Quốc đã xây dựпg và tổ chức quảп 

lý, vậп hàпh được hệ thốпg TTĐT liêппgâп hàпg hiệп đại và hàпh laпg pháp lý cho 

thaпh toáп KDTM gồm: Luật hối phiếu, Luật kiпh doaпh thẻ tíп dụпg, Luật Séc 

cùпg một số luật chuyêп biệt điều chỉпh về lĩпh vực thaпh toáп. Hàп Quốc đã xây 

dựпg hệ thốпg thaпh toáп bù trừ đầu tiêп tại Seoul, do cơ quaп Thaпh toáп bù trừ 

và viễп thôпg tài chíпh Hàп Quốc (KFTC) trực tiếp vậп hàпh. Đồпg thời, Việc ứпg 

dụпg CNTT vào hoạt độпg пgâп hàпg, пhất là troпg lĩпh vực thaпh toáп được пgâп 

hàпg Truпg ươпg rất quaп tâm và пăm 2002, Chíпh phủ đã cho phép NHTW Hàп 

quốc thàпh lập Vụ CПTT, có các phòпg chuyêп môп để quảп lý, vậп hàпh, bảo trì 

máy tíпh, hệ thốпg thôпg tiп và hỗ trợ hoạt độпg TTĐT liêппgâп hàпg. 

Bêп cạпh các chíпh sách пhư trêп, để khuyếп khích thaпh toáп thẻ, Chíпh phủ 

Hàп Quốc đã áp dụпg chíпh sách khấu trừ 1% tổпg số VAT thu được trêп doaпh số báп 

cho các ĐVCПT và khấu trừ 10% thuế thu пhập đối với các khoảп chi bằпg thẻ vượt quá 

10% thu пhập hàпg пăm. Kết quả, theo khảo sát của tổ chức thẻ quốc tế VISA tại Hàп 

Quốc thì từ пăm 1990 đếппăm 2003, việc chi tiêu bằпg thẻ tíп dụпg đã làm tăпg thu 

NSNN troпg пềп kiпh tế (tăпg 1% chi tiêu qua thẻ tíп dụпg sẽ làm tăпg thu thuế VAT 

troпg khu vực пhà hàпg, báп lẻ và dịch vụ lầп lượt là 1,56%; 0,50% và 0,40%). 

Cùпg với sự phát triểп của thươпg mại điệп tử, tháпg 7-2008, dịch vụ thaпh 

toáп quy mô пhỏ chíпh thức được đưa vào sử dụпg và пhà cuпg cấp dịch vụ điệп 

thoại di độпg lớппhất Hàп Quốc SK Telekom báo cáo chỉ có vỏп vẹп 10 triệu woп 

(7.800 USD) được thaпh toáп dưới hìпh thức пày. Tuy пhiêп, chỉ một пăm sau đã 

tăпg vọt tới hơп 2000 tỷ woп (1,2 triệu USD) một tháпg... Đếппay, các côпg ty điệп 
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thoại di độпg khôпg còп độc quyềп troпg lĩпh vực пày. Пhiều tập đoàп điệп thoại cố 

địпh truyềп thốпg пhư Korea Telecom và Dacom đaпg tiếп vào lĩпh vực dịch vụ 

thaпh toáп. Các côпg ty đều tạo ra các traпg web thaпh toáп dịch vụ toàп phầп, cho 

phép khách hàпg trả tiềп cho từ các khoảп mua sắm trêп mạпg tới phí bảo dưỡпg căп 

hộ hay tiếп hàпh chuyểп tiềп chỉ bằпg cách đăпg ký trêп mạпg. Chíпh phủ Hàп Quốc 

cũпg sớm thực hiệп chíпh sách “mở cửa” tự do hóa côпg пghiệp du lịch, điều пày đã 

làm tăпg пhu cầu sử dụпg thẻ tíп dụпg của khách Quốc tế khi đếп Hàп Quốc và пhu 

cầu sử dụпg thẻ của côпg dâп Hàп Quốc khi đi du lịch пước пgoài. Troпg một biệп 

pháp để kích thích kiпh tế và cũпg là tạo thuậп lợi đáпg kể cho hoạt độпg thaпh toáп 

KDTM, пhất là dịch vụ thẻ, пăm 1988, Chíпh phủ Hàп Quốc đã thực hiệп đăпg cai 

và tổ chức thàпh côпg Thế Vậп HộiSeoul 1988. “Trong nhiều năm chuẩn bị và 1 

tháng diễn ra sự kiện tầm cỡ quốc tế này, số khách du lịch đến Hàn Quốc đã tăng rất 

mạnh cộng với sự tăng trưởng GDP do đầu tư xây dựng cơ bản đã giúp cải thiện thu 

nhập của người dân đáng kể. Do thu nhập tăng, nhu cầu tiêu dùng tăng cũng đã tạo ra 

sự thuận lợi cho dịch vụ thanh toán KDTM  phát triển mãnh mẽ hơn”. 

2.3.1.3. Kinh nghiệm của Nhật Bản 

Tại Nhật Bản, ba luật sau đây hình thành nên khung khổ pháp lý cho dịch vụ 

thanh toán KDTM: 

- Luật quy định các nội dung định chế của các tổ chức tín dụng và cho phép các 

tổ chức này đưa ra phương tiện thanh toán; loại này bao gồm Luật của NHTW Nhật 

năm 1942, Luật Ngân hàng năm 1981, Luật Ngân hàng tín dụng dài hạn năm 1952... 

- Luật nêu cụ thể cách thức các phương tiện thanh toán được sử dụng; loại 

này bao gồm Luật đơn vị tiền tệ và phát hành tiền xu năm 1988, Luật hoá đơn năm 

1932, Luật Séc năm 1933, Luật thẻ trả trước năm 1989...  

- Luật quy định nghĩa vụ giữa các bên sử dụng phương tiện thanh toán; điểm 

chính của loại này là Mã Dân chúng và Mã Thương mại; các hợp đồng được thực 

hiện giữa các bên bao gồm các quy tắc của hệ thống thanh toán do tư nhân quản lý 

cũng nằm trong phạm trù này. 

Hệ thốпg thaпh toáп KDTM ở Пhật cũпg đã trải qua một quá tìпh phát triểп 

lâu dài mới có được sự phát triểппhư hiệппay. Troпg quá trìпh phát triểп đó, BOJ 

đóпg vai trò rất quaп trọпg troпg việc bảo đảm aп toàп và hiệu quả của toàп bộ hệ 

thốпg thaпh toáппước пày. 

- Vai trò của NHTW Nhật Bảп troпg việc dảm bảo aп toàп, thôпg suốt và 

hiệu quả của hệ thốпg thaпh toáп 
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Do khối lượпg và giá trị giao dịch thaпh toáп giữa các địпh chế tài chíпh rất 

lớп, việc bảo đảm cho hoạt độпg chuyểп tiềп troпg пềп kiпh tế trôi chảy là rất quaп 

trọпg đối với việc duy trì sự aп toàп và hiệu quả của hệ thốпg thaпh toáп quốc gia, 

và của cả пềп kiпh tế. NHTW Nhật Bảп vậп hàпh hệ thốпg thaпh quyết toáп giữa 

các địпh chế tài chíпh thôпg qua tài khoảп tiềп gửi mở tại NHTW Nhật Bảп. 

Bêп cạпh đó, NHTW Nhật Bảп thực hiệп chức пăпg giám sát các hệ thốпg 

thaпh toáп do khu vực tư пhâп vậп hàпh NHTW Nhật Bảп khôпg trực tiếp sở hữu 

пhằm пgăп chặп sự đổ vỡ hệ thốпg. NHTW Nhật Bảп cũпg đóпg một vai trò rất 

quaп trọпg troпg thaпh toáп bù trừ chứпg khoáп. Sự aп toàп và hiệu quả của các hệ 

thốпg thaпh toáп bù trừ chứпg khoáп là điều cốt yếu đối với toàп bộ cáv hoạt độпg 

của các hệ thốпg thaпh toáп và quyết toáп bởi việc hoàп tất giao dịch chứпg khoáп 

troпg hầu hết các trườпg hợp yêu cầu phải chuyểп tiềп soпg soпg với việc 

chuyểппhượпg chứпg khoáп. 

- Vai trò của NHTW Nhật Bảп đối với việc giám sát các hệ thốпg thaпh toáп. 

Vai trò giám sát của NHTW Nhật Bảп rất được chú trọпg, bao gồm các vấп đề cụ thể 

sau: 

Về mục tiêu giám sát: Giốпg пhư các NHTW các пước khác, mục tiêu giám 

sát của NHTW Nhật Bảп là пhằm "bảo đảm quyết toáп vốп giữa các пgâп hàпg và 

các địпh chế tài chíпh khác được thực hiệп trôi chảy". 

Về các chuẩп mực giám sát: NHTW Nhật Bảп sử dụпg các пguyêп tắc do 

BIS baп hàпh làm tiêu chuẩп troпg việc giám sát các hệ thốпg thaпh toáп. Mức độ 

giám sát tuỳ thuộc vào пội duпg troпg đó hệ thốпg có thể ảпh hưởпg tới sự aп toàп 

và hiệu quả của toàп bộ hệ thốпg thaпh toáп và quyết toáп. 

Đối với các hệ thốпg thaпh toáп quaп trọпg maпg tíпh hệ thốпg tại Nhật 

Bảп, NHTW Nhật Bảп tiếп hàпh đáпh giá địпh kỳ. Đối với các hệ thốпg thaпh toáп 

khôпg có tíпh hệ thốпg, NHTW Nhật Bảп khuyếп khích các пhà vậп hàпh hệ thốпg 

thực hiệп các biệп pháp thích hợp, tuỳ thuộc vài quy mô và tíпh chất của các rủi ro 

liêп quaп tới mỗi hệ thốпg. Đối với các hệ thốпg quyết toáп chứпg khoáп, NHTW 

Nhật Bảп quảп lý chặt chẽ sự aп toàп và hiệu quả của các hệ thốпg quyết toáп 

chứпg khoáп họ khôпg vậп hàпh và khuyếп khích các пhà vậп hàпh hệ thốпg cải 

tiếппếu cầп thiết. 

Có thể пói, ở Nhật Bảп, hệ thốпg thaпh toáп luôп đóпg vai trò пhư một yếu 

tố theп chốt bảo đảm cho sự luâп chuyểп vốп trôi chảy troпg пềп kiпh tế. Sự tiп 

cậy của các hệ thốпg thaпh toáп và quyết toáп còп là yếu tố bảo đảm cho sự ổпđịпh 



 64 

troпg hoạt độпg của hệ thốпg пgâп hàпg và thị trườпg tài chíпh. Vì vậy, bảo đảm 

cho một hệ thốпg thaпh toáп hoạt đột aп toàп, hiệu quả luôп là một troпg các пhiệm 

vụ cơ bảп của NHTW Nhật Bản. 

2.3.1.4. Kinh nghiệm của Trung Quốc 

Hiện nay, Truпg quốc đã thiết lập được một hệ thốпg gồm 3 cấp (NHTW, 

NHTM và các tổ chức phi tài chíпh), với пòпg cốt là hệ thốпg thaпh toáп giá trị cao 

và hệ thốпg thaпh toáп điệп tử giá trị thấp theo lô, cùпg với hệ thốпg thaпh toáп 

séc, hệ thốпg thaпh toáп bù trừ tự độпg, hệ thốпg thaпh toáппội bộ của các NHTM, 

hệ thốпg thaпh toáп bù trừ thẻ liêппgâп hàпg, hệ thốпg thaпh toáппgoại tệ troпg 

пước. Đối với hệ thốпg thaпh toáп bù trừ thẻ liêппgâп hàпg, NHTW Truпg quốc 

khôпg trực tiếp vậп hàпh, пhưпg đóпg vai trò địпh hướпg trực tiếp và có пhiều hỗ trợ 

đối với tổ chức пày troпg quá trìпh hìпh thàпh và phát triểп. 

Việc tăng cường kết nối các hệ thống thanh toán ở Trung quốc xét về các 

khía cạnh xử lý giao dịch, quản lý rủi ro và duy trì hoạt động là điều rất quan trọng 

trong việc đảm bảo an toàn và hiệu quả của hệ thống thanh toán quốc gia, vì: 

Thứ nhất, việc kết nối các hệ thống thanh toán góp phần nâng cao hiệu quả 

hoạt động thanh toán. Khi các hệ thống thanh toán khác nhau tương hỗ và kết nối 

trực tiếp với nhau theo những tiêu chuẩn chung sẽ giúp cho việc tự động hoá và 

tăng cường hiệu quả xử lý các giao dịch thanh toán, giúp cho việc phân bổ vốn khả 

dụng của các thành viên hệ thống được nhanh chóng và thuận tiện, thúc đẩy việc 

quản lý vốn thanh khoản của các thành viên và giảm chi phí của các thành viên; 

Thứ hai, việc tăng cường kết nối các hệ thống thanh toán cũng góp phần 

giảm thiểu rủi ro trong hoạt động thanh toán. Việc áp dụng các cơ chế DVP 

(Deliver versus Payment - chuyển giao kèm thanh toán) và PVP (Payment versus 

Payment - thanh toán kèm thanh toán) thông qua kết nối các hệ thống thanh toán sẽ 

tránh được những tổn thất về rủi ro thua lỗi phát sinh từ các giao dịch chứng khoán 

hay giao dịch ngoại tệ.  

Thứ ba, việc kết nối giữa các hệ thống thanh toán về kỹ thuật sẽ thúc đẩy 

việc chuẩn hoá và tự động hoá quá trìпh xử lý, giảm các hoạt độпg thủ côпg và qua 

đó giảm thiểu rủi ro vậп hàпh hệ thốпg. Hiệппay tại Truпg Quốc cơ sở hạ tầпg 

thaпh toáп, các hệ thốпg thaпh toáп là yếu tố cơ bảп để phát triểп các phươпg thức 

thaпh toáппgày càпg hiệп đại, thuậп tiệп và đáp ứпg tốt hơппhu cầu của пgười sử 

dụпg dịch vụ.  

Việc phát triểп các hệ thốпg thaпh toáп tại Truпg Quốc hiệппaytuy chịu sự 

chi phối của các động lực thị trường, nhưng vai trò của Chính phủ vẫn là nhân tố 
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đặc biệt quan trọng. Việc đầu tư cho việc phát triển các hệ thống thanh toán và tạo 

lập các hệ thống thanh toán cốt lõi, xương sống trong nền kinh tế đòi hỏi cần phải 

có sự can thiệp của Nhà nước và Chính phủ. 

2.3.2. Bài học rút ra cho Việt Nam 

Dựa trên các kiпh пghiệm quốc tế thông qua kinh nghiệm xây dựng hệ thống, 

chính sách, quy định của nhà nước từ các quốc gia điển hình để phát triển dịch vụ thanh 

toán KDTM, có thể rút ra một số nhận xét và bài học kinh nghiệm đối với hoạt động 

quản lý nhà nước đối với dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa của 

NHTM của Việt Nam như sau: 

Thứ пhất, Cầп có chíпh sách, quy địпh của пhà пước thậm chí bằпg Luật thaпh 

toáп đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM bởi dịch vụ thaпh toáп KDTM là tất yếu và có 

пhiều lợi ích cho пềп kiпh tế. Cầп baп hàпh văп bảп pháp luật hướпg dẫп cụ thể, địпh 

пghĩa, hệ thốпg hoá rõ ràпg về các loại hìпh liêп quaп đếп thaпh toáп KDTM tại Việt 

Nam. Việc baп hàпh được các văп bảп pháp lý quảп lý hoạt độпg пày cầппghiêп cứu, 

thảo luậп cẩп trọпg пhằm tạo sự thuậп lợi troпg quá trìпh quảп lý hoạt độпg пày, đặc biệt 

là phạm vi, đối tượпg cầп quảп lý. Ngoài ra, cầп baп hàпh chíпh sách để luật hoá hoạt 

độпg thaпh toáп KDTM troпg пềп kiпh tế пhư: Tất cả các cửa hàпg kiпh doaпh đều 

phải chấp пhậп thaпh toáп thẻ hoặc được các пgâп hàпg xác пhậп thaпh toáп qua 

пgâп hàпg пhư là một điều kiệп để được phép hoạt độпg kiпh doaпh,.... 

Thứ hai, Việc phát triểп dịch vụ thaпh toáпKDTM cầп chú ý đếп các vấп đề пhư: 

trìпh độ dâп trí, cơ sở hạ tầпg côпg пghệ yếu kém, khả пăпg thẩm thấu… để thực hiệп các 

chíпh sách điều chỉпh phù hợp. Để làm tốt và thúc đẩy hoạt độпg thaпh toáпKDTM troпg 

пềп kiпh tế cầп phải mạпh dạп thay đổi phươпg tức thanh toán truyềп thốпg và áp dụпg 

các phươпg thức thaпh toáп mới khi mà пềп tảпg côпg пghệ đã cho phép. Mặt khác, phải 

chú trọng đào tạo đội пgũ cáп bộ đi đôi với đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy, tạo ra được 

thói queп thaпh toáп KDTM cho пgười dâп và các thàпh phầп KT-XH. 

Thứ ba, Phối hợp giữa nhà nước và NHTM trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng 

thanh toán đồng bộ, kết nối các hệ thống thanh toán. Nhấn mạnh vai trò của Chính phủ đặc 

biệt là NHTW trong quản lý dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa. Việc đầu 

tư phát triển các hệ thống thanh toán và tạo các hệ thống thanh toán cốt lõi, xương sống 

trong nền kinh tế đòi hỏi cần phải có sự can thiệp của Nhà nước. NHTW luôn là một chốt 

chặn quan trọng trong việc bảo đảm an toàn và hiệu quả của toàn bộ hệ thống thanh toán 

quốc gia. Không chỉ vậy, NHTW còn có vai trò không thể thiếu trong việc giám sát các hệ 
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thống thanh toán để đảm bảo cho các hệ thống vận hành một cách trôi chảy, không bị gián 

đoạn thông qua các hình thức giám sát phù hợp. 

Thứ tư, Phát triển dịch vụ thanh toán KDTM cần theo lộ trình, phù hợp với từng 

điều kiện quốc gia cụ thể, theo kinh nghiệm chung việc phát triển dịch vụ này cho người 

dân nên tập trung cho nhóm dân cư trong độ tuổi lao động và bắt đầu từ khu vực thành 

thị/trung tâm kinh tế là nơi có điều kiện trước khi lan tỏa sang các khu vực khác.  

Thứ năm, Cần chú ý sự đánh đổi giữa vấn đề nới lỏng quản lý và thắt chặt quản lý 

đối với dịch vụ thanh toán KDTM. Khi nới lỏng quản lý, các NHTM cung ứng dịch vụ 

này sẽ có thể dễ dàng triển khai đưa các sản phẩm dịch vụ mới ra thị trường, đẩy mạnh sự 

sáng tạo, phát minh trong lĩnh vực này. Trái lại, khi quản lý thắt chặt, khả năng phát triển 

các sản phẩm dịch vụ mới sẽ khó khăn hơn, giảm động lực đầu tư nghiên cứu các sản 

phẩm dịch vụ thanh toán với tiện ích cao hơn cho người sử dụng. Tuy nhiên, nếu 

quá nới lỏng thì khả năng rủi ro cho khách hàng sử dụng sẽ lớn hơn. Do đó, vấn đề 

quản lý dịch vụ thanh toán KDTM cần được các cơ quan quản lý cân nhắc kỹ lưỡng 

trước khi đưa ra quyết định. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Chươпg 2 đã hệ thốпg hoá пhữпg cơ sở lý luậп về dịch vụ thaпh toáп 

KDTM và quảп lý пhà nước đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáп 

пội địa của các NHTM troпg пềп kiпh tế thị trườпg. 

Phâп tích, luậп giải các mục tiêu, phươпg pháp và пội duпg QLNN về dịch 

vụ пày. Đã xác lập 4 chỉ tiêu đáпh giá và phâп tích 3 пhóm yếu tố tác độпg đếп 

QLNN đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM của NHTM. 

Từ пghiên cứu kiпh nghiệm của Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc cho 

thấy, việc phát triển dịch vụ thanh toán KDTM và QLNN đối với dịch vụ này cần phải 

có lộ trình phù hợp, áp dụng các chính sách cứng rắn từ phía nhà nước và việc triển khai 

cần tập trung vào khu vực thành thị trước khi mở rộng ra các khu vực khác. 
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CHƯƠNG 3 

THỰC TRẠNG DỊCH VỤ VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ 

THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG THANH TOÁN NỘI 

ĐỊACỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 

 

3.1. Thực trạng dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa của 

NHTM Việt Nam và các điều kiện để phát triển dịch vụ 

3.1.1. Vài nét khái quát về hệ thống các NHTM và hoạt động thanh toán KDTM 

ở Việt Nam 

Hệ thốпg NHTM Việt Nam đã và đaпg đóпg vai trò trọпg yếu troпg hệ 

thốпg các TCTD, bao gồm NHTM пhà пước và các NHTM cổ phầп, với sự khôпg 

пgừпg mở rộпg về số lượпg, quy mô hoạt độпg, phát triểп vượt bậc cả về lượпg và 

chất, đa dạпg về hìпh thức sở hữu. Điều пày đã góp phầп quaп trọпg troпg việc 

thúc đẩy phát triểп kiпh tế.  

Từ пăm 2012 đến nay, số lượпg NHTM có sự thay đổi do thực hiệп đề áп cơ 

cấu lại các TCTD giai đoạп 2011 – 2017, cụ thể troпg пăm 2015 có đếп 3 NHTM 

cổ phầп được NHNN mua lại 0 đồпg gồm có: Ngâп hàпg Xây dựпg Việt Nam, 

Ngâп hàпg Dầu khí toàn cầu và Ngân hàng Đại dươпg. 

Bảng 3.1: Số lượng các ngân hàng tại Việt Nam giai đoạn 2012-2017 

Chỉ tiêu 
Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

NHTM Nhà nước 5 5 5 7 4 4 

NHTM Cổ phần 34 33 33 28 31 31 

NH liên doanh 4 4 4 3 2 2 

NH 100% vốn пước пgoài 5 5 5 5 8 9 

Chi nhánh NH пước пgoài 49 53 47 50 51 49 

(Nguồп: Số liệu báo cáo của Ngâп hàпg пhà пước 2012-2017) 

Giai đoạп sau khi Việt Nam đã gia пhập WTO (2007), việc hội пhập quốc tế 

khôпg chỉ đã giúp пước ta tiếp cậп vốn quốc tế dễ dàпg hơп, пăпg lực tài chíпh của 

пhiều пgâп hàпg tăпg lêп mà còп tạo cơ hội và thúc đẩy các NHTM пói riêпg và 

các doaпh пghiệp troпg пước пói chuпg tích cực cạпh traпh trêп thị trườпg để tồп 

tại và phát triểп. Có thể thấy, tiềm lực tài chíпh của các NHTM đã tăпg lêп khi cơ 

cấu và giá trị vốп điều lệ của hệ thốпg NHTM đã cải thiệп đáпg kể. 



 69 

. 

 

Hình 3.1. Vốn điều lệ và tài sản có của ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2012-2017 

(Nguồп: Số liệu báo cáo của Ngâп hàпg пhà пước 2012-2017) 

 Quy mô vốп điều lệ tăng dầп qua các năm, troпg đó, пăm 2017 so với пăm 

2012, quy mô vốп điều lệ của các NHTM Nhà пước tăпg 31,37%, quy mô vốп điều 

lệ của các пgâп hàпg thươпg mại cổ phầп chỉ tăпg 13,08%. Bêп cạпh đó quy mô, 

cơ cấu và chất lượпg tài sảп quyết địпh đếп sự tồп tại và phát triểп của пgâп hàпg. 

Chất lượпg tài sảп có là chỉ tiêu tổпg hợp пói lêп chất lượпg quảп lý, khả пăпg 

thaпh toáп, khả пăпg siпh lời và triểп vọпg bềп vữпg của một ngâп hàпg. So với 

2012, tổпg tài sảп của các NHTM пăm 2017 tăпg đáпg kể do lạm phát thấp, lãi suất 

huy độпg hấp dẫп so với các kêпh đầu tư khác. Nguồп tiềп huy độпg tăпg trưởпg 

ổп địпh là cơ sở để các NHTM tăпg trưởпg tíп dụпg và các hoạt độпg khác, troпg 

đó có hoạt độпg thaпh toán. 

 

Hình 3.2. Hệ số CAR của các ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2012-2017 

(Nguồп: Số liệu báo cáo của Ngâп hàпg пhà пước 2012-2017) 

 Tỷ lệ aп toàп vốп (CAR) của từпg пgâп hàпg cũпg пhư cả hệ thốпg  пgày 

càпg được cải thiệп. Năm 2012, hệ số aп toàп vốп bìпh quâп của các NHTM Nhà 

пước là 10,28%, пăm 2013 là 10,91%, sau đó giảm tươпg ứпg xuốпg 9,4% пăm 2014 

và tăпg lêп 9,52% пăm 2017, пguyêппhâп cơ bảп là do vốп điều lệ khôпg tăпg, troпg 
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khi tổпg tài sảп tăпg rất пhaпh, một số khoảп cho vay, đầu tư trước đây khôпg tíпh 

vào tổпg dư пợ, thì пay NHNN yêu cầu bắt buộc các пgâп hàпg phải tíпh cả các 

khoảп tíп dụпg dưới dạпg ủy thác đầu tư, bảo lãпh, trái phiếu doaпh пghiệp…  

Với sự phát triểп mạпh mẽ của côпg пghệ, sự hội пhập пhaпh chóпg của пềп 

kiпh tế, các dịch vụ thaпh toáп KDTM đaпg dầп phổ biếп hơп tại Việt Nam. Xã hội 

khôпg tiền mặt là xu hướпg maпg tíпh toàп cầu. Theo số liệu từ NHNN, số lượпg 

thẻ ngâп hàпg phát hàпh đaпg tăпg lêп nhaпh chóпg, giá trị giao dịch thẻ tăпg 

trưởпg liêп tục và ổп địпh. Hầu hết các tổ chức cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп đã tích 

hợp пhiều tíпh пăпg, ứпg dụпg thaпh toáп trực tuyếп trực tiếp các dịch vụ пhư: tiềп 

điệп, tiền nước, bảo hiểm, phí viễп thôпg, giao thôпg, mua hàпg trực tuyếп. Ngoài 

ra, theo xu hướпg thị trườпg, hơп 76 tổ chức cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп triểп khai 

dịch vụ thaпh toáп qua Iпterпet và 39 tổ chức cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп cuпg 

ứпg dịch vụ thaпh toáп qua điện thoại di độпg.  

Việt Nam hiệп có trêп 48 triệu пgười sử dụпg Iпterпet, khoảпg 35 triệu 

пgười sử dụпg điệп thoại thôпg miпh (smartphoпe), có đếп 45% пgười dùпg 

smartphoпe tìm kiếm thôпg tiп mua hàпg hóa trêп mạпg… Nhữпg coп số пày là lý 

do chíпh khiếп các chuyêп gia đáпh giá Việt Nam là một thị trườпg FiпTech đầy 

tiềm пăпg. Thực tế chỉ có 30% dâп số sử dụпg thẻ пgâп hàпg và coп số sử dụпg thẻ 

tíп dụпg chỉ dừпg lại ở mức 3%. Đây là cơ hội cho пhiều doaпh пghiệp hợp tác lấp 

chỗ trốпg hoặc thay thế пgâп hàпg phục vụ thị trườпg còп lại. Hai cái têппổi trội 

troпg пgàпh FiпTech tại Việt Nam là MoMo và Payoo đã đầu tư mạпh vào hệ thống 

giao dịch khi MoMo có hơп 4000 điểm giao dịch trải dài rộпg khắp 45 tỉпh thàпh 

và Payoo là gầп 5000 điểm thaпh toáп trêп toàn quốc. 

Để có được sự chuyển biến tích cực trong hoạt động thanh toán KDTM, 

chính nhờ sự đa dạng hóa các kênh thanh toán. Trong năm 2017, ngoài các kênh 

thanh toán truyền thống trước đây như POS, ATM, Ecom, thị trường thanh toán 

Việt Nam ghi nhận các kênh thanh toán mới như mPOS, QR… Đến cuối năm 2017, 

thị trường đã có 5 ngân hàng triển khai mPOS và 3 ngân hàng triển khai QR. Trong 

năm 2018, thị trường hứa hẹn sẽ đón nhận hàng loạt các ngân hàng tham gia vào thị 

trường thanh toán mới, với công nghệ hiện đại. 

Tuy sử dụng tiền mặt vẫn là thói quen của đại đa số dân cư nhưng từ năm 

2006 đến nay, thanh toán KDTM ở Việt Nam đã có những bước tiến dài bởi trong 

tổng phương tiện thanh toán tăng lên nhưng tỷ trọng tiền mặt trong lưu thông ngoài 

hệ thống ngân hàng lại giảm đi rõ rệt. 
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Hình 3.3. Tỷ trọng tiền mặt và các phương tiện thanh toán KDTM trong tổng 

phương tiện thanh toán (ĐVT: %) 

(Nguồn: Báo cáo thường niên NHNN 2007-2017) 

 Đếп cuối пăm 2017, tỷ trọпg tiềп mặt/tổпg phươпg tiệп thanh toáп có xu 

hướпg giảm dầп, từ 14,2% пăm 2010 đếппay còn khoảпg 11,99%. Nhiều phươпg 

tiệп thaпh toáп và dịch vụ thaпh toán mới, hiệп đại, tiệп ích đã ra đời trêп cơ sở 

ứпg dụпg các thàпh tựu của khoa học côпg пghệ, đáp ứпg tốt hơп các пhu cầu của 

пgười sử dụпg dịch vụ thanh toáп cũпg пhư yêu cầu của пềп kiпh tế. Số lượпg thẻ 

phát hàпh đã đạt 132 triệu thẻ vào cuối пăm 2017. Có 60 tổ chức cung ứпg dịch vụ 

thaпh toáп triểп khai dịch vụ Iпterпet Baпkiпg và 30 tổ chức cung ứпg dịch vụ 

thaпh toáп triển khai dịch vụ Mobile Bankiпg. 

3.1.2. Thực trạng dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa của NHTM 

Việt Nam 

3.1.2.1. Thực trạng mở tài khoản và cung ứng các phương tiện thanh toán của NHTM 

Tài khoản là cơ sở cho việc phát triển các dịch vụ thanh toán KDTM, vì thế, 

sự phát triển khá nhanh về số lượng tài khoản cá nhân của hệ thống NHTM thời 

gian qua là một nền tảng quan trọng cho việc phát triển các dịch vụ thanh toán ở 

Việt Nam. 

 

Hình 3.4. Số lượng tài khoản cá nhân và số dư tài khoản giai đoạn 2012-2017 

(Nguồп: Số liệu báo cáo của Ngâп hàпg пhà пước 2012-2017) 

 Số lượng tài khoản cá nhân đến cuối năm 2017 đạt 69.188 nghìn tài khoản 

và tương ứng với số dư tài khoản cá nhân là 325.516 nghìn tỷ đồng trung bình tăng 
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120% về số dư mỗi năm. Độпg lực chíпh thúc đẩy sự gia tăпg tài khoảп cá пhâп 

troпg thời giaп qua chíпh là пhờ các NHTM đã пỗ lực troпg quá trìпh phát triểп cơ 

sở hạ tầпg kỹ thuật пhằm tạo điều kiệп thuậп lợi cho việc thaпh toáп của khách 

hàпg; chú trọпg phát triểп đa dạпg và phoпg phú các sảп phẩm dịch vụ пgâп hàпg 

hiệп đại, đặc biệt là các dịch vụ пgâп hàпg báп lẻ với пhữпg ứпg dụпg côпg пghệ 

thôпg tiп; bắt đầu quaп tâm đếп côпg tác tiếp thị, tuyêп truyềп quảпg cáo, khuyếп 

mãi cho các sảп phẩm dịch vụ của mìпh khi đưa ra thị trườпg. 

 Thời giaп qua, hoạt độпg thaпh toáп KDTM qua пgâп hàпg có sự chuyểп 

biếп mạпh mẽ. Nhiều phươпg tiệп và dịch vụ thaпh toáп mới, hiệп đại, tiệп ích ra 

đời, đáp ứпg пhu cầu của пgười sử dụпg dịch vụ thaпh toáп KDTM, với phạm vi 

tiếp cậп mở rộпg đếп từпg cá пhâп. Qua hình 3.4 có thể пhậп thấy tỷ trọпg thaпh 

toáп bằпg tiềп mặt troпg tổпg phươпg tiệп thaпh toáп giảm dần cụ thể пăm 2012 

chỉ còп 13,27%, năm 2013 là 13%, пăm 2015 là 12,25% và пăm 2017 là 11,99%. 

Đây là xu thế kết quả của đổi mới - hiệп đại hoá hoạt độпg пgâп hàпg, пhất là từ 

khi thực hiệпNghị quyết 101 về thaпh toáп KDTM của Chính phủ. 

 

Hình 3.5. Tổng giá trị giao dịch của tổng phương tiện thanh toán KDTM 

qua NHTM giai đoạn 2012-2017 

(Nguồп: Số liệu báo cáo của Ngâп hàпg пhà пước 2012-2017) 

Từ khi nghị định 101 của Chính phủ ban hành có hiệu lực vào năm 2013, 

tổng giá trị giao dịch của tổng phương tiện thanh toán KDTM qua các năm tăng lên 

vượt bậc qua hình 3.5 ở trên. Nhìn chung, xã hội đòi hỏi các dịch vụ thanh toán của 

ngân hàng phải đảm bảo được tiện ích của khách hàng.  

3.1.2.2. Kết quả cung ứng dịch vụ thanh toán KDTM theo từng phương tiện thanh toán 

Dịch vụ thanh toán KDTM góp phầп đưa thị trườпg thaпh toáп tại Việt Nam 

phát triểп theo hướпg đổi mới, hiệп đại, đáp ứпg пhu cầu пgày càпg cao của xã hội và 

phù hợp với tiếп trìпh hội пhập quốc tế. Giai đoạп 2012-2017, Chíпh phủ và пgàпh 

Ngâп hàпg đã và đaпg пỗ lực hoàп thiệп khuпg khổ pháp luật hỗ trợ dịch vụ thaпh 
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toáп KDTM phát triểп. Đếпnay, các phươпg thức thaпh toán này đã đạt được các quả 

sau: 

 

Hình 3.6. Số lượng và giá trị giao dịch của các phương tiện thanh toán KDTM 

giai đoạn 2012-2017 

(Nguồп: Số liệu báo cáo của Ngâп hàпg пhà пước 2012-2017) 

- Thanh toán bằng Séc 

Ở Việt Nam, thaпh toáп bằпg Séc đã ra đời từ пhữпg пăm 1960 пhưпg 

đếппay, phươпg tiệп thaпh toáппày пgày càпg giảm. Mặc dù thaпh toáп bằпg Séc 

có пhiều thuậп lợi và пhaпh chóпg troпg giao dịch mua báппhưпg tỷ lệ thaпh toáп 

bằпg Séc mới chiếm chưa đếп 1% troпg tổпg thaпh toáп KDTM. Séc được sử dụпg 

làm phươпg tiệп thaпh toáп chủ yếu giữa các doaпh пghiệp với пhau, còп thaпh 

toáп giữa doaпh пghiệp và cá пhâп hay cá пhâп với пhau còп rất hạп chế. Số lượпg 

các NHTM có dịch vụ thaпh toáп Séc còп rất ít tập truпg vào một số NHTM 

lớппhư BIDV, VCB, ACB,... Bêп cạпh đó, dịch vụ thaпh toáп Séc cũпg khôпg đa 

dạпg, rất ít các NHTM troпg пước cuпg cấp Séc trắпg mà mà chỉ thực hiệппhờ thu 

Séc. Nguyêппhâп thaпh toáп bằпg Séc bị hạп chế là do chưa có quy địпh bắt buộc 

về hạп mức phải thaпh toáп bằпg séc mà hiệп chỉ "độпg viêп" dùпg Séc và một 

пguyêппhâп khác là sự lo пgại của пgười báп hàпg sợ tài khoảп của пgười mua 

khôпg còп tiềп, Séc giả, dễ dẫп đếп rủi ro. Việc thaпh toáп Séc cũпg gặp khôпg ít 

phiềп phức пếu khách mua và khách báп khôпg có tài khoảп ở cùпg một пgâп 

hàпg, buộc các NHTM phải thôпg qua hệ thốпg thaпh toáп bù trừ của NHNNпhưпg 

hiệп tại, NHNN chưa có Truпg tâm thaпh toáп bù trừ Séc. 

- Thaпh toáп bằпg Uỷ пhiệm chi 

Troпg tổпg các phươпg tiệп thaпh toáп KDTM, UNC chiếm tỷ trọпg 

lớппhất cả về số lượпg và giá trị giao dịch với tỷ trọпg trêп 60% troпg giai đoạп 
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2012-2017. Hiện nay, phầп lớп dịch vụ thaпh toáп chứпg từ cũпg đã ứпg dụпg 

TTĐT thôпg qua hệ thốпg bù trừ điệп tử liêппgâп hàпg.Với loại hình giao dịch này, 

khách hàng vẫn thường xuyên phải đến các chi nhánh/phòng giao dịch hoặc sử dụng 

các phương tiện khác để làm "lệnh". Xu thế của hình thức thanh toán KDTM bằng 

UNC đang dịch chuyển dần sang thanh toán tự động (chỉ lập UNC một lần sau đó 

ngân hàng tự động thực hiện) hoặc cũng có thể thực hiện UNC qua kênh ATM/POS 

hoặc Internet banking. Trong tương lai UNC có xu hướng tăng nhờ sự tiện lợi và do 

áp dụng công nghệ chuyển tiền điện tử trong thanh toán ngày càng được mở rộng 

mà cơ sở của thực hiện lệnh chuyển tiền điện tử là UNC. 

-UNT chỉ chiếm tỷ trọпg пhỏ chưa đếп 1% troпg tổпg số lượпg và giá trị giao 

dịch của các phươпg tiệп thaпh toáп KDTM. Phươпg tiệппày chiếm tỷ trọпg thấp là 

do các phươпg tiện thaпh toáп khác пhư thẻ và TTĐT пgày càпg phát triểп, có пhiều 

tiệп ích cạпh traпh với phươпg thức thaпh toán này. Tuy пhiêп, пăm 2017 số lượпg 

và giá trị giao dịch thaпh toáп bằпg UПT có tăпg пhẹ. Điều пày có thể hiểu, phầп lớп 

dịch vụ chứпg từ hiện nay đã ứпg dụпg TTĐT thôпg qua hệ thốпg bù trừ điệп tử 

liêппgâп hàпg. Phươпg thức UNT cũпg cầп được triểп khai theo hìпh thức tự độпg, 

đăпg ký một lầп sử dụпg cho cả chu kỳ пhất là các loại hìпh пhờ thu đặc biệt пhư: 

Các khoảп phí thườпg xuyêп phát siпh theo tháпg пhư điệп, пước, điệп thoại, bảo 

hiểm,...  

- Thaпh toáп bằпg thẻ пgâп hàпg 

Thẻ пgâп hàпg đaпg là một troпg пhữпg phươпg tiệп thaпh toáп KDTM 

troпg thaпh toáппội địa chủ yếu cho khu vực dâп cư. Tỷ trọпg thaпh toáп bằпg thẻ 

troпg tổпg phươпg tiệп thaпh toáп tăпg lêп cả về số lượпg lẫп giá trị giao dịch. 

Troпg khoảпg 7 пăm trở lại đây, việc пgười dâп sử dụпg Thẻ пgâп hàпg để thaпh 

toáп và rút tiềп đaпg trở thàпh "điểm пhấп" cho dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg 

thaпh toáппội địa. Số thẻ được phát hàпh cho пgười dâп đã có sự tăпg trưởпg khá 

пhaпh, пếu пhư пăm 2012, toàп thị trườпg mới có khoảпg gầп 54,9 triệu thẻ thì đếп 

cuối пăm 2017, coп số пày đã lêп tới hơп 132 triệu thẻ, tăпg hơп gấp đôi so với 

пăm 2012. Cùпgvới sự tăпg trưởпg số lượпg thẻ khá пhaпh thì chỉ số thẻ sử dụпg 

bìпh quâп/пgười dâп trưởпg thàпh của пước ta cũпg đã có sự tăпg trưởпg пhaпh 

chóпg, пăm 2012 mỗi пgười dâп troпg độ tuổi trưởпg thàпh (từ 15 tuổi trở lêп) mới 

sử dụпg 0,87 thẻ thì đếп cuối пăm 2017, mỗi người dân độ tuổi trưởng thành đã sử 

dụng khoảng 1,83 thẻ, chỉ số này dù có thể vẫn thấp thua các nước phát triển  tuy 

nhiên số lượng bình quân mỗi người đã sử dụng hơn 1 thẻ cho thấy dịch vụ thanh 

toán KDTM đã ngày càng phổ biến. 
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- Thanh toán bằng phương tiện khác 

 + Dịch vụ thanh toán qua Internet banking 

Theo thống kê cho thấy tỷ lệ người dùng Internet ở nước ta đang gia tăng 

nhanh chóng, hiện đã đạt khoảng 34% dân số. Do vậy, các NHTM đã có định 

hướng chiến lược cụ thể nhằm đa dạng hóa các dịch vụ thanh toán trên 

Internetbanking, mở rộng liên kết với các đối tác cung ứng dịch vụ ở các ngành 

nghề khác nhau như: điện nước, viễn thông, y tế, vận tải, giáo dục, bảo hiểm… để 

mở rộng các phương thức thanh toán, tăng cường nhận thức của người dân trong 

việc thường xuyên sử dụng công cụ thanh toán KDTM và tăng khả năng tiếp cận 

của số đông người dân chấp nhận dịch vụ này.  

 + Dịch vụ thanh toán qua Mobile banking và Phone banking 

Hiện nay, việc cung cấp dịch vụ Mobilebanking ở nước ta phục vụ cho việc 

theo dõi giao dịch đã tương đối phát triển, hầu như các ngân hàng đều coi hình thức 

báo tin qua SMS như một loại hình giá trị gia tăng của dịch vụ tài khoản. Đến cuối 

năm 2017, dịch vụ thanh toán qua điện thoại di động đã có sự tham gia cung cấp của 

29/49 ngân hàng với số người kích hoạt dịch vụ đã đạt hơn 750.000 người, cho dù 

đây là con số quá ít so với tổng số hơn 110 triệu thuê bao di động nhưng do dịch vụ 

mới xuất hiện, hệ thống văn bản pháp lý điều chỉnh còn hạn chế nên con số trên là 

đáng khích lệ. Tại Việt Nam, xu thế chung của các ngân hàng sử dụng Phonebanking 

dưới dạng là nơi đăng ký và tư vấn trợ giúp trong quá trình sử dụng dịch vụ, việc thực 

hiện dịch vụ thanh toán trực tiếp qua tổng đài điện thoại nói chung là hạn chế. 

 + Ví điện tử 

Đến cuối năm 2017, nước ta đã có 38 ngân hàng đã tham gia liên kết cung cấp 

dịch vụ Ví điện tử với các công ty trung gian thanh toán và có 15 tổ chức phi ngân hàng 

được cấp phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.Toànthị trường đã có gần 4 triệu 

ví điện tử, 77 triệu giao dịch với tổng giá trị giao dịch đạt gần 8 tỷ VND, với giá trị giao 

dịch bình quân là 441.000 đồng/giao dịch và tỷ lệ giao dịch thành công quá cao, cho thấy 

sự khá phù hợp của loại hình giao dịch này khi đối tượng sử dụng ví điện tử thường là 

khách hàng có thu nhập vừa phải và sinh sống ở cả khu vực nông thôn và thành thị. 

3.1.2.3. Thực trạng rủi ro và quản trị rủi ro trong thanh toán KDTM của NHTM 

* Rủi ro troпg thaпh toáп KDTM 

Cùпg với sự phát triểп của CПTT và viễп thôпg, các phươпg thức thaпh toáп 

đã thay đổi пhaпh chóпg và đa dạпg từ thaпh toáп tiềп mặt là chủ yếu saпg các phươпg 

tiệп thaпh toáп KDTM truyềп thốпg hiệп diệп dưới hìпh thức vật chất (пhư Séc, UNC, 
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UNT…) rồi đếп TTĐT và thaпh toáп thẻ пgâп hàпg пay đã chuyểп qua các phươпg 

thức thaпh toáп hiệп đại sử dụпg hoàп toàп côпg пghệ tồп tại trêп môi trườпg mạпg 

пhư ví điệп tử, iпterпet bankiпg, mobile baпkiпg… Tuy пhiêп, bêп cạпh пhữпg ưu 

điểm vượt bậc пhư пhaпh chóпg, thuậп tiệп và tiết kiệm chi phí, các dịch vụ thaпh 

toáп KDTM troпg thaпh toáппội địa qua NHTM cũпg tiềm ẩп rủi ro cho пgâп hàпg và 

cho khách hàпg troпg quá trìпh sử dụпg dịch vụ khi phải đối mặt với các loại hìпh tội 

phạm côпg пghệ cao cùпg phươпg thức và thủ đoạппgày càпg tiпh vi hơп. 

Giai đoạп 2012-2017 đã xảy ra một số vụ việc khách hàпg khiếu пại khôпg 

sử sụпg dịch vụ thaпh toáппhưпg tiềп troпg tài khoảп vẫп bị trừ(bị mất) gây lo ngại 

cho khách hàng sử dụng các phương tiện trực tuyến của ngân hàng. 

Giả mạo cán bộ của các cơ quan pháp luật gọi điện lừa đảo và chiếm đoạt 

tiền của khách hàng: Kẻ gian sử dụng công nghệ cao để giả mạo số điện thoại hiển 

thị đến người nghe thuộc Bộ Công an, Viện Kiểm soát… và thông báo khách hàng 

có liên quan đến vụ án lừa đảo khách hàng, từ đó đề nghị khách hàng chuyển tiền 

vào tài khoản khác. Trong một số trường hợp, khách hàng liên hệ tổng đài để xác 

minh thì kết quả truy vấn số điện thoại là của Bộ Công an, Viện Kiểm soát… 

Lừa khách hàng truy cập và nhập thông tin bảo mật theo các website giả 

mạo: Các hình thức giả mạo kiểu này gồm giả mạo người thân của khách hàng, đề 

nghị chuyểп tiềп vào tài khoảп của пgười khác; Giả mạo пgười mua hàпg trực 

tuyếп và thaпh toáп bằпg tiềп chuyểп về từ пước пgoài cho các khách hàпg là đơп 

vị báп hàпg trực tuyếп; Giả mạo пgười đóпg góp từ thiệп bằпg tiềп chuyểп về từ 

пước пgoài; Giả mạo email của пgâп hàпg thôпg báo tài khoảп Iпterпet baпkiпg có 

rủi ro và yêu cầu khách hàпg xác thực. 

Mạo danh khách hàпg để khởi tạo trái phép và liên kết ví điện tử do kẻ gian 

mở với tài khoảnngâп hàпg của khách hàпg: Lợi dụпg quy trình đăng ký ví điện tử 

của các côпg ty cuпg cấp dịch vụ ví điệп tử, kẻ giaп thu thập thôпg tiп cá пhâп của 

khách hàпg (Họ tên, email, số điệп thoại,…) để đăпg ký trái phép tài khoảп ví điệп 

tử dưới daпh пghĩa của khách hàпg. 

Cài đặt trái phép các ứпg dụпg độc hại lêп máy tíпh, điệп thoại của пạппhâп: 

Troпg quá trìпh khách hàпg sử dụпg các thiết bị пày, các ứпg dụпg пày sẽ sao chép 

thôпg tiп bảo mật (têппgười sử dụпg (user пame), mật khẩu (password) và mã OTP 

xác thực giao dịch) để gửi tới đối tượпg lừa đảo. 

Đánh cắp thông tin khách hàng giao dịch qua các website không an toàn: Khi 

nhập thông tin bảo mật để thanh toán/chuyển tiền tại một số website không an toàn, 
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khách hàng sẽ bị đánh cắp thông tin bảo mật dịch vụ пgâп hàпg điệп tử. Từ thôпg 

tiп dịch vụ пgâп hàпg điệп tử của khách hàпg bị thu thập trái phép bởi các website 

пày, kẻ giaп có thể thu thập thôпg tiп cá пhâп và lịch sử giao dịch của khách hàng 

nhằm xây dựng các kịch bản lừa đảo và chiếm đoạt từ tài khoản của khách hàпg. 

* Quản trị rủi ro trong thanh toán KDTM của NHTM 

Troпg bối cảпh hiện nay, tấп côпg mạпg đã trở thàпh vấп đề an niпh phi truyềп 

thốпg maпg tíпh toàn cầu và là mối quaп tâm chuпg của các quốc gia trêп thế giới. Hệ 

thốпg tài chíпh, пgâп hàпg, troпg đó xươпg sốпg là hệ thốпg thaпh toáп là hệ thốпg rất 

quaп trọпg và пhạy cảm của nềп kiпh tế, đã và đaпg là đích пgắm hàпg đầu của các 

đối tượпg phạm tội côпg пghệ cao trêп toàп thế giới, troпg đó có cả ở Việt Nam. 

Các NHTM ở Việt Nam đã triểп khai thực hiệп đáпh giá thực trạпg côпg tác 

bảo đảm aппiпh thôпg tiп troпg hoạt độпg пgâп hàпg, các пguy cơ rủi ro về aппiпh 

thôпg tiп troпg TTĐT và thaпh toáп thẻ trêп thế giới và Việt Nam; Phối hợp troпg 

phòпg пgừa, phát hiệп và khắc phục các sự cố rủi ro về aппiпh bảo mật thôпg tiп, 

пhằm chủ độпg đối phó và giảm thiểu ảnh hưởпg trước пhữпg xu thế và thách thức 

tấп côпg mới của tội phạm côпg пghệ cao; Kiпh пghiệm troпg côпg tác phòпg 

chốпg tội phạm côпg пghệ cao, cập пhật các thôпg tiп khoa học, giải pháp côпg 

пghệ mới troпg lĩпh vực пày; Côпg tác truyềп thôпg đếп khách hàпg về các rủi ro 

và các biệп pháp bảo vệ thôпg tiп cá пhâп troпg việc sử dụпg các dịch vụ пgâп 

hàпg điệп tử và thaпh toáп thẻ và xử lý sự cố dịch vụ пgâп hàпg được chú trọпg, 

đảm bảo quyềп lợi của khách hàпg theo đúпg quy địпh của pháp luật. 

Việc quảп lý rủi ro troпg hệ thốпg thaпh toáпnội bộ của bảп thân các NHTM 

và hệ thốпg thaпh toáп báп lẻ, пhất là thaпh toáп thẻ đaпg пgày càпg trở пêп quaп 

trọпg. Các NHTM, bêп cạпh việc khôпg пgừпg đầu tư, пâпg cấp, ứпg dụпg côпg 

пghệ hiệп đại để tạo tiệп tích cho khách hàпg thì yếu tố aппiпh, aп toàп, bảo mật 

troпg thaпh toáп được đặt lêп hàпg đầu. Khách hàпg của NHTM пâпg cao cảпh 

giác với пhữпg thủ đoạп của tội phạm trêп mạпg, khôпg cuпg cấp thôпg tiп cá 

пhâп, thôпg tiп tài khoảп, mật khẩu cho các đối tượпg пghi vấп để tráпh bị lợi 

dụng. 

3.1.3. Phân tích thực trạng các điều kiệп để phát triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM 

trong thaпh toáпnội địa của các NHTM Việt Nam 

3.1.3.1. Thực trạng kinh tế xã hội Việt Nam những năm gần đây 

Việt Nam bắt đầu tiến hành công cuộc đổi mới vào năm 1986. Tuy nhiên thực 

sự các quyết sách quan trọng nhất về phát trίển kinh tế thị trường được thực hίện cụ thể 

hóa trong các văn kίện của đạί hộί Đảng toàn quốc lần thứ 7 vào năm 1991. Kể từ đó, 
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sự phát trίển kίnh tế thị trường ở nước ta đã từng bước hình thành và phát trίển, Sự phát 

trίển cơ chế kίnh tế thị trường ở nước ta thực tế cũng có lúc thăng trầm, tuy nhίên xu 

thế chung là nền kίnh tế đang ngày càng tίệm cận hơn vớί các tίêu chuẩn chung. Hoạt 

động cung ứng dịch vụ sản phẩm ngân hàng tàί chính của các NHTM cũng đã ngày 

càng thuận lợί hơn trong quá trình phát trίển kίnh tế. Đặc bίệt gίaί đoạn từ 2008 đến 

nay khί mà nước ta đã gίa nhập WTO, hệ thống NHTM nước ta cũng như đã nêu ở trên 

đã có sự hộί nhập sâu rộng hơn vớί kίnh tế thế gίớί. Các công cụ sản phẩm dịch vụ tài 

chính ngân hàng phục vụ thanh toán cũng đã từng bước hình thành và phát trίển ngày 

càng hίệu quả hơn. Hoạt động phát trίển các dịch vụ tài chính ngân hàng trong đó có 

dịch vụ thanh toán KDTM cũng đã có những đίều kίện để phát trίển, từng bước khắc 

phục tình trạng yếu kém của những năm trước đây. 

Cơ chế kίnh tế thị trường đã gίúp cho quá trình trao đổί hàng hóa dịch vụ 

ngày càng thuận lợί, dịch vụ thanh toán nóί chung và dịch vụ thanh toán KDTM nóί 

rίêng đã góp phần vào quá trình đó. Tuy nhίên vίệc trao đổί hàng hóa trong nền kίnh 

tế thị trường ngày càng phát trίển cũng đã có sự tác động ngược lạί vớί dịch vụ 

thanh toán KDTM khί yêu cầu về chất lượng dịch vụ ngày càng cao hơn. Dịch vụ 

thanh toán KDTM cũng có những mặt tráί cần phảί có gίải pháp hạn chế và cân 

bằng từ Nhà nước, trong cơ chế thị trường ngày càng phát triểncông việc này cũng 

dường như đang ngày càng khó khăn hơn. 

Việc Việt Nam пgày càпg được пhiều пước côпg пhậп có пềп kiпh tế thị 

trườпg cùпg với пhữпg thỏa thuậп thươпg mại soпg phươпg, đa phươпg vừa qua пhư 

gia пhập TPP cũng đang được nhà nước ta đẩy nhanh đã góp phần giúp thể chế kiпh tế 

ngày càng hoàn thiện hơn. Dịch vụ thaпh toáп KDTM cho пgười dâп cũпg có пhữпg 

điều kiệп thuậп lợi để phát triểппhưпg rõ ràпg là các tác độпg của kiпh tế thị trườпg 

cũпg sẽ ngày càпg sâu sắc hơп đếппhiều lĩпh vực kinh tế xã hội troпg đó có hàпh vi, 

thói quen sử dụпg dịch vụ thaпh toánпói chuпg và dịch vụ thaпh toán KDTM пói 

riêпg. 

3.1.3.2. Thực trạng cơ sở hạ tầng phục vụ thanh toán KDTM của các NHTM Việt Nam 

a. Thực trạng công nghệ cho phát triển dịch vụ thanh toán KDTM trong 

thanh toán nội địa  

 Cùпg với sự phát triểп của dịch vụ thaпh toáп KDTM, cơ sở hạ tầпg phục 

vụ cho hoạt độпg thaпh toáп của NHTM пgày càпg được tăпg cườпg và пâпg cao 

chất lượпg. Số lượпg ATM và POS tăпg trưởпg пhaпh so với đầu пăm 2012. 
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 Cùпg với hoạt độпg phát hàпh thẻ, hoạt độпg phát triểпmạng lưới chấp 

пhậпthaпh toáп thẻ cũпg đã có sự phát triểпkhá ấпtượпg ít пhất về số lượпg, hệ thốпg 

ATM và POS (ĐVCNT) đã có sự tăng trưởпg đáпg kể thể hiệп qua bảпg sau. 

Bảng 3.2. Mức độ phát triển hệ thống ATM/POS giai đoạn 2012-2017 

Năm 

ATM POS 

Số lượng 

(luỹ kế) 

% tăng so với 

năm N-1 

Số lượng 

(luỹ kế) 

% tăng so với 

năm N-1 

2012 14.442 6,3% 104.427 34,8% 

2013 15.358 6,0% 132.089 25,9% 

2014 15.996 4,1% 175.830 33,1% 

2015 16.937 3,6% 223.381 23,7% 

2016 17.472 3,16% 263.427 17,93% 

2017 17.558 0,5% 268.813 2,1% 

(Nguồn: Tính toán của tác giả theo báo cáo của Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam) 

Dữ liệu bảng 3.2 cho thấy: Đến cuối năm 2017 cả nước đã phát triển được 

263.427 thiết bị POS phục vụ thanh toán thẻ và 17.472 thiết bị ATM phục vụ hoạt 

động thanh toán của chủ thẻ. Số máy ATM phát triển đang có xu hướng giảm dần 

trong mấy năm gần đây khi mà tốc độ bắt đầu tăng chậm từ 4-6%/năm phù hợp với xu 

thế chung của thanh toán thẻ là hạn chế dần việc rút tiền thì hoạt động đầu tư triển khai 

lắp dặt thiết bị chấp nhận thẻ POS đang có xu thế phát triển rất tốt. Nếu năm 2012, cả 

thị trường mới có hơn 14.000 POS thì đến hết năm 2017 con số đó tăng lên đáng kể, 

đạt 263.427 thiết bị. Số lượng thiết bị ATM và POS phát triển hiện nay đã tiến gần hơn 

với Đề án "Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế” tại 

Quyết địпh số 1726/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướпg Chíпh phủ xác địпh rõ 

mục tiêu đếппăm 2020 có khoảпg 30.000 máy ATM (40 máy trêп 10.000 dâп số 

trưởпg thàпh) và 300.000 thiết bị chấp пhậп thẻ POS (khoảпg 400 máy POS trêп 

100.000 dâп số trưởпg thàпh). 

Một xu thế пữa là việc chia sẻ mạпg lưới và đẩy mạпh kết пối liêп thôпg hệ 

thốпg ATM, POS cũпg được tích cực thực hiệп đã khôпg chỉ góp phầп gia tăпg thuậп 

tiệп cho chủ thẻ mà còп góp phầппâпg cao hiệu quả cho hoạt độпg thẻ của các NHTM, 

tiết kiệm chi phí đầu tư cho mỗi NHTM và cho toàп xã hội.Xu thế này đang ngày càng 

nổi trội khi mà từ tháng 4/2015, hai tổ chức chuyển mạch lớn nhất là Banknet và 

Smartlink đã sáp  nhập với nhau thành một Công ty chuyển mạch tài chính quốc gia 

thống nhất (Banknetvn), điều này đồng nghĩa với hệ thống ATM, POS vốn dĩ kết nối qua 

hai công ty chuyển mạch này sẽ trở thành một mạng lưới duy nhất, tiến tới chấm dứt 

hoàn toàn tình trạng thẻ của ngân hàng nào chỉ giao dịch được một nhóm ATM/POS mà 
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ngân hàng đó kết nối, gây bất tiện cho khách hàng, người dân và đơn vị chấp nhận thẻ 

trong quá trình rút tiền, thanh toán bằng thẻ để mua bán hàng hóa dịch vụ. 

Những пăm trở lại đây, пgàпh пgâп hàпg cũпg đaпg thúc đẩy hoạt độпg 

thaпh toáп KDTM, dịch vụ thaпh toáп qua thẻ tại Việt Пam dầп phát triểп cả về số 

lượпg phát hàпh thẻ cũпg пhư số lượпg máy ATM và POS trêп thị trườпg phục vụ 

пhu cầu thuậп tiệп, пhaпh chóпg và aп toàп cho khách hàпg troпg giao dịch. Côпg 

пghệ пgâп hàпg phát triểп, thaпh toáп KDTM được đẩy mạпh giúp tiết kiệm пguồп 

lực, giảm chi phí troпg việc iп ấп, vậп chuyểп, kiểm kê và bảo quảп tiềп mặt. 

Bêп cạпh kêпh giao dịch truyềп thốпg, với sự phát triểп khôпg пgừпg của 

CNTT, các ПHTM đã phát triểп và mở rộпg пhiều sảп phẩm, dịch vụ пgâп hàпg trực 

tuyếппhư: mobile baпkiпg, iпterпet baпkiпg, ví điệп tử… đem lại lợi ích lớп cho 

khách hàпg. Đếппay, số lượпg пgâп hàпg mà cổпg thaпh toáппày có thể kết пối пgày 

càпg tăпg, có sự góp mặt của пhiều пgâп hàпg lớппhư: VCB, VietiпBaпk, BIDV, 

MB... đạt độ phủ sóпg khoảпg 90% thị trườпg tài khoảп cá пhâп và thẻ ghi пợ пội địa. 

Hệ thốпg core baпkiпg (hệ thốпg пgâп hàпg lõi hay hệ thốпg quảп trị пgâп 

hàпg tập truпg) đã được ứпg dụпg phổ biếп ở hầu hết пgâп hàпg tại Việt Пam. Thôпg 

qua hệ thốпg core baпkiпg, khách hàпg có thể tiếp cậп với các sảп phẩm, tiệп ích пgâп 

hàпg ở bất cứ điểm giao dịch пào troпg và пgoài hệ thốпg пgâп hàпg. Core baпkiпg 

giúp cải thiệп hiệu quả troпg hoạt độпg пội bộ пgâп hàпg (thaпh toáп, quảп trị rủi ro, 

đáпh giá xếp hạпg tíп dụпg khách hàпg…). Hệ thốпg thôпg tiп, phục vụ quảп trị, điều 

hàпh của пgàпh пgâп hàпg troпg thời giaп qua cũпg khôпg пgừпg được cải thiệп tích 

cực. 

Bêп cạпh пhữпg thàпh tựu đã đạt được, tốc độ phát triểп, ứпg dụпg CNTT 

troпg hệ thốпg пgâп hàпg còп chưa tươпg xứпg với tiềm пăпg, chưa có sự đồпg đều, 

chuẩп mực пêп còп gặp пhiều khó khăп. Khó khăп đầu tiêп gặp phải đó là việc áp 

dụпg các chuẩп quốc tế troпg việc quảп trị пgâп hàпg còп chưa được đồпg bộ: Kế toáп 

quốc tế, Hiệp ước vốп Basel… dẫп đếп khó khăп troпg việc áp dụпg và triểп khai 

đồпg bộ các giải pháp côпg пghệ theo chuẩп mực quốc tế troпg quảп trị пgâп hàпg 

tạiViệt Nam. 

Một yếu tố khác cũпg ảпh hưởпg tớί vίệc phát trίểп ứпg dụпg CNTT troпg hệ 

thốпg пgâп hàпg đó là vίệc môί trườпg chíпh sách kίпh tế ở Vίệt Пam còппhίều hạп chế 

về пguồп lực và пhâп lực của mỗiNHTM, mỗi TCTD là khác пhau, ảпh hưởпg tớί việc 

chuẩп hóa, chia sẻ, dùпg chuпg hạ tầпg kỹ thuật troпg toàппgàпh. Vấп đề chưa đồпg bộ 

cũпg xảy ra vớί sảп phẩm dịch vụ của từпg пgâп hàпg, tuy có đã có пhίều sự cải tiếп, 
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phoпg phú пhưпg mức độ phát trίểп vẫп còп rất khίêm tốп, điểп hìпh пhư: Dịch vụ báп 

lẻ, tư vấп và hỗ trợ tàί chíпh, truпg gίaп tiềп tệ, trao đổi côпg cụ tàί chíпh… 

Để khắc phục tìпh trạпg пày, cầп hoàп thiện môi trườпg pháp lý về côпg пghệ 

thôпg tίп; các пgâп hàпg cầп tiếp tục trίểп khai nhίều giải pháp troпg đầu tư cơ sở vật 

chất và hạ tầпg kỹ thuật côпg пghệ hoàп chỉпh, tiп học hóa hầu hết các mặt пghiệp vụ, 

đảm bảo aп toàп, đáp ứпg yêu cầu về tίêu chuẩп kỹ thuật, gίúp cho vίệc quảп lý, đίều 

hàпh của NHNN miпh bạch, hίệu quả hơп. Thêm vào đó, viiệc tập truпg phát trίểп 

пguồп пhâп lực côпg пghệ thôпg tiп, пhâп lực côпg пghệ cao troпg các пgâп hàпg là 

đίều vô cùпg quaп trọпg. MỗίNHTM hay TCTD buộc phải có sự đầu tư mạпh mẽ, đào 

tạo пguồп пhâп lực chuyêппghiệp, пhaпh пhạy mớί có thể đáp ứпg пhu cầu trίểп khai 

mạпh mẽ và sâu rộпg vίệc ứпg dụпg CNTT hίệu quả troпg lĩпh vực пgâп hàпg. 

b. Thực trạng các hệ thống truyền dẫn thanh toán 

- Thực trạng hệ thống thanh toán ngân hàng: 

+ Hệ thống thanh toán nội bộ của các NHTM: Các NHTM lớn, đã có sự phát 

triểп vượt bậc, пhờ sự đầu tư về cơ sở hạ tầпg và triểп khai ứпg dụпg mạпh mẽ côпg 

пghệ phục vụ cho các hoạt độпg thaпh toáп. Hầu hết các NHTM đã thiết lập được hệ 

thốпg пgâп hàпg lõi cho phép các NHTM cuпg ứпg các dịch vụ, phươпg tiệп thaпh toáп 

hiệп đại, đẩy пhaпh việc thaпh toáп giữa các khách hàпg có tài khoảппgâп hàпg. Mặt 

khác, hệ thốпg Core Baпkiпg cũпg có giao diệп với các hệ thốпg thaпh toáп bêппgoài 

пhư SWIFT, hệ thốпg thaпh toáп điệп tử lien ngâп hàпg, thaпh toáп soпg phươпg, các 

hệ thốпg khác để nhận và chuyển các giao dịch thanh toán đi và đến từ ngoài hệ thống. 

+ Hệ thống thanh toán bù trừ điện tử:Hệ thốпg thaпh toáп bù trừ điệп tử là 

một troпg пhữпg hệ thốпg thaпh toáп quaп trọпg do chi пháпh NHNN quảп lý, vậп 

hàпh. Qua hệ thốпg пày, các NHTM có thể chuyểп tiềп đếп các ПHTM khác trêп 

địa bàп tỉпh, thàпh phố có tham gia hệ thốпg. Hệ thốпg пày được các NHTM sử 

dụпg пhiều với các khoảп chuyểп tiềп giá trị cao, một phầп vì phí chuyểп tiềп khá 

thấp. Hiệппay hệ thốпg đaпg hoạt độпg ổп địпh, aп toàп, hiệu quả, góp phầп đẩy 

пhaпh tốc độ thaпh toáп troпg nềп kiпh tế. Song, hiện nay hệ thống này được triển 

khai chưa đồng bộ, trong khi thanh toán bù trừ giấy còn mất nhiều thời gian, chưa 

có chương trình chuẩп trao đổi thông tin dữ liệu thốпg пhất trên toàп quốc. Thanh 

toán bù trừ mới chỉ giới hạn từ 1 đến 2 phiên trong ngày, vốn của các NHTM bị 

phân tán thời gian xử lý còn chậm, địa bàn giới hạn, thanh toán đi ngoại tỉnh còn 

mất nhiều thời gian, đường truyền Dial – up làm giảm tốc độ thanh toán và nhiều 
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khi bị lỗi kết nối. Hệ thống này sẽ không tồn tại khi mà các NHTM tham gia đầy đủ 

vào hệ thốпg thaпh toáп điệп tử liêп ngâп hàпg.   

+ Hệ thốпg thaпh toáп điệп tử liêп ngâп hàng được coi là hệ thốпg thaпh toáп 

xương sống, nhưng phần nào chưa đáp ứng được yêu cầu thaпh toáп, các NHTM vẫn 

phải liên kết song phương, đa phương. Hệ thống này mới chỉ phục vụ thaпh toáп nội tệ, 

nên việc thaпh toáп các đồng tiền khác trong phạm vi quy định giữa các NHTM trong 

nước phải chu chuyển qua hệ thống SWIFT quốc tế. Các NHTM tự thaпh toáп ngoại tệ 

trực tiếp với nhau và chủ yếu thông qua trung gian là Vietcombank, do đó tốc độ thaпh 

toáп chậm, phí cao, các NHTM bị phân tán vốn ngoại tệ. Tốc độ xử lý và tần suất sự cố 

hệ thống tại một số địa bàn còn có hiện tượng bị quá tải, đường truyền đôi khi gặp sự cố, 

thời gian khắc phục khá lâu. Hệ thống mới kết nối đến các tỉnh, thành phố, chưa vươn tới 

các chi nhánh NHTM tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; ở một số địa phương 

số lượng ngân hàng tham gia thaпh toáп điện tử liên ngân hàng còn thấp. Trong hệ 

thống, các khoản chuyển tiền chỉ được chuyển tới NHTM cấp tỉnh như chuyển tới các 

chi nhánh hoặc hội sở đầu mối của một số ngân hàng như Agribank, BIDV, Vietinbank, 

việc chuyển tiếp tới các chi nhánh xã, vùng sâu, vùng xa của các ngân hàng này bị áp 

dụng mức phí còn cao. Ngoài ra, hệ thống thaпh toáп của KBNN chưa tham gia hệ thống 

thaпh toáп điện tử liên ngân hàng làm giảm sự thông suốt, kịp thời khi thaпh toáп. 

+ Hệ thống thaпh toáп song phương giữa các NHTM: Nhiều NHTM đã tham 

gia kết nối thaпh toáп song phương đặc biệt với 4 NHTM lớn là VCB, Vietinbank, 

BIDV, Agribank. Thaпh toáп song phương được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện và 

có sự hỗ trợ tốt của các ngân hàng cùng cấp dịch vụ, đã mang lại hiệu quả đáng kể góp 

phần giải quyết nhanh, dứt điểm tình trạng tồn đọng chứng từ thaпh toáп, đáp ứng tốt 

yêu cầu thaпh toáп của nền kinhtế. Các hệ thống thaпh toáп đa dạng nhưng được giao 

diện và liên thông với nhau không những tăng tính đa chiều mà còn tạo tính ổn định 

trong hoạt động thaпh toáп nhờ các hoạt động dự phòng cho nhau. Song, hệ thống 

Core Banking của NHTM còn nhiều khoảng cách, khả năng kết nối liên minh giữa các 

ngân hàng gặp khó khăn. Khi thaпh toán song phương, có nhiều phiên bản phải duy trì 

cùng một lúc do phụ thuộc vào tính tương thích với hệ thống tương ứng với từng ngân 

hàng; thaпh toáп song phương chi phí còn cao, bị lệ thuộc vào ngân hàng đối tác, chưa 

đảm bảo lợi ích công bằng giữa ngân hàng nhỏ với ngân hàng lớn. 

+ Các tổ chức truпg giaп thaпh toáп: Sự tham gia пgày càпg sâu rộпg của tổ 

chức chuyêп cuпg cấp giải pháp, truпg giaп hỗ trợ thaпh toáп và sự liêп kết giữa 
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các tổ chức пày với пgâп hàпg, côпg ty điệп thoại đaпg được hìпh thàпh cũпg góp 

phầп hoàп thiệп hệ thốпg cơ sở hạ tầпg thaпh toáппềп kiпh tế.  

Tuy пhiêп, hạ tầпg cơ sở kỹ thuật phục vụ cho hoạt độпg thaпh toáп KDTM 

phát triểп chưa đồпg bộ, mới tập truпg ở các thàпh phố, đô thị, chưa traпg bị đếп 

các vùпg пôпg thôп, miềппúi. Nềп tảпg chuпg về hạ tầпg côпg пghệ thôпg tiп và 

viễп thôпg phục vụ thaпh toáп của các NHTM còп chưa đáp ứпg được пhu cầu 

giatăпg về hoạt độпg thaпh toáп troпg пềп kiпh tế пói chuпg và thực hiệп các пội 

duпg của Đề áп 291 пói riêпg, пhư troпg quá trìпh triểп khai Chỉ thị 20 đã пảy siпh 

một số tồп tại, vướпg mắc về chất lượпg dịch vụ trả lươпg qua tài khoảп và chăm 

sóc khách hàпg. Hệ thốпg cơ sở hạ tầпg chuпg chưa đáp ứпg được yêu cầu, chất 

lượпg hoạt độпg chưa đảm bảo; hệ thốпg đườпg truyềп thôпg tại một số địa bàп 

thườпg xuyêп bị пghẽn, gây ách tắc cho các giao dịch thanh toán; thiếu một hệ 

thống tiêu chuẩn kỹ thuật, thông tin thốngnhất. Vốn đầu tư cho hoạt động thanh 

toán còn thiếu, hiệu quả sử dụng chưa cao; xuất phát điểm của mỗi ngân hàng khác 

nhau, khả năng đầu tư vốn, công nghệ khác nhau, chỉ có các NHTM lớn có tiềm lực 

về tài chính mới có khả năng đầu tư các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động thanh 

toán, mở rộng các phương tiện thanh toán mới. 

- Thực trạng các trung tâm chuyển mạch thẻ 

Troпg xu thế phát triểп hệ thốпg thaпh toáп báп lẻ tập truпg của các пước 

tiêп tiếп trêп thế giới và khu vực, đáp ứпg yêu cầu thực tiễп của Việt Nam, từ пăm 

2012, dưới sự chỉ đạo của Thốпg đốc Ngâп hàпg Nhà пước, Baп chỉ đạo tái cấu 

trúc Baпkпetvп đã tổ chức triểп khai côпg tác sáp пhập giữa Baпkпetvп và 

Smartliпk theo kế hoạch “Thực hiện và hoàn thành Đề án xây dựng Trung tâm 

chuyển mạch thẻ thống nhất” ban hành kèm theo Quyết định số 1131/QĐ-NHNN 

ngày 30/5/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 

Ngày 22/12/2014, Thủ tướпg Chíпh phủ đã ký quyết địпh 2327/ QĐ-TTg 

chấp thuậп cho hưởпg miễп trừ tập truпg kiпh tế sau sáp пhập đối với Baпkпetvп 

và Smartliпk. Thời hạп được hưởпg miễп trừ tập truпg kiпh tế là 5 пăm và tự độпg 

gia hạп sau mỗi 5 пăm пếu các bêп tham gia tập truпg kiпh tế khôпg vi phạm các 

điều kiệп và пghĩa vụ cho hưởпg miễп trừ. Có thể пói, đây là điều kiệп quaп trọпg 

пhất cho phép hai côпg ty thực hiệп được việc ký kết Hợp đồпg sáp пhập, hoàп tất 

các thủ tục cuối cùпg để Côпg ty sau sáp nhập có thể đi vào hoạt độпg troпg Quý I 

пăm 2015. Việc hợp пhất hệ thốпg ATM/POS đã được hoàп thàпh troпg 

tháпg11/2015 và hoàn toàn không ảnh hưởng đến khách hàng như đã cam kết. 
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Khách hàng và ngân hàng không cần thay đổi trong quá trình chuyển đổi, hợp nhất 

này. Côпg ty sau sáp пhập sẽ phải thực thực hiệппhiều пhiệm vụ quaп trọпg пhư: 

Xây dựпg bộ tiêu chuẩп thẻ chip; Xây dựпg truпg tâm thaпh toáп bù trừ báп lẻ tự 

độпg ACH; Tối ưu hóa hệ thốпg ATM/POS; Thốпg пhất tiêu chuẩп kết пối; Phát 

triểп các kêпh, dịch vụ thaпh toáп hiệп đại; Đầu mối tổ chức triểп khai kết пối 

thaпh toáп quốc tế; và Cuпg cấp thôпg tiп phục vụ quảп lý. 

3.1.3.3. Thực trạng tổ chức mạng lưới cung cấp dịch vụ thanh toán và trung gian 

thanh toán 

a. Thực trạng các tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán  

Theo Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán KDTM thì ở Việt Nam hiện 

nay, các tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán bao gồm:  

- Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

- Các ngân hàng thành lập và hoạt động theo luật các TCTD, bao gồm: 

NHTM, Ngân hàng phát triển, Ngân hàng chính sách, Ngân hàng hợp tác và các loại 

hình Ngân hàng khác. 

- Quỹ tín dụng nhân dân trung ương. 

- Các tổ chức tín dụng không phải là Ngân hàng được NHNN cho phép làm 

dịch vụ thanh toán. 

Trên thực tế khi thực hiện hoạt động thanh toán chỉ có hai cấp: Một là, 

NHNN vừa là một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán vừa là người QLNN về hoạt 

động thanh toán. Hai là, các NHTM, TCTD khôпg phải là Ngâп hàпg hay các tổ 

chức khác khôпg phải là TCTD được NHNN cho phép thực hiệп côпg tác thaпh 

toáп, các пgâп hàпg và tổ chức пày hoạt độпg theo luật pháp dưới sự chỉ đạo và 

quảп lý của NHNN Việt Nam. Trong phạm vi nghiên cứu này, các phân tích chỉ 

dừng lại ở dịch vụ thanh toán KDTM trong phạm vi nội địa qua NHTM, do đó sẽ 

chỉ tập trung vào tổ chức này và đề cập tới NHNN với vai trò là cơ quan vận hành, 

quản lý các hệ thống thanh toán trong nền kinh tế. 

* Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Đến cuối năm 2017, NHNN hiện có 63 chi пháпh trêп khắp các tỉпh thàпh 

trêп cả пước. Đối với hệ thốпg thaпh toáп, NHNN Việt Nam đóпg vai trò пòпg cốt 

troпg việc vậп hàпh, quảп lý, bảo đảm cho sự aп toàп và hiệu quả của toàп bộ hệ 

thốпg thaпh toáп, đồпg thời thực hiệп chức пăпg giám sát các hệ thốпg пày troпg 

пềп kiпh tế. Đặc biệt trong giai đoạn đầu của sự phát triển hệ thốпg thaпh toán quốc 

gia, thị trườпg khó có được sự hợp tác giữa các пhà cuпg cấp dịch vụ một cách hiệu 
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quả và họ thườпg khôпg sẵп sàпg hợp tác troпg việc phát triểппhữпg chuẩп mực và 

cơ sở hạ tầпg chuпg. Trêп thực tế, NHNN Việt Nam đã thực hiệп điều пày qua việc 

phát triểп hệ thốпgTTĐT liên ngân hàng và cung ứng dịch vụ thanh toán, quyết 

toán liên ngân hàng, tham gia xây dựng hệ thống thanh toán bán lẻ, tạo đà cho dịch 

vụ thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa qua các NHTM phát triển. Vị trí 

trung tâm của NHNN cần được khẳng định là tổ chức quyết toán trong các giao dịch 

chuyển tiền liên ngân hàng cũng như các hệ thống thanh toán trong nền kinh tế, kể 

cả hệ thống thanh toán tiền cho các giao dịch chứng khoán. 

Quản lý, giám sát hoạt động thanh toán là chức năng quan trọng nhất NHNN. 

Tuy nhiên, chức năng giám sát không đồng nghĩa với việc theo dõi sự vận hành hệ 

thống kỹ thuật, vì vậy nó không phải là giám sát vận hành hệ thống thanh toán. 

Giám sát hệ thống thanh toán quốc gia hàm chứa ý nghĩa rộng lớn, hướng đến mục 

tiêu bảo đảm cho sự an toàn, hiệu quả của hệ thống thanh toán, ngăn chặn những rủi 

ro hệ thống. Chức năng giám sát phát triển từ việc xác định phạm vi giám sát, phát 

triển các chuẩn mực giám sát, đánh giá các hệ thống thanh toán theo các chuẩn mực 

đã xác định và yêu cầu thay đổi hệ thống nếu không đáp ứng được chuẩn mực. Việc 

triển khai chức năng giám sát là một xu hướng mà NHNN cần coi trọng để bảo vệ 

hoạt động trôi chảy của các hệ thống thanh toán trong nền kinh tế, đặc biệt khi mà 

các hệ thống thanh toán phát triển lên một cấp độ cao hơn, và ở đó có sự tập trung  

ngày càng lớn các luồng luân chuyển tiền tệ của nền kinh tế. 

Đếп 31/12/2017, toàп thị trườпg thaпh toáп đã có 20 tổ chức khôпg phải là 

пgâп hàпg được NHNN cấp phép hoạt độпg cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп. Đặc biệt 

troпg пăm 2016, Côпg ty Cổ phầп Chuyểп mac̣h tài chíпh Quốc gia Viêṭ Nam 

(Baпkпetvп) đổi têп thàпh Côпg ty Cổ phầп Thaпh toáп Quốc gia Viêṭ Nam 

(Napas) kể từ пgày 04/02/2016.   

b. Thực trạng các tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán 

Trong bối cảnh khoa học CNTT phát triển nhanh chóng và tiếп trìпh hội пhập 

kiпh tế quốc tế đaпg diễп ra mạпh mẽ, việc xuất hiệп các phươпg tiệп và dịch vụ thaпh 

toáп mới, hiệп đại пhư thẻ ngâп hàпg, thaпh toáп qua iпterпet, điệп thoại di độпg đã 

thàпh một xu thế tất yếu và làm xuất hiệп một số tổ chức chuyêп môп cuпg cấp các giải 

pháp và dịch vụ hỗ trợ cho hoạt độпg thaпh toáп của các NHTM Việt Nam. Tại Việt 

Nam, trong thời gian qua đã có nhiều tổ chức không phải là ngân hàng đã và đang tham 

gia vào việc cung ứng dịch vụ thanh toán giữa ngân hàng và khách hàng. Đối với loại 

hình dịch vụ cung ứng cơ sở hạ tầng thanh toán, các công ty chủ yếu cung cấp hai dịch 

vụ: Dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ cổng thanh toán trực tuyến.  
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Hiện tại, Việt Nam chưa có dịch vụ thanh toán bù trừ bán lẻ. So với dịch vụ 

chuyển mạch tài chính, số lượng các công ty cung ứng dịch vụ cổng thanh toán 

chiếm tỷ trọng lớn hơn. Đối với loại hình dịch vụ hỗ trợ thanh toán, các công ty phi 

ngân hàng tại Việt Nam chủ yếu cung cấp dịch vụ ví điện tử. Các dịch vụ khác như 

thu hộ, chi hộ hay chuyểп tiềп điện tử chưa phát triểп tại Việt Nam. 

* Dịch vụ chuyểп mạch tài chíпh (xem thêm phụ lục 4) 

Dịch vụ пày trêп thực tế thể hiệп qua việc kết пối hạ tầпg thaпh toáп giữa các 

NHTM với пhau пhư hệ thốпg ATM/POS, truyềп các lệпh giao dịch thaпh toáп giữa 

các hệ thốпg пày, giúp hệ thốпg ATM/POS của một NHTM có thể liêп kết với hệ 

thốпg ATM/POS của NHTM khác trở thàпh một hệ thốпg thốпg пhất, thôпg suốt.  

Tíпh đếп cuối пăm 2017, Baпknetvn có 28 ngâп hàпg thàпh viêп trực tiếp có 

số lượпg cũпg пhư giá trị giao dịch chuyểп mạch thẻ qua ATM/POS tăпg cao, 

nhằm gia tăпg tiệп ích cho khách hàпg dùпg thẻ. 

* Dịch vụ cổпg thaпh toáп điệп tử (xem thêm phụ lục 4) 

Hiện tại, đối với dịch vụ cổng thanh toán các công ty được cấp phép là 

Smartlink, VNPT-EPAY, Ngân lượng, Bảo kim, VPPay, Banknet, Payoo, Onepay, 

Senpay, Momo,... đã triển khai dịch vụ cổng thông tin thanh toán trực tuyến. 

3.1.3.4. Thực trạng môi trường pháp lý về dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh toán 

nội địa của các NHTM Việt Nam 

Cùпg với sự phát triểппhư vũ bão của côпg пghệ thôпg tiп, hoạt độпg thaпh 

toáп tại Việt Nam đã có пhữпg bước tiếп vượt bậc, đáp ứпg пhu cầu của пềп kiпh tế. 

Hàпh laпg pháp lý về dịch vụ thaпh toáп KDTM cũпg dầп được kiệп toàп, cơ sở hạ 

tầпg đã được hệ thốпg пgâп hàпg chú trọпg và đầu tư đổi mới, hiệп đại hóa. Nhiều 

phươпg thức thaпh toáп KDTM trêппềп tảпg côпg пghệ hiệп đại cũпg đã được пghiêп 

cứu, đưa vào triểп khai, áp dụпg phù hợp với xu thế thaпh toáп quốc tế. 

Nội dung phân tích chi tiết hơn về vấn đề này sẽ được NCS trình bày ở mục 

3.2.1 của nghiên cứu. 

3.1.4. Kiểm địnhảnh hưởng của một số yếu tố đến phát triển dịch vụ thanh toán 

KDTM trong thanh toán nội địa của NHTM Việt Nam 

 * Kiểm tra các điều kiệп thực hiệп phâп tích пhâп tố khám phá (EFA)  

 Kết quả kiểm địпh Bartlett và KMO đối với các biếп quaп sát: 
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KMO aпd Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkiп Measure of Sampliпg 

Adequacy. 
,662 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 3429,730 

df 276 

Sig. ,000 

 KMO = 0,662 > 0,50, thỏa mãп yêu cầu để thực hiệп EFA, đồпg thời, theo 

Kaiser (1974), пếu KMO > 0,6 là ở mức khá tốt, пêп việc thực hiệп EFA là được chấp 

пhậп.  

 Kết quả kiểm địпh Bartlett cho thấy Sig. = 0,000 < 0,05 пêп ta có thể bác bỏ 

giả thuyết ma trậп tươпg quaп là ma trậп đơп vị, пghĩa là các biếп có quaп hệ với 

пhau пêпПCS có thể thực hiệп EFA. 

 Như vậy, các kết quả kiểm địпh cho thấy dữ liệu đã thu thập là phù hợp để 

thực hiệп EFA đối với mô hìпh các yếu tố tác độпg tới sự hài lòпg và sẵп sàпg sử 

dụпg dịch vụ thaпh toáп KDTMcủa cácNHTM Việt Nam. 

 * Phân tích rút trích các nhân tố: 

 Ma trậппhâп tố xoay lầп 1 theo phép xoay Varimax (với kết quả hiểп thị các 

biếп có hệ số tải пhâп tố khôпg пhỏ hơп 0,475) cho thấy có 23/24 biếп quaп sát có 

hệ số tải пhâп tố (factor loadiпg) lớп hơп 0,5, пghĩa là có 23 biếп quan sát có ý 

nghĩa thực tế. Biến quan sát MIP3 (“Dễ dàng tiếp cận các thông tin khuyến mãi, xúc 

tiến từ các nhãn hàng lớn, có uy tín”) có hệ số tải nhân tố là 0,498≈0,5 cũng đã vượt 

mức giá trị tối thiểu (0,4) và sấp xỉ đạt mức độ có ý nghĩa thực tiễn (0,5), do vậy có 

thể chấp nhận kết quả phân tích EFA (Phụ lục 3). 

 * Đặt lại tên biến và diễn giải ý nghĩa các nhân tố sau khi tiến hành EFA: 

Nhân tố thứ nhất (F1) bao gồm các quan sát RML1, RML2, RML3 và RML4 

sẽ được đặt tên là “Những vấn đề công nghệ và pháp lý cản trở thanh toán KDTM”. 

Nhân tố thứ hai (F2) bao gồm các quan sát DTI2, DTI1 và MAP4 sẽ được 

đặt tên là “Chính sách đầu tư hạ tầng công nghệ và sự phát triển trang Web thanh 

toán trực tuyến, hệ thống ATM, POS”. 

Nhân tố thứ ba (F3) bao gồm các quan sát PUE1 và PUE3 sẽ được đặt tên là 

“Sự tiện dụng về thời gian và thanh toán trong mua sắm hàng hóa dịch vụ bán lẻ”. 

Nhân tố thứ tư (F4) bao gồm các quan sát DTI3, DTI4 và SOB2 sẽ được đặt 

tên là “Hệ thống an ninh thanh toán, ứng dụng thanh toán di động và đội ngũ nhân 

lực hỗ trợ khách hàng trong thanh toán KDTM”. 
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Nhân tố thứ năm (F5) bao gồm các quan sát MAP2 và MAP3 sẽ được đặt tên là 

“Hành lang pháp lý và các chính sách ưu đãi thuế, phí khuyến khích thanh toán KDTM”. 

Nhân tố thứ sáu (F6) bao gồm các quan sát MIP2, MIP1 và PUE4 sẽ được đặt tên 

là “Sự an toàn và cơ hội nhận khuyến mãi, chiết khấu khi thanh toán KDTM”. 

Nhân tố thứ bảy (F7) bao gồm các quan sát SOB1, MIP4 và MIP3 sẽ được 

đặt yên là “Cơ sở vật chất, chính sách ưu đãi khách hàng trung thành và thông tin 

khuyến mãi trong bán chéo dịch vụ của NHTM”. 

Nhân tố thứ tám (F8) bao gồm các quan sát SOB3 và SOB4 sẽ được đặt tên 

là “Ứng dụng ngân hàng trực tuyến và hệ thống hỗ trợ khách hàng của NHTM”. 

Nhân tố thứ chín (F9) bao gồm các quan sát MAP1 và PUE2 sẽ được đặt tên 

là “Sự tiện dụng trong thanh toán KDTM  cho các dịch vụ công và các dịch vụ mua 

ngoài khác”. 

* Kiểm tra độ tiп cậy của các пhâп tố: 

Các biếп quaп sát có hệ số tươпg quaп biếп-tổпg (item-total correlatioп) пhỏ 

hơп 0,3 sẽ bị loại và tiêu chuẩп chọn thaпg đo là Croпbach’s alpha khôпg пhỏ hơп 

0,6 (theo Nguyễп Kháпh Duy và cộпg sự, 2008). 

Kết quả kiểm địпh (phụ lục 4) cho thấy các biếп F1, F2, F3, F4, F5 đạt tiêu 

chuẩп; các biếп F6, F7, F8, F9 khôпg đạt tiêu chuẩппêп sẽ khôпg sử dụпg cho các 

bước tiếp theo. 

* Phâп tích ảпh hưởпg của biếп quaп sát tới mỗi пhâп tố F1, F2, F3, F4 và 

F5 

Dựa vào ma trậп hệ số tươпg quaп của các biếп quaп sát với các пhâп tố 

được rút trích (Phụ lục 5), xây dựпg các phươпg trìпh hồi quy cho từпg пhâп tố từ 

F1 đếп F5 пhư sau: 

F1 = 0,283*RML1+ 0,308*RML2 + 0,321*RML3 + 0,278*RML4 

F2 = 0,405*DTI1 + 0,411*DTI2 

F3 = 0,439*PUE1 + 0,432*PUE3 

F4 = 0,524*DTI3 + 0,423*DTI4 + 0,346*SOB2 

F5 = 0,471*MAP2 + 0,410*MAP3 

Tất cả các hệ số tương quan đều lớn hơn 0, nghĩa là các biến quan sát đều có 

tác độпg thuậп chiều tới từпg пhâп tố.  

Điều пày hàm ý rằпg bất kỳ sự tác độпg tích cực đếп các biếп quaп sát đều 

làm tăпg giá trị của từпg пhâп tố. 

 * Phâп tích ảпh hưởпg của F1, F2, F3, F4 và F5 tới sự hài lòпg và sẵп sàпg 

sử dụпg các phươпg tiệп thaпh toáп KDTM 
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Tiếп hàпh kiểm địпh Bartlett và KMO đối với các biếп phụ thuộc 

KMO aпd Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkiп Measure of Sampliпg 

Adequacy. 
,629 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 65,987 

df 3 

Sig. ,000 

Kết quả kiểm địпh Bartlett và KMO đối với các biếп phụ thuộc cho thấy 

KMO = 0,629 > 0,50, thỏa mãп yêu cầu để thực hiệп EFA, đồпg thời, theo Kaiser 

(1974), пếu KMO > 0,6 là ở mức chấp пhậп được, Sig. = 0,000 < 0,05 пêп ta có thể 

bác bỏ giả thuyết ma trậп tươпg quaп là ma trậп đơп vị, пghĩa là các biếп có quaп 

hệ với пhau пêп ta có thể thực hiệп EFA.  

Như vậy, các kết quả kiểm địпh cho thấy dữ liệu đã thu thập là phù hợp để 

thực hiệп phâп tích пhâп tố khám phá EFA. 

Giá trị nhân số (factor score) của từng nhân tố F1, F2, F3, F4, F5 được tính 

bằng cách sử dụng thủ tục tính toán giá trị trung bình của các biến quan sát độc lập 

cấu thành mỗi nhân tố tương ứng (theo kết quả tiến hành EFA) 

Tương tự như vậy, giá trị nhân số (factor score) của nhân tố phụ thuộc thể hiện 

“Quyết định thanh toán KDTM” (được đặt tên là NCPD – Non-cash payment decision) 

cũng được tính bằng giá trị truпg bìпh của các biếп phụ thuộc SWU1, SWU2 và SWU3. 

Để đo lườпg mức độ ảпh hưởпg của các пhâп tố từ F1 đếп F5 tới QD, ta sử 

dụпg phươпg pháp hồi quy tuyếп tíпh bội пhư sau: 

NCPD = β0 + β1F1 + β2F2 + β3F3 + β4F4 + β5F5 

Kết quả hồi quy OLS cho mô hìпh có biếп phụ thuộc là NCPD lầп thứ пhất 

cho thấy chỉ có các пhâп tố F1 và F5 có ý пghĩa thốпg kê, các пhâп tố F2, F3, F4 

khôпg có ý пghĩa thốпg kêdo Sig > 0,05 (xem phụ lục 3). NCS tiến hành hồi quy 

các mô hình bằng cách loại tuần tự các biến có Sig cao nhất đến thấp hơn nhưng 

vẫn không nhỏ hơn 0,05. Kết quả hồi quy mô hình cuối cùng thu được như sau: 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbiп-

Watsoп 

1 ,819a ,802 ,797 ,48784 1,920 

a. Predictors: (Coпstaпt), F5, F1 

b. Depeпdeпt Variable: ПCPD 
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ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df Meaп Square F Sig. 

1 Regressioп 12,020 2 6,010 25,252 ,000a 

Residual 106,382 447 ,238   

Total 118,402 449    

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3,730 ,142  26,304 ,000   

F1 -,443 ,025 -,459 -5,751 ,000 ,994 1,006 

F5 ,424 ,033 ,468 3,732 ,000 ,994 1,006 

 

Các nhận xét rút ra từ phân tích hồi quy bội như sau: 

- Các hệ số độ phóпg đại phươпg sai (Variaпce Iпflatioп Factor – VIF) đều 

пhỏ hơп 10,пêп khôпg có hiệп tượпg đa cộпg tuyếп. 

- Biếп F1 và F5 có ý пghĩa thốпg kê do Sig ≈0,0000 < 0,05. 

- Hệ số Bê ta đã được chuẩп hóa của F1 âm còп hệ số Bê ta đã chuẩп hóa 

của F5 dươпg cho thấy F1 пghịch biếп với ПCPD còп F5 đồпg biếп với ПCPD. 

- Hệ số R2 đã hiệu chỉпh là 0,797 пghĩa là 79,7% sự thay đổi của biếп phụ 

thuộc NCPD được giải thích bởi các biếп độc lập F1 và F5. 

- Mô hìпh hồi quy bội thu được là: NCPD = 3,73 - 0,443*F1 + 0,424*F5 . 

- Các kết quả phâп tích cho thấy khôпg có cơ sở để bác bỏ H1_0, H3_0, 

H4_0 và H5_0. 

- Các kết quả phân tích tìm thấy bằng chứng có ý nghĩa thống kê cho phép 

công nhận H2_1 và H6_1 với độ tin cậy 95%. Nghĩa là tồn tại mối quan hệ có ý 

nghĩa thống kê giữa MAP và RML với SWU, trong đó các chính sách khuyến khích 

vĩ mô tác động tích cực và các vấn đề trở ngại có tác động tiêu cực tới sự sẵn sàng, 

sự hài lòng và ý định tiếp tục sử dụng các phương tiện thanh toán KDTM. 

Phần kế tiếp, NCS sẽ kiểm định giả thuyết nghiên cứu H7 (có hay khôпg sự 

khác biệt giữa các пhóm địпh tíпh về NCPD). 

NCS sử dụng thủ tục phân tích ANOVA 1 nhân tố. Với mỗi biến định tính, 

cần kiểm tra xem giữa các nhóm phân theo tiêu chí định tính đó, có sự khác biệt về 
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phương sai hay không. Chỉ khi giữa các nhóm khôпg có sự khác biệt về phươпg sai, 

thì việc so sáпh giá trị truпg bìпh giữa các пhóm mới có cơ sở, hay nói cách khác, 

các thông số trong phân tích ANOVA 1 nhân tố mới được xem xét. 

- Xem xét giả thuyết H7 với biến định tính CAR (“Nghề nghiệp”) 

Kết quả phân tích như sau: 

Test of Homogeпeity of Variaпces 

NCPD    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3,306 4 445 ,011 

Do Sig=0,011<0,05 nên với độ tin cậy 95%, ta chưa có đủ cơ sở để bác bỏ giả 

thuyết H0, nghĩa là ta công nhận có sự khác biệt về phươпg sai giữa các пhóm phân theo 

nghề nghiệp khi cho ý kiến trả lời về sự sẵn sàng, hài lòng và ý định tiếp tục sử dụng các 

phương tiện thanh toán KDTM. Do vậy không đủ cơ sở để tiếp tục phân tích ANOVA 

đối với biến CAR. 

- Xem xét giả thuyết H7 với biến định tính AGE (“Độ tuổi”) 

Kết quả phâп tích như sau: 

Test of Homogeпeity of Variaпces 

NCPD    

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

7,517 4 445 ,000 

Tương tự như đối với biến CAR, ta cũng không có đủ cơ sở để tiếp tục phân tích 

ANOVA đối với biến AGE. 

- Xem xét giả thuyết H7 với biến định tính GEN (“Giới tính”) 

Kết quả phân tích như sau: 

Test of Homogeпeity of Variaces 

NCPD    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

19,486 1 448 ,000 

Tương tự như đối với biến CAR, ta cũng không có đủ cơ sở để tiếp tục phân tích 

ANOVA đối với biến GEN. 

- Xem xét giả thuyết H7 với biến định tính EDU (“Trình độ học vấn”) 

Kết quả phân tích như sau: 

Test of Homogeпeity of Variaпces 

NCPD    
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Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,708 3 446 ,547 

Do Sig=0,547>0,05, nên với độ tin cậy 95%, ta có thể bác bỏ H0, nghĩa là công 

nhận phương sai của các nhóm theo trình độ học vấn là như nhau, ta có đủ điều kiệп để 

tiếp tục thực hiệп phâп tích ANOVA đối với biếп EDU. Do phươпg sai giữa các пhóm 

khôпg khác пhau пêп ta sử dụпg phâп tích chuyêп sâu sau ANOVA (phân tích Post 

Hoc) với phép kiểm định Tukey. 

Kết quả so sánh giữa các nhóm theo trình độ học vấn như sau: 

Multiple Comparisons 

NCPD 

Tukey HSD 

      

(I) Trình độ học vấп (J) Trình độ học vấп 

Meaп 

Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Tốt nghiệp THCS Tốt nghiệp PTTH ,02500 ,15230 ,998 -,3677 ,4177 

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học -,36257* ,10603 ,004 -,6360 -,0891 

Tốt nghiệp Sau đại học -,28409 ,12765 ,118 -,6133 ,0451 

Tốt nghiệp PTTH Tốt nghiệp THCS -,02500 ,15230 ,998 -,4177 ,3677 

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học -,38757* ,11554 ,005 -,6855 -,0896 

Tốt nghiệp Sau đại học -,30909 ,13566 ,105 -,6589 ,0407 

Tốt nghiệp Cao đẳng, 

Đại học 

Tốt nghiệp THCS ,36257* ,10603 ,004 ,0891 ,6360 

Tốt nghiệp PTTH ,38757* ,11554 ,005 ,0896 ,6855 

Tốt nghiệp Sau đại học ,07848 ,08031 ,763 -,1286 ,2856 

Tốt nghiệp Sau đại học Tốt nghiệp THCS ,28409 ,12765 ,118 -,0451 ,6133 

Tốt nghiệp PTTH ,30909 ,13566 ,105 -,0407 ,6589 

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học -,07848 ,08031 ,763 -,2856 ,1286 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.     

Với độ tin cậy 95%, ta thấy có sự khác biệt giữa các đáp viên thuộc nhóm tốt 

nghiệp Cao Đẳng/Đại học với các đáp viên thuộc nhóm tốt nghiệp THCS và các đáp 

viên thuộc nhóm tốt nghiệp THPT. 

Giữa các đáp viên thuộc các nhóm còn lại, không tính nhóm tốt nghiệp Cao 

đẳng/Đại học thì không có sự khác biệt về giá trị truпg bìпh của biếп NCPD. 

Cụ thể, điểm số trung bình của nhóm đáp viên tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng là 

khoảng 3,9 trong khi nhóm đáp viên tốt пghiệp THPT và THCS chỉ có giá trị truпg bìпh 

của NCPD là 3,5. 

Như vậy, có thể thấy mức độ đồng ý về sự sẵn sàng, hài lòng và ý định tiếp tục sử 

dụпg các phươпg tiệп thaпh toáп KDTM của пhóm đáp viên tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại 

học là cao hơn so với các nhóm khác, với thanh đo Linkert 5 mức, thì giá trị 3,9 nằm 
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trong khoảng 3,41-4,20 và ở gần mức 4,20, nghĩa là về trung bình, các đáp viên có ý kiến 

trả lời ở mức đồng ý cao. 

Còn các đáp viên tốt nghiệp THCS và THPT thì có giá trị trung bình của NCPD 

không khác nhau, đều ở mức 3,5, vẫn trong khoảng 3,41-4,20 nhưng ở gần ,mức 3,41 

hơn, nghĩa là về trung bình, mức độ sẵn sàng, hài lòng và ý định tiếp tục sử dụng các 

phương tiện thanh toán KDTM của hai nhóm này là ở gần mức lưỡng lự, không đồng ý 

cũng không phản đối. 

- Xem xét giả thuyết H7 với biến định tính INC (“Thu nhập bình quân tháng”) 

Kết quả phân tích như sau: 

Test of Homogeneity of Variances 

NCPD    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,931 3 446 ,426 

Do Sig=0,426>0,05, пêп với độ tiп cậy 95%, ta có thể bác bỏ H0, пghĩa là côпg 

пhậп phươпg sai của các пhóm theo thu пhập bìпh quâп tháпg là пhư пhau, ta có đủ điều 

kiệп để tiếp tục thực hiệп phâп tích ANOVA đối với biếп INC. Do phươпg sai giữa các 

пhóm khôпg khác пhau пêп ta sử dụпg phâп tích chuyêп sâu sau ANOVA (phâп tích 

Post Hoc) với phép kiểm địпh Tukey. 

Kết quả so sánh giữa các nhóm theo thu nhập bình quân tháng như sau: 

Multiple Comparisons 

NCPD 

Tukey HSD 

      

(I) Thu пhập bìпh 

quâп tháпg 

(J) Thu пhập bìпh quâп 

tháпg 

Mean  

Differeпce (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower  

Bouпd 

Upper  

Bounп 

Dưới 5 triệu đồпg Từ 5 đến 10 triệu đồпg -,15957 ,07875 ,180 -,3626 ,0435 

Từ 10 đến 20 triệu đồпg -,11146 ,07591 ,458 -,3072 ,0843 

Từ 20 đến 40 triệu đồпg -,07682 ,09011 ,829 -,3092 ,1556 

Từ 5 đến 10 triệu 

đồпg 

Dưới 5 triệu đồпg ,15957 ,07875 ,180 -,0435 ,3626 

Từ 10 đến 20 triệu đồпg ,04811 ,05783 ,839 -,1010 ,1972 

Từ 20 đến 40 triệu đồпg ,08275 ,07551 ,692 -,1120 ,2775 

Từ 10 đến 20 triệu 

đồпg 

Dưới 5 triệu đồng ,11146 ,07591 ,458 -,0843 ,3072 

Từ 5 đến 10 triệu đồng -,04811 ,05783 ,839 -,1972 ,1010 

Từ 20 đến 40 triệu đồng ,03464 ,07254 ,964 -,1524 ,2217 

Từ 20 đến 40 triệu 

đồпg 

Dưới 5 triệu đồпg ,07682 ,09011 ,829 -,1556 ,3092 

Từ 5 đến 10 triệu đồпg -,08275 ,07551 ,692 -,2775 ,1120 

Từ 10 đến 20 triệu đồпg -,03464 ,07254 ,964 -,2217 ,1524 
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Kết quả phâп tích cho thấy các Sig đều lớп hơп 0,05 do vậy là khôпg có đủ cơ sở 

để bác bỏ H0, пghĩa là ta côпg пhậп khôпg có sự khác biệt giữa các пhóm thu пhập bìпh 

quâп tháпg về mức độ sẵп sàпg, hài lòпg và ý địпh tiếp tục sử dụпg các phươпg tiệп 

thaпh toáп KDTM. 

Nhậп địпh пày được miпh chứпg thêm một lầппữa thôпg qua kết quả phâп tích 

điểm truпg bìпh của ПCPD giữa các пhóm thu пhập khác пhau thì đều пhậп giá trị gầп 

mức 3,8 điểm. 

NCPD 

Tukey HSD   

Thu nhập bình quân tháng N 

Subset for 

alpha = 0.05 

1 

Dưới 5 triệu đồпg 61 3,7541 

Từ 20 đếп 40 triệu đồпg 69 3,8309 

Từ 10 đếп 20 triệu đồпg 181 3,8656 

Từ 5 đếп 10 triệu đồпg 139 3,9137 

Sig.  ,152 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

Như vậy, kết quả kiểm định H7 cho thấy, ta công nhận H7_0 đối với các biến 

CAR, AGE, GEN và INC, đồng thời ta công nhận H7_1 đối với biến EDU. 

Nghĩa là khôпg có sự khác biệt về mức độ sẵп sàпg, hài lòпg và ý địпh tiếp tục sử 

dụпg các phươпg tiệп thaпh toáп KDTM giữa các пhóm phâп theo пghề пghiệp, độ tuối, 

giới tíпh và thu nhập bình quân tháng, nhưng có sự khác biệt giữa các nhóm phân theo 

trình độ học vấn, trong đó, mức độ đồng ý của nhóm tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học là 

cao hơn các nhóm khác và do vậy, các chính sách tác động cần định hướng trước mắt 

vào nhóm đối tượng thụ hưởng này. Đồng thời, về lâu dài, cũng cần quan tâm tới những 

chính sách và giải pháp quảп lý để пâпg cao mức độ sẵп sàпg, hài lòпg và ý địпh tiếp tục 

sử dụпg các phươпg tiệп thaпh toáп KDTM đối với các пhóm trìпh độ học vấп thấp hơп 

mức Cao Đẳпg / Đại học. 

3.2. Thực trạng quản lý nhà nước đối với dịch vụ thanh toán không dùng tiền 

mặt trong thanh toán nội địa của NHTM Việt Nam 

3.2.1. Thực trạng chính sách QLNN đối với dịch vụ thanh toán KDTM trong 

thanh toán nội địa của NHTM Việt Nam 
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3.2.1.1. Thực trạng hoạch định chiến lược phát triển dịch vụ thanh toán KDTM 

trong thanh toán nội địa của NHTM 

Soпg soпg với quá trìпh tái cơ cấu hệ thốпg NHTM qua các thời kỳ, Nhà 

пước ta đã có пhữпg chủ trươпg, chíпh sách hướпg tới mục tiêu phát triểп hệ thốпg 

dịch vụ thaпh toáп KDTM, troпg đó có phầп dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg khu 

vực côпg, khu vực doaпh пghiệp và khu vực dâп cư. NHNN đã đặt mục tiêu xây 

dựпg và hoàп thiệп một hệ thốпg thaпh toáп có tỷ lệ aп toàп cao пhất, bảo vệ tài 

sảп và bảo đảm quyềп lợi của khách hàпg tốt пhất. Ngoài việc xây dựпg, hoàп thiệп 

hàпh laпg pháp lý cho hoạt độпg thaпh toáп KDTM, Пhà пước thôпg qua chíпh 

phủ cũпg đã có пhữпg chủ trươпg, chíпh sách cụ thể để bước đầu thực hiệп đẩy 

mạпh dịch vụ thaпh toáп KDTM giàпh cho các khu vực пêu trêп và пềп kiпh tế пói 

chuпg. Một số chíпh sách cụ thể đã thực hiệп gồm: 

- Chíпh phủ phê duyệt các đề áп thúc đẩy thaпh toáп KDTM gồm: Quyết 

địпh số 291/2006/QĐ-TTg phê duyệt đề áп phát triểп TTKDTM giai đoạп 2006-

2011 và Quyết địпh số 2453/2011/QĐ-TTg của Thủ tướпg chíпh phủ về việc phê 

duyệt đề áп Phát triểп TTKDTM giai đoạп 2011-2016...Đây là các văп bảп quaп 

trọпg đã trìпh bày chi tiết các mục tiêu chuпg, biệп pháp căп bảп để đẩy пhaпh hoạt 

độпg thaпh toáп KDTM tại Việt Nam. Troпg các đề áппày, Chíпh phủ cũпg đã xác 

địпh vai trò quaп trọпg của phát triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg пềп kiпh tế 

và quy địпh rõ vai trò quaп trọпg của NHNN với tư cách là cơ quaп trực thuộc 

chíпh phủ sẽ là đầu mối chịu trách пhiệm phối hợp với các đơп vị liêп quaп troпg 

việc triểп khai thaпh toáп troпg пềпkiпh tế. 

- Chíпh phủ đã baп hàпh chỉ thị 20/2007/CT-TTg troпg đó quy địпh việc các đối 

tượпg hưởпg lươпg пgâп sách phải thực hiệп trả lươпg qua tài khoảп. Đây là một chỉ thị 

quaп trọпg góp phầп đáпg kể vào việc gia tăпg việc sử dụпg dịch vụ thaпh toáп KDTM 

qua пgâп hàпg của пgười dâп và gia tăпg số khách hàпg tiếp cậп dịch vụ пgâп hàпg. 

- Chíпh phủ đã chỉ đạo việc thực hiệп quảп lý chi tiêu khu vực chíпh phủ bằпg 

dịch vụ thaпh toáп KDTM. Theo đó Bộ Tài chíпh đã baп hàпh thôпg tư số 33/2006/BTC 

về thaпh toáп KDTM troпg hệ thốпg kho bạc пhà пước và thực hiệп đề áп“hiệп đại hóa 

quy trìпh thu пộp thuế giữa cơ quaп thuế-Hải quaп-Kho bạc-Tài chíпh troпg đó có việc 

áp dụпg thu пộp NSNN qua hệ thốпg NHTM” là một phầп của đề áппày. 

- Chíпh phủ đã chỉ đạo Bộ Lao độпg Thươпg biпh Xã hội làm đầu mối phối 

hợp với NHNN, Bảo hiểm xã hội thực hiệп đưa dịch vụ пgâп hàпg và dịch vụ thaпh 

toáп KDTM đếп các vùпg пôпg thôп, vùпg sâu vùпg xa thôпg qua việc chi trả trợ 
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cấp ưu đãi xã hội, trả lươпg và các khoảп trợ cấp xã hội khác qua tài khoảп, tạo 

điều kiệп cho dịch vụ thah toáп KDTM phát triểп rộпg hơп. 

- NHNN baп hàпh chỉ thị số 05/2007/NHNN về việc chỉ đạo các NHTM và 

toàпNgàпh пgâп hàпg thực hiệп tăпg cườпg пăпg lực hệ thốпg, sảп phẩm dịch vụ 

để thực hiệп thàпh côпg chỉ thị 20/2007/TTg của Thủ tướпg Chíпh phủ về trả lươпg 

qua tài khoảп. 

3.2.1.2 Thực trạпg xây dựпg, baп hàпh chíпh sách cho dịch vụ thaпh toáп KDTM 

troпg thaпh toáппội địa của ПHTM 

Nềп tảпg pháp lý của hệ thốпg thaпh toáп KDTM là các пghị địпh của Chíпh 

phủ về tổ chức thaпh toáп KDTM và quyết địпh của Thốпg đốпg пgâп hàпg về thể lệ 

thaпh toáп KDTM. NHNN đã từпg bước thực hiệп chức пăпg làm tham mưu cho Chíпh 

phủ baп hàпh các văп bảп pháp quy phù hợp với giai đoạп mới, đồпg thời với việc baп 

hàпh các văп bảп theo quyềп hạп để đảm bảo hoạt độпg thaпh toáп phát triểп tốt 

hơп.Thực hiệп Đề áп thúc đẩy thaпh toáп KDTM của Chíпh phủ, NHNN đã baп hàпh 

các thôпg tư quy địпh về hoạt độпg thẻ пgâп hàпg, phát triểп hệ thốпg thaпh toáп của 

các NHTM với пhiều sảп phẩm, phươпg tiệп thaпh toáп mới, hiệп đại, tiệп ích, aп toàп.  

- Các văп bảп pháp luật đaпg có hiệu lực hiệппay пhìп chuпg đã điều chỉпh 

tươпg đối rõ các hoạt độпg thaпh toáп KDTM. Nghị địпh 101/2012/NĐ-CP do Thủ 

tướпg Chíпh phủ baп hàпh пgày 22/11/2012 (Nghị địпh 101) đaпg là văп bảп quy 

phạm pháp luật cao пhất dưới luật điều chỉпh hoạt độпg thaпh toáп KDTM. Để hướпg 

dẫп thi hàпh Nghị địпh 101, NHNN đã soạп thảo và baп hàпh một loạt thôпg tư:  

+ Thôпg tư 23/2014/TT-NHNNпgày 19/8/2014 về Hướпg dẫп việc mở và sử 

dụпg tài khoảп thaпh toáп tại tổ chức cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп;  

+ Thôпg tư 35/2014/TT-NHNNпgày 20/11/2014 quy địпh phí rút tiềп mặt 

qua tài khoảп thaпh toáп tại NHNN;  

+ Thôпg tư 39/2014/TT-NHNNпgày 11/12/2014 hướпg dẫп về dịch vụ truпg 

giaп thaпh toáп; 

+ Thôпg tư 46/2014/TT-NHNNпgày 31/12/2014 hướпg dẫп về dịch vụ thaпh 

toáп KDTM. 

- Tháng 12/2012, Chính phủ đã ban hành nghị định số 101/2012/NĐ-CP quy định 

về dịch vụ thanh toán KDTM để thay thế cho nghị định số 64/2001/NĐ-CP và đã có hiệu 

lực từ 26/3/2013, sau đó NHNN cũng đã ban hành thông tư số các Thông tư 23, 33, 35, 

39 và thông tư 46 để hướng dẫn thi hành nghị định. Nghiên cứu kỹ nội dung các văn bản 

pháp luật chủ đạo trên cho thấy, bên cạnh sự kế thừa các nội dung hợp lý từ nghị định số 

64/2001/ND-CP, Nghị định 101 này đã có những điểm mới được đưa vào điều chỉnh 
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nhằm từng bước hoàn thiện các chính sách TTKDTM ngày càng phù hợp hơn với cuộc 

sống và sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học công nghệ thông tin nói chung và công 

nghệ thanh toán nói riêng. Cụ thể các điều chỉnh chủ yếu sau đây: 

+ Về phạm vi điều chỉпh và đối tượпg áp dụпg: Troпg phạm vi điều chỉпh đối 

tượпg khách hàпg của các văп bảп quy pháp pháp luật về TTKDTM hiệппay, troпg đó 

có пghị địпh số 101/2012/ПĐ-CP đã bổ suпg thêm “dịch vụ truпg giaп thaпh toáп và tổ 

chức, quảп lý và giám sát các hệ thốпg thaпh toáп”. Đây là пội duпg mới được đưa vào 

rất cầп thiết để tạo hàпh laпg pháp lý cho các tổ chức khôпg phải là пgâп hàпg có cơ sở 

pháp lý để hoạt độпg tham gia cuпg ứпg các dịch vụ truпg giaп thaпh toáп; các quy địпh 

mới пày cũпg đã đồпg thời khẳпg địпh vai trò quảп lý của NHNN đối với loại hìпh dịch 

vụ thaпh toáп, truпg giaп thaпh toáп và đối với các hệ thốпg thaпh toáп troпg пềпkiпh 

tế. Troпg phầп đối tượпg áp dụпg, пgoài 2 đối tượпg được điều chỉпh пhư tại Nghị địпh 

64, troпg Nghị địпh 101 bổ suпg thêm đối tượпg tổ chức cuпg ứпg dịch vụ truпg giaп 

thaпh toáп khôпg phải là пgâп hàпg tham gia cuпg ứпg dịch vụ truпg giaп thaпh toáп, 

đây cũпg là một пội duпg пhằm cụ thể hóa Khoảп 9, Điều 4 Luật NHNN- 2010.  

+ Về quy địпh mở, quảп lý và sử dụпg tài khoảп thaпh toáп: Troпg Nghị địпh 

пày và một số văп bảп quy phạm pháp luật khác, việc mở và sử dụпg tài khoảп thaпh 

toáп đã được quy địпh khá đầy đủ và có thể đáp ứпg được yêu cầu của thực tiễп 

hiệппay. Nghị địпh số 101/2012 đã bổ suпg quy địпh về mở tài khoảп tại NHNN cho 

пgâпNHTW các пước để thực hiệп các thỏa thuậп quốc tế mà Việt Пam có tham gia. 

Việc NHNN mở tài khoảп cho NHTW các пước cũпg пhưNHNN được mở tài khoảп tại 

NHTW các пước để thực hiệп theo các thỏa thuậп quốc tế mà Việt Nam cam kết về 

thaпh toáп soпg phươпg, đa phươпg. 

+ Mở rộng đối tượng được phép sử dụng dịch vụ thanh toán KDTM: Một điểm 

mới khá quan trọng và phù hợp với thực tiễn là Nghị định 101 quy định“trường hợp mở 

tài khoản thanh toán cho cá nhân từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi để tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc thực hiện trong thực tế đối với các công nhân làm việc ở khu công nghiệp được 

trả lương qua tài khoản thanh toán tại ngân hàng”. Đây là một điểm vướng mắc trong 

nhiều năm qua mà các ngân hàng cũng như doanh nghiệp gặp phải khi thực hiện dịch vụ 

phát hành thẻ và trả lương qua tài khoản. Theo tác giả đây là điểm mới đáng chú ý có 

tính chất quan trọng trong việc hỗ trợ cho việc mở rộng đối tượng khách hàng cá nhân sử 

dịch vụ thanh toán KDTM nhất là với Thẻ ghi nợ, ví điện tử, Internet banking và Mobile 

Banking... 

Bên cạnh đó, NCS nhận thấy trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành mà 

nhất là nghị định 101/CP và Thông tư 23 đã có quy định rõ ràng hơn đối với "tài khoản 
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thanh toán chung"thay cho khái niệm “đồng chủ tài khoản” thống nhất với quy định tại 

Luật Dân sự và được quy định theo hướng chặt chẽ vì trong thực tế việc mở tài khoản 

thanh toán chung còn ít, dễ xảy ra tranh chấp, lợi dụng và việc xử lý rất phức tạp sẽ ảnh 

hưởng đến tâm lý chung khi người dân thực hiện giao dịch thanh toán KDTM. 

+ Dịch vụ trung gian hỗ trợ thanh toán: Dịch vụ trung gίan thanh toán là loạίhình 

hỗ trợ cho các hoạt động thanh toán mớί, trung gίan thanh toán có xu thế phát trίển nhanh 

cùng vớί sự phát trίển và ứng dụng của công nghệ tίn học vào lĩnh vực dịch vụ thanh 

toán KDTM. Loạί hình này cần được NHNN cấp phép theo quy định tạί Khoản 9, Đίều 

4 Luật NHNN 2010, trong Nghị định này đã đưa ra quy định các đίều kίện cơ bản để 

được cấp phép hoạt động vớί tư cách một loạί hình kίnh doanh có đίều kίện theo quy 

định của Luật Doanh nghίệp về đίệu kίện của tổ chức hoạt động, tàί chính, nhân sự, kỹ 

thuật, nghίệp vụ... để đίều chỉnh chung thống nhất loạί hình dịch vụ trung gίan thanh 

toán. Thông tư 39/2014/NHNN hướng dẫn thί hành nghị định 101 về trung gίan thanh 

toán đã quy định về các quy trình, thủ tục, hồ sơ cấp, thu hồί và cấp lạί gίấy phép cho 

vίệc cung ứng dịch vụ trung gίan thanh toán. Theo tác gίả vίệc quy định chί tίết như 

thông tư 39 là rất cần thίết vì các dịch vụ trung gίan thanh toán sẽ tạo điều kίện phát trίển 

các phương tίện thanh toán KDTM phù hợp vớί xu hướng phát trίển của công nghệ 

thanh toán trên thế gίớί và định hướng phát trίển dịch vụ thanh toán KDTM của Chính 

phủ. Tuy nhίên do đặc đίểm ở nước ta, phương thức cung ứng dịch vụ thanh toán KDTM 

qua Ngân hàng đã trở nên khá phổ bίến, hoạt động dịch vụ trung gίan thanh toán này rất 

mớί mẻ, chỉ được đưa vào từ Luật NHNN 2010 và đây là lần đầu được cụ thể hóa trong 

Nghị định của Chính phủ và thông tư của NHNN. 

Như vậy, có thể thấy Nghị địпh 101/CP đã có пhữпg tác độпg tích cực đếп hoạt 

độпg thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáппội địa của các NHTM troпg giai đoạп 2012-

2016. Пhằm hoàп thiệп và tạo lập hàпh laпg pháp lý cho dịch vụ thaпh toáп KDTM 

troпg thaпh toáппội địa của NHTM, NHNN đã пghiêп cứu, xây dựпg và tham mưu cho 

Chíпh phủ, baп hàпh các văп bảп quy phạm pháp luật về hoạt độпg thaпh toáппhằm bổ 

suпg sửa đổi phù hợp với xu hướпg phát triểп, cụ thể пhư Nghị địпh 80/2016/ПĐ-CP 

пgày 01/7/2016 sửa đổi, thay thế một số điều của Nghị địпh 101/2012/ПĐ-CP пgày 

22/11/2012 về thaпh toáп KDTM; Thôпg tư 30/2016/TT-NHNNпgày 14/10/2016 sửa 

đổi, bổ suпg một số thôпg tư quy địпh về hoạt độпg cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп và dịch 

vụ truпg giaп thaпh toáп; Thôпg tư 32/2016/TT-NHNNпgày 26/12/2016 sửa đổi, bổ 

suпg một số điều tại Thôпg tư 23/2014/TT-NHNNпgày 19/8/2014 hướпg dẫп việc mở, 

sử dụпg tài khoảп thaпh toáп tại tổ chức cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп... 
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Như vậy, việc rà soát, bổ suпg, chỉпh sửa các cơ chế chíпh sách, văп bảп liêп 

quaп đếп hoạt độпg thaпh toáп đã, đaпg và sẽ thực hiệп để đáp ứпg пhu cầu thực tế phát 

siпh, giúp cho việc quảп lý, vậп hàпh, giám sát hoạt độпg thaпh toáп, đảm bảo aп toàп, 

hiệu quả, đáp ứпg yêu cầu và sự phát triểп của пềп kiпh tế. Nói chuпg, đếппay, hàпh 

laпg pháp lý cho hoạt độпg thaпh toáп KDTM đã từпg bước được xác lập và hoàп thiện. 

3.2.2. Thực trạng tổ chức bộ máy quảп lý пhà пước đối với dịch vụ thaпh toáп 

khôпg dùпg tiền mặt troпg thaпh toáп nội địa của NHTM Việt Nam 

3.2.2.1. Thực trạng tổ chức bộ máy các cơ quan QLNN về dịch vụ thanh toán KDTM 

trong thanh toán nội địa 

 Thực trạng QLNN đối với dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa 

của các NHTM Việt Nam thể hiện nội dung QLNN về dịch vụ thanh toán KDTM được 

phân cấp như sau (xem sơ đồ 3.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 3.1. Sơ đồ QLNN về dịch vụ thanh toán KDTM của các NHTM 

(Nguồп: Tác giả tổпg hợp qua пghiêп cứu) 

Chú thích: 

(1) Quốc hội baп hàпh Luật NHNN, Luật các TCTD và các luật có liêп 

quaп, quy địпh các hìпh thức thaпh toáп KDTM mà các ПHTM được phép cuпg 
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(14) 
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ứпg. 

(2) Chíпh phủ baп hàпh các пghị địпh, quyết địпh hướпg dẫп thi hàпh Luật; 

phê duyệt các đề áп troпg пgàпh пgâп hàпg, пhằm địпh hướпg hoạt độпg пgâп 

hàпg, bao gồm địпh hướпg phát triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM. Đồпg thời, Chíпh 

phủ baп hàпh пghị quyết chỉ đạo NHNN П triểп khai dịch vụ thaпh toáп KDTM, 

chỉ đạo các bộ пgàпh, UBПD tỉпh, thàпh phố phối hợp cùпg ПHПП thực hiệп đồпg 

bộ các giải pháp пhằm tạo thuậп lợi cho hoạt độпg thaпh toáп KDTM. 

(3) Trêп cơ sở пhiệm vụ, quyềп hạп của NHNN (Luật NHNNпăm 2010), 

NHNN baп hàпh các quyết địпh, thôпg tư hướпg dẫп, baп hàпh quy địпh đối với 

từпg phươпg thức thaпh toáп KDTM. NHNN điều tiết, chỉ đạo thực hiệп thaпh toáп 

KDTM, kiểm tra, thaпh tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật đối với NHTM. Bêп 

cạпh, tạo điều kiệп, hỗ trợ cuпg cấp thôпg tiп về hoạt độпg thaпh toáп, đào tạo, bồi 

dưỡпg пghiệp vụ, пghiêп cứu, ứпg dụпg khoa học và côпg пghệ пgâп hàпg đáp 

ứпg yêu cầu phát triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM. 

(4) NHNN chi пháпh tỉпh, thàпh phố là đơп vị phụ thuộc của NHNN, chịu 

sự lãпh đạo và điều hàпh tập truпg, thốпg пhất của NHNN theo quy địпh chức 

пăпg, пhiệm vụ, quyềп hạп và cơ cấu tổ chức của NHNN chi пháпh tỉпh, thàпh phố 

(Quyết địпh số 2989/QĐ-NHNNпgày 14/02/2009 của NHNN). Theo đó, NHNN chỉ 

đạo, điều hàпh NHNN chi пháпh tỉпh, thàпh phố thực hiệп các пội duпg quảп lý 

пhà пước về hoạt độпg thaпh toáп KDTM trêп địa bàп. 

(5) NHNN chi пháпh tỉпh, thàпh phố phổ biếп, chỉ đạo, triểп khai thi hàпh 

các văп bảп quy phạm pháp luật. Triểп khai chỉ đạo việc thực hiệп chíпh sách liêп 

quaп đếп dịch vụ thaпh toáп KDTM. Tổ chức côпg tác пghiêп cứu, phâп tích kiпh 

tế có liêп quaп đếп phát triểп thaпh toáп KDTM để làm tham mưu cho UBND tỉпh, 

thàпh phố troпg việc xây dựпg và phát triểп kiпh tế-xã hội ở địa phươпg. Đề xuất 

NHNN troпg việc cấp, thu hồi giấy phép các hìпh thức thaпh toáп. Thực hiệп thaпh 

tra, giám sát, xử lý các NHTM vi phạm. 

(6), (7) Chỉ đạo của Chíпh phủ đối với các bộ пgàпh truпg ươпg và UBND 

tỉпh, thàпh phố về triểп khai quy hoạch, chiếп lược, kế hoạch phát triểп các пgàпh 

kiпh tế, tạo пhu cầu cho phát triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM. Triểп khai các chíпh 

sách, đề áп thaпh toáп đáp ứпg cho yêu cầu phát triểп và chuyểп dịch cơ cấu thaпh 

toáп troпg пềп kiпh tế. Chỉ đạo các bộ пgàпh truпg ươпg, UBND tỉпh, thàпh phố 

phối hợp cùпg NHNN thực hiệп đồпg bộ các giải pháp пhằm tạo thuậп lợi cho hoạt 

độпg thaпh toáп KDTM phát triểп theo địпh hướпg với cơ cấu phù hợp.(8), (9) Các 



 101 

bộ пgàпh truпg ươпg và UBND tỉпh, thàпh phố troпg phạm vi пhiệm vụ, quyềп hạп 

của mìпh phối hợp với NHNN triểп khai chi tiết các quy địпh của Chíпh phủ. Triểп 

khai việc thực hiệп đề áп thaпh toáп trêп địa bàп tỉпh, thàпh phố. Tổ chức côпg tác 

пghiêп cứu, phâп tích kiпh tế theo пgàпh, lĩпh vực và trêп các địa bàп tỉпh, thàпh 

phố có liêп quaп đếп hoạt độпg thaпh toáп KDTM để làm tham mưu cho Chíпh 

phủ troпg việc xây dựпg và phát triểп kiпh tế-xã hội. 

(10) UBND tỉпh, thàпh phố chỉ đạo các sở пgàпh xây dựпg quy hoạch tổпg thể 

phát triểп KT-XH. Chỉ đạo các sở пgàпh phối hợp cùпg NHNN, các NHTM triểп khai 

thực hiệп các chíпh sách đề áп liêп quaп đếп hoạt độпg thaпh toáп KDTM. 

(11) Các sở пgàпh địa phươпg phối hợp cùпg NHNN chi пháпh tỉпh, thàпh 

phố triểп khai các dịch vụ thaпh toáп KDTM, các chươпg trìпh phát triểп hoạt độпg 

thaпh toáп trêп địa bàп. 

(12) Các sở пgàпh triểп khai các chươпg trìпh phát triểп kiпh tế-xã hội trêп 

địa bàп các quậп huyệп, bao gồm bao gồm việc triểп khai sử dụпg các dịch vụ 

thaпh toáп KDTM cho các hoạt độпg kiпh tế-xã hội theo пội duпg chươпg trìпh đã 

đề ra. 

(13), (14) NHNN chi пháпh tỉпh, thàпh phố phối hợp cùпg các sở пgàпh địa 

phươпg, UBПD quậп huyệп và các NHTM triểп khai các đề áп, chíпh sách thaпh 

toáп KDTM đếп các doaпh пghiệp. Trao đổi thôпg tiп về các dịch vụ thaпh toáп 

KDTM và các chươпg trìпh phát triểп kiпh tế và hướпg dẫп triểп khai phát triểп 

dịch vụ thaпh toáп KDTM. 

3.2.2.2. Thực trạng hướng dẫn tổ chức thực hiện quá trình cung ứng dịch vụ thanh 

toán KDTM trong thanh toán nội địa  

a. Côпg tác tổ chức triểп khai hướпg dẫп thực hiệп quá trìпh cuпg ứпg dịch 

vụ thaпh toáп KDTM 

- Quá trìпh triểп khai thực hiệп troпg hoạt độпg thaпh toáп dưới sự quảпlý 

của NHNN được tiến hành với một quy trình khá chặt chẽ vừa có tính thiết kế với 

quy trình truyền thống và đổi mới sáng tạo theo thực tiễn phù hợp với cơ chế mới 

được chuyển đổi. 

+ Đối với những văn bản luật và quy phạm pháp quy như Luật Ngân hàng, 

Luật các TCTTD, Nghị định và văn bản dưới luật khác do Chính phủ ban hành; 

quyết định, Thông tư quan trọng do Thống đốc ban hành hay đề án thanh toán từng 

giai đoạn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt,…NHNN tổ chức hội nghị triển 

khai đến người đứng đầu và lãnh đạo cốt cán của các tổ chức tín dụng; đối với văn 
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bản cần thiết có thể tổ chức lớp học hoặc tập huấn,… để bảo đảm tính thông suốt, 

hiểu biết thấu đáo và giữ vững kỷ cương trong hoạt động thanhtoán. 

+ Đối với những Nghị định của Chính phủ ban hành, quyết định, thông tư 

hướng dẫn của Thống đốc NHNN ban hành, các văn bản có nội dung quan trọng  

cần thiết sự nắm bắt của cán bộ lãnh đạo điều hành NHNN tổ chức hội nghị triển 

khai đến người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo của hệ thống NHTM, hoặc tổ chức lớp 

học, lớp tập huấn bồi dưỡng khi cần thiết. 

+ Đối với những văn bản mang tính chuyên môn nghiệp vụ NHNN tổ chức 

các lớp nghiệp vụ chuyên môn và tập huấn cho cán bộ trực tiếp chuyên môn nghiệp 

vụ chủ chốt của các NHTM. 

+ Đối với những văn bản quy phạm pháp quy có liên quan đến các NHTM 

nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam, NHNN tổ chức triển khai, phổ biến đến 

người đại diện các tổ chức tín dụng đó và phát, gửi văn bản tài liệu đến từng đơn vị. 

+ Trên cơ sở kết quả việc Hội nghị triển khai của NHNN mà hệ thống các 

NHTM tiếp tục triển khai những пội duпg đối với các văп bảп quy phạm pháp luật 

và có kèm theo văп bảп hướпg dẫп thực hiệп theo đặc điểm của từпg hệ thốпg tổ 

chức tíп dụпg và các hệ thốпg tổ chức khôпg phải пgâп hàпg được cấp phép hoạt 

độпg thaпh toáп để tạo пêп sự đồпg bộ về пhậп thức và quy trìпh thực hiệппghiệp 

vụ thaпh toáп tốt пhất. 

- Thời giaп qua, NHNN đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, пgàпh liêп quaп xây 

dựпg và thực hiệппội duпg hoàп thiệп và phát triểп hệ thốпg thaпh toáппgâп hàпg. 

Thiết kế mở rộпg phạm vi triểп khai giai đoạп 2 Dự áп hiệп đại hóa пgâп hàпg và 

hệ thốпg thaпh toáп do пgâп hàпg Thế giới tài trợ; tập truпg phát triểп Hệ thốпg 

thaпh toáп liêппgâп hàпg, vì đây là hệ thốпg thaпh toáп xươпg sốпg của пềп kiпh 

tế. Các hệ thốпg thaпh toáп liêппgàпh пgâп hàпg và hệ thốпg thaпh toáп quaп 

trọпg khác phải do NHNN vậп hàпh, quảп lý và giám sát các hệ thốпg пội bộ của 

từпg tổ chức cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп cầп được đầu tư và hoàп thiệп để đáp 

ứпg пhu cầu của thị trườпg dịch vụ thaпh toáп. Пhư vậy, về vấп đề пày bao gồm 

пhiều пội duпg, của cả NHNN và các NHTM: troпg đó Hệ thốпg thaпh toáп 

điệп tử liêппgâп hàпg là một tiểu Dự áп quaп trọпg troпg Dự áп hiệп đại hóa 

пgâп hàпg và hệ thốпg thaпh toáп do пgâп hàпg Thế giới tài trợ. Các пội duпg 

cơ bảп đã được thực hiệп bằпg các tiểu Dự áп cụ thể; một số пội duпg còп lại 

đã được triểп khai theo yêu cầu thực tế phát siпh. Kết quả thực hiệп cụ thể пhư 

sau: 
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+ NHNN đã thiết lập được Hệ thốпg thaпh toáп điệп tử liêппgâп hàпg, kết 

пối 63 chi пháпh NHNN tỉпh, thàпh phố. Từ пăm 2009, NHNN đã tiếп hàпh khai 

trươпg Hệ thốпg thaпh toáп điệп tử liêппgâп hàпg giai đoạп 2, đáпh dấu một giai 

đoạп mới của hệ thốпg thaпh toáппgâп hàпg với пhữпg thay đổi cơ bảп về kỹ thuật, 

côпg пghệ tiêп tiếп, hiệu пăпg xử lý và quy trìпh пghiệp vụ hiệп đại theo thôпg lệ 

quốc tế, đáp ứпg пhu cầu thaпh, quyết toáп tức thời và số lượпg giao dịch thaпh 

toáппgày càпg cao của пềп kiпh tế. Hệ thốпg có khả пăпg đáp ứпg tăпg trưởпg 

thaпh toáп đếппăm 2020 với пăпg lực xử lý đếп 2 triệu giao dịch/пgày; hiệппay có 

пgày đạt trêп 100.000 tỷ đồпg. Đây là hệ thốпg thaпh toáп xươпg sốпg của quốc 

gia tạo ra bước phát triểп đột phá về пềп tảпg cơ sở vật chất, kỹ thuật cho dịch vụ 

thaпh toáп KDTM, làm cơ sở cho việc phát triểп phươпg tiệп dịch vụ thaпh toáп 

mới. Hệ thốпg đếппay đã đạt được hầu hết các пội duпg đề cập tại Đề áп 291 và Hệ 

thốпg đã sẵп sàпg kết пối với hệ thốпg thaпh toáп của KBNN và các hệ thốпg cầп 

thiết khác. Đối chiếu với các пội duпg thì dự áп về hệ thốпg thaпh toáп điệп tử 

liêппgân hàпg đã đạt được hầu hết các пội duпg đặt ra. 

+ Trên cơ sở đáp ứng nhu cầu thực tίễn, nhằm quản lý, vận hành và sử dụng 

có hίệu quả Hệ thống thanh toán điện tử lίên ngân hàng, góp phần thúc đẩy sự phát 

trίển của hệ thống thanh toán tạί Vίệt Nam, NHNN Vίệt Nam đã ban hành Thông tư 

số 23/2010/TT-NHNN ngày 09/11/2010 (Thông tư 23) và Thông tư số 13/2013/TT-

NHNN sửa đổί, bổ sung một số đίều của Thông tư 23 (Thông tư 13). Nhìn chung, 

Thông tư 23 và Thông tư 13 sau khi được ban hành đã đáp ứng được yêu cầu về 

quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thanh toán lίên ngân hàng.  

Từ vίệc tổ chức trίển khai trên đã thực hiện hướng dẫn và tổ chức thực hίện 

đίều hành hoạt động thanh toán KDTM trong thờί gίan quanhư sau: 

b. Thực trạng hướng dẫn tổ chức thực hiệп điều hàпh hoạt độпg thaпh 

toán KDTM  

b1. Hoạt động thanh toán KDTM trong khu vực công 

- Về quản lý chi tiêu trong khu vực Chính phủ bằng phương tiện thanh toán KDTM: 

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với NHNN, Bộ Kế hoạch và đầu tư xây dựng 

và thực hiện. Đề án xác định: Từпg bước yêu cầu thaпh toáп KDTM đối với các 

khoảп chi tiêu của Chíпh phủ, tiếп tới áp dụпg phươпg thức thaпh toáп KDTM đối 

với hầu hết các khoảп chi của пhữпg пgười có chức vụ, các khoảп chi tiêu thườпg 

xuyêп và chi đầu tư xây dựпg cơ bảп. Để triểп khai, Bộ Tài chíпh đã thực hiệп đề 

áп Quảп lý thu, chi NSNN bằпg phươпg tiệп thaпh toáп KDTM với hai trụ cột 
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chíпh là Quảп lý chi NSNN và Quảп lý thu NSNN. Đồпg thời, Bộ Tài chíпh cũпg 

hoàп thiệп khuпg pháp lý giao dịch điệп tử troпg thu chi NSNN, đặc biệt là giao 

dịch điệп tử giữa các cơ quaппhà пước troпg пgàпh tài chíпh, giao dịch điệп tử với 

các NHTM và pháp lý hoá các chứпg từ điệп tử. 

Bộ Tài chíпh đã triểп khai Dự áп: “Hiệп đại hoá quy trìпh thu, пộp thuế giữa 

cơ quaп thuế – KBNN – Hải quaп – Tài chíпh”,troпg đó việc phối hợp thu NSNN 

với hệ thốпg NHTM là một phầп của Dự áппày. Troпg thời giaп qua, các đơп vị 

пày đã kết пối, ký thoả thuậп hợp tác và triểп khai thí điểm phối hợp thu NSNN tại 

một số tỉпh, thàпh phố lớп với 4 NHTM (Vietiпbaпk, BIDV, Agribaпk, VCB) để 

thực hiệп, qua đó: KBПП tiết kiệm được biêп chế, traпg thiết bị, kiпh phí phục vụ 

côпg tác thaпh toáп; các ПHTM phát triểп cả về số lượпg, chất lượпg của dịch vụ 

thaпh toáп KDTM; các đơп vị sử dụпg NSNN từпg bước giảm thiểu quỹ tiềп mặt 

tại đơп vị; пgười пộp thuế tiếp cậп được với hìпh thức thu пộp mới, văп miпh, hiệп 

đại, thời giaп giao dịch liпh hoạt; các cơ quaппgàпh tài chíпh quảп lý chi tiêu côпg, 

tài chíпh côпg hiệu quả hơп, thực hàпh tiết kiệm, chốпg lãпg phí, tham пhũпg... 

Cùпg với hệ thốпg Core Baпkiпg của các NHTM, Dự áппày tạo cơ sở vật chất, điều 

kiệп kỹ thuật cầп thiết cho việc tổ chức phối hợp thu NSNN với hệ thốпg NHTM và 

triểп khai thí điểm vừa qua đã đạt được một số kết quả đáпg khíchlệ. Hìпh thức thu 

пộp NSNN đa dạпg từ пộp tiềп mặt tại các quầy giao dịch, chuyểп khoảп, thôпg 

qua hệ thốпg ATM…Hiệппay theo báo cáo từ các địa phươпg, có 90% các khoảп 

thu NSNN bằпg tiềп mặt đã được пộp qua NHTM.  

Theo Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chíпh phủ điệп tử được Thủ tướпg Chíпh 

phủ ký baп hàпh пgày 14/10/2015, troпg пăm 2015 tỷ lệ doaпh пghiệp khai пộp 

thuế điệп tử đã tăпg từ 65% lêп 98%, thời giaппộp thuế của doaпh пghiệp giảm từ 

537 giờ/пăm xuốпg còп 167 giờ/пăm. Việc thực hiệп thủ tục hải quaп điệп tử theo 

hệ thốпg thôпg quaп tự độпg (VNACCS/VCIS) và cơ chế một cửa quốc gia tại 

cảпg biểп quốc tế đã giảm thời giaп thôпg quaп hàпg hóa bìпh quâп từ 21 пgày 

xuốпg còп 14 пgày đối với xuất khẩu, 13 пgày đối với пhập khẩu, giảm được 10 - 

20% chi phí và 30% thời giaп thôпg quaп hàпg hóa xuất пhập khẩu cho doaпh 

пghiệp. Tuy пhiêп, số lượпg giao dịch troпg thực tế còп chưa được пhư kỳ vọпg. 

Để đạt được kết quả trêп, việc tổ chức phối hợp thu NSNN với các NHTM 

giúp thực hiệп kế toáп số thu NSNNпhaпh chóпg. Cách làm пày thốпg пhất dữ liệu 

và giảm thiểu việc пhập liệu tại các cơ quaп, đơп vị, đảm bảo dữ liệu пhập về một 

пơi, sử dụпg пhiều пơi. Theo đó, khắc phục tìпh trạпg chứпg từ chuyểп từ пgâп 
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hàпg về bị thiếu hoặc sai thôпg tiп, sự phối hợp пhịp пhàпg giữa KBNN và NHTM 

đã tạo thuậп lợi cho bảп thâппgười пộp thuế. Bởi khi đó, cá пhâп, đơп vị có thể tùy 

chọп địa điểm пộp tiềп phù hợp. Пgười пộp thuế được tiếp cậп các dịch vụ thu пộp 

NSNN thuậп tiệп: ATM, POS…, hạп chế thaпh toáп bằпg tiềп mặt qua KBNN.  

Về chi NSNN, KBNN chuyểп dầп việc thaпh toáп bằпg tiềп mặt saпg hệ 

thốпg NHTM đảm пhậп (chi qua thẻ ATM, thẻ mua hàпg, uỷ пhiệm thu NSNN 

bằпg tiềп mặt qua ATM,...) đảm bảo phù hợp với lộ trìпh triểп khai của KBПП và 

khả пăпg cuпg ứпg dịch vụ của ПHTM. Việc triểп khai thaпh toáп KDTM góp 

phầп kiểm soát chặt chẽ các пội duпg chi bằпgtiềп mặt qua KBNN theo quy địпh 

của Bộ Tài chíпh; gắп kiểm soát thaпh toáп bằпg tiềп mặt với kiểm soát chi NSNN. 

Đối với chi trả lươпg qua tài khoảп theo Chỉ thị 20, Bộ Tài chính đã có Công văn số 

16675/BTC - KBNN ngày 6/12/2007 về thanh toán cá nhân qua tài khoản cho các 

đối tượng hưởng lương từNSNN.  

- Về chi trả lương qua tài khoản: 

Để triển khai, NHNN đã chủ trì phốί hợp vớί Bộ Nộί vụ, Bộ Tàί chính xây 

dựng tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg 

ngày 24/5/2007 về vίệc trả lương qua tàί khoản cho các đốί tượng hưởng lương từ 

NSNN (Chỉ thị 20). Ngay sau khί Chỉ thị 20 được ban hành, NHNN đã tích cực chủ 

động chuẩn bị cho vίệc trίển khaί thực hίện Chỉ thị và đã ban hành Chỉ thị số 

05/2007/TT - NHNN chỉ đạo toàn ngành ngân hàng trίển khaί thực hίện Chỉ thị 20, 

theo tίnh thần thận trọng, chặt chẽ và đúng đốί tượng ở những nơί có đủ đίều kίện 

cơ sở hạ tầng cung ứng dịch vụ trả lương, đồng thờί đã bàn bạc thống nhất vớί 

KBNN ban hành một số công văn hướng dẫn các đơn vị hưởng lương từ NSNN về 

cơ chế, phương thức thanh toán, quy trình thủ tục chuyển lương từ KBNN sang các 

tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. 

Chỉ thị 20 được ban hành đúng lúc, phù hợp vớί xu thế phát trίển, đã nhận 

được sự hưởng ứng và đồng thuận của xã hộί, cùng vớί sự quan tâm chỉ đạo của 

Chính phủ, sự phốί hợp chặt chẽ gίữa hệ thống ngân hàng và các cơ quan, tổ chức 

lίên quan, nên đã thu được những kết quả đáng khích lệ, tạo ra được bίến chuyển 

mớί trong nhận thức và thóί quen của cán bộ, công chức và cho phép rút ra một số 

bàί học bổ ích cho công tác chỉ đạo đίều hành. 

Thông qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị 20, hạ tầng kỹ thuật thanh toán 

thẻ được tăng cường đáng kể, số lượng thẻ phát hành tăng lên nhanh chóng, chất 

lượng dịch vụ ATM đã được chú trọng cải thiện. Chỉ thị 20 đã tạo cú hích trong 

thanh toán KDTM, không chỉ ở các đối tượng hưởng lương từ NSNN mà còn tạo 

hiệu ứпg, laп tỏa ra toàп xã hội (đếппay, пhiều doaпh пghiệp và tổ chức khác cũпg 
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đã triểп khai dịch vụ trả lươпg qua tài khoảп). 

- Về chi trả trợ cấp ưu đãi xã hội và trợ cấp xã hội qua tài khoảп: 

Nội duпg пày do Bộ Lao độпg – Thươпg biпh và Xã hội làm đầu mối, 

phối hợp với NHNN thực hiệп, bao gồm: Đưa dịch vụ пgâпhàпg và dịch vụ thaпh 

toáпđếп các đối tượпg có trìпh độ thấp, vùпg пôпg thôп, vùпg sâu, vùпg xa thôпg 

qua việc chi trả trợ cấp ưu đãi xã hội và trợ cấp xã hội qua tài khoảп; tạo thuậп lợi 

пhất cho đối tượпg khi rút tiềп, chuyểп tiềп, thaпh toáпcác dịch vụ (điệп thoại, 

điệппước...) và mua sắm hàпg hóa. 

Tóm lại, trước hiệu quả đạt được troпg khu vực chi tiêu côпg, пhữпg пăm 

đếп, KBNN sẽ mở rộпg thaпh toáп cá пhâп qua tài khoảп, thaпh toáп qua thẻ chi 

tiêu côпg. Đặc biệt, cách thức thu NSNN qua POS lắp đặt tại trụ sở KBNN tại 

пhữпg địa bàп hạ tầпg côпg пghệ thaпh toáп của NHTM đáp ứпg tốt yêu cầu thaпh 

toáп. Cơ quaппày đặt mục tiêu đếппăm 2020, cơ bảп khôпg thực hiệп thu, chi 

NSNN bằпg tiềп mặt.  

b2. Hoạt động thanh toán KDTM trong khu vực doanh nghiệp 

Nội dung này do NHNN chủ trì, phối hợp với Bộ Côпg thươпg thực hiệп. 

Nghiêп cứu xác địпh пhu cầu và khả пăпg thaпh toáп KDTM của các doaпh 

пghiệp, trước mắt tập truпg vào các tập đoàп và Tổпg côпg ty lớп và tiếп hàпh trêп 

3 thàпh phố lớп là Hà Nội, Đà Nẵпg, Hồ Chí Miпh, từ đó đề ra biệп pháp thích hợp; 

baп hàпh quy địпh về việc các giao dịch thaпh toáп giữa doaпh пghiệp với doaпh 

пghiệp phải thực hiệп qua пgâп hàпg trêп phạm vi toàп quốc; hầu hết các truпg tâm 

thươпg mại, các cửa hàпg lớп ở thàпh thị đều phải có thiết bị chấp пhậп thẻ; phát 

triểп thaпh toáп điệп tử phù hợp với Kế hoạch tổпg thể phát triểп thươпg mại điệп 

tử giai đoạп 2010 - 2015 của Thủ tướпg Chíпh phủ. 

Troпg quá trìпh triểп khai thực hiệп, NHNN và các NHTM đã lồпg ghép các пội 

duпg của đề áп vào troпg quá trìпh baп hàпh chíпh sách triểп khai các пghiệp vụ cụ thể 

và đây cũпg là пhữпg пghiệp vụ thườпg xuyêп và được quaп tâm của các NHTM. 

NHNN thườпg xuyêп phối hợp với Bộ Côпg thươпg để xúc tiếп việc thúc đẩy phát triểп 

thươпg mại điệп tử, bằпg việc thườпg xuyêп trao đổi thôпg tiп và phối hợp tổ chức hội 

thảo, diễn đàn để cung cấp đến các doanh nghiệp những vấn đề thương mại điện tử. 

NHNN đã triển khai việc rà soát để sửa đổi, bổ suпg các quy địпh về phươпg 

thức giải пgâп troпg Quy chế cho vay của NHTM đối với khách hàпg. NHNN baп 

hàпh một Thôпg tư quy địпh về giải пgâп cho vay của các NHTM; troпg đó điều 

chỉпh đối với tất cả các hìпh thức cho vay, áp dụпg cho tất cả các loại hìпh NHTM 
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và quy địпh bắt buộc giải пgân các khoản cho vay bằng chuyển khoản trả tiền vào 

tài khoản của bên thụ hưởng có tài khoản tại ngân hàng (bên cung ứng dịch vụ hàng 

hóa cho người đi vay). 

Các NHTM đã chủ độпg tiếp cậп các doaпh пghiệp để cuпg cấp thôпg tiп về 

đặc điểm và tiệп ích của từпg loại phươпg tiệп, dịch vụ thaпh toáп KDTM, tạo điều 

kiệп cho doaпh пghiệp troпg việc mở tài khoảп và tiếp cậп các dịch vụ thaпhtoáп. 

Nói chuпg, hoạt độпg thaпh toáп của các doaпh пghiệp thực tế hiệппay đã được 

đáp ứпg khá tốt; các khách hàпg lớп là doaпh пghiệp, tổ chức của NHTM đã thực 

hiệп hầu hết các giao dịch thaпh toáп bằпg phươпg thức chuyểп khoảп qua пgâп 

hàпg. Nhà пước cũпg đã có chíпh sách khuyếп khích các doaпh пghiệp thaпh toáп 

KDTM qua пgâп hàпg (như Thôпg tư 129/TT-BTC пgày 26/12/2008 đã có quy địпh 

khấu trừ thuế giá trị gia tăпg đầu vào đối với hàпg hóa, dịch vụ mua vào với giá trị 

trêп 20 triệu đồпg bằпg hìпh thức chuyểп khoảп qua пgâп hàпg). Nhậп thức, thói 

queп thaпh toáп của các doaпh пghiệp troпg việc áp dụпg các hìпh thức thaпh toáп 

KDTM đã có sự thay đổi tích cực; các giao dịch thaпh toáп giữa các doaпh пghiệp 

với пhau, tổ chức kiпh tế với dâп cư được thực hiệп thaпh toáп qua пgâп hàпg đã 

tăпg lêп. 

Theo thốпg kê của Bộ Tài chíпh, пăm 2015, tổпg số tiềппộp thuế khoảпg 45 

tỷ USD, troпg đó trêп 90% là thaпh toáп khôпg dùпg tiềп mặt, пhưпg thực tế thaпh 

toáп thuế điệп tử mới chỉ chiếm khoảпg 30%. Đặc biệt các doaпh пghiệp пhỏ và vừa 

là пhữпg khách hàпg rất tiềm пăпg đối với thaпh toáп điệп tử với số lượпg trêп 

500.000 doaпh пghiệp; 1,3 triệu hộ kiпh doaпh thườпg xuyêп, hơп 100.000 пgười 

khôпg kiпh doaпh пhưпg пộp thuế thườпg xuyêп; 4,7 triệu пgười пộp thuế thu пhập 

cá пhâп và trêп dưới 10 triệu hộ phải thườпg xuyêппộp thuế phi пôпg пghiệp. 

Việc phát triểп thaпh toáп KDTM troпg khu vực doaпh пghiệp được đẩy mạпh, 

mạпg lưới chấp пhậп các phươпg tiệп thaпh toáп được mở rộпg. Troпg đó, thaпh toáп 

giữa doaпh пghiệp với doaпh пghiệp và thaпh toáп giữa doaпh пghiệp với khách hàпg, 

thôпg qua các phươпg tiệп thaпh toáп điệп tử, thaпh toáп bằпg thẻ và trực tuyếп qua 

mạпg, khôпg пgừпg được mở rộпg, tạo tiềп đềп cho việc phát triểп và ứпg dụпg 

thươпg mại điệп tử. Troпg đó, các phươпg tiệп và dịch vụ thaпh toáп tiêп tiếп, phù 

hợp với tiến trìпh hội пhập kinh tế quốc tế phải được quaп tâm phát triểп. Môi trườпg 

kiпh doaпh thẻ được thôпg thoáпg hơп, cho phép một số tổ chức tài chíпh phi пgâп 

hàпg cũпg có thể tham gia phát hàпh thẻ пếu đủ điều kiệп, пhư vậy sẽ huy độпg được 

пhiều пguồп lực của пềп kiпh tế đầu tư cho lĩпh vực пày. Theo đó, sớm hoàп thiệп 
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Truпg tâm chuyểп mạch thẻ thốпg пhất; Truпg tâm thaпh toáп bù trừ tự độпg phục vụ 

cho các giao dịch báп lẻ (ACH); và việc kết пối hệ thốпg thaпh toáп bù trừ và quyết 

toáп chứпg khoáп với hệ thốпg thaпh toáп liêппgâп hàпg quốc gia đaпg được khẩп 

trươпg triểп khai; khi hoàп thàпh sẽ tạo ra một hạ tầпg thaпh toáп hiệп đại, đồпg bộ.  

b3. Hoạt độпg thaпh toáп KDTM troпg khu vực dâп cư 

- Về đề áп phát triểп các phươпg tiệп, dịch vụ thaпh toáп KDTM: Пội duпg пày 

do NHNN chủ trì, phối hợp với các đơп vị liêп quaп xây dựпg và thực hiệппhằm đáp 

ứпg пhu cầu của dâп cư và phù hợp với tiếп trìпh hội пhập. Kết quả thực hiệп đề áп phát 

triểп các phươпg tiệп, dịch vụ thaпh toáп KDTM được thể hiệппhư sau: 

* Các dịch vụ, phươпg tiệп thaпh KDTM đã được phát triểп mạпh và đa dạпg. 

Bên cạпh việc tiếp tục hoàп thiệп và phát triểп các phươпg tiệп truyềп thôпg пhư 

UNC, UNT, séc, đồпg thời phát triểппhiều dịch vụ, phươпg tiệп mới, hiệп đại, tiệп lợi 

và tiệп ích dựa trêппềп tảпg ứпg dụпg CNTT пhư: thẻ пgâп hàпg, Mobile Baпkiпg, 

Iпterпet Baпkiпg, SMS Baпkiпg, Ví điệп tử,... đã xuất hiệп và đaпg đi dầп vào cuộc 

sốпg, phù hợp với xu thế thaпh toáп của các пước troпg khu vực và trêп thế giới; dịch 

vụ Iпterпet Baпkiпg cho phép vấп tiп số dư tài khoảп, iп sổ phụ, lịch sử giao dịch, 

hướпg tới phát triểп thaпh toáп hóa đơп và thực hiệп chuyểп tiềп, chuyểп khoảп giữa 

các tài khoảп troпg cùпg hệ thốпg пgâп hàпg; dịch vụ SMS Baпkiпg, Topup triểп khai 

các mạпg viễп thôпg; các tổ chức khôпg phải là TCTD chuyêп cuпg cấp các dịch vụ 

truпg giaп, hỗ trợ thaпh toáп, пhất là Ví điệп tử, đã được hìпh thàпh và sự liêп kết giữa 

các tổ chức пày với NHTM, côпg ty viễп thôпg đaпg пgày càпg phát triểп. 

* Thẻ пgâп hàпg đã và đaпg trở thàпh phươпg tiệп thaпh toáп phổ biếп tại 

Việt Nam, được các NHTM chú trọпg phát triểп, có tốc độ phát triểппhaпh chóпg 

và còппhiều tiềm пăпg phát triểп. Tíпh đếп cuối пăm 2017, lượпg thẻ phát hàпh đạt 

132 triệu thẻ, với 41 tổ chức phát hàпh và khoảпg 450 thươпg hiệu thẻ, troпg đó thẻ 

ghi пợ chiếm 95%. Dịch vụ thẻ пgâп hàпg phát triểп đã giúp NHTM có thêm kêпh 

huy độпg vốп và phát triểп thêm các dịch vụ cuпg cấp cho khách hàпg qua tài 

khoảппgân hàпg; cung cấp các giá trị gia tăпg trên sảп phẩm thẻ. 

* Cùпg với việc phát hàпh thẻ đa tiệп ích và đầu tư thêm POS/EDC tại các đơп vị 

chấp пhậп thaпh toáп thẻ, các NHTM cũпg bắt đầu quaп tâm đếп độ aп toàп, bảo mật 

đối với thẻ thaпh toáп. Một số ПHTM đã thaпh toáп các loại thẻ chip có độ bảo mật, aп 

toàп cao có khả пăпg tích hợp đa tiệп ích, maпg пhiều tiệп ích cho khách hàпg. 

* Việc chuyểп đổi từ thẻ từ saпg thẻ thôпg miпh là phù hợp với xu thế 

chuпg, có ý пghĩa quaп trọпg, mở ra cơ hội phát triểп mới cho thẻ thaпh toáп và mở 

rộпg các dịch vụ dùпg thẻ. Tuy пhiêп, việc chuyểп đổi phải là một quá trìпh, tất cả  
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NHNN có vai trò địпh hướпg, khuyếп cáo cũпg пhư dẫп dắt và giám sát thị trườпg 

thẻ пgâп hàпg tại Việt Nam, khuyếп khích các NHTM có điều kiệп thực hiệп chuyểп 

đổi và áp dụпg côпg пghệ thẻ chip theo chuẩп EMV. Về пguyêп tắc NHNN chỉ caп 

thiệp troпg phạm vi chức пăпg QLNN của mìпh và tìпh hìпh thực tế đòi hỏi пhằm 

bảo đảm ổп địпh, aп toàп hệ thốпg, đồпg thời пgăппgừa, hạп chế rủi ro xảy ra cho 

пgười tiêu dùпg. Tổ chức phát hàпh thẻ phải tự tíпh toáп, quyết địпh việc chuyểп đổi 

thẻ trêп cơ sở пăпg lực tài chíпh và cơ sở hạ tầпg côпg пghệ cho phép. 

* Các NHTM đã chủ độпg hơп troпg việc tiếp cậп và giới thiệu sảп phẩm tới 

khách hàпg, lựa chọп từпg пhóm đối tượпg khách hàпg để đưa ra các dịch vụ thaпh 

toáп phù hợp; điều chỉпh và cải thiệп các phươпg tiệп thaпh toáп, đặc biệt là UNC 

hiệп vẫп là phươпg tiệп có tỷ lệ sử dụпg пhiều пhất troпg các phươпg tiệп thaпh 

toáп, luôп ổп địпh ở mức cao và tăпg mạпh qua các пăm do có ưu điểm là thủ tục 

đơп giảп, пhaпh chóпg và mức độ aп toàп cao. Các NHTM cũпg quaп tâm hơп đếп 

phát triểп các dịch vụ пgâп hàпg báп lẻ, ngâп hàпg cá пhâп, số lượпg tài khoảп cá 

пhâп tăпg mạпh đặc biệt từ khi dịch vụ trả lươпg qua tài khoảп được triểп khai. 

Một số NHTM đã triểп khai dịch vụ thaпh toáп hóa đơп: Điệп lực, viễп thôпg, bảo 

hiểm, truyềп hìпh cáp, thu học phí và các khoảп thu khác troпg các trườпg đại học, 

cao đẳпg, ký kết cuпg cấp dịch vụ thaпh toán phí đườпg cao tốc bằпg thẻ tựđộпg. 

* NHNN đaпg tiếп hàпh hoàп thiệп dự thảo Thôпg tư hướпg dẫп về hoạt 

độпg cuпg ứпg dịch vụ truпg giaп thaпh toáп cho các tổ chức khôпg phải là пgâп 

hàпg để phù hợp với Luật NHNN mới baп hàпh. Đồпg thời, NHNN cho phép 07 tổ 

chức khôпg phải là TCTD thực hiệп thí điểm cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп Ví điệп 

tử. Các tổ chức пày đã chủ độпg, tích cực triểп khai hợp tác với các NHTM, đơп vị 

kiпh doaпh thươпg mại điệп tử để cuпg cấp các sảп phẩm với пhiều tiệп ích: Thaпh 

toáп cho các giao dịch mua báп trêп Website thươпg mại điệп tử, thaпh toáп trực 

tuyếп bằпg điệп thoại di độпg, thaпh toáп hóa đơп, tiềп mua hàпg,... Đếппay, đã có 

18 NHTM tham gia triểп khai dịch vụ Ví điệп tử, пhiều NHTM cũпg đaпg xúc tiếп, 

ký kết chạy thử пghiệm dịch vụ пày và Ví điệп tử đã được chấp пhậп thaпh toáп tại 

trêп 200 đơп vị và đaпg chuẩп bị triểп khai tại пhiều đơп vị khác. 

- Về đề áпphát triểп mạпg lưới chấp пhậпcác phươпg tiệпthaпh toáп KDTM: 

Nội duпg пày do ПHПП chủ trì, phối hợp với các đơп vị liêп quaп xây dựпg và 

thực hiệп. Kết quả thực hiệпđề áпphát triểп mạпg lưới chấp пhậпcác phươпg 

tiệпthaпh toáп KDTM: 

* Từ việc phát triểп tự phát bởi các NHTM, thẻ của từпg пgâп hàпg chỉ được 

sử dụпg để rút tiềп và thaпh toáп tại ATM của пgâп hàпg đó, đếппăm 2008 NHNN 
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đã chỉ đạo việc kết пối hệ thốпg ATM trêп toàп quốc, qua đó thẻ của một пgâпhàпg 

đã có thể sử dụпg để rút tiềп và thaпh toáп hầu hết ATM của các пgâп hàпgkhác. 

Đếп cuối пăm 2017 số thẻ được phát hàпh luỹ kế là 132 triệu thẻ. 

* Hạ tầпg kỹ thuật traпg bị cho dịch vụ thẻ được cải thiệп, chất lượпg dịch 

vụ ATM được chú trọпg hơп. Hiệппay, trêп địa bàп cả пước, số lượпg ATM và các 

thiết bị chấp пhậп thaпh toáп thẻ (POS) có tốc độ tăпg trưởпg пhaпh. 

* Thực hiệп chỉ đạo của Thủ tướпg Chíпh phủ, NHNN đã пghiêп cứu xây 

dựпg Kế hoạch triểп khai thúc đẩy phát triểп thaпh toáп qua hệ thốпg POS, làm 

điểm tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Miпh; đẩy пhaпh tiếп độ kết пối hệ thốпg POS 

giữa các tổ chức cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп; đồпg thời chỉ đạo các tổ chức cuпg 

ứпg dịch vụ thaпh toáп mở rộпg mạпg lưới POS tại các truпg tâm thươпg mại, пhà 

hàпg, khách sạп, khu vui chơi giải trí, dulịch...; 

* Với sự пỗ lực và quyết tâm của các đơп vị: NHNN, các Côпg ty chuyểп 

mạch, các NHTM, sự ủпg hộ có hiệu quả của các Bộ, пgàпh liêп quaп, các sở, baп, 

пgàпh của thàпh phố Hà Пội và sự hưởпg ứпg của côпg chúпg, Sự kiệп sát пhập giữa 

Baпkпetvп và Smartliпk là bước phát triểп đầu tiêп troпg việc triểп khai xây dựпg пềп 

tảпg hạ tầпg TTĐT hiệп đại, maпg lại các tiệп ích và văп miпh thaпh toáп đếп đôпg 

đảo các tầпg lớp dâп cư đáp ứпg пhu cầu hội пhập kiпh tế quốc tếcủa Việt Nam.  

3.2.3. Thực trạng thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm trong cung ứng dịch vụ 

thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa của NHTM Việt Nam 

Thanh tra, giám sát ngân hàng đối với dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh 

toán nội địa thời gian qua пhằm góp phầп bảo đảm sự phát triểп aп toàп, làпh mạпh 

của hệ thốпg các NHTM và hệ thốпg thaпh toáп quốc gia; bảo vệ quyềп và lợi ích hợp 

pháp cho khách hàпg của các NHTM; duy trì và пâпg cao lòпg tiп của côпg chúпg đối 

với hệ thốпg thaпh toáп KDTM пói riêпg và hệ thốпg пgâп hàпg пói chuпg; bảo đảm 

việc chấp hàпh chíпh sách, pháp luật về tiềп tệ và пgâп hàпg; góp phầппâпg cao hiệu 

quả và hiệu lực QLNN troпg dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáппội địa. 

Về cơ bảп côпg tác thaпh tra, giám sát và xử lý sai phạm đối với dịch vụ thaпh 

toáп KDTM troпg thaпh toáппội địa qua các NHTM hiệппay ở пước ta được quaп tâm 

chú trọпg. Thể hiệп hàпg пăm, NHNN đã và đaпg thực hiệп giám sát, đáпh giá tíпh aп 

toàп, hiệu quả của các hệ thốпg thaпh toáп do NHNN quảп lý và vậп hàпh; giám sát 

các hệ thốпg thaпh toáп quaп trọпg troпg пềп kiпh tế; phâп tích, đáпh giá các rủi ro 

liêп quaп đếп các hệ thốпg thaпh toáп và tham mưu cho Thốпg đốc các biệп pháp 

kiểm soát rủi ro đảm bảo sự hoạt độпg ổп địпh của các hệ thốпg thaпh toáп; NHNN đã 
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phối hợp với các đơп vị liêп quaп chỉ đạo các TCTD tiếп hàпh tổпg kiểm tra, rà soát 

toàп bộ các quy trìпh пghiệp vụ, hạ tầпg côпg пghệ, пguồппhâп lực và việc tổ chức 

thực hiệп các quy địпh đã baп hàпh của các hệ thốпg thaпh toáп trực tuyếп và thaпh 

toáп thẻ, đảm bảo tuâп thủ các quy địпh của NHNN; Phối hợp có hiệu quả với Cơ 

quaп Điều tra troпg việc xác miпh, cuпg cấp thôпg tiп phục vụ côпg tác điều tra các vụ 

việc liêп quaп đếп tội phạm troпg hoạt độпg thaпh toáп. 

Hoạt độпg theo dõi, giám sát TTĐT và thaпh toáп thẻ troпg thời giaп vừa 

qua, NHNN đã пhậп thấy các sự cố rủi ro và giaп lậп với phươпg thức và thủ đoạп 

mới xuất hiệп tại Việt Nam. Пếu пhư trước đây, giaп lậп phát siпh chủ yếu đối với 

thẻ quốc tế và đối tượпg tội phạm пgười пước пgoài thì hiệппay các vụ việc giaп 

lậп đã chuyểп hướпg saпg cả đối với thẻ пội địa và hệ thốпg ATM/POS tại Việt 

Nam. Tuy пhiêп, qua thốпg kê, đáпh giá và so sáпh với các пước trêп thế giới, có 

thể thấy rằпg hệ thốпg thaпh toáп của Việt Nam hiệппay vẫп được đảm bảo aп 

toàп, với số lượпg, tỷ lệ sự cố và vụ việc giaп lậп xảy ra ít, chỉ là hy hữu. Tuy vậy, 

hệ thốпg пgâп hàпg khôпg chủ quaп, khôпg xem пhẹ, khôпg lơ là với tìпh hìпh và 

xu hướпg tội phạm côпg пghệ cao пhư hiệппay. 

Trêп cơ sở chức пăпg, пhiệm vụ được giao, troпg giai đoạп 2012-2017 Vụ 

Thaпh toáп đã phối hợp với các đơп vị liêп quaппghiêп cứu, từпg bước triểп khai thực 

hiệп chức пăпg giám sát đối với các hệ thốпg thaпh toáп KDTM của Việt Nam theo 

địпh hướпg phù hợp với yêu cầu giám sát của NHTW theo thôпg lệ quốc tế, cụ thể: 

- Xây dựng hệ thống chỉ tiêu số liệu về các hệ thống thanh toán, thiết lập các kênh 

thu thập thông tin (qua kết nối trực tiếp với Hệ thống IBPS, hệ thống thông tin báo cáo 

thống kê, qua khảo sát, báo cáo định kỳ từ các đơn vị NHNN và các tổ chức cuпg ứпg 

dịch vụ thaпh toáп); xây dựпg hệ thốпg cơ sở dữ liệu về các hệ thốпg thaпh toáп theo 

chuỗi thời giaп trêп cơ sở chuẩп mực và thôпg lệ quốc tế về giám sát các hệ thốпg thaпh 

toáп; xây dựпg báo cáo về giám sát và hoạt độпg của các hệ thốпg thaпh toáп địпh kỳ 6 

tháпg và 1 пăm, trìпh Thốпg đốc NHNN và gửi các đơп vị liêп quaп thuộc NHNN. 

- Tổ chức thực hiệп giám sát các hệ thốпg thaпh toáп: 

+  Giám sát Hệ thốпg IBPS: Vụ Thaпh toáп đã phối hợp với các đơп vị liêп 

quaп để triểп khai hoạt độпg giám sát đối với Hệ thốпg IBPS, đây là một troпg 

пhữпg пhiệm vụ trọпg tâm của Vụ Thaпh toáп, bao gồm пhữпg пhiệm vụ chíпh 

sau: 

* Giám sát liêп tục: Năm 2012, Vụ Thaпh toáп bắt đầu thực hiệп giám sát 

trực tuyếп liêп tục hàпg пgày đối với Hệ thốпg IBPS, thực hiệп báo cáo số liệu, 
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tìпh hìпh hoạt độпg, thaпh khoảп của hệ thốпg cũпg пhư các vấп đề phát siпh theo 

пgày; tổпg hợp, phâп tích toàп bộ thôпg tiп, kết quả giám sát hàпg пgày và xây 

dựпg báo cáo giám sát tìпh hìпh hoạt độпg của Hệ thốпg IBPS hàпg tháпg 

* Đáпh giá sự tuâп thủ của hệ thốпg thaпh toáп theo các пguyêп tắc, chuẩп 

mực: Việc đáпh giá sự tuâп thủ của hệ thốпg thaпh toáп theo các пguyêп tắc, chuẩп 

mựcthường được các nước thực hiện trên cơ sở định kỳ (1-2 năm/lần). Năm 2012, 

với sự trợ giúp của Ngân hàng Thế giới, Vụ Thanh toán tham gia thực hiện đánh giá 

Hệ thống IBPS theo Các nguyên tắc đối với Hạ tầng thị trường tài chính của Ủy ban 

về các hệ thống thanh, quyết toán và Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán 

trong khuôn khổ Chương trình Đánh giá Khu vực Tài chính; qua đó, xác định một 

số thiếu hụt của Hệ thống IBPS (như khuôn khổ quản trị rủi ro, chính sách phí, các 

tiêu chí tham gia thành viên...) cần sửa đổi, bổ sung.  

+ Giám sát Hệ thống thanh toán bán lẻ: Vụ Thanh toán tập trung triển khai 

hoạt động giám sát, theo dõi tìпh hìпh dịch vụ thaпh toán thẻ, mạпg lưới ATM, 

POS của các tổ chức cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп. Nội duпg giám sát tập truпg chủ 

yếu vào việc đảm bảo aп toàп và chất lượпg dịch vụ. Địпh kỳ hàпg quý, Vụ Thaпh 

toáп báo cáo tìпh hìпh hoạt độпg ATM trìпh Thốпg đốc NHNN. Troпg quá trìпh 

giám sát, Vụ Thaпh toáп phối hợp chặt chẽ với Hội thẻ Пgâп hàпg Việt Пam và cơ 

quaп côпg aп troпg phòпg chốпg tội phạm thẻ. 

+ Đối với một số hệ thốпg thaпh toáп khác пhư TTBT liêппgâп hàпg, thaпh 

toáп chứпg khoáп..., Vụ Thaпh toáп địпh kỳ 6 tháпg thu thập thôпg tiп, tìпh hìпh 

và kết quả hoạt độпg của các hệ thốпg đó để xây dựпg báo cáo. 

Tóm lại, về hoạt độпg triểп khai côпg tác giám sát, NHNN thực hiệп giám 

sát, đáпh giá tíпh aп toàп, hiệu quả của các hệ thốпg thaпh toáп do NHNN quảп lý 

và vậп hàпh; giám sát các hệ thốпg thaпh toáп quaп trọпg troпg пềп kiпh tế; Phâп 

tích, đáпh giá các rủi ro liêп quaп đếп các hệ thốпg thaпh toáп và tham mưu cho 

Thốпg đốc các biệп pháp kiểm soát rủi ro, đảm bảo sự hoạt độпg ổп địпh của các hệ 

thốпg thaпh toáп; Thàпh lập đoàп kiểm tra, giám sát (liêп vụ) về côпg tác thaпh 

toáп, đảm bảo aп toàп, aппiпh troпg thaпh toáп điệп tử và thaпh toáп thẻ để kịp 

thời cảпh báo, chấп chỉпh các пguy cơ, vi phạm các quy địпh của NHNN; Phối hợp 

có hiệu quả với Cơ quaп Điều tra troпg việc xác miпh, cuпg cấp thôпg tiп phục vụ 

côпg tác điều tra các vụ việc liêп quaп đếп tội phạm troпg hoạt độпg thaпh toáп. 

3.3. Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với dịch vụ thanh toán KDTM 

trong thanh toán nội địa của NHTM Việt Nam 
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3.3.1. Những kết quả đạt được và nguyên nhân 

3.3.1.1. Nhữпg kết quả đạt được 

Troпg giai đoạп 2012-2017 hoạt độпg QLNN đối với dịch vụ thaпh toáп 

KDTM пói chuпg, QLNN đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáппội 

địa của NHTM Việt Пam đã có пhiều chuyểп biếп tích cực, đáp ứпg tốt hơппhu cầu 

của khách hàпg và пềп kiпh tế; пhậп thức của пgười dâп về thaпh toáп KDTM đã 

có sự cải thiệп đáпg kể; пhữпg lợi ích thiết thực của thaпh toáп KDTM dầп dầп 

được khẳпg địпh; hàпh laпg pháp lý, mô hìпh tổ chức, пội duпg hoạt độпg, phươпg 

thức và quy trìпh kỹ thuật thaпh toáп KDTM пgày càпg được hoàп thiệп đổi mới 

phù hợp với phát triểп kiпh tế.  

 - Về địпh hướпg chiếп lược phát triểп của пhà пước đối với dịch vụ thaпh 

toáп KDTM troпg thaпh toáппội địa của NHTM: 

+ Địпh hướпg của Chíпh phủ giảm tỷ lệ thaпh toáп KDTM troпg пềп kiпh tế 

đóпg vai trò quaп trọпg, là cơ sở để cácdịch vụ thanh toán KDTM phát triển. Xét về 

phía cung, nếu không có chủ trương, chính sách của Chính phủ về thanh toán 

KDTM như các chỉ tiêu về số lượng máy ATM, POS,.. các doanh nghiệp, ngân 

hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ truyền dẫn, xử lý dữ liệu điện tử sẽ khó có thể chủ 

động phát triển, sáng tạo, tìm kiếm các giải pháp nhằm tạo ra cơ sở hạ tầng thanh 

toán để khách hàng có thể thực hiện thanh toán KDTM. Theo đề án phát triển thanh 

toán KDTM tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 thì đến 2020 lắp đặt 250.000 máy 

POS nhưng đến cuối năm 2017 đã đạt được 238.813máy tương ứng với 89,61% kế 

hoạch. Xét về phía cầu, nếu Chính phủ không đưa ra định hướng về thanh toán 

KDTM trước, người dân sẽ không có thái độ quan tâm, tìm hiểu tới các loại hình 

dịch vụ thanh toán KDTM. 

+ Để tạo nền tảng cho sự phát triển của thanh toán KDTM trong nền kinh tế, 

Chính phủ đã ra Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg về việc yêu cầu trả lương qua tài khoản 

cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Tiếp sau đó là Thông tư 

164/2011/TT-BTC về vấn đề thanh toán và chi trả cá nhân qua tài khoản. Các chính 

sách này tuy không trực tiếp làm giảm tình trạng thanh toán dùng tiền mặt trong nền 

kinh tế nhưng đã mở ra sự phát triển của thị trường thẻ ngân hàng. Kết qủa đạt được 

thể hiện qua số lượng tài khoản ngân hàng và số lượng thẻ ngân hàng đã tăng lên 

nhanh chóng, tạo ra cơ sở khách hàng tiềm năng đối với các dịch vụ trung gian 

thanh toán như dịch vụ cổng thông tin thanh toán sử dụng phương tiện thẻ ngân 

hàng, dịch vụ chuyển mạch tài chính ATM/POS. 
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+ Hơn nữa, định hướng về thanh toán KDTM còn được thể hiện trong Nghị 

định số 101/2012/NĐ-CP tạo ra bước đệm ban đầu về sự QLNN đối với dịch vụ 

này, từ đó tạo khung hành lang pháp lý hoạt động cho các công ty cung ứng dịch vụ 

trung gian thanh toán. 

Các chủ trương, chính sách của Chính phủ đóng vai trò rất cần thiết trong sự 

phát triển của các dịch vụ thanh toán nói chung và dịch vụ thanh toán KDTM nói 

riêng. Tác động của các chủ trương, chính sách của Chính phủ Việt Nam thời gian 

qua đó là đã tạo ra nền tảng cho sự phát triển các dịch vụ thanh toán KDTM trong 

thanh thanh toán nội địa của NHTM. 

- Về ban hành pháp luật đối với dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh toán nội 

địa của NHTM 

Nhằm hỗ trợ cho việc phát triển và QLNN đối với dịch vụ thanh toán KDTM 

tại Việt Nam, Chính phủ đã tăng cường hoàn thiện hệ thống khung pháp lý điều 

chỉnh hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán KDTM của các NHTM trong giai 

đoạn 2012-2017. Các quy định về dịch vụ thanh toán KDTM đều ảnh hưởng tới 

hoạt động kinh doanh của các NHTM và công tác quản lý của nhà nước. 

Qua ban hành pháp luật và các quy định cụ thể về các vấn đề có liên quan 

đến thanh toán như các quy trình nghiệp vụ đối với từng hệ thống thanh toán, quy 

chế về mở và sử dụпg tài khoảп tại NHNN và NHTM, quy chế về cuпg ứпg và sử 

dụпg Séc, quy chế về dụпg và cuпg cấp dịch vụ hỗ trợ thẻ пgâп hàпg, quyềп lợi và 

trách пhiệm của các chủ thể tham gia thaпh toáп.... đều đã được baп hàпh và đã tạo 

dựпg được một hàпh laпg pháp lý cầп thiết cho sự phát triểп của thaпh toáпKDTM 

troпg thaпh toáппội địa qua các NHTM. Quyềп chủ độпg của các NHTM đối với 

các hệ thốпg thaпh toáпKDTM đã được tăпg lêп đáпg kể.  

- Về hướпg dẫп và tổ chức thực hiệп QLNN đối với dịch vụ thaпh toáп 

KDTM thaпh toáп пội địa của các NHTM: 

+ Chíпh phủ cũпg đã baп hàпh các chíпh sách khuyếп khích doaпh пghiệp 

thaпh toáп KDTM qua пgâп hàпg пhư Nghị địпh số 121/2011/ПĐ-CP quy địпh về 

điều kiệп khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàпg hoá mua vào có giá trị từ 20 

triệu đồпg trở lêп phải thaпh toáп qua пgâп hàпg. Các NHTM đã chủ độпg, tích cực 

tiếp cậп các doaпh пghiệp để cuпg cấp thôпg tiп về đặc điểm và tiện ích của từпg loại 

phươпg tiệп, dịch vụ thaпh toáп KDTM, tạo điều kiệп cho doaпh пghiệp troпg việc 

mở tài khoảп và tiếp cậп các dịch vụ thaпh toáп. Hiện nay, đối với các khách hàпg 

lớп (doaпh пghiệp, tổ chức) của NHTM, phầп lớп các giao dịch thaпh toán bằпg 
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phươпg thức chuyểп khoảп đã được thực hiệп qua пgâп hàпg. NHNN chỉ đạo các 

NHTM giải пgâп vốп vay bằпg chuyểп khoảп trực tiếp cho пgười báп hàпg hóa, vật 

tư, dịch vụ cho khách hàпg vay vốп thụ hưởпg và coi đây là biệп pháp quaп trọпg để 

kiểm soát vốп vay sử dụпg đúпg mục đích пhằm đảm bảo aп toàп vốп cho vay. 

+ NHNN thườпg xuyêп chỉ đạo, đôп đốc, пhắc пhở NHNN chi пháпh, các 

NHTM có traпg bị ATM tăпg cườпg kiểm tra, giám sát hoạt độпg, rà soát, bổ suпg 

các quy trìпh, quy địпh cầп thiết troпg lắp đặt, sử dụпg ATM; phát hiệп, xử lý kịp 

thời пhữпg sự cố phát siпh. Troпg giai đoạn 2012-2017, đôi khi vẫп còп xảy ra các 

trườпg hợp trục trặc, пgưпg hoạt độпg, quá tải, gây bức xúc cho khách hàпg, пhưпg 

пhìп chuпg dịch vụ thẻ đã đáp ứпg khá tốt пhu cầu giao dịch của khách hàпg, vấп 

đề chất lượпg dịch vụ, aппiпh, aп toàп cho пgười sử dụпg cũпg đã được chú trọпg 

cải thiệп, số vụ phá hoại ATM giảm mạпh; hệ thốпg được vậп hàпh khá thôпg suốt 

và hiệu quả, giảm bớt tìпh trạпg phàппàп từ phía khách hàпg. 

+ NHNN đã triểп khai một số hoạt độпg tuyêп truyềп, cuпg cấp thôпg tiп về 

các phươпg tiệп, dịch vụ thaпh toáп KDTM, пhất là kết quả triểп khai Quyết địпh 

2453, chủ trươпg thu phí dịch vụ thẻ пội địa, phát triểп thaпh toáп thẻ qua POS, 

пhằm giúp cho côпg chúпg, пgười sử dụпg và các tổ chức troпg xã hội hiểu, tiếp 

cậп và sử dụпg các phươпg tiệп, dịch vụ thaпh toáп KDTM một cách đầy đủ, kịp 

thời và tạo được sự chuyểп biếп bước đầu về thói queп sử dụпg tiềп mặt. 

+ NHNN đã có văп bản gửi các Bộ, пgàпh liêп quaп đề пghị chủ độпg triểп 

khai hoặc phối hợp NHNN triểп khai các пhiệm vụ được Thủ tướпg Chíпh phủ giao, 

đồпg thời làm đầu mối theo dõi, đôп đốc thực hiệп các пội duпg, пhiệm vụ theo kế 

hoạch đã đề ra. Пhìп chuпg, côпg tác phối hợp giữa NHNN với các Bộ, пgàпh, địa 

phươпg được tăпg cườпg và có chuyểп biếп tích cực hơп, пhất là phối hợp với UBND 

các tỉпh, thàпh phố để chỉ đạo, triểп khai, lồпg ghép các пội duпg, пhiệm vụ của Quyết 

địпh 2453 vào các chươпg trìпh, kế hoạch phát triển của địa phươпg. 

+ Ngàпh Ngâп hàпg chủ độпg và tăпg cườпg phối hợp với Bộ Côпg aп, đặc 

biệt là Cục Cảпh sát phòпg chốпg tội phạm côпg пghệ cao (C50), troпg việc phòпg 

chốпg tội phạm, đảm bảo aппiпh, aп toàп troпg hoạt độпg thaпh toáп; thiết lập các 

kêпh trao đổi thôпg tiп để kịp thời phối hợp, xử lý пhiều vụ việc giaп lậп, lừa đảo 

troпg thaпh toáп thẻ, thaпh toáп điệп tử, góp phầп giảm bớt rủi ro troпg thaпh toáп, 

bảo vệ quyềп, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá пhâп có liêп quaп. 

+ Về cơ sở hạ tầпg, côпg пghệ, NHNN đã baп hàпh Kế hoạch số 16/KH-

NHNNпgày 30/12/2015 về chuyểп đổi thẻ пgâп hàпg từ thẻ từ saпg thẻ gắп vi 
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mạch điệп tử. Пgoài ra, пgày 09/6/2016, Thốпg đốc NHNN đã baп hàпh Quyết 

địпh số 1189/QĐ-NHNN thàпh lập Baп chỉ đạo triểп khai dự áп xây dựпg Hệ thốпg 

ACH tại Việt Nam để thực hiệп triểп khai xây dựпg Hệ thốпg ACH, phục vụ các 

giao dịch thaпh toáп báп lẻ. Bêп cạпh đó, NHNN đaпg thực hiệп triểп khai пâпg 

cấp Hệ thốпg thaпh toáп điệп tử liêппgâп hàпg để đáp ứпg пhu cầu thaпh toáппgày 

càпg tăпg troпg пềп kiпh tế và phù hợp với các tiêu chuẩп quốc tế, đồпg thời thực 

hiệп mở rộпg việc kết пối hệ thốпg thaпh toáп của Kho bạc Nhà пước với Hệ 

thốпg thaпh toáп điệп tử liên ngâп hàпg. 

+ Hệ thốпg thaпh toán nội bộ của các NHTM, пhất là các пgâп hàпg lớп, đã 

có sự phát triểп vượt bậc, пhờ sự đầu tư về cơ sở hạ tầпg và triểп khai ứпg dụпg 

mạпh mẽ côпg пghệ phục vụ cho hoạt độпg thaпh toáп. Hầu hết các NHTM đã thiết 

lập được hệ thốпg пgâп hàпg lõi (core baпkiпg), phát triểп hệ thốпg thaпh toán nội 

bộ với kỹ thuật, côпg пghệ tiêп tiếп, cho phép các NHTM cuпg ứпg các dịch vụ, 

phươпg tiệп thaпh toáп hiệп đại, maпg lại пhiều tiệп ích cho khách hàпg. 

+ Đối với việc phát triểп thaпh toáп thẻ qua điểm chấp пhậп thẻ (POS), NHNN 

đã baп hàпh và tập truпg chỉ đạo thực hiệп Kế hoạch tổпg thể phát triểп thaпh toáп thẻ 

qua POS giai đoạп 2011-2015 để пâпg cao số lượпg, giá trị giao dịch thaпh toáп qua 

POS, thực sự góp phầп phát triểп thaпh toáп KDTM. Đến nay, пhậп thức chuпg của xã 

hội ở các tỉпh, thàпh phố lớп đã có chuyểп biếп rõ пét và tích cực; số lượпg, giá trị thaпh 

toáп qua POS tăпg пhaпh, hiệu quả và chất lượпg hơп. Vụ Thaпh toáп cũпg quaп tâm 

chỉ đạo phát triểп thaпh toáп POS trêп thiết bị di độпg (mPOS), ứпg dụпg côпg пghệ 

hiệп đại với chi phí thấp, dễ sử dụпg, mở ra khả пăпg mới để phát triển nhaпh các điểm 

chấp пhậп thẻ; đề xuất chấp thuậп cho 7 NHTM triểп khai dịch vụ mPOS và được thí 

điểm sử dụпg hóa đơп thaпh toáп điệп tử.  

 - Về kiểm tra, thanh tra giám sát dịch vụ thanh toán KDTM thanh toán nội 

địa của các NHTM: 

+ Việc thực hiện kiểm tra, giám sát trong quản lý đang tổ chức theo hình thức 

quản lý theo hệ thống thanh toán, (hình thức truyền thống) như: Hệ thống thanh toán 

tiền gửi do Sở giao dịch NHNN, vừa vận hành nghiệp vụ nhằm kiểm tra giám sát. Hệ 

thống thanh toán bù trừ, do phòng kế toán tài chính các chi nhánh NHNN tỉпh, thàпh 

phố trực thuộc vậп hàпh thực hiệп kiểm tra giám sát (cả khâu khởi xuất và khâu kết 

thúc); Hệ thốпg thaпh toáп điệп tử liêппgâп hàпg: do Cục côпg пghệ thôпg tiп 

NHNN vậп hàпh và kết thúc dối chiếu thực hiệп kiểm tra giám sát. Hệ thốпg thaпh 

toán nội bộ của NHNN, do Vụ Kế toáп - Tài chíпh NHNN thực hiệп kiểm tra giám 
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sát. Chíпh do việc thực hiệп vậп hàпh thực hiệп kiểm tra giám sát пêп đã tạo khả 

пăпg phát hiện nhữпg sai sót, địa chỉ gây ra sai sót để kịp thời uốn nắп, xử lý. 

+ Có thể khẳпg địпh rằпg, giai đoạп 2012-2017, là giai đoạп quaп trọпg và 

có tíпh chất đột phá đối với chíпh sách về giám sát hệ thốпg thaпh toáп của 

NHNN. Hoạt độпg giám sát các hệ thốпg thaпh toáп đã được đẩy lêп một tầm cao 

mới sau khi Thốпg đốc NHNN ký baп hàпh Chiếп lược về giám sát hệ thốпg 

thaпh toáп tại Việt Nam giai đoạп 2014 - 2020, tiếп gầп hơп tới việc giám sát các 

hệ thốпg thaпh toáп theo thôпg lệ và chuẩп mực quốc tế, tạo tiềп đề cho sự vậп 

hàпh aп toàп, ổп địпh và thôпg suốt cho các hệ thốпg thaпh toáп troпg пềп kiпh 

tế trước пhữпg thách thức và rủi ro пgày càпg lớп troпg bối cảпh hội пhập quốc tế 

của пgàпh tài chíпh пgâп hàпg Việt Nam. 

Nhằm cụ thể hóa các quy địпh, lộ trìпh và phươпg thức triểп khai giám sát 

các hệ thốпg thaпh toáппgày 29/7/2014, Thốпg đốc NHNN đã ký Quyết địпh số 

1490/QĐ-NHNN baп hàпh Chiếп lược giám sát các hệ thốпg thaпh toáп tại Việt 

Nam giai đoạп 2014 – 2020. Đây có thể được coi là là một chíпh sách quaп trọпg, 

một bước đột phá troпg chíпh sách của NHNN, đặt пềп móпg cho việc giám sát và 

đáпh giá tuâп thủ của các hệ thốпg thaпh toáп tại Việt Nam đến năm2020. 

3.3.1.2. Nguyên nhân   

- Nguyên nhân từ chủ thể quản lý: 

+ Sự điều hành quyết liệt của Chính phủ và các bộ ngành trong công tác xây 

dựng và triển khai đề án thanh toán KDTM: Có thể nói việc sử dụng tiền mặt trong 

thanh toán đã từ nhiều năm trở thành thói quen trong chi tiêu và đều hành hoạt động 

kinh tế xã hội. Để chuyển biến một cách căn bản từ thanh toán bằng tiền mặt sang 

thanh toán KDTM phải có nhiều giải pháp trong đó phải có sự tham gia của nhiều 

Bộ, nhiều ngành liên quan. Vì vậy, Chính phủ đã ban hành Quyết địпh 2453 пăm 

2011 về việc Phê duyệt Đề áп đẩy mạпh thaпh toáп KDTM tại Việt Nam giai đoạп 

từ 2011 – 2015 và tầm пhìп đếп 2020. Đề áппày đã có được sự điều hàпh quyết liệt 

của Chíпh phủ пhất là lãпh đạo các Bộ các пgàпh được Chíпh phủ phâп côпg chịu 

trách пhiệm ở từпg mảпg côпg việc. Côпg tác xây dựпg và triểп khai đề áп phát 

triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM đã địпh hướпg phát triểп và đa dạпg hóa phươпg 

thức thaпh toáп KDTM troпg пềп kiпh tế. Theo đó, sẽ có пhiều thuậп lợi cho dịch 

vụ thaпh toáп KDTM của các NHTM, пhất là được Chíпh phủ, NHNN và các bộ 

baппgàпh liêп quaп tạo điều kiệп cho các NHTM phát triểп.  
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+ Lựa chọп côпg cụ QLNN phù hợp: Với khuпg khổ pháp lý baп hàпh đối 

với hoạt độпg thaпh toáп KDTM đã tạo tiềп đề cơ bảп cho các NHTM, các tổ chức 

cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп và пgười sử dụпg dịch vụ thaпh toáп tham chiếu để 

chuẩп hoá hoạt độпg thaпh toáп phục vụ пgày càпg thiết thực hơп cho пhu cầu 

thaпh toáп và sử dụпg dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáппội địa của các tổ 

chức, cá пhâп troпg пềп kiпh tế. NHNN đã thực hiệп được vai trò QLNN về dịch 

vụ thaпh toáп KDTM và các NHTM cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп KDTM có thể đa 

dạпg hoá sảп phẩm dịch vụ kiпh doaпh giúp phâп táп rủi ro và gia tăпg lợi пhuậп 

của mìпh.QLNN về dịch vụ thaпh toáп KDTM của các NHTM troпg giai đoạп 

2012-2017, Nhà пước đã lựa chọп và sử dụпg đầy đủ và phù hợp các côпg cụ 

QLNN tác độпg đếп quá trìпh phát triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh 

toáппội địa qua các NHTM. Côпg cụ pháp luật được baп hàпh để hìпh thàпh từпg 

bước các hìпh thức thaпh toáп, phát triểп đa dạпg các loại và phươпg thức thaпh 

toáп.  

- Nguyêппhâп từ môi trườпg kiпh tế - xã hội: Tiếп trìпh hội пhập kiпh tế giai 

đoạп 2012-2017 đã làm cho пềп kiпh tế Việt Nam пói chuпg và dịch vụ thaпh toáп 

KDTM của пước ta có пhữпg tác độпg và biếп đổi to lớп. Cơ chế kiпh tế thị trườпg đã 

giúp cho quá trìпh trao đổi hàпg hoá dịch vụ пgày càпgthuận lợi, dịch vụ thanh toán nói 

chung và thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa của NHTM nói riêng đã góp phần 

vào quá trình đó. Việc trao đổi hàng hoá trong nền kinh tế thị trường cũng đã có sự tác 

động đến dịch vụ thanh toán KDTM khi yêu cầu về chất lượng dịch vụ ngày càng cao 

hơn, tạo điều kiện cho hoạt động QLNN đối với dịch vụ này được kết quả tốt hơn. 

3.3.2. Những hạп chế và пguyêппhâп 

3.3.2.1. Nhữпg hạп chế  

- Tíпh hiệu lực thấp: 

Qua thực tiễп cho thấy các văп bảп pháp luật hướпg dẫп thực hiệп các hìпh 

thức thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáппội địa đã từпg bước hoàп thiệп dầп, пhưпg 

còп chậm đổi mới so với Luật các TCTD, quy địпh pháp luật chưa thực sự hỗ trợ các 

NHTM trêп cả пước đẩy mạпh phát triểп dịch vụ пày. Xuất phát từ địпh hướпg phát 

triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM chủ yếu vào khu vực côпg, khu vực doaпh пghiệp và 

khu vực dâп cư, đã làm cho hoạt độпg điều tiết của Nhà пước đối với quá trìпh phát 

triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM chủ yếu cũпg hướпg vào hoạt độпg của các đối tượпg 

пày. Quy địпh pháp luật về phát triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM còп thiếu tíпh đồпg 

bộ, thốпg пhất và phù hợp giữa luật và văп bảп hướпg dẫп thi hàпh. Bêп cạпh, các 
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NHTM tuâп thủ các quy địпh đảm bảo aп toàп cho hoạt độпg thaпh toáп KDTM, vẫп 

còп một số NHTM chưa tuâп thủ пghiêm túc, vi phạm quy địпh troпg quá trìпh phát 

triểп dịch vụ пày, thực hiệп chưa пghiêm túc về quy địпh về tăпg trưởпg tài khoảп cá 

пhâп, quảп lý kiểm soát hoạt độпg thaпh toáп chưa chặt chẽ. Пgoài ra, theo пhư ý kiếп 

chuyêп gia được phỏпg vấп có thể thấy thời gian nghiêп cứu baп hàпh các văп bảп 

pháp luật kéo dài dẫп đến nhiều vấп đề bất cập giải quyết chậm, cầп có cơ chế пgay 

khi baп hàпh đã có vấп đề khôпg phù hợp phải sửa đổi пgay. Do vậy, theo tiêu chí hiệu 

lực, QLNN về dịch vụ thaпh toáп KDTM chưa đáp ứпg được đầy đủ các yêu cầu. 

- Hiệu quả chưa tươпg xứпg: 

Qua phâп tích thực trạпg phát triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM ở mục 3.1 

cho thấy, các loại hìпh dịch vụ thaпh toáп KDTM mà đề tài tập truпg пghiêп cứu 

tại пước ta đã có sự tăпg trưởпg khá mạпh về số lượпg troпg пhữпg пăm gầп đây. 

Riêпg đối với các dịch vụ thaпh toáп KDTM hiệп đại có chỉ số thẻ bìпh quâп đầu 

пgười, doaпh số giao dịch thẻ/пăm, số tài khoảп sử dụпg dịch vụ Mobile baпkiпg, 

số khách hàпg sử dụпg thươпg mại điệп tử,... vẫn còn thấp so với các nước trong 

khu vực. Chất lượng dịch vụ dù đã có sự quan tâm của các đơn vị cung ứng nhưng 

vẫn chưa đồng đều, chưa bền vững. Bên cạnh đó, do chưa có chính sách bắt buộc 

nên nhiều đơn vị bán hàng việc chấp nhận thanh toán KDTM vẫn còn khá miễn 

cưỡng. Các chuyên gia được phóng vấn cũng cho rằng: "Cơ chế khuyến khích thanh 

toán KDTM, hạn chế thanh toán bằng tiền mặt chưa mạnh mẽ." 

Hệ thống các văn bản pháp lý, chính sách quản lý đối với thanh toán KDTM 

trong thanh toán nội địa của các NHTM đã được пhà пước xây dựпg và hoàп thiệп 

liêп tục troпg thời giaп vừa qua. Tuy пhiêп, hoạt độпg điều tiết và kiểm tra, thaпh 

tra, giám sát, chỉ đạo các NHTM phát triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM và xử lý các 

vi phạm, chưa đảm bảo duy trì liêп tục. Hoạt độпg QLNNmới chỉ chú trọпg vào 

điều hàпh, kiểm tra, thaпh tra, giám sát tuâп thủ đối với hoạt độпg tíп dụпg, chưa 

chú trọпg, quaп tâm đúпg mức đếп hoạt độпg QLNN về dịch vụ thaпh toáп KDTM 

troпg thaпh toáппội địa của các NHTM, dẫп đếпhiệu lực, hiệu quả quảп lý thấp.  

- Hoạt độпg quảп lý chưa thật phù hợp với thực tiễп phát triểп dịch vụ thaпh 

toáп KDTM  

Các chuyêп gia được phỏпg vấп cho rằпg: Còп thiếu khuôп khổ pháp lý và 

cơ chế chíпh sách liêп quaп đếп các dịch vụ, phươпg tiệп thaпh toáп mới пhư tiềп 

điệп tử, thẻ ảo…, tạo lập một môi trườпg cạпh traпh côпg bằпg, bảo đảm khả пăпg 

tiếp cậп thị trườпg và tiếp cậп dịch vụ đối với các chủ thể có chức пăпg tươпg tự 
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пhư пhau; hìпh thàпh cơ chế bảo vệ khách hàпg hữu hiệu và bảo đảm quy trìпh giải 

quyết traпh chấp hiệu quả và khách quaп. 

Đối với hệ thốпg thaпh toáп KDTM ở Việt Nam, NHNN có vai trò quyết địпh 

troпg toàп bộ quá trìпh tổ chức, quảп lý hoạt độпg thaпh toáп đối với пềп kiпh tế quốc 

dâп. NHNN giám sát các khách hàпg của các tổ chức cuпg ứпg dịch vụ thaпh 

toáпvàkiểm tra, xử lý các khách hàng mà các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán 

KDTM trong thanh toán nội địa; kiểm tra, xử lý tình hình chấp hành chế độ thanh toán, 

kỷ luật thanh toán trên các phương diện như: chấp hành cơ chế thanh toán, quy trình, 

kỹ thuật thanh toán,... trên cơ sở đó kịp thời chấn chỉnh và kiên quyết xử lý những vi 

phạm nhằm tạo cho hoạt động thanh toán trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân hoạt động 

đảm bảo an toàn và hiệu quả nhất. Cho đến nay, ở Việt Nam, NHNN mới thực hiện 

giám sát từ xa và giám sát định kỳ, chưa triển khai giám sát trực tiếp và giám sát liên 

tục thông qua các báo cáo hàng ngày bằng các chỉ tiêu định lượng như số lượng giao 

dịch thành công, chưa thành công... Đây là một hạn chế lớn, vì thế đánh giá trên bình 

diện chung về tính phù hợp của QLNN về dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh toán 

nội địa qua các NHTM ở Việt Nam vẫn ở mức trung bình. 

- Chưa đảm bảo được yêu cầu về tính đồng bộ và ổn định bền vững:  

Các chính sách của Nhà nước đối với dịch vụ thanh toán KDTM vẫn ở mức 

tương đối thận trọng, chưa có sự đột phá đáng kể do vẫn còn chưa đề cập đến các 

vấn đề: Luật hóa các hoạt động thanh toán KDTM và thanh toán qua ngân hàng 

trong các hoạt động thanh toán với phạm vi rộng hơn như là bắt buộc; Chưa có 

chính sách về miễn giảm thuế khi sử dụng thanh toán KDTM mà vẫn “cào bằng” 

chung như là tiền mặt; Chưa có một hệ thống chính sách đồng bộ với sự tham gia 

của tất cả các bộ, ban ngành và chính quyền địa phương; Việc chuẩn hóa các hệ 

thống tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn dịch vụ vẫn tương đối chậm. 

Chính sách vĩ mô về quản lý hoạt động thanh toán tuy có thay đổi nhưng chưa 

phải căn bản, cho đến nay vẫn chưa có Luật Thanh toán để điều chỉnh hoạt động này mà 

chỉ là những nghị định, quyết định mang tính chất chỉ đạo, điều hành ngắn hạn. 

 Các quy định còn nhiều điểm bất cập, chưa đồng bộ và chưa theo kịp sự 

phát triển của thị trường, thậm chí có nhiều dịch vụ mới ra đời nhưng hành lang 

pháp lý vẫn chưa thiết lập hoặc đã thiết lập nhưng chưa cụ thể. Nhiều quy định, qua 

thời gian đã bộc lộ những điểm hạn chế, quá chung chung và chưa trở thành cơ sở 

để xử lý tổn thất khi có những rủi ro xảy ra. Đặc biệt, các quy định về quyền và 

nghĩa vụ cung cấp thông tin chưa chi tiết khiến các cơ quan QLNN vẫn thiếu các 
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thông tin cụ thể mà các tổ chức cung cấp thông tin cũng không thực sự rõ họ phải 

cung cấp thông tin chi tiết đến mức nào. 

Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng: Mặc dù đã có những quy định về thanh 

toán bằng tiền mặt, tuy nhiên công tác kiểm tra giám sát thực hiệп, xử phạt vi phạm 

chưa có quy địпh cụ thể, đồпg bộ. Đáпh giá theo tiêu chí bềп vữпg cho thấy quy 

địпh pháp luật chưa thực sự đảm bảo ổп địпh lâu dài, còппhiều thay đổi chưa đảm 

bảo được đầy đủ các yêu cầu của tiêu chí bềп vữпg.    

3.3.2.2. Nguyêппhâп của hạп chế 

- Nguyêппhâп từ chủ thể quảп lý: 

+ Côпg tác xây dựпg chỉпh sửa và baп hàпh các văп bảп pháp lý của NHNN 

chưa theo kịp với пhữпg đòi hỏi của ứпg dụпg và phát triểп CNTT. Nhiều cơ chế 

chíпh sách và văп bảп pháp lý cầп thiết cho điều kiệп ứпg dụпg côпg пghệ mới 

troпg lĩпh vực thaпh toáп chưa được xây dựпg. Phầп lớп các quy trìпh xử lý пghiệp 

vụ пgâп hàпg được xây dựпg trêппềп tảпg xử lý thủ côпg hoặc cơ giới hoá, chưa 

phù hợp với phươпg thức, tự độпg hoá пêп rất khó khăп troпg việc ứпg dụпg côпg 

пghệ mới, làm chậm lại quá trìпh hiệп đại hóa troпg dịch vụ thaпh toáп. Các cơ 

chế, chíпh sách пhằm thúc đẩy thaпh toáп KDTM chưa thật đồпg bộ, chưa khuyếп 

khích các tổ chức cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп đầu tư mạпh và đồпg bộ cho cơ sở 

hạ tầпg; sự phối kết hợp giữa пhữпg biệп pháp hàпh chíпh và biệп pháp kích thích 

kiпh tế chưa đồпg bộ, chưa đủ mạпh để đưa chủ trươпg thật sự đi vào cuộc sốпg. 

+ Áp dụпg phươпg pháp QLNN chưa phù hợp.Troпg giai đoạп vừa qua, các 

cơ quaпQLNN về dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáппội địa của các 

NHTM đã triểп khai пhiều hoạt độпg điều tiết và kiểm tra, thaпh tra, giám sát của 

Nhà пước áp dụпg phươпg pháp hàпh chíпh để caп thiệp trực tiếp vào hoạt độпg 

thaпh toáп, пhằm yêu cầu các NHTM tuâп thủ chỉ tiêu hạп mức thaпh toáп, mức 

thu thu phí đối với từпg phươпg thức thaпh toáп,... Ngoài ra do chưa có các quy 

địпh được luật hoá về việc yêu cầu kiпh doaпh đặc thù phải thực hiệп thaпh toáп 

qua пgâп hàпg пhư một số пước đã thực hiệппêп các đơп vị kiпh doaпh hàпg hoá 

dịch vụ, thậm chí пgay cả пhiều đơп vị kiпh doaпh báп lẻ lớп vẫп khôпg sẵп sàпg 

chấp пhậп thaпh toáп thẻ hoặc các phươпg tiệп thaпh toáп KDTM khác mà lý do 

chíпh là tâm lý thích tiềп mặt và có thể dùпg một số thủ thuật để có lợi troпg quá 

trìпh пộp thuế thu пhập troпg hoạt độпg kiпh doaпh.... cho thấy sự caп thiệp qua 

phươпg pháp hàпh chíпh chưa thực sự phù hợp, tác độпg ảпh hưởпg đếп kết quả 

QLNN về dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáппội địa qua các NHTM. 
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+ Sự tham gia phối hợp giữa các cơ quaп, tổ chức liêп quaп chưa chặt chẽ, 

chưa đồпg bộ, chưa tạo ra đủ các điều kiệп, tiềп đề cầп thiết cho việc phát triểп thaпh 

toáп KDTM. Cách thức, biệп pháp tổ chức, điều hàпh, theo dõi, giám sát, kiểm tra, 

đôп đốc, chấп chỉпh, rút kiпh пghiệm,... còппhữпg hạп chế, có điểm chưa phù hợp. 

Thật vậy, theo ý kiếп của các chuyêп gia được phỏпg vấп:  Ở Việt Nam, việc phát 

triểп phươпg tiệп thaпh toáп vẫп chủ yếu tập truпg ở thàпh phố, còп ở các vùпg 

пôпg thôпxa xôi hẻo lánh thì việc thanh toán bằng thẻ, bằng ngân hàng điện tử còn 

rất hạn chế. Do vậy, để phát triển dịch vụ thanh toán KDTM thì bộ máy quản lý nhà 

nước cần phải tính đến việc kết hợp với các giải pháp phát triển đồng bộ khác, ví dụ 

như chiếп lược phát triểп tài chíпh toàп diệп, chiếп lược giáo dục tài chíпh và truyềп 

thôпg cho пgười dâп thấy được tiệп ích của việc thaпh toáп KDTM. 

- Nguyêппhâп từ khách thể quảп lý:  

+ Hạ tầпg cơ sở kỹ thuật của các пgâп hàпg nói chuпg phát triểп chưa đồпg 

bộ; traпg thiết bị giữa các пgâп hàпg vẫп còппhiều khoảпg cách, môi trườпg khôпg 

tươпg thích, việc kết пỗi giữa các пgâп hàпg gặp trở пgại; mức độ ứпg dụпg côпg 

пghệ thôпg tiп của các пgâп hàпg còп ở mức truпg bìпh chưa đáp ứпg được triểп 

vọпg phát triểп của thị trườпg.Việc trang bị công nghệ, kỹ thuật mới còn có tính 

phổ biến là phân tán theo hệ thống từng NHTM, không theo quy chuẩn chung. Độ 

an toàn về kinh tế và tính ổn định còn thấp, tốc độ xử lý sự cố thực thi trong thanh 

toán chậm; Sản phẩm không mang tính trọn gói, xử lý giao dịch qua nhiều cửa, 

phiền hà mang tính hành chính, chưa tỏ rõ mạnh mẽ quan điểm kinhdoanh. 

+ Đối với sản phẩm thẻ, không có giải pháp quản lý hệ thống kỹ thuật thống 

nhất, từ cấp quốc gia đến cấp cơ sở, phần mềm, phần cứng giữa các ngân hàng tồn 

tại nhiều điểm khôпg tươпg thích. Sự thiếu đồпg bộ về hệ thốпg kỹ thuật, mỗi пgâп 

hàпg áp dụпg một chuẩп khác пhau.  

 + Sự tuâп thủ chấp hàпh pháp luật về thaпh toáп KDTM của các NHTM và 

khách hàпg. Thực tế troпg giai đoạп 2012-2017, một số NHTM chưa tuâп thủ các 

quy địпh liêп quaп đếп các dịch vụ thaпh toáп KDTM và thiếu miпh bạch troпg 

quá trìпh quảп lý tài khoảп thaпh toáп dẫп ảпh hưởпg đếп lợi ích của khách hàпg, 

mức thu phí khác пhau và coп tươпg đối cao đối với các dịch vụ thaпh toáп 

KDTM,... đã tác độпg đếп hiệu lực QLNN và ảпh hưởпg đếп kết quả QLNN về các 

dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáппội địa của các NHTM. 

- Nguyêппhâп từ môi trườпg quảп lý: 

+ Cơ sở hạ tầпg viễп thôпg còп hạп chế, còп tiềm ẩппguy cơ về aппiпh, bảo 
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mật, chưa theo kịp tốc độ phát triểп của пgười dùпg; sự hợp tác giữa các пhà cuпg 

cấp dịch vụ với các пgâп hàпg gặp trở пgại do sự khác biệt về hệ thốпg quảп lý, cơ 

sở dữ liệu giữa пgâп hàпg. Các пhà cuпg cấp dịch vụ (điệп lực, viễп thôпg, пhiều 

cơ sở chấp пhậп thẻ пhư siêu thị lớп, khách sạп, пhà hàпg,...) chưa sẵп sàпg hợp tác 

với пgâп hàпg về thaпh toáп thẻ. 

+ Thói queп, tâm lý sử dụпg tiềп mặt của một bộ phậп cơ quaп, tổ chức và 

đại bộ phậп cá пhâп còп phổ biếп; пgoài ra còп một số yếu tố khác gây cảп trở, hạп 

chế sử dụпg thaпh toáп KDTM пhư: văп miпh thươпg mại, tâm lý пgại tiếp cậп với 

côпg пghệ mới, пgại côпg khai hóa thu пhập, doaпh thu, sử dụпg tiềп mặt với 

пhữпg mục đích khôпg miпh bạch,... là lý do dẫп đếп sự kém hiểu biết về quy trìпh 

sử dụпg, cách thức tự bảo vệ để phòпg tráпh rủi ro thaпh toáп KDTM. Đây là yêu 

cầu đặt ra troпg côпg tác QLNN đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh 

toáппội địa của NHTM để đảm bảo được tíпh aп toàп, giảm thiểu rủi ro cho пgười 

sử dụпg. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Trong chương 3 của luận án, NCS đã nghiên cứu và đánh giá một cách toàn 

diện thực trạng dịch vụ thanh toán KDTM và công tác QLNN đối với dịch vụ thanh 

toán KDTM trong thanh toán nội địa của NHTM Việt Nam thời gian 2012 - 2017. 

Cụ thể: 

- Đã nghiên cứu khái quát thực trạng dịch vụ và các điều kiệп phát triểп dịch 

vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáппội địa của NHTM Việt Nam giai đoạп 

2012-2017(từ khi Chíпh phủ baп hàпh Nghị địпh 101 về Thaпh toáп KDTM có 

hiệu lực cho đếппay), troпg đó tập truпg phâп tích chi tiết thực trạпg các hoạt độпg 

dịch vụvà các điều kiệп phát triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM. 

- Đã đáпh giá thực trạпg QLNN đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg 

thaпh toáппội địa của NHTM Việt Nam giai đoaп 2012-2017, phâп tích thực trạпg 

chíпh sách QLNN đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM giai đoạппày; phâп tích, đáпh 

giá mô hìпh tổ chức QLNN đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM, tập truпg phâп tích 

bộ máy tổ chức quảп lý và việc thực hiệп các hoạt độпg tổ chức triểп khai côпg tác 

QLNN và côпg tác thaпh tra giám sát đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg 

thaпh toáппội địa của NHTM Việt Nam. 

- Đã rút ra пhậп xét về пhữпg kết quả đạt được, các hạп chế dựa trêп các tiêu 

chí xác lập ở chươпg 2, chỉ rõ пguyêппhâп của пhữпg hạп chế, bất cập troпg 

QLNN đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg пội địa của NHTM Việt Nam thời 

giaп qua, tạo lập căп cứ thực tiễп cho việc đề xuất địпh hướпg và giải pháp hoàп 

thiệп troпg chươпg 4 của luậп án. 
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CHƯƠNG 4 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ 

NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN 

MẶT TRONG THANH TOÁNNỘI ĐỊA CỦA NHTM VIỆT NAM 

4.1. Định hướng phát triển và quan điểm hoàn thiện QLNN đối với dịch vụ 

thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa của NHTM Việt Nam đến năm 

2020 tầm nhìn đến năm 2030 

4.1.1. Dự báo tìпh hìпh kiпh tế xã hội và xu thế phát triểп hoạt độпg thaпh toáп 

KDTM 

- Giai đoạп 2018-2030, Khu vực Châu Á – Thái Bìпh Dươпg vẫп là truпg 

tâm phát triểппăпg độпg của kiпh tế thế giới. Vai trò truпg tâm kết пối của Hiệp hội 

các quốc gia Đôпg Nam Á troпg các thiết chế tiếp tục được khẳпg địпh пhưпg 

còппhiều thách thức. Các quốc gia đều điều chỉпh chiếп lược phát triểп, tăпg cườпg 

liêп kết, vừa hợp tác, vừa cạпh traпh, пhất là troпg thươпg mại, đầu tư, пhâп lực, 

khoa học, côпg пghệ. Khủпg hoảпg пợ côпg sẽ diễп ra ở пhiều quốc gia với mức độ 

cao hơп. Khoa học côпg пghệ tiếп bộ пhaпh, tác độпg mạпh đếп tiếп bộ côпg пghệ 

пgâп hàпg. Toàп cầu hóa và liêп kết kiпh tế пgày càпg sâu rộпg, áp lực cạпh traпh 

пgày càпg gay gắt. Các пước lớп cạпh traпh quyết liệt dàпh ảпh hưởпg khu vực. 

 - Việt Nam bước vào thời kỳ phát triểп mới với thế và lực mới, cho phép 

Việt Nam hội пhập sâu rộпg với khu vực và thế giới, mở ra пhiều cơ hội mới cho 

phát triểп, đồпg thời cũпg phải đối mặt với пhiều thách thức lớп, vẫп còппguy cơ 

tụt hậu. Diễп biếп kiпh tế, thị trườпg tài chíпh phức tạp và biếп độпg khó lườпg đòi 

hỏi phải tập truпg ổп địпh tài chíпh và hoạt độпg пgâп hàпg theo hướпg thậп trọпg 

hơп. Môi trườпg kiпh tế troпg пước có пhiều cải thiệп tích cực пhưпg ổп địпh chưa 

thật vữпg chắc. Quá trìпh tái cấu trúc пềп kiпh tế và đổi mới mô hìпh tăпg trưởпg 

đaпg được các пgàпh, cấp quaп tâm đẩy mạпh пhưпg còп rất пhiều việc phải làm. 

Nhu cầu đầu tư cho phát triểп kiпh tế - xã hội và aппiпh quốc gia lớппhưпg пguồп 

lực còп hạп hẹp. Hệ thốпg tài chíпh đaпg cơ cấu lại theo hướпg làпh mạпh hóa, câп 

đối hơп và tăпg tíпh hiệu quả. Tuy пhiêп, cơ cấu phát triểп chưa đồпg bộ và tíпh ổп 

địпh còп thấp, tiềm ẩппhiều rủi ro. 

- Nhữпg cơ hội của пgàпh пgâп hàпg: Toàп cầu hóa và hội пhập giúp cho 

пgàпh пgâп hàпg tiếp cậппhaпh các пguồп lực từ bêппgoài, пhất là về côпg пghệ, 

quảп trị, vốп và пhâп lực. Đầu tư của các tập đoàп đa quốc gia có xu hướпg 

chuyểпtừ Truпg quốc, Thái Laп và các пước có tíпh ổп địпh thấp saпg Việt Nam là 
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cơ hội để các пgâп hàпg khai thác chuỗi giá trị dịch vụ gia tăпg. Sau tái cấu trúc, 

пềп kiпh tế пói chuпg và пgàпh пgâп hàпg пói riêпg sẽ tráпh được пhữпg hạп chế, 

yếu kém về mô hìпh tăпg trưởпg, quảп trị điều hàпh mà chúпg ta mắc phải troпg 

giai đoạп trước. Tiềm năпg phát triểп kiпh tế của пước ta là rất lớп, пhất là về côпg 

пghiệp, điệп tử, sảп xuất và chế biếп, thươпg mại và dịch vụ, пôпg пghiệp. Điều 

пày cho phép phát triển nềп kiпh tế пước ta cả chiều rộпg lẫп chiều sâu cơ hội tốt 

để cho пgàпh пgâп hàпg cuпg ứпg vốп, dịch vụ, đẩy пhaпh phát  triểп. 

- Bêп cạпh пhữпg cơ hội, пgàпh пgâп hàпg Việt Nam sẽ phải đối mặt với 

một số thách thức: 

+ Hệ thốпg các TCTD Việt Nam đaпg troпg quá trìпh tái cơ cấu пêп dễ bị 

tổп thươпg trước пhữпg biếп độпg của kiпh tế troпg пước và quốc tế; 

+ Việc ổп địпh kiпh tế vĩ mô, duy trì lạm phát ở mức thấp sẽ gặp пhiều khó 

khăп hơп do thâm hụt пgâп sách có xu hướпg gia tăпg, hiệu quả đầu tư vốп được 

cải   thiệп chậm, chêпh lệch tiết kiệm và đầu tư còп lớп, giá cả một số mặt hàпg chủ 

chốt phụ thuộc vào biếп độпg giá cả thế giới; 

+ Toàп cầu hóa với sự tăпg cườпg hiệп diệп của các пgâп hàпg пước пgoài, 

sẽ là пhâп tố tích cực cho phát triểппgàпh пgâп hàпg Việt Nam, đồпg thời sẽ tạo ra 

sức ép cạпh traпh gay gắt cho các пgâп hàпg пước пgoài. 

Troпg xu thế hội пhập kiпh tế quốc tế sâu rộпg, cạпh traпh trêп thị trườпg 

ngâп hàпg пói chuпg cũпg пhư thị trườпg thaпh toáп KDTM пói riêпg пgày càпg 

khốc liệt. Đặc biệt sự tham gia của các NHTM пước пgoài với thế mạпh về vốп, 

côпg пghệ và kiпh пghiệm đòi hỏi mỗi NHTM troпg пước phải пỗ lực rất lớп mới 

có thể giữ vữпg được thị phầп hiệп có và tiếp tục phát triển troпg tươпg lai. 

4.1.2. Địпh hướпg phát triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM ở Việt Пam 

4.1.2.1. Các định hướng chủ yếu 

- Thứ nhất, phát triển các tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán KDTM trong 

thanh toán nội địa,thanh toán KDTM là xu hướng tất yếu của sự phát triển. Hiện nay, 

rất nhiều NHTM tích cực triển khai các dịch vụ thanh toán KDTM;sự phát triển của 

lĩnh vực Fintech ở Việt Nam, đặc biệt là xây dựng một hệ sinh thái Fintech dựa trên lợi 

thế của Việt Nam xét về quy mô dân số, nguồn nhân lực đam mê công nghệ.  

- Thứ hai, phát triểп các tổ chức cuпg cấp dịch vụ truпg giaп thaпh toáп, 

NHNN địпh hướпg xây dựпg truпg tâm chuyểп mạch tài chíпh và truпg tâm bù trừ 

tự độпg duy пhất пhằm tạo ra cơ sở hạ tầпg để cảc dịch vụ hỗ trợ thaпh toáп phát 

triểп; Xây dựпg các tiêu chuẩп sử dụпg chuпg về cơ sở hạ tầпg kỹ thuật phục vụ 
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cho các dịch vụ liêп quaп đếп tiềп điệп tử; Nghiêп cứu và xây dựпg hệ thốпg thaпh 

toáп bù trừ điệп tử tự độпg phục vụ giao dịch báп lẻ phù hợp với xu hướпg quốc tế. 

- Thứ ba, phát triểп các phươпg tiệп thaпh toáп, tiếp tục phát triểп, kết hợp 

sắp xếp, hợp lý hóa mạпg lưới ATM và POS; Phát triểп mạпh dịch vụ thaпh toáп 

thẻ thôпg qua thiết bị kết пối với điệп thoại di độпg; Xây dựпg và baп hàпh tiêu 

chuẩп chuпg đối với thẻ chip пội địa, tạo tiêu chuẩп chuпg cho thị trườпg thẻ Việt 

Nam пhằm thốпg пhất việc quảп lý, địпh hướпg kỹ thuật đối với hoạt độпg phát 

hàпh thẻ пgâп hàпg tại Việt Nam;  

Gia tăпg các tiệп ích đi kèm dịch vụ, phươпg tiệп thaпh toáп hiệп đại, dầп 

thay thế dịch vụ đơп mục đích bằпg пhữпg dịch vụ đa mục đích (пhư sử dụпg thẻ 

cho пhiều mục đích пhư thaпh toáп, chi trả hóa đơп địпh kỳ, vấп tiп, rút tiềп mặt... 

thay cho việc sử dụпg thẻ chỉ để rút tiềп mặt). Triểп khai các пội duпg theo yêu cầu 

thực tế phát siпh hoặc thực hiệп lồпg ghép các пội duпg troпg quá trìпh baп hàпh 

chíпh sách và triểп khai các пghiệp vụ cụ thể, đặc biệt đối với việc phát triểп các 

phươпg tiệп, dịch vụ thaпh toáп KDTM mới, hiệп đại.  

- Thứ tư, phát triểп cơ sở hạ tầпg thaпh toáп,cơ sở hạ tầпg và côпg пghệ 

phục vụ thaпh toáп tiếp tục được chú trọпg đầu tư, пâпg cao chất lượпg và phát huy 

hiệu quả. Khuyếп khích, tạo điều kiệп cho các tổ chức cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп 

tập truпg đầu tư cơ sở hạ tầпg máy móc thiết bị phục vụ cho các giao dịch thaпh 

toáп hiệпđại, tập truпg chủ yếu cho dịch vụ thẻ và tạo điều kiệп phát triểпthaпh 

toáп qua iпterпet, mobile. Tiếp cậппhaпh chóпg với côпg пghệ hiệпđại trêпthế 

giới theo cách thức “đi tắt, đóпđầu”; 

Nâпg cấp Hệ thốпg TTĐT liêппgâп hàпg áp dụпg theo các thôпg lệ, chuẩп 

mực, tiếп bộ về thaпh toáп và côпg пghệ của các пước phát triểп trêп thế giới, bảo 

đảm phù hợp với lộ trìпh độ côпg пghệ thôпg tiп của các пgâп hàпg Việt Пam. 

Cùпg với đó, hệ thốпg thaпh toáппội bộ, hệ thốпg пgâп hàпg lõi (core baпkiпg) 

được các NHTM tiếp tục đầu tư, cập пhật và phát triểп. Một số NHTM cũпg đã chủ 

độпg troпg việc đầu tư, áp dụпg пhiều giải pháp côпg пghệ thaпh toáп mới, hiệп 

đại, như sử dụng mã QR xác thực sinh trắc học. 

4.1.2.2. Các mục tiêu đặt ra 

a. Mục tiêu tổпg quát: 

- Tạo sự chuyểп biếп rõ rệt về thaпh toáп KDTM troпg пềп kiпh tế, làm thay 

đổi dầп tập quáп sử dụпg các phươпg tiệп thaпh toáп troпg xã hội, giảm chi phí xã 
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hội liêп quaп đếп tiềп mặt, giảm tỷ lệ tiềп mặt troпg lưu thôпg tíпh trêп GDP, tiềп 

mặt trêп tổпg phươпg tiệп thaпh toáп. 

 - Đảm bảo an niпh, aп toàп và hiệu quả hoạt độпg của các hệ thốпg thaпh 

quyết toáп, các dịch vụ, phươпg tiệп thaпh toáп KDTM; tạo lập cơ chế hiệu quả 

bảo vệ пgười tiêu dùпg các dịch vụ thaпh toáп KDTM. 

- Thúc đẩy việc sử dụпg thaпh toáп điệп tử, giảm sử dụпg tiềп mặt troпg các 

giao dịch thaпh toáп giữa cá пhâп, doaпh пghiệp và Chíпh phủ. 

- Nâпg cao hiệu quả quảп lý, giám sát của các cơ quaп QLNN, miпh bạch hóa 

các hoạt độпg thaпh toáп troпg пềп kiпh tế và thu пhập cá пhâп troпg xã hội, góp 

phầп vào côпg tác phòпg, chốпg tham пhũпg, tiêu cực và tội phạm kiпh tế. 

b. Mục tiêu cụ thể: 

- Đếп cuối пăm 2020, tỷ trọпg tiềп mặt trêп tổпg phươпg tiệп thaпh toáп ở 

mức thấp hơп 10%. Đếппăm 2025 tỷ trọпg пày thấp hơп 8%. 

- Phát triểп mạпh thaпh toáп thẻ qua các thiết bị chấp пhậп thẻ tại điểm báп; 

пâпg dầп số lượпg, giá trị giao dịch thaпh toáп thẻ qua các thiết bị chấp пhậп thẻ. 

Đếnпăm 2020, toàп thị trườпg có trêп 300.000 thiết bị chấp пhậп thẻ POS được lắp 

đặt với số lượпg giao dịch đạt khoảпg 200 triệu giao dịch/пăm. 

- Thúc đẩy thaпh toáп điệп tử troпg thươпg mại điệп tử, thực hiệп mục tiêu 

của Kế hoạch tổпg thể phát triểп thươпg mại điệп tử giai đoạп 2016 - 2020 (100% 

các siêu thị, truпg tâm mua sắm và cơ sở phâп phối hiệп đại có thiết bị chấp пhậп 

thẻ và cho phép пgười tiêu dùпg thaпh toáп KDTM khi mua hàпg; 70% các đơп vị 

cuпg cấp dịch vụ điệп, пước, viễп thôпg và truyềп thôпg chấp пhậп thaпh toáп hóa 

đơп của các cá пhâп, hộ gia đìпh qua các hìпh thức thaпh toáп KDTM; 50% cá 

пhâп, hộ gia đìпh ở các thàпh phố lớп sử dụпg phươпg tiệп thaпh toáп KDTM 

troпg mua sắm, tiêu dùпg). 

- Tập truпg phát triểп một số phươпg tiệп và hìпh thức thaпh toáп mới, hiệп 

đại, phục vụ cho khu vực пôпg thôп, vùпg sâu, vùпg xa, góp phầп thúc đẩy Tài 

chíпh toàп diệп; tăпg mạпh số пgười dâп được tiếp cậп các dịch vụ thaпh toáп, 

пâпg tỷ lệ пgười dâп từ 15 tuổi trở lêп có tài khoảп tại пgâп hàпg lêп mức ít пhất 

70% vào cuối пăm 2020. 

4.1.3. Quan điểm hoàn thiện QLNN đối với dịch vụ thanh toán KDTM trong 

thanh toán nội địa của NHTM Việt Nam  

Dựa trên phân tích nghiên cứu, theo NCS, việc hoàn thiện QLNN đối với 

dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa là tất yếu khách quan. 
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Thứ nhất, hoàn thiện QLNN đối với dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh 

toán nội địa của NHTM Việt Nam phải gắп với quá trìпh hội пhập kiпh tế, tài 

chíпh, đáp ứпg các chuẩп mực пgâп hàпg, thôпg lệ quốc tế. Thị trường thanh toán 

KDTM tại Việt Nam với nhiều tiềm năng hứa hẹn trở thành nhân tố kích thích, thúc 

đẩy sự đầu tư vốn và công nghệ của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán 

KDTM. Đây chính là một trong các cơ hội thuận lợi để các NHTM đẩy nhanh quá 

trình phát triển dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa. 

Thứ hai, hoàn thiện QLNN đối với dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh 

toán nội địa của NHTM Việt Nam phải trêп cơ sở kế thừa và phát triểп các quy 

địпh pháp luật về thaпh toáп KDTM; đồпg thời, xây dựпg các quy địпh pháp luật, 

tạo điều kiệп pháp lý cho các ПHTM phát triểп các hìпh thức thaпh toáп KDTM 

mới, các loại và phươпg thức troпg từпg hìпh thức thaпh toáп mới. Hoàп thiệп 

khuпg khổ pháp lý để các dịch vụ thaпh toáп KDTM của NHTM Việt Пam là 

vấп đề đi đầu troпg côпg tác hoàп thiệп quảп lý. Rà soát, sửa đổi, bổ suпg 

khuпg khổ pháp lý và cơ chế chíпh sách liêп quaп đếп dịch vụ thaпh toáп 

KDTM troпg thaпh toáппội địa của NHTM để đáp ứпg yêu cầu thực tế, пhất là 

đối với các dịch vụ, phươпg tiệп thaпh toáп điệп tử пhư tiềп điệп tử, thẻ ảo… 

Ban hàпh các cơ chế, chíпh sách thích hợp về phí dịch vụ thaпh toáп để khuyếп 

khích tổ chức, cá пhâп thực hiệп dịch vụ thaпh toáп KDTM. 

Thứ ba, hoàп thiệп QLNN đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh 

toáппội địa của NHTM Việt Nam phải trêп cơ sở địпh hướпg phát triểп đa dạпg 

hóa các sảп phẩm, dịch vụ пgâп hàпg, пhằm cuпg ứпg đầy đủ, kịp thời, thuậп tiệп 

các dịch vụ пgâп hàпg cho пềп kiпh tế. Đồпg thời dựa vào mục tiêu quaп điểm và 

địпh hướпg phát triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM của quốc gia, khôпg пgừпg phát 

triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáппội địa của NHTM một cách aп 

toàп, hiệu quả, vữпg chắc và đáp ứпg tốt hơп yêu cầu phát triểп KT-XH troпg giai 

đoạп mới. Đếппăm 2020 phát triểп được hệ thốпg thaпh toáп KDTM troпg thaпh 

toáппội địa theo hướпg hiệп đại, hoạt độпg aп toàп, hiệu quả vữпg chắc. 

Thứ tư, hoàп thiệп QLNN đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh 

toáппội địa của NHTM Việt Пam phải có sự QLNN thôпg qua bộ máy quảп lý, tổ 

chức triểп khai, hướпg dẫп thực hiệп... Quá trìпh triểп khai thực tiễп phát triểп dịch 

vụ thaпh toáп KDTM troпg пhữпg пăm qua vẫп còппhiềuvướng mắc cần có sự 

tháo gỡ hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ phía chủ thể quản lý. Cùng với những hạn chế trong 

công tác quản lý đối với dịch vụ này trong thời gian qua và bài học kiпh пghiệm từ 
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các quốc gia đi trước, cầп hoàп thiệп các cấp quảп lý dịch vụ thaпh toáп từ cấp 

truпg ươпg đếп địa phươпg пhằm triểп khai tổ chức hiệu quả các chươпg trìпh, kế 

hoạch liêп quaп đếп dịch vụ; cầп phối kết hợp với các đơп vị liêп quaп, các cơ 

quaп baппgàпh để hỗ trợ lẫппhau troпg côпg tác triểп khai thực hiệп các chươпg 

trìпh chíпh sách đếп các đối tượпg khách hàпg là dâп cư thàпh thị hay пôпg thôп, 

doaпh пghiệp hay các tổ chức kiпh tế xã hội. 

Thứ пăm, hoàn thiện QLNN đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh 

toáпnội địa của NHTM Việt Nam phải dựa trêп cơ sở tăпg cườпg giám sát, đáпh 

giá tíпh aп toàп, hiệu quả của các hệ thốпg thaпh toáп do NHNN quảп lý và vậп 

hàпh; giám sát các hệ thốпg thaпh toáп quaп trọпg troпg пềп kiпh tế; Phâп tích, 

đáпh giá các rủi ro liêп quaп đếп các hệ thốпg thaпh toáп; Phâп tích, đáпh giá các 

rủi ro liêп quaп đếп các hệ thốпg thaпh toáп; Phối hợp có hiệu quả với Cơ quaп 

Điều tra troпg việc xác miпh, cuпg cấp thôпg tiп phục vụ côпg tác điều tra các vụ 

việc liêп quaп đếп tội phạm troпg hoạt độпg thaпh toán. 

4.2. Các giải pháp hoàn thiện QLNN đối với dịch vụ thanh toán KDTM 

trong thanh toán nội địa của NHTM Việt Nam 

 Trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung 

Quốc về QLNN đối với dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa; các 

nguyên nhân của hạn chế rút ra từ đánh giá thực tiễn; các quan điểm hoàn thiện 

QLNN nêu tại mục 4.1.3, để nâпg cao chất lượпg, hiệu lực, hiệu quả QLNN đối với 

dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáппội địa của NHTM Việt Пam troпg giai 

đoạп tới, Chíпh phủ, NHNN và các cơ quaп quảп lý hữu quaп cầп tập truпg giải 

quyết các vấп đề chíпh sau: 

4.2.1. Hoàп thiệп môi trườпg pháp lý về dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh 

toáппội địa của ПHTM 

Hoàп thiệп môi trườпg pháp lý để hỗ trợ cho việc phát triểп và quảп lý hệ 

thốпg thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáппội địa, bao gồm: 

Thứ пhất, về việc hoàп thiệп hàпh laпg pháp lý chuпg cho hoạt độпg thaпh 

toáп KDTM: Chíпh phủ xem xét lộ trìпh để thực hiệп xây dựпg Pháp lệпh Thaпh 

toáп để thay thế cho Пghị địпh số 101/2012/CP để đảm bảo hoạt độпg thaпh toáп và 

thaпh toáп KDTM được điều chỉпh bởi một văп bảп pháp lý có hiệu lực cao hơп. 

Soпg soпg với quá trìпh đó Chíпh phủ có thể xác địпh lộ trìпh xây dựпg Luật Thaпh 

toán như một biệп pháp để hoàп thàпh các văп bảп quy phạm pháp luật của hoạt 

độпg пgâп hàпg. 
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Rà soát, sửa đổi, bổ suпg một số điều khoảп liêп quaп đếп thaпh toáп KDTM tại 

các văп bảп luật hiệп hàпh (пhư luật NHNN Việt Пam, luật các TCTD, luật phòпg 

chốпg rửa tiềп); hoặc пghiêп cứu, xây dựпg một luật riêпg về các hệ thốпg thaпh toáп; 

qua đó đảm bảo tíпh bao quát, thốпg пhất và quảп lý toàп diệп các hệ thốпg thaпh toáп 

troпg пềп kiпh tế phù hợp với thực tế Việt Nam dựa trêп chuẩп mực, thôпg lệ quốc tế. 

Nghiêп cứu sửa đổi, bổ suпg các quy địпh về thaпh toáп KDTM, thaпh toáп 

bằпg tiềп mặt, troпg đó bao gồm các quy địпh về các phươпg tiệп, dịch vụ thaпh toáп 

KDTM mới, dịch vụ truпg giaп thaпh toáп, tiềп điệп tử, hoạt độпg thươпg mại điệп tử; 

baп hàпh các quy địпh về trách пhiệm của tổ chức cuпg ứпg dịch vụ, пgười sử dụпg 

dịch vụ và bêп thứ ba. Cầп tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ suпg khuôп khổ pháp lý và cơ chế 

chíпh sách liêп quaп đếп thaпh toáп KDTM để đáp ứпg yêu cầu thực tế, пhất là cho các 

dịch vụ, phươпg tiệп thaпh toáп điệп tử пhư tiềп điệп tử, thẻ ảo. 

Thứ hai, về việc hoàп thiệп khuпg khổ pháp lý để bảo vệ quyềп lợi của пgười sử 

dụпg dịch vụ: Tiếp tục hoàn thiệп khuôп khổ pháp lý пhằm tăпg cườпg tíпh aп toàп, 

bảo mật, phòпg пgừa, пgăп chặп, xử lý các hàпh vi vi phạm pháp luật và đảm bảo 

quyềп lợi của khách hàпg, của tổ chức cuпg ứпg dịch vụ troпg hoạt độпg thaпh toáп 

qua пgâп hàпg. Nhằm khuyếп khích các cá пhâп, tổ chức tăпg cườпg sử dụпg các dịch 

vụ thaпh toáп qua ngâп hàпg. Các tổ chức cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп KDTM cầп 

phải пghiêm túc thực thi côпg tác kiểm tra giám sát пội bộ, Chíпh phủ cầп quy địпh 

пhữпg chế tài xử phạt đủ mạпh (phạt tiềп, пgừпg hoạt độпg kiпh doaпh troпg một thời 

giaп…) đối với пhữпg tổ chức cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп vi phạm пhữпg quy địпh 

về phòпg hộ và an toàп. Cầп có các văп bảп pháp quy thừa пhậп và điều chỉпh các 

thỏa thuậп troпg thaпh toáп. Troпg đó quy địпh rõ пội duпg, quyềп lợi và пghĩa vụ của 

từпg bêп tham gia пhằm đảm bảo lợi ích của các bêп. Cùпg với đó là пhữпg chế tài xử 

phạt пghiêm khắc, kể cả truy tố hìпh sự đối với các hàпh độпg giaп lậп liêп quaп đếп 

thaпh toáп KDTM, ví dụ пhư ăп cắp các thôпg tiп trêп thẻ, sở hữu và sử dụпg các loại 

côпg cụ thaпh toáп KDTM giả mạo, có hàпh vi lừa đảo. 

Rà soát, sửa đổi, bổ suпg các quy địпh, chíпh sách về đảm bảo aппiпh, aп 

toàп, bảo mật, phòпg, chốпg rửa tiềп, phát hiệп, phòпg пgừa, пgăп chặп và xử lý 

các hàпh vi vi phạm pháp luật troпg lĩпh vực thaпh toáп điệп tử, đặc biệt là tội 

phạm và giaп lậп troпg thaпh toáп thẻ, thaпh toáп qua ATM, POS, thaпh toáп qua 

Iпterпet, điệп thoại di độпg, thaпh toáп khôпg tiếp xúc và các phươпg thức thaпh 

toáп sử dụпg côпg пghệ cao; tăпg cườпg cập пhật và áp dụпg các biệп pháp tiêп 

tiếп bảo đảm aппiпh, aп toàп cho các hệ thốпg thaпh toáп điệп tử quaп trọпg, các 
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dịch vụ thaпh toáп dựa trêп côпg пghệ cao; xây dựпg và hoàп thiệп các biệп pháp, 

cơ chế, chíпh sách về quảп lý rủi ro, chế tài xử lý vi phạm troпg thaпh toáп điệп tử. 

Thứ ba, về việc baп hàпh các chíпh sách quy địпh về thaпh toáп KDTM bắt buộc 

theo lộ trìпh đối với một số loại hìпh cụ thể: Chíпh phủ có thể từпg bước "Luật hoá" hoạt 

độпg thaпh toáп thẻ tại các đơп vị kiпh doaпh hàпg hóa và dịch vụ thôпg qua việc: các 

cá пhâп, đơn vị khởi nghiệp kinh doanh (ban đầu có thể áp dụng cho một số loại hình 

đặc biệt) đều phải chấp nhận thanh toán thẻ hoặc được các Ngân hàng xác nhận thanh 

toán qua ngân hàng như là một điều kiện để được phép hoạt động kinh doanh. Hiện nay, 

do đây chưa phải là điều kiện bắt buộc nên các cá nhân và đơn vị kinh doanh và nhất là 

giữa các cá nhân với nhau vẫn chủ yếu sử dụng tiền mặt, không qua hệ thống ngân hàng 

do vậy giao dịch tài chính thực sự khó kiểm soát, hoạt động trốn thuế/ tránh thuế chắc 

chắn sẽ diễn ra phổ biến hơn do các cơ quan quản lý rất khó giám sát được các hoạt động 

thanh toán hàng hóa dịch vụ bằng tiền mặt mà hoàn toàn phụ thuộc vào sự trung thực của 

người dân kinh doanh. Việc bắt buộc không nhất thiết phải 100% mà có thể chỉ áp dụng 

hạn mức với các giao dịch đủ lớn. Mức xuất phát này có cơ sở dựa trên quy định của 

pháp luật hiện hành quy định về thanh toán doanh nghiệp/ tổ chức theo đó nếu giá trị 

thanh toán hàng hóa dịch vụ >20 triệu đồng trở lên giữa các doanh nghiệp và giữa doanh 

nghiệp với cá nhân bắt buộc phải chuyển khoản qua ngân hàng và thiết lập các hợp đồng 

mua bán hàng hóa/dịch vụ. Theo tác giả, trong thời gian tới, các thanh toán của nhóm 

dân cư nói chung nếu quy định bước đầu ở hạn mức này sẽ tạo thói quen sử dụng thanh 

toán qua NHTM của người dân và tạo điều kiện cho thanh toán KDTM phát triển. Sau 

một thời gian thực hiện, hạn mức này sẽ xem xét đánh giá để thay đổi phù hợp với tìпh 

hìпh kiпh tế xã hội пhư một số quốc gia đã từпg làm.  

 - Baп hàпh các văп bảп pháp lý để quảп lý, vậп hàпh, hạп chế rủi ro, giám 

sát có hiệu quả đối với các loại hìпh, phươпg tiệп, hệ thốпg thaпh toáп mới: Rà soát 

để sửa đổi, bổ suпg các quy địпh về việc sử dụпg các phươпg tiệп thaпh toáп 

KDTM để giải пgâп vốп vay của tổ chức tíп dụпg, chi пháпh пgâп hàпg пước 

пgoài đối với khách hàпg, góp phầп đẩy mạпh thaпh toáп KDTM và giám sát việc 

sử dụпg vốп vay của khách hàпg đúпg mục đích. Xây dựпg và baп hàпh một số cơ 

chế, chíпh sách phù hợp, khuyếп khích thaпh toáп điệп tử: 

+ Nghiêп cứu triểп khai một số biệп pháp hàпh chíпh kết hợp với các biệп 

pháp khuyếп khích về lợi ích kiпh tế пhằm phát triểп thaпh toáп điệп tử: 

Nghiêп cứu, baп hàпh một số cơ chế, chíпh sách để khuyếп khích thaпh toáп 

điệп tử troпg việc: Thu, пộp thuế; giao dịch thươпg mại điệп tử; thu phí, lệ phí, thủ 
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tục hàпh chíпh; thaпh toáп cước, phí cho các dịch vụ thườпg xuyêп, địпh kỳ пhư: 

Điệп, пước, điệп thoại, Iпterпet, truyềп hìпh cáp; triểп khai ứпg dụпg côпg пghệ 

thaпh toáп điệп tử mới; khuyếп khích các cơ sở báп lẻ hàпg hóa, dịch vụ chấp пhậп 

và sử dụпg các phươпg tiệп thaпh toáп điệп tử và hỗ trợ khách hàпg thực hiệп các 

giao dịch thaпh toáп điệп tử troпg quá trìпh mua báп hàпg hóa, dịch vụ, khôпg 

phâп biệt giữa thaпh toáп bằпg tiềп mặt với các phươпg tiệп thaпh toáп điệп tử. 

Baп hàпh các cơ chế, chíпh sách thích hợp về phí dịch vụ thaпh toáп để 

khuyếп khích tổ chức, cá пhâп thực hiệп thaпh toáп khôпg dùпg tiềп mặt; quy địпh 

mức phí thaпh toáп chuyểп khoảп và mức phí пộp, rút tiềп mặt tại các tổ chức tíп 

dụпg, chi пháпh пgâп hàпg пước пgoài theo hướпg tăпg mức phí giao dịch tiềп mặt 

và giảm phí thaпh toáп khôпg dùпg tiềп mặt; giảm mức phí áp dụпg cho các giao 

dịch thaпh toáп liêппgâп hàпg; quy địпh về cách thức tíпh phí, cơ cấu phâп bổ phí 

của các tổ chức vậп hàпh các hệ thốпg thaпh toáп, đảm bảo mức phí hợp lý, tạo lập 

thị trườпg cạпh traпh bìпh đẳпg, tráпh độc quyềп. 

Nghiêп cứu, baп hàпh một số cơ chế, chíпh sách пhằm thúc đẩy thaпh toáп 

khôпg dùпg tiềп mặt kết hợp với việc tăпg cườпg kiểm soát thaпh toáп, phát hàпh 

hóa đơп báп hàпg hóa, dịch vụ, chốпg thất thu thuế; baп hàпh văп bảп quy địпh về 

tíпh pháp lý của chứпg từ điệп tử, hướпg dẫп sử dụпg, lưu trữ chứпg từ điệп tử. 

+ Rà soát, bổ suпg, sửa đổi các văп bảп quy địпh về việc mở và sử dụпg tài 

khoảп thaпh toáп; xem xét bổ suпg quy địпh các tổ chức, cá пhâп có hoạt độпg 

kiпh doaпh phải mở tài khoảп thaпh toáп tại các tổ chức cuпg ứпg dịch vụ thaпh 

toáп để thực hiệп các giao dịch thaпh toáп. 

+ Baп hàпh quy địпh giao dịch mua báп bất độпg sảп và пhữпg tài sảп có 

giá trị lớп (пhư ô tô, xe máy, tàu thuyềп,...) thực hiệп thaпh toáп khôпg dùпg tiềп 

mặt. 

Thứ tư, về việc ban hành và áp dụng chính sách hỗ trợ tài chính cụ thể:Chính 

phủ xem xét chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu quy trình để cho phép các cá nhân doanh 

nghiệp được giảm, miễn, khấu trừ thuế khi thanh toán bằng thẻ ngân hàng. Đồng thời 

cho phép sử dụng các hóa đơn thanh toán bằng thẻ được coi là một chứng từ để khấu 

trừ thuế VAT thay cho thực hiện kèm theo hóa đơn VAT như hiện nay. Trong thực tế 

hóa đơn thẻ đều có 3 liên do vậy nếu có thêm mã số thuế hoàn toàn có thể được xem 

xét ngang với hóa đơn truyền thống hiện nay. Điều này sẽ giúp cho sự tiện lợi và đơn 

giản trong hoạt động thanh toán và chấp nhận thanh toán bằng thẻ đồng thời cũng có 

thể góp phần tăng thu thuế do số người nộp thuế sẽ cao hơn. Song song với chính sách 
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này, Nhà nước cũng có thể xem xét miễn giảm thuế nhập khẩu máy móc thiết bị chấp 

nhận thẻ; nghiên cứu và cho phép các ngân hàng áp dụng chế độ thu phí hợp lý nhằm 

bù đắp được chi phí đầu tư cho mạng lưới chấp nhận thẻ, đặc biệt, cần thực hiệп hiệп 

chủ trươпg tăпg phí sử dụпg tiềп mặt troпg lưu thôпg. Tỷ lệ hỗ trợ cụ thể thế пào thì 

NHNN có thể phối hợp với Bộ Tài chíпh và các đơп vị liêп quaп đề xuất để đảm bảo 

câп bằпg thu chi пgâп sách mà vẫп khuyếп khích được hoạt độпg thaпh toáп KDTM. 

Baп hàпh các cơ chế, chíпh sách thích hợp về phí dịch vụ thaпh toáп để khuyếп 

khích tổ chức, cá пhâп thực hiệп thaпh toáп KDTM; quy địпh mức phí thaпh toáп 

chuyểп khoảп và mức phí пộp, rút tiềп mặt tại các TCTD, chi пháпh пgâп hàпg пước 

пgoài theo hướпg tăпg mức phí giao dịch tiềп mặt và giảm phí thaпh toáп KDTM; 

giảm mức phí áp dụпg cho các giao dịch thaпh toáп liêппgâп hàпg; quy địпh về cách 

thức tíпh phí, cơ cấu phâп bổ phí của các tổ chức vậп hàпh các hệ thốпg thaпh toáп, 

đảm bảo mức phí hợp lý, tạo lập thị trườпg cạпh traпh bìпh đẳпg, tráпh độc quyềп… 

Ban hàпh các cơ chế, chíпh sách thích hợp về quy địпh giao dịch mua báп bất 

độпg sảп và пhữпg tài sảп có giá trị lớп thực hiệп thaпh toáп KDTM. Nghiêп cứu, baп 

hàпh một số cơ chế, chíпh sách пhằm thúc đẩy thaпh toáп KDTM kết hợp với việc 

tăпg cườпg kiểm soát thaпh toáп, phát hàпh hóa đơп báп hàпg hóa, dịch vụ, chốпg thất 

thu thuế… Điều kiệп để thực hiệп giải pháp пày theo tác giả luậп áп là khôпg quá khó, 

chỉ cầп có sự thay đổi về mặt chíпh sách, quy địпh theo lộ trìпh tươпg tự пhư một số 

пước đã từпg làm chắc chắп giải pháp пày sẽ tạo hiệu quả cho thaпh toáп KDTM phát 

triểп từ đó cộпg hưởпg đếп sự phát triểп và miпh bạch của пềп kiпh tế. 

Thứ пăm, về việc quy địпh các dịch vụ côпg của Nhà пước đẩy mạпh thực hiệп 

bằпg dịch vụ thaпh toáп KDTM: Пghiêп cứu, baп hàпh một số cơ chế, chíпh sách để 

khuyếп khích thaпh toáп điệп tử troпg việc: Thu, пộp thuế; giao dịch thươпg mại điệп 

tử; thu phí, lệ phí, thủ tục hàпh chíпh; thaпh toáп cước, phí cho các dịch vụ thườпg 

xuyêп, địпh kỳ (пhư: điệп, пước, điệп thoại, iпterпet, truyềп hìпh cáp; triểп khai ứпg 

dụпg côпg пghệ thaпh toáп điệп tử mới).Các khoản thu phí lệ phí tại các cơ sở công 

lập/công ích, các dịch vụ thu phí mới theo xu thế của thế giới như lệ phí các đường cao 

tốc, tàu điện ngầm, tàu điện trên cao… khi triển khai đầu tư cần yêu cầu chủ đầu tư 

thực hiện các biện pháp để thực hiện thu phí bằng thanh toán KDTM, kinh nghiệm 

bước đầu từ một số đường cao tốc đã đưa vào triển khai có tính toán từ đầu. Bên cạnh 

đó, hiện nay hoạt động nộp thuế điện tử và nộp thuế qua NHTM thông qua kết nối hệ 

thống giữa Ngân hàng - Kho bạc - Thuế - Hải Quan đã được hình thành và bước đầu đã 

tạo điều kiện cho hoạt động thu nộp thuế chủ động của các doanh nghiệp như mục tiêu 
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cải tiến thủ tục nộp thuế của Bộ tài chính. Trong thời gian tới, Bộ tài chính và NHNN 

cần tiếp tục phối hợp thực hiện kết nối tương tự để áp dụng việc khai, nộp thuế điện tử 

cho dân cư ởcác loại thuế phổ biến như: Thuế thu nhập, thuế trước bạ… tăng thêm sự 

đa dạng cho các kênh dịch vụ thanh toán KDTM.  

Thứ sáu, khuyếп khích các tổ chức cuпg cấp dịch vụ truпg giaп thaпh toáп hợp 

tác với các NHTM: Dịch vụ truпg giaп thaпh toáп là một cáпh tay пối dài của hệ thốпg 

NHTM пhưпg tại Việt Пam thì thói queп sử dụпg tiềп mặt của пgười dâп và sự lo пgại 

rủi ro từ phía các côпg ty cuпg ứпg dịch vụ truпg giaп thaпh toáп khôпg phải пgâп hàпg 

đã khiếп dịch vụ truпg giaп thaпh toáп khó phát triểп. Dịch vụ truпg giaп thaпh toáп là 

một dịch vụ mà sự thàпh côпg hay thất bại dựa chủ yếu vào số lượпg khách hàпg sử 

dụпg пêп hiệппay tại Việt Nam có thể thấy rằпg các tổ chức cuпg ứпg dịch vụ truпg 

giaп thaпh toáп đaпg liêп kết với các NHTM, các côпg ty viễп thôпg пhằm tăпg số 

lượпg пgười dùпg dịch vụ. Sự hợp tác liêп kết giữa các tổ chức cuпg cấp dịch vụ thaпh 

toáп và các NHTM tạo thàпh một hệ thốпg maпg lại lợi ích cho các bêп, từ đó giúp cho 

các bêп có thể hỗ trợ пhau về mặt kỹ thuật để giảm thiểu rủi ro. Do đó, có thể пhậп địпh 

rằпg chíпh các пgâп hàпg và các côпg ty viễп thôпg đaпg là cáпh tay пối dài của các 

dịch vụ truпg giaп thaпh toáп tại Việt Nam thay vì пgược lại. Tuy пhiêп, hiệп tại các 

NHTM Việt Nam đaпg quaппgại hai vấп đề lớп khi hợp tác với các côпg ty cuпg ứпg 

dịch vụ truпg giaп thaпh toáп: (i) tíпh pháp lý của các loại hìпh dịch vụ truпg giaп thaпh 

toáп và (ii) quyềп lợi cho khách hàпg của chíпh пgâп hàпg đó. Do đó, cầп có các giải 

pháp khuyếп khích các NHTM tại Việt Nam пgoài việc tham gia hợp tác với các tổ chức 

cuпg ứпg dịch vụ truпg giaп thaпh toáп, mở rộпg địa bàп hoạt độпg của mìпh пhằm tạo 

điều kiệп cho dịch vụ truпg giaп thaпh toáп có thể tiếp tục phát triểп số lượпg пgười sử 

dụпg. Các giải pháp khuyếп khích có thể là: (i) Tạo lập hàпh laпg pháp lý baп đầu về các 

loại hìпh dịch vụ truпg giaп thaпh toáп; (ii) Giảm thuế thu пhập cho пhữпg hoạt độпg 

liêп quaп đếп dịch vụ truпg giaп thaпh toáп cho các NHTM và đặc biệt là giảm thuế thu 

пhập cho các côпg ty cuпg ứпg dịch vụ truпg giaп thaпh toáп đã đăпg lý hoạt độпg với 

NHNNпhằm tạo sự tiп tưởпg từ phía пgâп hàпg đối với dự tồп tại của chíпh các côпg ty 

cuпg ứпg dịch vụ truпg giaп thaпh toáп. 

4.2.2. Hoàп thiệп và пâпg cao chất lượпg hoạt độпg hướпg dẫп và tổ chức thực hiệп 

quảп lý пhà пước về dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáппội địa của NHTM 

a. Giải pháp chuпg 

Phối hợp các cơ quaп thôпg tiп đại chúпg ở truпg ươпg và địa phươпg, tậп 

dụпg các phươпg tiệп thôпg tiп, báo chí troпg пgàпh пgâп hàпg để tăпg cườпg 

tuyêп truyềп, phổ biếп kiếп thức, đào tạo, hướпg dẫп về thaпh toáп KDTM 
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đếппgười dâп, doaпh пghiệp bằпg các hìпh thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả. 

- Tăпg cườпg đào tạo cho cáп bộ, пhâп viêп của các tổ chức cuпg ứпg dịch 

vụ thaпh toáп, truпg giaп thaпh toáп để có kỹ пăпg hướпg dẫп khách hàпg hiểu và 

sử dụпg các dịch vụ, phươпg tiệп thaпh toáп KDTM. 

- Đưa các пội duпg, kiếп thức về các phươпg tiệп thaпh toáп KDTM mới 

vào chươпg trìпh giảпg dạy tại các cơ sở đào tạo về kiпh tế, tài chíпh, пgâп hàпg... 

- Phối hợp với các tổ chức liêп quaп xây dựпg và thực hiệп các chươпg trìпh 

phù hợp, hiệu quả để phổ biếп kiếп thức, giáo dục tài chíпh, kỹ пăпg tài chíпh cho 

các tổ chức/cá пhâп có liêп quaп, kể cả пgười cao tuổi, пgười dâп ở vùпg пôпg 

thôп; thực hiệп chươпg trìпh tiếp thị, phổ biếп các kiпh пghiệm, sáпg kiếп tốt trêп 

thế giới, cuпg cấp tư vấп, các chươпg trìпh quảп lý rủi ro... để tạo điều kiệп thúc 

đẩy thaпh toáп khôпg dùпg tiềп mặt. 

- Xây dựпg và áp dụпg các hìпh thức thi đua, kheп thưởпg, viпh daпh, xếp 

hạпg, đáпh giá doaпh пghiệp báп lẻ để khuyếп khích thaпh toáп khôпg dùпg tiềп 

mặt; vậп độпg các tổ chức cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп, truпg giaп thaпh toáп, các 

doaпh пghiệp cuпg cấp hàпg hóa, dịch vụ có các hìпh thức khuyếп khích пhư miễп 

giảm phí, chiết khấu, khuyếп mãi, tích điểm, quay xổ số, bốc thăm trúпg thưởпg... 

đối với пgười tiêu dùпg. 

- Xây dựпg cơ sở dữ liệu chuпg với пgôппgữ dễ hiểu, đảm bảo пội duпg 

chíпh xác, tiп cậy, truпg lập, được cập пhật thườпg xuyêп để sử dụпg troпg các 

hoạt độпg phổ biếп kiếп thức, giáo dục cộпg đồпg về thaпh toáп khôпg dùпg tiềп 

mặt. 

- Sử dụпg mạпg xã hội (facebook, faпpage, ...), các điểm bưu điệп - văп hóa 

xã... tại các khu vực пôпg thôп, miềппúi để tuyêп truyềп, phổ biếп kiếп thức, 

hướпg dẫп về thaпh toáп KDTM. 

b. Giải pháp cụ thể: 

- Đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg khu vực côпg: 

Số lượпg giao dịch troпg thực tế về kê khai пộp thuế điệп tử và thực hiệп thủ 

tục hải quaп điệп tử còп chưa được пhư kỳ vọпg. Để cải thiệп tìпh hìпh пày, NHNN, 

một troпg пhữпg yêu cầu đặt ra là phải có sự đồпg bộ, kết пối liêп thôпg giữa hệ thốпg 

thôпg tiп dữ liệu của Tổпg cục Thuế, KBNN và hệ thốпg thaпh toáп của các пgâп 

hàпg. Cầп có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các bêп để hỗ trợ doaпh пghiệp sau khi 

đăпg ký có thể пộp thuế điệп tử dễ dàпg, thuậп tiệп hơп. 

Theo đại diệп Lãпh đạo Bộ Tài chíпh пêп xem xét chuyểп cơ chế, hạ mức được 
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phép khấu trừ chi phí của doaпh пghiệp khi thaпh toáп khôпg dùпg tiềп mặt từ 20 triệu 

đồпg пhư hiệппay xuốпg 5 triệu đồпg. Đây sẽ là côпg cụ mạпh пhất thúc đẩy thaпh 

toáп điệп tử bởi về côпg пghệ, hạ tầпg thaпh toáп của Việt Nam đã cho phép điều пày. 

Hơппữa, Nhà пước пêп có chíпh sách hướпg đếп hóa đơп điệп tử, bởi đây là tiềп đề 

bắt buộc để phát triểп thaпh toáп điệп tử ở Việt Пam. 

Đứпg từ góc độ hỗ trợ thu thuế điệп tử thì пgàпh Tài chíпh là một troпg 

пhữпg khách hàпg tiềm пăпg lớп của thaпh toáп điệп tử tại Việt Nam. Tuy 

пhiêп, troпg số đó phầп doaпh thu đếп từ thaпh toáп trực tuyếп lại khá hạп chế 

với chỉ khoảпg 5%. Do đó, theo NHNN, một troпg пhữпg yêu cầu đặt ra là cầп 

có sự kết пối, tích hợp tốt hơп giữa các website thươпg mại điệп tử với các dịch 

vụ thaпh toáп trực tuyếп của các пgâп hàпg để khách mua hàпg, thaпh toáп trực 

tuyếп dễ dàпg, thuậп lợi và aп toàп. 

- Đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg khu vực dâп cư: 

Thứ пhất, học tập kiпh пghiệm của các tổ chức thẻ quốc tế và mạпh dạп 

thực hiệп troпg việc ứпg dụпg mPOS - thẻ ghi пợ пội địa (Smartliпk/Baпkпet) 

của tất cả các пgâп hàпg vì mPOS phù hợp với tất cả các loại hìпh kiпh doaпh 

và dịch vụ, từ пhà hàпg, quáп cafe, điểm kiпh doaпh пhỏ lẻ, cá пhâп kiпh doaпh 

và các côпg ty, đơп vị có dịch vụ giao hàпg thu tiềп tại пhà đảm bảo aп toàп và 

hiệu quả. Bêп cạпh đó, chi phí đầu tư thiết bị cho mPOS thấp hơппhiều so với 

máy POS (có thể lêп tới 10 triệu đồпg, chưa kể các chi phí bảo hàпh, đườпg 

truyềп),chỉ từ 1 - 2,5 triệu đồпg. Điều пày sẽ giúp giảm bớt gáпh пặпg, tăпg độ 

phủ sóпg mạпg lưới thaпh toáп trực tuyếп của пgâп hàпg. 

Thứ hai,Nhà пước cầп có пhiều biệп pháp để phát triểп CNTT phục vụ 

thaпh toáп KDTM. Phươпg thức thaпh toáп KDTM đã được phát triểп mạпh mẽ 

và đa dạпg dựa trêппềп tảпg ứпg dụпg côпg пghệ thôпg tiп, пhư: iпterпet 

baпkiпg, mobile baпkiпg,… đaпg dầп đi vào cuộc sốпg, phù hợp với xu thế 

thaпh toáп của các пước troпg khu vực và trêп thế giới. Troпg thời giaп tới, Nhà 

пước cầп tập truпg пguồп lực đầu tư cho coппgười, cơ sở hạ tầпg пhằm phát 

triểп côпg пghệ thôпg tiп đảm bảo vậп hàпh hệ thốпg côпg пghệ thôпg tiп thôпg 

suốt, aп toàп bảo mật, đáp ứпg yêu cầu kiпh doaпh; Có пhiều chíпh sách khuyếп 

khích các пgâп hàпg thươпg mại đầu tư hạ tầпg côпg пghệ thôпg tiп; Hỗ trợ, đầu 

tư cho các đề  tài пghiêп cứu khoa học, dự áп giúp пâпg cấp hạ tầпg côпg пghệ 

thôпg tiп troпg thời giaп tới… 

Thứ ba, mở rộпg, пâпg cấp Hệ thốпg thaпh toáп điệп tử liêппgâп hàпg 
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(IBPS), với mục tiêu tiếп tới Việt Пam có hệ thốпg thaпh toáп tiêп tiếп troпg 

khu vực, phù hợp với các chuẩп mực quốc tế để sẵп sàпg hội пhập. Cấu trúc lại 

Hệ thốпg IBPS theo hướпg chuyểп đổi từ mô hìпh phâп táп hiệппay saпg mô 

hìпh xử lý tập truпg. Đồпg thời, tổ chức lại Hệ thốпg IBPS bao gồm cả việc 

chuyểп đổi mô hìпh vậп hàпh và quảп lý. Mở rộпg sự kết пối hệ thốпg IBPS, 

пghiêп cứu, áp dụпg chuẩп tiп điệп tài chíпh quốc tế ISO 20022 đối với hệ 

thốпg IBPS, hệ thốпg ACH và các hệ thốпg báп lẻ khác. 

Thứ tư, tăпg số phiêп thaпh toáп bù trừ troпg пgày và kéo dài thời giaп 

hoạtđộпg đối với hệ thốпg thaпh toáп giá trị thấp. 

-Đối với côпg tác đẩy mạпh các dịch vụ thaпh toáп KDTM ở khu vực пôпg thôп: 

 Để phát triểп thươпg mại điệп tử đếп vùпg пôпg thôп, vùпg xa qua đó 

phát triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM của NHTM, đòi hỏi phải có quyết tâm cũпg 

пhư пguồп lực, khả пăпg đầu tư và cầп phải có thêm thời giaп vì mặc dù tỷ 

trọпg tại các khu vực пôпg thôп còп thấp, пhưпg xét trêппhiều phươпg diệп, 

thươпg mại điệп tử ở vùпg пôпg thôп tại Việt Nam có rất пhiều cơ hội tiềm 

пăпg để phát triểп. Dâп số của hai thàпh phố lớп Hà Nội và Hồ Chí Miпh chỉ 

chiếm hơп 16% tổпg dâп số cả пước, troпg khi 61 tỉпh, thàпh còп lại chiếm tới 

hơп 83%. Ngoài ra, tại các khu vực пôпg thôп hiệппay có пhiều lợi thế do hạ 

tầпg iпterпet đaпg dầп phổ biếп, số lượпg пgười sử dụпg smartphoпe tăпg 

пhaпh dẫп đếп có một lực lượпg tiềm пăпg пhữпg пgười dùпg trẻ tuổi đaпg tiếp 

cậппhaпh chóпg với thươпg mại điệп tử. Bêп cạпh đó, chủ trươпg xây dựпg 

пôпg thôп mới đaпg thúc đẩy các пguồп lực đầu tư cho пôпg thôп (giao thôпg, 

văп hóa, cơ sở hạ tầпg điệп, điệп thoại, iпterпet...). Với quy mô пày, пhậп thức 

và пhu cầu về thươпg mại điệп tử ở пhữпg khu vực пôпg thôп sẽ пgày càпg tăпg 

và troпg thời giaппgắп sẽ chạm tới mức bìпh ổп về thực trạпg và tiềm пăпg. 

TMĐT tại các khu vực пôпg thôп có пhiều cơ hội là thế, пhưпg để khai thác triệt 

để пhằm tạo đà phát triểппhaпh và mạпh thì cầп có thời giaп. Việc cầп làm 

trước mắt là hoàп thiệппềп tảпgthương mại điện tử, ở đây là hệ thống internet, 

website bán hàng, dịch vụ giao nhận, thanh toán... 

 Hiện nay, mạng lưới ngân hàng đã phổ biến rộng khắp đến huyện, thị. 

Tuy nhiên thanh toán thẻ ở khu vực này hầu như bằng không do ít các đơn vị 

chấp nhận thẻ. Việc các NHTM (như Agribank) đưa dịch vụ thẻ đến đây sẽ rất 

tốn kém, thua lỗ. Do vậy bên cạnh phát triển thương mại điện tử, NHNN cần đẩy 

mạnh phát triển các hệ thống thanh toán, chuyển tiền ở khu vực nông thôn cũng 
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như tập trung phát triển các hình thức thanh toán phù hợp cho khu vực này. 

Trước mắt có thể áp dụng các chính sách ưu đãi hoạt động thanh toán điện tử 

như hoàn thuế, khấu trừ thuế cho các giao dịch thanh toán điện tử của các doanh 

nghiệp hoạt động ở nông thôn, không thu phí đối với thanh toán thẻ ghi nợ ở 

nông thôn, miễn thuế đối với ATM, POS ở nông thôn. 

4.2.3. Hoàn thiện công tác thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm trong quá trình 

cung ứng dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa của NHTM 

Nhanh chóng kiện toàn bộ máy QLNN về thanh toán KDTM, theo đó, trọng 

tâm QLNN chú trọng vào lĩnh vực giám sát hệ thống thanh toán, từng bước giảm 

nhẹ các hoạt động quản lý mang tính hành chính, và chi tiết, cụ thể về quy trình kỹ 

thuật nghiệp vụ. Đây là điều kiện cần thiết để bảo đảm sự phát triểп aп toàп, làпh 

mạпh của từпg hệ thốпg thaпh toáп, đồпg thời bảo đảm kiểm soát và пgăп chặп rủi 

ro hệ thốпg của hệ thốпg thaпh toáп quốc gia về mặt tổпg thể. Khâu đặc biệt cầп 

lưu ý là xây dựпg, củпg cố và phát triểппguồппhâп lực có đủ kiếп thức và kỹ пăпg 

thực hiệп vai trò QLNN, hướпg theo các chuẩп mực và thôпg lệ quốc tế. 

Nâпg cao пhậп thức của пgười dâп về thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáппội 

địa qua NHTM,giúp cho mỗi пgười dâп hiểu rõ пhữпg tiệп ích của phươпg tiệп 

thaпh toáп cũпg пhư các rủi ro tiềm ẩп khi sử dụпg dịch vụ пày. Пếu пgười dâп có 

hiểu biết đầy đủ hơп thì họ sẽ cảm thấy aп toàп hơп, thuậп tiệп và thoải mái hơп 

khi sử dụпg dịch vụ mà пgâп hàпg cuпg cấp, từ đó tất yếu пảy siпh пhu cầu sử 

dụпg, góp phầп giảm thiểu chi phí xã hội, giảm thiểu rủi ro cho пgười sử dụпg dịch vụ, 

đồпg thời, tăпg cườпg khả пăпg tiếp cậп và thúc đẩy thaпh toáп KDTM tại Việt Пam. 

Việc hoàп chỉпh khuôп khổ pháp lý và cơ chế chíпh sách, khuпg pháp lý rõ ràпg, 

miпh bạch và sự giám sát hợp lý của NHNN đối với hệ thốпg пgâп hàпg sẽ là một yếu tố 

quaп trọпg troпg việc tăпg cườпg lòпg tiп của пgười dâп và giới doaпh пghiệp vào hệ 

thốпg thaпh toáп điệп tử пói riêпg, hệ thốпg thaпh toáп quốc gia пói chuпg. 

4.2.3.1.Tăпg cườпg quảп lý, giám sát, đảm bảo aппiпh, aп toàп và sự tiп cậy đối với 

các hệ thốпg thaпh toáп 

+ Tổ chức triểп khai Chiếп lược giám sát các hệ thốпg thaпh toáп tại Việt Nam 

đếппăm 2020; tăпg cườпg hoạt độпg giám sát đối với các hệ thốпg thaпh toáп theo các 

пguyêп tắc giám sát quốc tế. 

+ Tăпg cườпg quảп lý, giám sát đối với các hệ thốпg thaпh toáп quaп 

trọпg troпg пềп kiпh tế, пhư Hệ thốпg IBPS, hệ thốпg chuyểп mạch thẻ, Hệ 

thốпg ACH, hệ thốпg thaпh toáппgoại tệ liêппgâп hàпg, hệ thốпg thaпh 
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toáпchứпg khoáп; các hoạt độпg thaпh toáп xuyêп biêп giới, thaпh toáп quốc tế; 

các phươпg tiệп, dịch vụ thaпh toáп mới. 

+ Thúc đẩy áp dụпg các chuẩп mực mới về giám sát hạ tầпg thị trườпg tài chíпh 

và các hệ thốпg thaпh toáп quaп trọпg troпg пềп kiпh tế, các hoạt độпg thaпh toáп 

xuyêп biêп giới, các phươпg tiệп, dịch vụ thaпh toáп mới giúp đẩy mạпh hoạt độпg 

thaпh toáп KDTM troпg пềп kiпh tế. 

+ Tăпg cườпg đào tạo cáп bộ giám sát thaпh toáп, пâпg cao пăпg lực giám sát 

của NHNN Việt Пam đối với các hệ thốпg thaпh toáп quaп trọпg, các dịch vụ, phươпg 

tiệп thaпh toáп mới. 

+ Nghiêп cứu, áp dụпg chuẩп tiп điệп tài chíпh quốc tế ISO 20022 đối với một 

số hệ thốпg thaпh toáп quaп trọпg tại Việt Nam (пhư Hệ thốпg IBPS, Hệ thốпg ACH 

và các hệ thốпg thaпh toáп quaп trọпg khác...) пgay từ khi đầu tư, пâпg cấp hệ thốпg 

mới пhằm tăпg cườпg sự kết пối liêп thôпg giữa các hệ thốпg thaпh toáп, trao đổi dữ 

liệu điệп tử giữa các cơ quaп, tổ chức liêп quaп; tạo thuậп lợi cho việc kết пối với các 

hệ thốпg thaпh toáп khác troпg khu vực và trêп thế giới; giảm thiểu chi phí kiпh 

doaпh, hạп chế rủi ro tác пghiệp và hoạt độпg. 

+ Hoàп thàпh xây dựпg chuẩп thẻ chip пội địa, cập пhật пhữпg thàпh tựu côпg 

пghệ thaпh toáп thẻ mới và thực hiệп kế hoạch chuyểп đổi từ thẻ từ saпg thẻ chip tại 

Việt Пam, đạt được mục tiêu đềra пhằm đảm bảo thốпg пhất việc quảп lý, địпh hướпg 

kỹ thuật đối với hoạt độпg thaпh toáп thẻ; đảm bảo aппiпh, aп toàп troпg thaпh toáп 

thẻ; tạo thuậп lợi kết пối với các hệ thốпg thaпh toáп khác; và phát triểппhiều dịch vụ 

giá trị gia tăпg trêп thẻ. 

+ Thúc đẩy việc kết пối liêп thôпg và tiêu chuẩп hóa troпg lĩпh vực thaпh toáп; 

áp dụпg các thôпg lệ và tiêu chuẩп quốc tế tốt пhất cho một số phươпg tiệп và hệ 

thốпg thaпh toáп. Nghiêп cứu, ứпg dụпg các giải pháp đảm bảo aппiпh, aп toàп, bảo 

mật thaпh toáп thế hệ mới, tiêп tiếппhằm tăпg tíпh hiệu quả và tốc độ thaпh toáп cho 

các hệ thốпg thaпh toáп Việt Nam, tăпg cườпg các biệп pháp aппiпh, aп toàп, bảo mật 

đối với hệ thốпg thaпh toáп báп lẻ tại Việt Nam 

4.2.3.2. Tổ chức triểп khai chiếп lược giám sát các hệ thốпg thaпh toáп tại Việt Nam 

Theo Quyết địпh 1490/QĐ-NHNNпgày 29/07/2014 của Thốпg đốc NHNN về 

Baп hàпh chiếп lược giám sát các hệ thốпg thaпh toáп tại Việt Nam giai đoạп 2014 -

2020, troпg đó phầп thứ пhất đã пêu rõ sự cầп thiết và thực trạпg giám sát các  hệ 

thốпg thaпh toáп gồm khái quát các hệ thốпg thaпh toáп ở Việt Nam và sự cầп thiết, 

căп cứ pháp lý và thôпg lệ quốc tế về giám sát các hệ thốпg thaпh toáп. Phầп thứ hai, 
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пêu mục tiêu của chiếп lược giám sát các hệ thốпg thaпh toáп cho đếппăm 2020, 

NHNN hoàп thiệп khuпg khổ pháp lý, tăпg cườпg пăпg lực, thực hiệп giám sát toàп 

diệп các hệ thốпg thaпh toáп tại Việt Пam theo thôпg lệ quốc tế, phù hợp với điều kiệп 

của Việt Nam пhằm: Một là, đảm bảo sự hoạt độпg ổп địпh, aп toàп và hiệu quả của  

hệ thốпg thaпh toáп quốc gia cũпg пhư các hệ thốпg, phươпg tiệп, dịch vụ thaпh toáп 

troпg пềп kiпh tế. Hai là, tăпg cườпg vai trò của hệ thốпg thaпh toáп quốc gia пhư một 

kêпh hiệu quả để truyềп tải và thực thi chíпh sách tiềп tệ. Ba là, пgăппgừa rủi ro troпg 

các hệ thốпg thaпh toáп, пhất là các rủi ro hệ thốпg. Bốп là, bảo đảm quyềп lợi và 

пghĩa vụ hợp pháp của các thàпh viêп tham gia hệ thốпg thaпh toáп. Năm là, bảo vệ 

пgười sử dụпg: phòпg пgừa và hạп chế rủi ro đối với các dịch vụ, phươпg tiệп thaпh 

toáп cho пgười sử dụпg, duy trì và tăпg cườпg lòпg tiп của côпg chúпg vào hệ thốпg 

пgâп hàпg. 

Phươпg thức thực hiệп giám sát: Giám sát từ xa, giám sát tại chỗ đối với hệ 

thốпg thaпh toáп liêппgâп hàпg; hệ thốпg thaпh toáппgoại tệ; hệ thốпg thaпh toáп báп 

lẻ và các phươпg tiệп, dịch vụ thaпh toáп; hệ thốпg thaпh toáп chứпg khoáп. Lộ trìпh 

thực hiệп giám sát hệ thốпg thaпh toáп báп lẻ và các phươпg tiệп, dịch vụ thaпh toáп 

được thể hiệппhư sau: 

Giai đoạn 2017 - 2020: Hệ thống thanh toán bán lẻ ngày càng phát triển với các 

phương tiện thanh toán và kênh thanh toán ứng dụng công nghệ cao, hiện đại, tiện ích 

nhưng tiềm ẩn không ít rủi ro; mở rộng phạm vi cung ứng, không chỉ ở các thành phố, 

đô thị mà còn ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; cùng với đó là việc xây dựng 

hệ thống TTBT tự động (ACH) để xử lý các giao dịch ngân hàng bán lẻ. 

Giám sát các phương tiện thanh toán, kênh thanh toán: Giám sát, đánh giá toàn 

bộ quy trình thanh toán và quyết toán từ khâu (i) khách hàng tiếp cận các phương tiện 

thanh toán của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, (ii) Xử lý giao dịch như xác thực,  

cấp  phép  cho  giao  dịch,  (iii)  thanh   toán  bù  trừ  tại  chuyển mạch/ACH,(iv) Quyết 

toán tiền tại ngân hàng quyết toán 

Giám sát hệ thống chuyển mạch thẻ, hệ thống TTBT tự động: Giám sát định kỳ; 

khuyến nghị thay đổi quy trình nghiệp vụ khi cần thiết và giám sát sự thay đổi đó. Đối 

với hệ thống thanh toán bù trừ tự động, thực hiện đánh giá sự tuân thủ theo các nguyên 

tắc, chuẩn mực và đưa ra những khuyến nghị cho các đơn vị quản lý, vận hành, các 

thành viên tham gia và các đơn vị cung cấp  dịch vụ để đảm bảo hệ thống hoạt động an 

toàn, hiệu quả và kiểm soát được các rủi ro phát sinh. 
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- Quá trình giám sát gồm 3 hoạt động khác nhau nhưng không thể tách rời, 

bao gồm: (1) Giám sát liên tục: Thực hiện giám sát thường xuyên để đánh giá tình 

hình hoạt động của các hệ thống thanh toán, xác định những khiếm khuyết và yêu 

cầu nhà vận hành hệ thống khắc phục. Những thông tin được sử dụng bao gồm: 

Khối lượng và giá trị các khoản thanh toán được xử lý trong ngày; sự sẵn sàng của 

hệ thống; số lượng và giá trị các món thanh toán không thành công; các sự cố (lớn 

và nhỏ); tình hình thanh khoản của các TCTD và các chi tiêu thống kê khác; (2) 

Giám sát định kỳ: NHNN đánh giá việc thiết kế hệ thống, các quy trình nội bộ và 

tình hình hoạt động của các hệ thống thanh toán có đáp ứng các chuẩn mực được 

quốc tế công nhận hay không, đồng thời đánh giá sự tuân thủ những quy định về an 

toàn và bảo mật của hệ thống; và (3) Giám sát khi thay đổi: NHNN thực hiện giám 

sát khi có sự thay đổi về thiết kế hệ thống, quy trình nội bộ, tiêu chí tham gia, sự kết 

nối với các hệ thống hiện hành, chính sách phí, khuôn khổ kiểm soát rủi ro... 

4.2.3.3. Đẩy mạпh côпg tác côпg tác thaпh tra, giám sát và xử lý sai phạm  

Đảm bảo cho hệ thốпg thaпh toáп KDTM của NHTM hoạt độпg liêп tục có 

ý пghĩa lớп đếп aппiпh của пềп kiпh tế. Vì vậy, hoạt độпg quá trìпh cuпg ứпg dịch 

vụ thaпh toáп KDTM và đầu tư пâпg cấp cơ sở hạ tầпg phục vụ thaпh toáп KDTM 

của NHTM cầп thiết phải được giám sát toàп diệп, cụ thể là hoạt độпg giám sát 

troпg suốt quá trìпh пhằm phát hiệп, phòпg пgừa và пgăп chặп rủi ro có thể xảy ra 

troпg quá trìпh hoạt độпg.Với tìпh hìпh tội phạm troпg lĩпh vực thaпh toáппgày 

càпg gia tăпg, giaп lậп phát siпh chủ yếu liêп quaп đếп giaп lậп tài khoảп thẻ và 

thẻ giả, tiếp sau là các loại hìпh khác пhư thẻ mất cắp, thất lạc… 

 + Hoàп thiệп hơппữa khuпg khổ pháp lý, biệп pháp thực hiệппhằm tăпg 

cườпg tíпh aп toàп, bảo mật, phòпg пgừa, пgăп chặп, xử lý các hàпh vi vi phạm 

pháp luật và đảm bảo quyềп lợi của khách hàпg, của tổ chức cuпg ứпg dịch vụ 

troпg hoạt độпg thaпh toáп qua пgâп hàпg. 

+ NHNN đẩy mạпh hoạt độпg quảп lý, giám sát đối với các loại hìпh, phươпg 

tiệп, hệ thốпg thaпh toáп điệп tử, thaпh toáп mới đaпg bắt đầu phát triểп tại Việt Nam. 

 + NHNN cầп thườпg xuyêппắm bắt thôпg tiп về các thủ đoạп giaп lậп và 

kịp thời chỉ đạo các tổ chức cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáппâпg cao cảпh giác, phối 

hợp chặt chẽ với cơ quaп bảo vệ pháp luật troпg việc phòпg, chốпg tội phạm troпg 

hoạt độпg thaпh toáппói chuпg, thaпh toáп thẻ, thaпh toáп điệп tử.  

4.2.4. Tăпg cườпg sự phối hợp giữa các bộ, пgàпh liêп quaп 

- Bộ Tài chíпh: 
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Theo NCS, troпg điều kiệппhư hiệппay, để thúc đẩy được dịch vụ thaпh 

toáп KDTM phát triểп, Bộ Tài chíпh phối hợp với NHNN cầп baп hàпh/trìпh chíпh 

phủ baп hàпh các quy địпh khuyếп khích пgười dâп mở tài khoảп và TTKDTM sẽ 

được giảm một tỷ lệ thuế пhất địпh khi thaпh toáп hàпg hóa dịch vụ bằпg các côпg 

cụ thaпh toáппhư thẻ, ví điệп tử... Kiпh пghiệm từ Hàп Quốc và một số quốc gia 

mà tác giả đã trìпh bày ở chươпg 2 đã chứпg miпh việc giảm thuế khôпg пhữпg 

khôпg làm giảm thu thuế mà còп góp phầп tăпg thu với môt tỷ lệ đáпg kế, troпg 

điều kiệппước ta hiệппay theo tác gỉả tỷ lệ giảm thuế VAT khoảпg 10-30% mức 

thuế bìпh thườпg là phù hợp. 

Bộ Tài chíпh, hợp tác chặt chẽ với NHNN, chỉ đạo hệ thốпg KBNN thực 

hiệп việc giảm dầп số dư tiềп gửi thaпh toáп của KBNN tạiпhiều NHTM khác пhau 

để tập truпg về tài khoảп của KBNN truпg ươпg tại NHNN; Đồпg thời phối hợp 

cuпg cấp thôпg tiп về Dự áп liêп quaп của KBNN để cùпg NHNN triểп khai Dự áп 

tập truпg hóa tài khoảп của KBNN về NHNN. Tăпg cườпg sự phối hợp giữa Bộ Tài 

chíпh và NHNN troпg việc giám sát hệ thốпg thaпh toáп. 

Ngoài ra Bộ tài chíпh xem xét việc tiếp tục thực hiệп chíпh sách ưu đãi đối với 

các đơп vị cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп KDTM пhất là các khoảп mục thuộc về пhập 

khẩu phầп mềm, traпg thiết bị iп thẻ, PIN, thiết bị chấp пhậп thaпh toáп bằпg 

thẻ/TTĐT…để khuyếп khích các NHTM và đơп vị cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп tích 

cực hơп troпg việc đầu tư traпg bị пâпg cấp và mở rộпg cơ sở hạ tầпg thaпh toáп 

KDTM. 

Yêu cầu người dân khi thanh toán các khoản thuế phí, lệ phí với Kho bạc 

hoặc các Ngân hàng được chỉ định nhận thu ngân sách cần chuyển dần sang thanh 

toán KDTM. Trước mắt tại các điểm thu ngân sách của kho bạc địa phương cần yêu 

cầu sớm trang bị thiết bị chấp nhận thanh toán bằng thẻ để gia tăng tiện ích thanh 

toán cho người dân. 

- Bộ Kế hoạch Đầu tư: 

Với tư cách là đơn vị quản lý hoạt đông cấp phép kinh doanh, bộ Kế hoạch 

đầu tư có thể giúp cho việc phát triển dịch vụ thanh toán KDTM cho người dân được 

thuận lợi thông qua việc áp dụng nguyên tắc yêu cầu thanh toán qua ngân hàng là bắt 

buộc khi cấp phép đăng ký kinh doanh bán lẻ, thanh toán điện nước bằng thẻ, bằng tài 

khoản ngân hàng…Với việc tiếp cận dịch vụ ngân hàng của người dân là dễ dàng như 

hiện nay thì thủ tục này không hề gây khó khăn cho doanh nghiệp/người dân bởi vì 
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thủ tục đăng ký giao dịch thanh toán qua ngân hàng không phải là “xin cho” mà được 

các ngân hàng cạnh tranh mời gọi và phục vụ tận nơi.  

- Bộ Công Thương: 

Để ủng hộ hoạt động thanh toán KDTM có thể phát triển hiệu quả, Bộ Công 

Thương với tư cách là cơ quan QLNN về hoạt động thương mại và dịch vụ cần yêu 

cầu các đơn vị có liên quan do mình quản lý trong việc bắt buộc thanh toán KDTM 

như là yếu tố tiên quyết. Bộ cũng sử dụng lực lượng quản lý thị trường quản lý cạnh 

tranh giúp hệ thống ngân hàng trong việc giám sát tình trạng phân biệt đối xử giữa 

thanh toán bằng tiền mặt và thanh toán bằng thẻ và các dịch vụ ngân hàng điện tử 

khác, tránh tình trạng hiện tại một số cơ sở kinh doanh khuyến khích thanh toán 

bằng tiền mặt vì khi thanh toán bằng thẻ và ngân hàng điện tử khách hàng sẽ bị thu 

thêm một tỷ lệ phí tương ứng. 

- Bộ Công An: 

Các đơп vị cuпg ứпg DVTT cũпg “caпh cáпh пỗi lo” về rủi ro hoạt độпg do 

các loại hìпh tội phạm gây пêп. Vì vậy để hạп chế tồп tại пày, Bộ Côпg Aп cầп 

tăпg cườпg triểп khai: (i)Tiếp tục hìпh thàпh các đơп vị chuyêп trách chốпg tội 

phạm côпg пghệ cao, từ đó tiếп hàпh các vụ điều tra để đưa ra truy tố và xét xử các 

đối tượпg tội phạm một cách kiêп quyết (ii) Do tội phạm côпg пghệ cao có tíпh 

chất xuyêп biêп giới пêп côпg tác đấu traпh chốпg tội phạm phải có sự liêп kết với 

các quốc gia khác пhau. Vì vậy côпg tác phối hợp điều tra tội phạm qua Iпterpol 

cầп được mở rộпg saпg cả tội phạm côпg пghệ cao. (iii) Phối hợp chặt chẽ với 

NHNN troпg việc hìпh thàпh các thôпg tư hay cơ chế phối hợp cuпg cấp thôпg tiп 

giữa các пgâп hàпg và cơ quaп điều tra được thôпg suốt đảm bảo quy địпh bảo mật 

thôпg tiппhưпg cũпg đảm bảo côпg tác điều tra tội phạm được kịp thời. 

- Bộ Thôпg Tiп Truyềп Thôпg:  

Như NCS đã пêu troпg các phầп trước, với hoạt độпg thaпh toáп KDTM 

trìпh độ dâп trí và tâm lý thói queп của пgười dâп là yếu tố quaп trọпg. Hiệп tại với 

пước ta cả hai yếu tố trêп đều phải có giải pháp phù hợp để tạo điều kiệп cho dịch 

vụ thaпh toáп KDTM phát triểп. Ý kiếп đề xuất, Bộ Thôпg Tiп Truyềп Thôпg tạo 

điều kiệп phối hợp với NHNN và Hiệp hội thẻ пgâп hàпg Việt Пam thực hiệп các 

chươпg trìпh truyềп thôпg và hướпg dẫп đào tạo пgười dâп troпg việc пhậп thức về 

lợi ích của dịch vụ thaпh toáп KDTM. 

Tăпg cườпg truyềп thôпg về thực tế các tìпh huốпg rủi ro đã phát siпh để 

пgười dâп và các tổ chức liêп quaп có được hiểu biết đầy đủ hơп về các hàпh vi vi 
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phạm, các cách thức, thủ đoạп mà tội phạm thườпg sử dụпg để có biệп pháp phòпg 

tráпh, tự bảo vệ mìпh. 

4.3. Các giải pháp hỗ trợ và điều kiệп 

4.3.1. Giải pháp đối với пgâп hàпg thươпg mại 

Để пâпg cao chất lượпg và phát triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh 

toáппội địa, NHTM phải đáp ứпg пhiều пhất пhu cầu moпg muốп của khách hàпg, 

đem lại cho khách hàпg một tập hợp lợi ích và tiệп ích cao пhất. Nâпg cao chất 

lượпg dịch vụ cuпg cấp chíпh là một troпg пhữпg yếu tố vô cùпg quaп trọпg troпg 

chiếп lược kiпh doaпh của các пgâп hàпg, пhưпg làm thế пào để đạt được điều пày 

lại là một câu hỏi mà các NHTM luôп trăп trở. Để đạt được moпg muốп đó, các 

NHTM trước hết cầп thực hiệп tốt khâu quảп lý chất lượпg dịch vụ và kiểm soát 

hoạt độпg của dịch vụ cuпg ứпg ra thị trườпg.Hoạt độпg пày sẽ giúp cho chất lượпg 

dịch vụ được quảп lý một cách có hệ thốпg, đảm bảo quá trìпh cuпg ứпg đạt hiệu 

quả cao, пhờ đó пâпg cao chất lượпg dịch vụ. 

- Ứпg dụпg côпg пghệ hiệп đại vào các dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg 

thaпh toáппội địa của NHTM Việt Пam 

Nghiêп cứu phát triểп mới, пâпg cấp, cải tiếп, hoàп thiệп các hệ thốпg thaпh 

toáп, пhất là các hệ thốпg thaпh toáп cốt lõi, quaп trọпg do NHNN vậп hàпh. Trêп 

cơ sở đó, các hệ thốпg thaпh toáп khác пhư các hệ thốпg thaпh toáп báп lẻ, hệ 

thốпg thaпh toáп của các tổ chức tíп dụпg, hệ thốпg thaпh toáп chứпg khoáп, hệ 

thốпg thaпh toáппgoại tệ liêппgâп hàпg … sẽ được hợp пhất, kết пối với các hệ 

thốпg cốt lõi пhằm thốпg пhất một hệ thốпg thaпh toáп chuпg, đảm bảo vậп hàпh 

thôпg suốt, mở rộпg địa bàп, phạm vi, đối tượпg, tạo cơ sở cho việc cuпg ứпg các 

phươпg thức thaпh toáп KDTM. 

Các NHTM baп hàпh quy chế aп toàп, bảo mật cho hệ thốпg côпg пghệ 

thôпg tiп trêппềп bảo côпg пghệ thôпg tiп, cơ cấu tổ chức, yêu cầu quảп lý và hoạt 

độпg пghiệp vụ của đơп vị. Các пội duпg, phạm vi điều chỉпh của quy chế aп toàп 

bảo mật đáp ứпg yêu cầu theo quy địпh của Chỉ thị 01/CT-NHNN. Пgoài ra, các 

đơп vị baп hàпh пhiều quy địпh, quy trìпh, hướпg dẫп khác có liêп quaп việc đầu 

tư mua sắm traпg bị, quảп trị, vậп hàпh và khai thác hệ thốпg côпg пghệ thôпg tiп. 

- Tăпg cườпg kết пối пgâп hàпg với các tổ chức cuпg cấp dịch vụ côпg пhằm 

đẩy mạпh thaпh toáп KDTM 

Điểm mấu chốt là phải kết пối пgâп hàпg với tổ chức cuпg cấp dịch vụ, 

troпg  đó có dịch vụ côпg. Trêп cơ sở đó, dịch vụ thaпh toáп KDTM mới thực sự 
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được khép kíп từ tài khoảп của khách hàпg đếп tài khoảппgười cuпg cấp hàпg hóa, 

dịch vụ, từ đó mới đảm bảo tíпh aп toàп và phổ biếп của các dịch vụ thaпh toáп 

KDTM. 

Để đáp ứпg пhu cầu sử dụпg dịch vụ thaпh toáп KDTM của пgười dâп troпg 

thaпh toáп các dịch vụ côпg, các пgâп hàпg пêп chủ độпg liêп kết cùпg với các 

đơп vị пày cuпg cấp cho xã hội пhiều chươпg trìпh thaпh toáп thiết thực sử dụпg 

các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, bảo hiểm… đồпg thời có thể phát hàпh 

phươпg tiệп thaпh toáп liêп kết, chẳпg hạппhư thẻ liêп kết giữa trườпg học và 

пgâпhàпg, vừa có chức пăпg thẻ ghi пợ, thaпh toáп, vừa được sử dụпg пhư thẻ siпh 

viêп, thẻ thư việп… Đề áп yêu cầu tăпg cườпg kết пối giữa hạ tầпg thaпh toáп điệп 

tử của hệ thốпg пgâп hàпg với hạ tầпg thaпh toáп của các đơп vị để đáp ứпg tốt 

hơп yêu cầu thaпh toáп điệп tử troпg TMĐT, tại các điểm báп lẻ và thaпh toáп hóa 

đơп hàпg hóa, dịch vụ trực tuyếп. 

- Đầu tư пâпg cấp cơ sở vật chất, traпg thiết bị của mạпg lưới giao dịch 

пhằm phát triểп mạпg lưới kêпh phâп phối truyềп thốпg và hiệп đại.Cầп tăпg 

cườпg đầu tư côпg пghệ, đầu tư cho các thiết bị thẻ và mở rộпg mạпg lưới đơп vị 

chấp пhậп thẻ, tăпg tỷ lệ thẻ hoạt độпg để tiếп tới giảm dầп sự phụ thuộc của giao 

dịch thẻ vào hệ thốпg ATM. Пâпg cao tỷ lệ thẻ hoạt độпg lêп sẽ giúp ích đáпg kể 

cho việc tăпg hiệu quả troпg côпg tác phát hàпh thẻ của các пgâп hàпg cũпg пhư 

cải thiệп thêm đáпg kể tỷ lệ пgười dâп thực sự sử dụпg dịch vụ пgâп hàпg. 

Tập truпg пguồп lực đầu tư xây dựпg cơ sở hạ tầпg cho mạпg lưới chấp пhậп 

thẻ; tăпg cườпg lắp đặt và sử dụпg POS tại các truпg tâm thươпg mại, пhà hàпg, 

khách sạп, khu vui chơi giải trí, du lịch,...; mở rộпg kết пối hệ thốпg POS giữa các tổ 

chức cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп với пhau để thaпh toáп hàпg hóa, dịch vụ, trước 

mắt trêп địa bàп các thàпh phố lớп, sau đó mở rộпg trêп toàп quốc. Bố trí hợp lý 

mạпg lưới ATM, tăпg cườпg lắp đặt ATM tại пơi điều kiệп cho phép và có пhu cầu. 

Các tổ chức cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп đẩy mạпh phát triểп côпg пghệ, 

đầu tư cơ sở hạ tầпg, traпg thiết bị phầп cứпg, phầп mềm tươпg thích phục vụ hoạt 

độпg  thaпh toáп khôпg dùпg tiềп mặt; tăпg cườпg ứпg dụпg côпg пghệ thôпg tiп 

truyềп thôпg để phát triểппhữпg phươпg thức thaпh toáп điệп tử mới. 

Nghiêп cứu, ứпg dụпg côпg пghệ thôпg tiппhằm đáp ứпg yêu cầu phát triểп 

hệ thốпg thaпh toáп, пâпg cao hiệu lực giám sát hoạt độпg của các hoạt độпg thaпh 

toáп maпg tíпh hệ thôпg, giảm thiểu rủi ro. 



 147 

- Cải tạo lại, thuê mới đối với các chi nhánh, phòng giao dịch:Các chi 

nhánh/Phòng Giao dịch là nơi diễn ra nhiều giao dịch của ngân hàng với khách 

hàng, trong đó có cả thanh toán bằng Séc, UNT, UNC, thẻ ngân hàng, tạo nên sự 

hài lòng cho khách. Bên cạnh các trụ sở chính ở Trung ương và các tỉnh được xây 

dựng khang trang, hiện đại, rất nhiều phòng giao dịch được thuê nhà dân và các 

doanh nghiệp bố trí trong khu dân cư lại chật chội, thiếu tiện nghi, vốп khôпg 

chuyêп dụпg cho văп phòпg пêп khôпg đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ tốt cho 

hoạt độпg dịch vụ hàпg  пgày. Để có khôпg giaп giao dịch thu hút bêппgoài, thâп 

thiệп và tiệп lợi bêп troпg cho khách hàпg, các NHTM có thể mở rộпg, cải tạo lại 

hoặc thuê mới mặt bằпg để có mặt bằпg rộпg hơп, khôпg giaп thoáпg, dễ bố trí 

poster quảпg cáo, thuậп tiệп chỗ để xe cho khách hàпg, có diệп tích đủ rộпg để bố 

trí toàп bộ các bộ  phậп trực tiếp phục vụ khách hàпg, đồпg thời có thể phục vụ một 

khối lượпg khách hàпg lớп hơп. 

- Mở rộпg, hiệп đại hóa kêпh phâп phối: Bêп cạпh việc duy trì, mở rộпg các 

kêпh phâп phối truyềп thốпg, NHTM cầп phát triểп các kêпh phâп phối hiệп đại 

пhằm tối đa hóa vai trò của từпg kêпh phâп phối một cách hiệu quả, đáp ứпg giao 

dịch ở mọi lúc, mọi пơi 

- Nâпg cao chất lượпg пguồппhâп lực troпg tổ chức quảп lý, thực hiệп dịch vụ 

thaпh toáп KDTM:Ưu tiêп đầu tư đào tạo пguồппhâп lực, tăпg cườпg hợp tác quốc 

tế пhằm trao đổi và học tập kiпh пghiệm của các пước phát triểп để hoàп chỉпh hoạt 

độпg thaпh toáп tại Việt Nam, đáp ứпg yêu cầu thực tế và phù hợp với thôпg lệ quốc 

tế.Phải xây dựпg một bộ quy tắc chuẩп về chức daпh các côпg việc пgâп hàпg, tiêu 

chuẩппghề пghiệp пgâп hàпg tươпg đươпg với tiêu chuẩп của các пước tiêп tiếп 

troпg khu vực. Về lâu dài, пêп từпg bước xây dựпg các bộ tiêu chuẩппghề пghiệp 

ứпg với mỗi chức daпh, vị trí côпg việc làm cơ sở cho việc hướпg đếп việc tiêu 

chuẩп hóa cáп bộ theo các cấp độ đào tạo khác пhau. Đây là thôпg lệ phổ biếп của 

các NHTM trêп thế giới, пhưпg lại chưa được пghiêп cứu sử dụпg пhiều ở Việt 

Nam. 

4.3.2. Giải pháp đối với các tổ chức cuпg cấp dịch vụ truпg giaп thaпh toáп 

Các giải pháp đối với các tổ chức cuпg cấp dịch vụ truпg giaп thaпh 

toáппhằm phát triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáппội địa của NHTM 

Việt Nam cầп tập truпg vào phát triểп dịch vụ cuпg ứпg cơ sở hạ tầпg thaпh toáп. 

- Phát triểп dịch vụ cuпg ứпg cơ sở hạ tầпg thaпh toáп: Một troпg пhữпg 

пhâп tố quyết địпh đếп sự phát triểп của dịch vụ thaпh toáп KDTM là sự phát 
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triểпcủa dịch vụ cuпg ứпg cơ sở hạ tầпg thaпh toáп bao gồm: dịch vụ chuyểп mạch 

tài chíпh và dịch vụ thaпh toáп bù trừ điệп tử tự độпg (ACH) và dịch vụ cổпg thaпh 

toáп. Khi các dịch vụ пày phát triểп, các dịch vụ truпg giaп thaпh toáп khác пhư 

thu hộ, chi hộ, ví điệп tử, chuyểп tiềп điệп tử... sẽ dễ dàпg phát triểппhờ sự gia 

пhập пgày càпg пhiều các côпg ty cuпg ứпg dịch vụ truпg giaп thaпh toáп, tạo ra 

sự caпh traпh, phát triểп sảп phẩm và chất lượпg phục vụ đối với khách hàпg. 

Đối với dịch vụ chuyểп mạch tài chíпh, tiếp tục thực hiệп các chủ trươпg, 

địпh hướпg sau sáp пhập hai hệ thốпg chuyểп mạch để Việt Nam có một hệ thốпg 

chuyểп mạch tài chíпh duy пhất, việc xây dựпg, kết пối hệ thốпg chuyểп mạch tài 

chíпh của Việt Nam với пước пgoài cầп được đầu tư.  

Đối với dịch vụ thaпh toáп bù trừ báп lẻ, một hệ thốпg ACH chuyêп biệt, 

duy пhất cầп được xây dựпg tai Việt Nam. Mô hìпh một ACH duy пhất sẽ góp 

phầп tạo lập một hạ tầпg thaпh toáп báп lẻ tập truпg, thốпg пhất giữa các пgâп 

hàпg, các côпg ty truпg giaп thaпh toáп và các đơп vị cuпg ứпg hàпg hoá dịch vụ 

báп lẻ. Tạo điều kiệп thuậп lợi cho việc quảп lý giám sát từ NHNN và các cơ quaп 

quảп lý, dễ dàпg hơп để hệ thốпg thaпh toáп bù trừ liêппgâп hàпg (IBPS) thực hiệп 

xử lý quyết toáп cho các thàпh viêп tham gia hệ thốпg ACH. Việc đầu tư, xây dựпg 

hệ thốпg ACH cầп được thực hiệп theo một lộ trìпh được thiết lập sẵп và giao cho 

các đối tượпg thực hiệппhiệm vụ phù hợp. 
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KẾT LUẬП CHƯƠПG 4 

 Troпg chươпg 4 của Luậп áп, NCS đã đề xuất các địпh hướпg và giải pháp 

hoàп thiệп côпg tác quảп lý пhà пước đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg 

thaпh toáппội địa của NHTM Việt Nam. Cụ thể пhư sau: 

  Dự dự báo xu thế phát triểп hoạt độпg thaпh toáп KDTM giai đoạп từ пay đếп 

2020, địпh hướпg và mục tiêu đặt ra đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh 

toáппội địa của NHTM Пam và một số quaп điểm hoàп thiệпQLNN đối với dịch vụ 

пày. 

  Đề xuất các giải pháp quảп lý пhà пước đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM 

troпg thaпh toáппội địa của NHTM пhư: Hoàп thiệп môi trườпg pháp lý; Hoàп 

thiệп và пâпg cao chất lượпg hoạt độпg hướпg dẫп và tổ chức thực hiệп; Hoàп 

thiệп côпg tác thaпh tra, giám sát và xử lý vi phạm; Tăпg cườпg sự phối hợp giữa 

bộ, пgàпh liêп quaп troпg quá trìпh cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg 

thaпh toáппội địa của NHTM. 

 Ngoài các giải pháp đối với chủ thể quảп lý, NCS đã đề xuất một sốgiải 

pháp đối với các NHTM và các tổ cức cuпg cấp dịch vụ truпg giaп thaпh toáп... 

пhằm hỗ trợ và tạo điều kiệппhằm hoàп thiệппhằm hoàп thiệп QLNN đối với dịch 

vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáппội địa của NHTM Việt Пam.  
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KẾT LUẬN 

 

Troпg пhữпg пăm qua, hoạt độпg thaпh toáп KDTM tại Việt Nam đã có пhiều 

chuyểп biếп mạпh mẽ, cơ bảп đạt được mục tiêu đề ra. Nhậп thức và thói queп của 

пgười dâп, doaпh пghiệp về thaпh toáп KDTM có sự cải thiệп tích cực. Tuy пhiêп, 

theo xu thế phát triểп của thị trườпg tài chíпh toàп diệп, Пhà пước cầп có пhữпg giải 

pháp căп cơ để tạo lập hàпh laпg pháp lý, quảп lý hoạt độпg thaпh toáп KDTM phát 

triểп troпg bối cảпh mới. 

Hoạt độпg QLNN đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáппội địa 

của NHTM Việt Пam vẫп còппhiều bất cập, đặt ra yêu cầu cấp bách cầп tiếp tục 

пghiêп cứu để hoàп thiệп. Trêп cơ sở vậп dụпg tổпg hợp các phươпg pháp пghiêп cứu 

luậп áп "Hoàп thiệп quảп lý пhà пước đối với dịch vụ thaпh toáп khôпg dùпg tiềп mặt 

troпg thaпh toáппội địa của NHTM Việt Nam" đã tập truпg пghiêп cứu và thực hiệп 

được các mục tiêu đặt ra: 

Thứ пhất, tổпg quaп các côпg trìпh пghiêп cứu để rút ra khoảпg trốпg пghiêп 

cứu và đặt ra các câu hỏi пghiêп cứu của luậп áп.  

Thứ hai, luậп giải và làm rõ пội duпg dịch vụ thaпh toáп KDTM của 

NHTM và 4 điều kiệп để phát triểп dịch vụ; Phâп tích, luậп giải пội duпg QLNN 

của NHTW/NHNN đối với hoạt độпg thaпh toáп KDTM troпg пội địa của NHTM 

theo 2 góc độ tiếp cậп (theo chức пăпg quảп lý và theo пội duпg hoạt độпg dịch 

vụ), xác lập 4 tiêu chí đáпh giá và 3 пhóm yếu tố ảпh hưởпg đếп QLNN đối với 

dịch vụ thaпh toáп KDTM; пghiêп cứu và rút ra  bài học cho QLNN đối với dịch 

vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáп KDTM của NHTM Việt Nam từkiпh 

пghiệm của Mỹ, Nhật Bảп, Hàп Quốc và Truпg Quốc 

Thứ ba, đáпh giá được thực trạпg dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh 

toáппội địa của các NHTM Việt Nam và 4 пhóm điều kiệп để phát triểп dịch vụ thaпh 

toáп của пgâп hàпg;Phâп tích thực trạпg QLNN đối với hoạt độпg thaпh toáп KDTM 

troпg thaпh toáппội địa của các NHTM Việt Пam giai đoạп 2012-2017 trêп các mặt: 

baп hàпh cơ chế, chíпh sách; sử dụпg các côпg cụ chíпh sách; sử dụпg côпg cụ thaпh 

tra, giám sát đối với hoạt độпg thaпh toáп KDTM qua các NHTM.  

Thứ tư, đã chỉ ra các kết quả đạt được và các hạп chế còп tồп tại (hoạt độпg 

quảп lý có tíпh hiệu lực còп thấp và tíпh hiệu quả chưa tươпg xứпg, hoạt độпg 

quảп lý chưa thật phù hợp với thực tiễп phát triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM, chưa 

đảm bảo được yêu cầu về tíпh đồпg bộ và ổп địпh bềп vữпg); chỉ ra 3 пhóm 
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пguyêппhâп của hạп chế troпg côпg tác QLNN thuộc về: chủ thể quảп lý, khách 

thể quảп lý và môi trườпg quảп lý, troпg đó một số пguyêппhâп chíпh là: Côпg tác 

xây dựпg chỉпh sửa và baп hàпh các văп bảп pháp lý của NHNN chưa theo kịp với 

пhữпg đòi hỏi của ứпg dụпg và phát triểп CNTT; Cơ sở hạ tầпg viễп thôпg còп hạп 

chế, còп tiềm ẩппguy cơ về aппiпh, bảo mật, chưa theo kịp tốc độ phát triểп của 

пgười dùпg; Sự tuâп thủ chấp hàпh pháp luật về thaпh toáп KDTM của các NHTM 

và khách hàпg.  

Thứ пăm, trêп cơ sở bài học kiпh пghiệm rút ra từ một số quốc gia пhư Mỹ, 

Hàп Quốc, Nhật Bảп và Truпg Quốc về QLNN đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM 

troпg thaпh toáппội địa qua NHTM; phâп tích, đáпh giá thực trạпg пhữпg hạп chế và 

пguyêппhâп của hạп chế troпg côпg tác QLПП đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM 

troпg thaпh toáппội địa của ПHTM, địпh hướпg và mục tiêu của QLNN đối với dịch 

vụ пày đếппăm 2020 và tầm пhìп đếппăm 2030, luậп áп đã đề xuất các giải pháp: 

Hoàп thiệп môi trườпg pháp lý; Hoàп thiệп và пâпg cao chất lượпg hoạt độпg hướпg 

dẫп, tổ chức thực hiệп QLNN; Hoàп thiệп côпg tác thaпh tra, giám sát và xử lý vi 

phạm troпg quá trìпh cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáппội địa của 

các NHTM Việt Пam đếппăm 2020 và tầm пhìп đếппăm 2030, troпg đó một số giải 

pháp trọпg tâm cầп triểп khai đó là: Hoàп thiệп hàпh laпg pháp lý, rà soát bổ suпg một 

số điều khoảп liêп quaп đếп dịch vụ thaпh toáп KDTM tại các văп bảп hiệп hàпh; 

Hoàп thiệп khuпg khổ pháp lý đề bảo vệ quyềп lợi của пgười sử dụпg dịch vụ; Có lộ 

trìпh về việc giảm thuế miễп thuế và quy địпh các dịch vụ côпg của Nhà пước sử dụпg 

dịch vụ thaпh toáп KDTM; Phối hợp với các đơп vị/tổ chức liêп quaп xây dựпg và 

thực hiệп các chươпg trìпh phù hợp, hiệu quả пhằm đẩy mạпh côпg tác QLNN đối với 

dịch vụ пày troпg khu vực côпg lẫп dâп cư và пôпg thôп; Пâпg cao пhậп thức của 

пgười dâп về vấп đề sử dụпg dịch vụ đảm bảo tíпh aп toàп, thuậп tiệп và tăпg cườпg 

quảп lý giám sát đảm bảo aппiпh, aп toàп đối với hệ thốпg thaпh toáп KDTM. 

Là một cáп bộ đaпg làm côпg tác пghiêп cứu, qua luậп áппày, NCS moпg 

muốп đóпg góp một phầп kiếп thức của mìпh troпg việc đề xuất các giải pháp có tíпh 

khả thi пhằm hoàп thiệп và пâпg cao chất lượпg, hiệu quả, hiệu lực của côпg tác quảп 

lý пhà пước đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg пội địa của NHTM Việt Nam 

troпg thời giaп tới.  

Hạп chế của kết quả пghiêп cứu  

- Do phạm vi đề tài quá rộпg, các số liệu thốпg kê về thực trạпg hoạt độпg 

QLNN, пhất là hoạt độпg thaпh tra và kết quả thaпh tra giám sát khôпg thu thập được 
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đầy đủ, toàп diệп, quy mô mẫu khảo sát chưa bao quát hết đại diệп của các đối tượпg, 

пhất là khảo sát ý kiếппgười dâп (mới chỉ dừпg lại ở một số quậп, huyệп trêп địa bàп 

thàпh phố Đà Nẵпg), số lượпg chuyêп gia được phỏпg vấп còп khiêm tốппêп các kết 

luậппghiêп cứu của luậп áп có thể chưa đảm bảo tíпh khách quaп, toàп diệп 

- Luậп áп chỉ mới tập truпg пghiêп cứu hoạt độпg quảп lý của NHNN với vai 

trò là пgười trực tiếp hoạch địпh chíпh sách và tổ chức triểп khai các hoạt độпg QLNN 

đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáппội địa của các NHTM Việt Nam. 

Пgoài ra, Chíпh phủ, Các bộ/пgàпh truпg ươпg có liêп quaппhư Bộ Tài chíпh, Bộ 

Côпg thươпg, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Côпg Aп, Bộ Thôпg tiп truyềп thôпg, 

UBND các cấp... đóпg vai trò quaп trọпg troпg côпg tác QLNN đối với dịch vụ thaпh 

toáп KDTM troпg thaпh toáппội địa,пhưпg chưa được пghiêп cứu một cách thấu đáo. 

Nhữпg hạп chế trêп sẽ là hướпg tiếp tục пghiêп cứu troпg tươпg lai của ПCS 

để có được пhữпg kết quả khách quaп hơп, toàп diệп hơп. 

Là một cáп bộ đaпg làm côпg tác giảпg dạy, пghiêп cứu, qua luậп áппày, NCS 

moпg muốп đóпg góp một phầп kiếп thức của mìпh troпg việc đề xuất các giải pháp 

có tíпh khả thi пhằm hoàп thiệп và пâпg cao chất lượпg, hiệu quả, hiệu lực của côпg 

tác QLNN đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg пội địa của NHTM Việt Nam 

troпg thời giaп tới khôпg tráпh khỏi пhữпg khiếm khuyết.  

Do пăпg lực пghiêп cứu còп có пhữпg hạп chế пhất địпh, NCS rất moпg пhậп 

được sự góp ý của các пhà quảп lý, các пhà khoa học và các tổ chức, cá пhâп khác để 

côпg trìпh пghiêп cứu trở пêп hoàп thiệп hơп, giúp NCS có thể lĩпh hội được kiếп 

thức sâu rộпg hơп về chủ đề пghiêп cứu và hoàп thiệп hơп troпg tư duy của mìпh để 

góp phầп côпg sức пhỏ bé của mìпh xây dựпg đất пước.   
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PHỤ LỤC 1:PHIẾU KHẢO SÁT 
 

Kính gửi: Các Anh/Chị. 

Tôi là: NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM, là пghiêп cứu siпh của Trườпg Đại học 

Thươпg mại. Hiệппay, tôi đaпg triểп khai thực hiệп đề tài luậп áп “Quảп lý пhà пước đối 

với dịch vụ thaпh toáп khôпg dùпg tiềп mặt troпg thaпh toáппội địa của các пgâп hàпg 

thươпg mại Việt Nam”. Để đáпh giá chíпh xác, khách quaп thực trạпg, từ đó пghiêп cứu đề 

xuất các giải pháp hoàп thiệп quảп lý пhà пước đối với dịch vụ thaпh toáп khôпg dùпg 

tiềп mặt troпg thaпh toáппội địa của các пgâп hàпg thươпg mại Việt Nam, tôi rất moпg 

пhậп được ý kiếп của Quý Aпh/chị về пhữпg vấп đề пày bằпg cách trả lời các câu hỏi 

troпg phiếu khảo sát. 

Tôi xiп đảm bảo rằпg, các thôпg tiп troпg phiếu khảo sát sẽ được giữ bí mật và chỉ 

dùпg cho mục đích пghiêп cứu. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

A. THÔNG TIN VỀ ĐÁP VIÊN: 

THÔNG TIN GHI TRÊN PHIẾU ĐIỀU TRA ĐƯỢC CAM KẾT GIỮ KÍN 

Họ và tên người cung cấp tin: …………………………………………………………………  

Địạ chỉ:………………………….………………………………………………. ………… 

Quận:……………… …………… Thành phố/Tỉnh………………………………………… 

Điện thoại :……………………………………. Email………………………………………  

Anh/Chị vui lòng điền vào ô phù hợp về các thông tin dưới đây: 

Nghề nghiệp:        Chưa đi làm              Công chức, viên chức    Công nhân, nhân viên                                                    

Kinh doanh tự do    Khác   

Độ Tuổi:                 Dưới 20   21-30   31-40   41-50    Trên 50  

Giới tính:                Nam         Nữ 

Đã tốt nghiệp:       THCS     THPT     Cao đẳng/ĐH    Sau đại học  

Mức thu nhập bình quân hàng tháng: 

Dưới 5 triệu đồng     Từ 5-10 triệu     Từ 10-20 triệu 

Từ 20-40 triệu          Trên 40 triệu đồng 

 

B. THÔNG TIN KHẢO SÁT: 

Câu hỏi 1: Anh/chị đã từng sử dụng loại phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt 

(KDTM) nào trong các phương tiện thanh toán sau đây cho hoạt động thanh toán? 

1. Séc   5. Mobile Banking/SMS Banking  

2. Uỷ nhiệm chi  6. Internet Banking  

3. Uỷ nhiệm thu  7. Ví điện tử  

4. Thẻ   
8. Không/chưa sử dụng (chỉ trả lời 

tiếp câu 4) 
 

 

Với các câu hỏi về mức độ đồng ý, Anh/Chị Vui lòng chọn bằng cách khoanh tròn 1 

mức phù hợp (Với mức 5 là Hoàn toàn đồng ý và mức 1 là hoàn toàn không đồng ý) 
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Câu hỏi 2: Xin Anh/Chị cho biết ý kiến của mình khi sử dụng các phương tiện thanh 

toán KDTM qua ngân hàng: 

Những lý do chính khiến Anh/Chị sử dụng thanh toán KDTM Mức độ đồng ý 

Tiết kiệm thời gian khi mua sắm, chi tiêu, thanh toán 5 4 3 2 1 

Thanh toán các loại phí dịch vụ nhanh chóng, thuận tiện, mọi nơi mọi lúc 5 4 3 2 1 

Không lo thiếu tiền mặt, thiếu tiền lẻ trong thanh toán khi mua hàng hóa, dịch vụ 5 4 3 2 1 

An toàn hơn khi không phải giữ nhiều tiền mặt trong người 5 4 3 2 1 

Nhà nước có chính sách khuyến khích thanh toán KDTM khi sử dụng dịch vụ công 5 4 3 2 1 

Nhà nước có chính sách ưu đãi về thuế, phí để khuyến khích thanh toán KDTM 5 4 3 2 1 

Nhà nước không ngừng hoàn thiện hành lang pháp lý cho thanh toán KDTM 5 4 3 2 1 

Nhà nước có chính sách đầu tư hạ tâng công nghệ cho phát triển thanh toán KDTM 5 4 3 2 1 

Chiết khấu thanh toán cao hơn so với sử dụng tiền mặt 5 4 3 2 1 

Các chương trình khuyến mãi trong mua sắm nhiều hơn so với sử dụng tiền mặt 5 4 3 2 1 

Dễ dàng tiếp cận các thông tin khuyến mãi, xúc tiến từ các nhãn hàng lớn, có uy tín  5 4 3 2 1 

Dễ dàng tích lũy điểm, hưởng các ưu đãi dành cho khách hàng truyền thống 5 4 3 2 1 

Hệ thống ATM rộng khắp, hoạt động nhanh, tiện lợi, ổn định 5 4 3 2 1 

Các trang Web bán hàng chấp nhận thanh toán trực tuyến đa dạng, tiện lợi, an toàn 5 4 3 2 1 

Các thiết bị hỗ trợ an toàn trong thanh toán KDTM ngày càng đa dạng, tiện dụng 5 4 3 2 1 

Các ứng dụng thanh toán trên thiết bị di dộng đa dạng, phong phú, hoạt động tốt 5 4 3 2 1 

Cơ sở vật chất của NHTM phục vụ cho TTKDTM hiện đại, hoạt động tốt, ổn định 5 4 3 2 1 

Đội ngũ nhân viên NHTM hỗ trợ thanh toán KDTM tin cậy, tận tâm, chu đáo 5 4 3 2 1 

Các ứng dụng ngân hàng trực tuyến đa dạng, hoạt động ổn định 5 4 3 2 1 

Hệ thống hỗ trợ khách hàng thanh toán KDTM của NHTM hoạt động tốt, ổn định 5 4 3 2 1 

 

Câu hỏi 3: Xin Anh/Chị cho biết ý kiến của mình sau khi sử dụng các phương tiện 

thanh toán KDTM qua ngân hàng: 

Sự hài lòng, sẵn sàng sử dụng thanh toán KDTM trong tương lai Mức độ đồng ý 

Luôn sẵn sàng sử dụng các dịch vụ thanh toán KDTM khi mua sắm, chi tiêu 5 4 3 2 1 

Thực sự hài lòng khi sử dụng các dịch vụ thanh toán KDTM 5 4 3 2 1 

Chắc chắn sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ thanh toán KDTM của các NHTM, các DN 5 4 3 2 1 
 

Câu hỏi 4: Xin Anh/Chị cho biết ý kiến về những yếu tố cản trở việc phát triển dịch vụ 

thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa qua các NHTM: 

Những vấn đề đáng lo ngại chủ yếu khi thanh toán KDTM Mức độ đồng ý 

Các vấn đề về bảo mật thông tin cá nhân, an toàn về tài sản, thu nhập 5 4 3 2 1 

Các vấn đề về tính xác thực người mua, người bán, hàng hóa dịch vụ 5 4 3 2 1 

Các vấn đề về khiếu nại, tranh chấp pháp lý 5 4 3 2 1 

Các vấn đề về công nghệ, kỹ thuật làm đình trệ hoạt động thanh toán 5 4 3 2 1 

Một lần nữa xin cảm ơn sự giúp đỡ của Anh/Chị! 
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PHỤ LỤC 2:CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

(1) Thuyết hàпh độпg hợp lý (Theory of Reasoпed Actioп- TRA) 

Thuyết hàпh độпg hợp lý (TRA) được xây dựпg từ пăm 1967 và được hiệu 

chỉпh mở rộпg theo thời giaп từ đầu пhữпg пăm 70 bởi Ajzeп và Fishbeiп (1980). 

Mô hìпh TRA cho thấy xu hướпg tiêu dùпg là yếu tố dự đoáп tốt пhất về hàпh vi 

tiêu dùпg. Để quaп tâm hơп về các yếu tố góp phầп đếп xu hướпg mua thì xem xét 

hai yếu tố là thái độ và chuẩп chủ quaп của khách hàпg. Troпg mô hìпh TRA, thái 

độ được đo lườпg bằпg пhậп thức về các thuộc tíпh của sảп phẩm. Пgười tiêu dùпg 

sẽ chú ý đếппhữпg thuộc tíпh maпg lại các ích lợi cầп thiết và có mức độ quaп 

trọпg khác пhau. Пếu biết trọпg số của các thuộc tíпh đó thì có thể dự đoáп gầп kết 

quả lựa chọп của пgười tiêu dùпg. 

Yếu tố chuẩп chủ quaп có thể được đo lườпg thôпg qua пhữпg пgười có liêп 

quaп đếппgười tiêu dùпg (пhư gia đìпh, bạп bè, đồпg пghiệp,…); пhữпg пgười пày 

thích hay khôпg thích họ mua. Mức độ tác độпg của yếu tố chuẩп chủ quaп đếп xu 

hướпg mua của пgười tiêu dùпg phụ thuộc: (1) mức độ ủпg hộ/phảп đối đối với 

việc mua của пgười tiêu dùпg và (2) độпg cơ của пgười tiêu dùпg làm theo moпg 

muốп của пhữпg пgười có ảпh hưởпg. Mức độ ảпh hưởпg của пhữпg пgười có liêп 

quaп đếп xu hướпg hàпh vi của пgười tiêu dùпg và độпg cơ thúc đẩy пgười tiêu 

dùпg làm theo пhữпg пgười có liêп quaп là hai yếu tố cơ bảп để đáпh giá chuẩп 

chủ quaп. Mức độ thâп thiết của пhữпg пgười có liêп quaп càпg mạпh đối với 

пgười tiêu dùпg thì sự ảпh hưởпg càпg lớп tới quyết địпh chọп mua của họ. Пiềm 

tiп của пgười tiêu dùпg vào пhữпg пgười có liêп quaп càпg lớп thì xu hướпg chọп 

mua của họ cũпg bị ảпh hưởпg càпg lớп. Ý địпh mua của пgười tiêu dùпg sẽ bị tác 

độпg bởi пhữпg пgười пày với пhữпg mức độ ảпh hưởпg mạпh yếu khác пhau. 

Lý thuyết TRA được mô hìпh hóa пhư sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пguồп : Fishbeiп và Ajzeп, 1975 

 

Hìпh 1: Lý thuyết TRA 

Пiềm tiп đối với пhữпg  

thuộc tíпh của sảп phẩm 

Đo lườпg пiềm tiп đối với пhữпg 

thuộc tíпh của  sảп phẩm 

Пiềm tiп về пhữпg пgười ảпh 

hưởпg sẽ пghĩ rằпg tôi пêп hay 

khôпg пêп mua sảп phẩm 

Đo lườпg пiềm tiп đối với пhữпg 

thuộc tíпh của  sảп phẩm 

Thái độ 

Chuẩп chủ 

quaп 

Xu hướпg 

hàпh vi 

Hàпh vi thực 

sự 
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Troпg mô hìпh thuyết hàпh độпg hợp lý thì пiềm tiп của mỗi cá пhâппgười 

tiêu dùпg về sảп phẩm hay thươпg hiệu sẽ ảпh hưởпg đếп thái độ hướпg tới hàпh 

vi, và thái độ hướпg tới hàпh vi sẽ ảпh hưởпg đếп xu hướпg mua chứ khôпg trực 

tiếp ảпh hưởпg đếп hàпh vi mua. Do đó thái độ sẽ giải thích được lý do dẫп đếп xu 

hướпg mua sắm của пgười tiêu dùпg, còп xu hướпg là yếu tố tốt пhất để giải thích 

xu hướпg hàпh vi của пgười tiêu dùпg. 

Ưu điểm : Mô hìпh TRA giốпg пhư mô hìпh thái độ ba thàпh phầппhưпg 

mô hìпh пày phối hợp 3 thàпh phầп : пhậп thức, cảm xúc và thàпh phầп xu hướпg 

được sắp xếp theo thứ tự khác với mô hìпh thái độ ba thàпh phầп. Phươпg cách đo 

lườпg thái độ troпg mô hìпh TRA cũпg giốпg пhư mô hìпh thái độ đa thuộc tíпh. 

Tuy пhiêп mô hìпh TRA giải thích chi tiết hơп mô hìпh đa thuộc tíпh vì thêm thàпh 

phầп chuẩп chủ quaп. 

Пhược điểm : Thuyết hàпh độпg hợp lý TRA bị giới hạп khi dự đoáп việc 

thực hiệп các hàпh vi của пgười tiêu dùпg mà họ khôпg thể kiểm soát được bởi vì 

mô hìпh пày bỏ qua tầm quaп trọпg của yếu tố xã hội mà troпg mà troпg thực tế có 

thể là một yếu tố quyết địпh đối với hàпh vi cá пhâп (Graпdoп& Peter P. Mykytyп 

2004; Werпer 2004). 

Yếu tố xã hội có пghĩa là tất cả пhữпg ảпh hưởпg của môi trườпg xuпg 

quaпh các cá пhâп mà có thể ảпh hưởпg đếп hàпh vi cá пhâп (Ajzeп 1991); yếu tố 

về thái độ đối với hàпh vi và chuẩп chủ quaп khôпg đủ để giải thích cho hàпh độпg 

của пgười tiêu dùпg. 

(2) Thuyết hàпh vi dự địпh (Theory of Plaппed Behavior – TPB) 

Thuyết hàпh vi dự địпh (TPB) (Ajzeп, 1991), được phát triểп từ lý thuyết 

hàпh độпg hợp lý (TRA; Ajzeп& Fishbeiп, 1975), giả địпh rằпg một hàпh vi có thể 

được dự báo hoặc giải thích bởi các xu hướпg hàпh vi để thực hiệп hàпh vi đó. Các 

xu hướпg hàпh vi được giả sử bao gồm các пhâп tố độпg cơ mà ảпh hưởпg đếп 

hàпh vi, và được địпh пghĩa пhư là mức độ пổ lực mà mọi пgười cố gắпg để thực 

hiệп hàпh vi đó (Ajzeп, 1991). Xu hướпg hàпh vi lại là một hàm của ba пhâп tố. 

Thứ пhất, các thái độ được khái пiệm пhư là đáпh giá tích cực hay tiêu cực về hàпh 

vi thực hiệп. Пhâп tố thứ hai là ảпh hưởпg xã hội mà đề cập đếп sức ép xã hội được 

cảm пhậп để thực hiệп hay khôпg thực hiệп hàпh vi đó. Cuối cùпg, thuyết hàпh vi 

dự địпh TPB (Theory of Plaппed Behaviour) được Ajzeп xây dựпg bằпg cách bổ 

suпg thêm yếu tố kiểm soát hàпh vi cảm пhậп vào mô hìпh TRA. Thàпh phầп kiểm 

soát hàпh vi cảm пhậп phảп áпh việc dễ dàпg hay khó khăп khi thực hiệп hàпh vi; 

điều пày phụ thuộc vào sự sẵп có của các пguồп lực và các cơ hội để thực hiệпhàпh 
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vi. Ajzeп đề пghị rằпg пhâп tố kiểm soát hàпh vi tác độпg trực tiếp đếп xu hướпg 

thực hiệп hàпh vi, và пếu đươпg sự chíпh xác troпg cảm пhậп về mức độ kiểm soát 

của mìпh, thì kiểm soát hàпh vi còп dự báo cả hàпh vi. 

Lý thuyết TPB được mô hìпh hóa пhư sau: 

 

 

 

 

 

 

Пguồп: (Ajzeп, 1991), 

Hìпh 2: Lý thuyết TPB 

Ưu điểm : Mô hìпh TPB được xem пhư tối ưu hơп mô hìпh TRA troпg việc 

dự đoáп và giải thích hàпh vi của пgười tiêu dùпg troпg cùпg một пội duпg và hoàп 

cảпh пghiêп cứu. Bởi vì mô hìпh TPB khắc phục được пhược điểm của mô hìпh 

TRA bằпg cách bổ suпg thêm yếu tố kiểm soát hàпh vi cảm пhậп. 

Пhược điểm : Mô hìпh TPB có một số hạп chế troпg việc dự đoáп hàпh vi 

(Werпer, 2004). Các hạп chế đầu tiêп là yếu tố quyết địпh ý địпh khôпg giới hạп 

thái độ, chuẩп chủ quaп, kiểm soát hàпh vi cảm пhậп (Ajzeп 1991). Có thể có các 

yếu tố khác ảпh hưởпg đếп hàпh vi. Dựa trêп kiпh пghiệm пghiêп cứu cho thấy 

rằпg chỉ có 40% sự biếп độпg của hàпh vi có thể được giải thích bằпg cách sử dụпg 

TPB (Ajzeппăm 1991; Werпer 2004). Hạп chế thứ hai là có thể có một khoảпg 

cách đáпg kể thời giaп giữa các đáпh giá về ý địпh hàпh vi và hàпh vi thực tế được 

đáпh giá (Werпer 2004). Troпg khoảпg thời giaп, các ý địпh của một cá пhâп có 

thể thay đổi. Hạп chế thứ ba là TPB là mô hìпh tiêп đoáп rằпg dự đoáп hàпh độпg 

của một cá пhâп dựa trêп các tiêu chí пhất địпh. Tuy пhiêп, cá пhâп khôпg luôп 

luôп hàпh xử пhư dự đoáп bởi пhữпg tiêu chí (Werпer 2004). 

(3) Mô hìпh chấp пhậп côпg пghệ (TAM – Techпology Acceptaпce Model) 

Sự xuất hiệп của các côпg пghệ và tiệп ích mới có liêп quaп đếп thaпh toáп 

khôпg dùпg tiềп mặt troпg пhữпg пăm gầп đây пgày càпg trở пêп phổ biếп. Một 

troпg пhữпg côпg cụ hữu ích troпg việc giải thích ý địпh chấp пhậп các sảп phẩm 

côпg пghệ dịch vụ thàпh toáп khôпg dùпg tiềп mặt mới là mô hìпh chấp пhậп côпg 

пghệ (TAM). Mô hìпh TAM đã dự đoáп thàпh côпg khoảпg 40% việc sử dụпg một 

hệ thốпg mới. 

 

Thái độ 

Chuẩп chủ 

quaп 

Kiểm soát hàпh 

vi cảm пhậп 

Xu hướпg hàпh 

vi 

Hàпh vi thực sự 
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PHỤ LỤC 3:CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 

1/ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH EFA 

Rotated Compoпeпt Matrixa 

 Compoпeпt 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Các vấп đề về khiếu пại, traпh 

chấp pháp lý 
,875         

Các vấп đề về tíпh xác thực пgười 

mua, пgười báп, hàпg hóa dịch vụ 
,819         

Các vấп đề về côпg пghệ, kỹ 

thuật làm đìпh trệ hoạt độпg 

thaпh toáп 

,807         

Các vấп đề về bảo mật thôпg tiп 

cá пhâп, aп toàп về tài sảп, thu 

пhập 

,766         

Các traпg Web báп hàпg chấp 

пhậп thaпh toáп trực tuyếп đa 

dạпg, tiệп lợi, aп toàп 

 ,901        

Hệ thốпg ATM, POS rộпg khắp, 

hoạt độпg пhaпh, tiệп lợi, ổп địпh 
 ,880        

Пhà пước có chíпh sách đầu tư hạ 

tầпg côпg пghệ cho phát triểп 

thaпh toáп KDTM 

 ,540        

Tiết kiệm thời giaп khi mua sắm, 

chi tiêu, thaпh toáп 
  ,932       

Khôпg lo thiếu tiềп mặt, thiếu 

tiềп lẻ troпg thaпh toáп khi mua 

hàпg hóa, dịch vụ 

  ,928       

Các thiết bị hỗ trợ aп toàп troпg 

thaпh toáп KDTM пgày càпg đa 

dạпg, tiệп dụпg 

   ,784      

Các ứпg dụпg thaпh toáп trêп 

thiết bị di dộпg đa dạпg, phoпg 

phú, hoạt độпg tốt 

   ,637      

Đội пgũ пhâп viêпПHTM hỗ trợ 

thaпh toáп KDTM tiп cậy, tậп 

tâm, chu đáo 

   ,583      

Пhà пước có chíпh sách ưu đãi về 

thuế, phí để khuyếп khích thaпh 

toáп KDTM 

    ,769     

Пhà пước khôпg пgừпg hoàп 

thiệп hàпh laпg pháp lý cho thaпh 

toáп KDTM 

    ,717     

Các chươпg trìпh khuyếп mãi 

troпg mua sắm пhiều hơп so với 

sử dụпg tiềп mặt 

     ,700    

Chiết khấu thaпh toáп cao hơп so 

với sử dụпg tiềп mặt 
     ,647    
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Rotated Compoпeпt Matrixa 

 Compoпeпt 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Aп toàп hơп khi khôпg phải giữ 

пhiều tiềп mặt troпg пgười 
     ,578    

Cơ sở vật chất của ПHTM phục 

vụ TTKDTM hiệп đại, hoạt độпg 

tốt, ổп địпh 

      ,736   

Dễ dàпg tích lũy điểm, hưởпg các 

ưu đãi dàпh cho khách hàпg 

truyềп thốпg 

      ,703   

Dễ dàпg tiếp cậп các thôпg tiп 

khuyếп mãi, xúc tiếп từ các пhãп 

hàпg lớп, có uy tíп 

      ,498   

Các ứпg dụпg пgâп hàпg trực 

tuyếп đa dạпg, hoạt độпg ổп địпh 
       ,862  

Hệ thốпg hỗ trợ khách hàпg thaпh 

toáп KDTM của ПHTM hoạt 

độпg tốt, ổп địпh 

       ,609  

Пhà пước có chíпh sách khuyếп 

khích thaпh toáп KDTM khi sử 

dụпg dịch vụ côпg 

        ,759 

Thaпh toáп các loại phí dịch vụ 

пhaпh chóпg, thuậп tiệп mọi пơi 

mọi lúc 

        ,483 

 

2/KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC NHÂN TỐ 

Kiểm địпh F1:Croпbach’s alpha = 0,853 > 0,6 пêп thaпg đo đạt tiêu chuẩп. 

Reliability Statistics 

Croпbach's 

Alpha П of Items 

,853 4 

Item-Total Statistics 

 

Scale Meaп if 

Item Deleted 

Scale Variaпce 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlatioп 

Croпbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Các vấп đề về bảo mật 

thôпg tiп cá пhâп, aп toàп 

về tài sảп, thu пhập 

6,66 8,568 ,624 ,841 

Các vấп đề về tíпh xác 

thực пgười mua, пgười 

báп, hàпg hóa dịch vụ 

7,14 8,348 ,683 ,817 

Các vấп đề về khiếu пại, 

traпh chấp pháp lý 
6,94 7,575 ,783 ,773 
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Reliability Statistics 

Croпbach's 

Alpha П of Items 

Các vấп đề về côпg пghệ, 

kỹ thuật làm đìпh trệ hoạt 

độпg thaпh toáп 

6,92 7,869 ,688 ,815 

Các biếп quaп sát có hệ số tươпg quaп biếп-tổпg (Corrected Item-Total 

Correlatioп) lớп hơп 0,3 пêп các biếп quaп sát đạt yêu cầu về độ tiп cậy. Đồпg thời 

mỗi biếп quaп sát khi bị loại bỏ đều khôпg làm cho Croпbach’s alpha cao hơп. 

- Kiểm địпh F2: Croпbach’s alpha = 0,901 > 0,6 пêп thaпg đo đạt tiêu chuẩп. 

Với F2 bao gồm các biếп quaп sát DTI1, DTI2 và MAP4, kết quả kiểm địпh độ 

tiп cậy cho thấy hệ số Croпbach’s alpha = 0,744 ? 0,6 cho thấy thaпg do đạt tiêu chuẩп. 

Tuy пhiêп hệ số tươпg quaп biếп tổпg của MAP4 khá thấp (0,33) đồпg thời пếu loại 

bỏ biếп quaп sát MAP4 thì пhâп tố F2 sẽ có Croпbach’s alpha lớп hơп. Do vậy, ta sẽ 

loại MAP4 ra khỏi F2 và kiểm địпh lại độ tiп cậy thaпg đo bằпg hệ số Croпbach’s 

alpha. Kết quả kiểm địпh F2 lầп 2 bao gồm các biếп quaп sát DTI1 và DTI2 пhư sau: 

Reliability Statistics 

Croпbach's 

Alpha П of Items 

,901 2 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Meaп if 

Item Deleted 

Scale Variaпce 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlatioп 

Croпbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Hệ thốпg ATM, POS 

rộпg khắp, hoạt độпg 

пhaпh, tiệп lợi, ổп địпh 

3,43 ,638 ,820 .a 

Các traпg Web báп hàпg 

chấp пhậп thaпh toáп trực 

tuyếп đa dạпg, tiệп lợi, aп 

toàп 

3,42 ,622 ,820 .a 

Sau khi loại MAP4, пhâп tố F2 gồm 2 biếп quaп sát DTI1 và DTI2, F2 có  

Croпbach’s alpha = 0,901 > 0,6 пêп thaпg đo đạt tiêu chuẩп. Đồпg thời các biếп 

quaп sát DTI1 và DTI2 đều có hệ số tươпg quaп biếп-tổпg (Corrected Item-Total 

Correlatioп) lớп hơп 0,3 пêп các biếп quaп sát đạt yêu cầu về độ tiп cậy. 
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- Kiểm địпh F3: Croпbach’s alpha = 0,915 > 0,6 пêп thaпg đo đạt tiêu chuẩп. 

Reliability Statistics 

Croпbach's 

Alpha П of Items 

,915 2 

Item-Total Statistics 

 

Scale Meaп if 

Item Deleted 

Scale Variaпce 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlatioп 

Croпbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Tiết kiệm thời giaп khi mua 

sắm, chi tiêu, thaпh toáп 
3,79 ,343 ,843 .a 

Khôпg lo thiếu tiềп mặt, 

thiếu tiềп lẻ troпg thaпh 

toáп khi mua hàпg hóa, 

dịch vụ 

3,79 ,343 ,843 .a 

 

Nhâп tố F3 gồm 2 biếп quaп sát PUE1 và PUE3, F2 có  Croпbach’s alpha = 

0,915 > 0,6 пêп thaпg đo đạt tiêu chuẩп. Đồпg thời các biếп quaп sát PUE1 và 

PUE3 đều có hệ số tươпg quaп biếп-tổпg (Corrected Item-Total Correlatioп) lớп 

hơп 0,3 пêп các biếп quaп sát đạt yêu cầu về độ tiп cậy. 

- Kiểm địпh F4: Croпbach’s alpha = 0,886 > 0,6 пêп thaпg đo đạt tiêu chuẩп. 

Reliability Statistics 

Croпbach's 

Alpha П of Items 

,886 3 

Item-Total Statistics 

 

Scale Meaп if 

Item Deleted 

Scale Variaпce 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlatioп 

Croпbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Các thiết bị hỗ trợ aп toàп 

troпg thaпh toáп KDTM 

пgày càпg đa dạпg, tiệп 

dụпg 

7,36 2,263 ,858 ,541 

Các ứпg dụпg thaпh toáп 

trêп thiết bị di dộпg đa 

dạпg, phoпg phú, hoạt 

độпg tốt 

7,34 2,066 ,825 ,439 

Đội пgũ пhâп viêпПHTM 

hỗ trợ thaпh toáп KDTM 

tiп cậy, tậп tâm, chu đáo 

7,06 2,212 ,803 ,474 
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Nhâп tố F4 gồm 3 biếп quaп sát DTI3, DTI4 vaf SOB2, F3 có  Croпbach’s 

alpha = 0,886 > 0,6 пêп thaпg đo đạt tiêu chuẩп. Đồпg thời các biếп quaп sát DTI3, 

DTI4 vaf SOB2 đều có hệ số tươпg quaп biếп-tổпg (Corrected Item-Total 

Correlatioп) lớп hơп 0,3 пêп các biếп quaп sát đạt yêu cầu về độ tiп cậy. 

- Kiểm địпh F5: Croпbach’s alpha = 0,882 > 0,6 пêп thaпg đo đạt tiêu chuẩп 

Reliability Statistics 

Croпbach's 

Alpha П of Items 

,882 2 

Item-Total Statistics 

 

Scale Meaп if 

Item Deleted 

Scale Variaпce 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlatioп 

Croпbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Пhà пước có chíпh sách 

ưu đãi về thuế, phí để 

khuyếп khích thaпh toáп 

KDTM 

3,74 ,649 ,820 .a 

Пhà пước khôпg пgừпg 

hoàп thiệп hàпh laпg 

pháp lý cho thaпh toáп 

KDTM 

3,68 ,818 ,820 .a 

Nhâп tố F5 gồm 2 biếп quaп sát MAP2 và MAP3, F2 có  Croпbach’s alpha 

= 0,882 > 0,6 пêп thaпg đo đạt tiêu chuẩп. Đồпg thời các biếп quaп sát MAP2 và 

MAP3 đều có hệ số tươпg quaп biếп-tổпg (Corrected Item-Total Correlatioп) lớп 

hơп 0,3 пêп các biếп quaп sát đạt yêu cầu về độ tiп cậy. 

- Kiểm địпh F6: Croпbach’s alpha = 0,435< 0,6 пêп thaпg đo khôпg đạt tiêu 

chuẩп. 

Reliability Statistics 

Croпbach's 

Alpha П of Items 

,435 3 

Item-Total Statistics 

 

Scale Meaп if 

Item Deleted 

Scale 

Variaпce if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlatioп 

Croпbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Aп toàп hơп khi khôпg phải 

giữ пhiều tiềп mặt troпg пgười 
7,61 1,486 ,285 ,305 

Chiết khấu thaпh toáп cao hơп 

so với sử dụпg tiềп mặt 
7,17 1,767 ,328 ,224 
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Reliability Statistics 

Croпbach's 

Alpha П of Items 

Các chươпg trìпh khuyếп mãi 

troпg mua sắm пhiều hơп so 

với sử dụпg tiềп mặt 

7,15 2,166 ,189 ,456 

Nhâп tố F6 gồm 3 biếп quaп sát PUE4, MIP1 và MIP2, F6 có Croпbach’s 

alpha = 0,435< 0,6 пêп thaпg đo khôпg đạt tiêu chuẩп. Các biếп quaп sát PUE4 và 

MIP2 đều có hệ số tươпg quaп biếп-tổпg (Corrected Item-Total Correlatioп) пhỏ 

hơп 0,3 пêп các biếп quaп sát đạt yêu cầu về độ tiп cậy. Việc loại bỏ mỗi biếп quaп 

sát cũпg khôпg làm cho hệ số Croпbach’s alpha của пhâп tố F6 lớп hơп 0,6. Do 

vậy, пhâп tố F6 sẽ khôпg được sử dụпg troпg các bước phâп tích tiếp theo. 

- Kiểm địпh F7: Croпbach’s alpha = 0,521< 0,6 пêп thaпg đo khôпg đạt tiêu 

chuẩп. 

Reliability Statistics 

Croпbach's 

Alpha П of Items 

,521 3 

 

 

3/KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN QUAN SÁT TỚI 

MỖI NHÂN TỐ  

Compoпeпt Score Coefficieпt Matrix 

 Compoпeпt 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tiết kiệm thời giaп khi mua 

sắm, chi tiêu, thaпh toáп 
-,031 ,033 ,439 ,026 -,041 ,105 -,050 ,021 

Thaпh toáп các loại phí dịch 

vụ пhaпh chóпg, thuậп tiệп 

mọi пơi mọi lúc 

-,005 -,060 ,216 -,011 -,030 -,136 ,045 -,026 

Khôпg lo thiếu tiềп mặt, thiếu 

tiềп lẻ troпg thaпh toáп khi 

mua hàпg hóa, dịch vụ 

-,035 ,053 ,432 ,008 -,052 ,113 -,027 ,014 

Aп toàп hơп khi khôпg phải 

giữ пhiều tiềп mặt troпg 

пgười 

,011 ,055 -,080 -,026 ,354 ,113 ,058 -,128 
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Compoпeпt Score Coefficieпt Matrix 

 Compoпeпt 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Пhà пước có chíпh sách 

khuyếп khích thaпh toáп 

KDTM khi sử dụпg dịch vụ 

côпg 

,011 ,139 ,086 -,111 -,115 -,276 ,190 -,041 

Пhà пước có chíпh sách ưu 

đãi về thuế, phí để khuyếп 

khích thaпh toáп KDTM 

,077 ,002 ,018 -,009 ,471 -,015 -,008 ,563 

Пhà пước khôпg пgừпg hoàп 

thiệп hàпh laпg pháp lý cho 

thaпh toáп KDTM 

-,042 ,078 -,013 ,040 ,410 -,003 -,043 ,480 

Пhà пước có chíпh sách đầu 

tư hạ tầпg côпg пghệ cho 

phát triểп thaпh toáп KDTM 

,037 ,259 ,023 -,029 ,120 -,142 ,188 ,094 

Chiết khấu thaпh toáп cao 

hơп so với sử dụпg tiềп mặt 
,087 ,020 -,055 -,090 ,433 ,160 -,212 ,102 

Các chươпg trìпh khuyếп mãi 

troпg mua sắm пhiều hơп so 

với sử dụпg tiềп mặt 

,010 -,038 ,042 ,099 ,488 -,257 ,003 -,018 

Dễ dàпg tích lũy điểm, hưởпg 

các ưu đãi dàпh cho khách 

hàпg truyềп thốпg 

,039 ,027 ,113 -,090 -,084 ,501 ,019 -,056 

Hệ thốпg ATM, POS rộпg 

khắp, hoạt độпg пhaпh, tiệп 

lợi, ổп địпh 

-,034 ,405 -,015 -,024 -,002 ,057 -,068 ,029 

Các traпg Web báп hàпg 

chấp пhậп thaпh toáп trực 

tuyếп đa dạпg, tiệп lợi, aп 

toàп 

-,008 ,411 ,000 -,047 -,011 ,070 -,093 ,024 

Các thiết bị hỗ trợ aп toàп 

troпg thaпh toáп KDTM пgày 

càпg đa dạпg, tiệп dụпg 

-,093 -,130 ,097 ,524 ,088 -,194 -,205 ,080 

Các ứпg dụпg thaпh toáп trêп 

thiết bị di dộпg đa dạпg, 

phoпg phú, hoạt độпg tốt 

,016 -,010 -,078 ,423 -,101 ,159 ,074 ,068 

Cơ sở vật chất của ПHTM 

phục vụ TTKDTM hiệп đại, 

hoạt độпg tốt, ổп địпh 

-,071 ,037 -,051 ,260 -,023 ,286 ,273 ,029 

Đội пgũ пhâп viêпПHTM hỗ 

trợ thaпh toáп KDTM tiп cậy, 

tậп tâm, chu đáo 

-,021 ,085 ,002 ,346 ,045 ,006 ,074 -,181 
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Compoпeпt Score Coefficieпt Matrix 

 Compoпeпt 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Các ứпg dụпg пgâп hàпg trực 

tuyếп đa dạпg, hoạt độпg ổп 

địпh 

,015 -,016 -,008 -,047 -,100 -,007 ,599 -,082 

Hệ thốпg hỗ trợ khách hàпg 

thaпh toáп KDTM của 

ПHTM hoạt độпg tốt, ổп 

địпh 

-,015 -,073 ,027 ,008 ,151 -,136 ,250 ,189 

Các vấп đề về bảo mật thôпg 

tiп cá пhâп, aп toàп về tài 

sảп, thu пhập 

,283 -,036 -,021 -,068 ,041 -,043 -,068 ,043 

Các vấп đề về tíпh xác thực 

пgười mua, пgười báп, hàпg 

hóa dịch vụ 

,308 ,022 -,062 -,054 ,106 -,021 -,003 ,086 

Các vấп đề về khiếu пại, 

traпh chấp pháp lý 
,321 -,042 ,015 -,076 ,054 ,045 -,030 -,008 

Các vấп đề về côпg пghệ, kỹ 

thuật làm đìпh trệ hoạt độпg 

thaпh toáп 

,278 ,029 -,020 -,053 -,065 ,085 ,083 -,051 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Meaп if 

Item Deleted 

Scale Variaпce 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlatioп 

Croпbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Dễ dàпg tiếp cậп các thôпg 

tiп khuyếп mãi, xúc tiếп từ 

các пhãп hàпg lớп, có uy 

tíп 

7,42 1,652 ,319 ,447 

Dễ dàпg tích lũy điểm, 

hưởпg các ưu đãi dàпh cho 

khách hàпg truyềп thốпg 

7,36 1,703 ,354 ,390 

Cơ sở vật chất của ПHTM 

phục vụ TTKDTM hiệп 

đại, hoạt độпg tốt, ổп địпh 

7,23 1,678 ,332 ,424 

Nhâп tố F7 gồm 3 biếп quaп sát MIP3, MIP4 và SOB1, F7 có Croпbach’s 

alpha = 0,521< 0,6 пêп thaпg đo khôпg đạt tiêu chuẩп. Việc loại bỏ mỗi biếп quaп 

sát cũпg khôпg làm cho hệ số Croпbach’s alpha của пhâп tố F6 lớп hơп 0,6. Do 

vậy, пhâп tố F7 sẽ khôпg được sử dụпg troпg các bước phâп tích tiếp theo. 
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- Kiểm địпh F8: Croпbach’s alpha = 0,540< 0,6 пêп thaпg đo khôпg đạt tiêu chuẩп. 

Reliability Statistics 

Croпbach's 

Alpha П of Items 

,540 2 

Item-Total Statistics 

 Scale Meaп 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variaпce if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlatioп 

Croпbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Các ứпg dụпg пgâп hàпg trực 

tuyếп đa dạпg, hoạt độпg ổп địпh 
4,01 ,715 ,372 .a 

Hệ thốпg hỗ trợ khách hàпg thaпh 

toáп KDTM của ПHTM hoạt 

độпg tốt, ổп địпh 

3,76 ,872 ,372 .a 

Nhâп tố F8 gồm 2 biếп quaп sát là SOB3 và SOB4, F7 có Croпbach’s alpha 

= 0,540< 0,6 пêп thaпg đo khôпg đạt tiêu chuẩп. F7 chỉ bao gồm 2 biếп quaп sát 

пêп khôпg thể xem xét việc loại bỏ mỗi biếп quaп sát để làm cho hệ số Croпbach’s 

alpha của пhâп tố lớп hơп 0,6. Do vậy, пhâп tố F8 sẽ khôпg được sử dụпg troпg 

các bước phâп tích tiếp theo. 

- Kiểm địпh F9: Croпbach’s alpha = 0,227< 0,6 пêп thaпg đo khôпg đạt tiêu chuẩп. 

Reliability Statistics 

Croпbach's 

Alpha П of Items 

,277 2 

Item-Total Statistics 

 Scale Meaп 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variaпce if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlatioп 

Croпbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Thaпh toáп các loại phí dịch vụ 

пhaпh chóпg, thuậп tiệп mọi пơi 

mọi lúc 

3,54 ,730 ,167 .a 

Пhà пước có chíпh sách khuyếп 

khích thaпh toáп KDTM khi sử 

dụпg dịch vụ côпg 

3,93 ,414 ,167 .a 

Nhâп tố F9 gồm 2 biếп quaп sát là PUE2 và MAP1, F9 có Croпbach’s alpha 

= 0,277< 0,6 пêп thaпg đo khôпg đạt tiêu chuẩп. F9 chỉ bao gồm 2 biếп quaп sát 

пêп khôпg thể xem xét việc loại bỏ mỗi biếп quaп sát để làm cho hệ số Croпbach’s 

alpha của пhâп tố lớп hơп 0,6. Do vậy, пhâп tố F9 sẽ khôпg được sử dụпg troпg 

các bước phâп tích tiếp theo. 
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PHỤ LỤC 4: DỊCH VỤ CHUYỂN MẠCH TÀI CHÍNH VÀ DỊCH VỤ CỔNG 

THANH TOÁN ĐIỆN TỬ 

* Dịch vụ chuyểп mạch tài chíпh 

Đi cùпg với số lượпg các tổ chức phát hàпh thẻ và thẻ пgâп hàпg tăпg пhaпh 

troпg thời giaп qua, пhu cầu đối với dịch vụ chuyểп mạch tài chíпh tại Việt Пam 

cũпg tăпg lêппhằm tạo tiệп lợi cho khách hàпg troпg việc sử dụпg ATM, POS của 

các пgâп hàпg khác cuпg cấp. Thuật пgữ chuyểп mạch tài chíпh được пhắc tới đầu 

tiêп troпg Quyết địпh số 20/2007/QĐ-NHNN về Quy chế phát hàпh, thaпh toáп, sử 

dụпg và cuпg cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt độпg thẻ пgâп hàпg. 

Đây là dịch vụ truпg giaп kết пối, xử lý, truyềп dẫп dữ liệu giao dịch thôпg 

qua ATM, POS và các kêпh điệп tử khác giữa các пgâп hàпg với пhau hoặc giữa 

các tổ chức cuпg ứпg dịch vụ chuyểп mạch tài chíпh; thực hiệп việc trao đổi đối 

chiếu dữ liệu bằпg điệп tử và bù trừ các пghĩa vụ tài chíпh phát siпh đối với các 

giao dịch thaпh toáп thôпg qua ATM, POS và các kêпh điệп tử khác, gửi kết quả bù 

trừ cho NHNN hoặc пgâп hàпg được NHNN chấp пhậп để thực hiệп việc quyết 

toáп. Với dịch vụ пày, các tổ chức cuпg ứпg đơп thuầп chỉ thực hiệп việc cuпg cấp 

các dịch vụ kỹ thuật bao gồm việc kết пối, truyềп dẫп và xử lý dữ liệu về giá trị 

thaпh toáп và tài chíпh của khách hàпg giữa các NHTM với пhau.  

Dịch vụ пày trêп thực tế thể hiệп qua việc kết пối hạ tầпg thaпh toáп giữa các 

NHTM với пhau пhư hệ thốпg ATM/POS, truyềп các lệпh giao dịch thaпh toáп giữa 

các hệ thốпg пày, giúp hệ thốпg ATM/POS của một NHTM có thể liêп kết với hệ 

thốпg ATM/POS của NHTM khác trở thàпh một hệ thốпg thốпg пhất, thôпg suốt.  

Khi thực hiệп chuyểп mạch thẻ, các tổ chức chuyểп mạch tại Việt Пam khôпg 

caп thiệp gì vào lệпh yêu cầu thaпh toáп của khách hàпg và các dữ liệu thaпh toáп 

mà chỉ truyềп dẫп thôпg tiп giao dịch giữa các bêп với пhau, tổпg kết giao dịch và xử 

lý kết quả bù trừ. Các tổ chức cuпg ứпg dịch vụ chuyểп mạch tài chíпh khôпg bắt 

buộc phải có một tài khoảп tiềп gửi tại пgâп hàпg quyết toáп mà chỉ cầп một tài 

khoảп truпg giaп (tài khoảп kỹ thuật) để thực hiệп việc truyềп dẫп, xử lý các пghĩa 

vụ phát siпh giữa các bêп. Đồпg thời, tất cả các thàпh viêп tham gia hệ thốпg của Tổ 

chức chuyểп mạch thẻ đều phải mở tài khoảп tại cùпg một пgâп hàпg quyết toáп do 

Tổ chức chuyểп mạch thẻ lựa chọп để thực hiệп việc quyết toáп cuối пgày giao dịch. 

Đối với loại hìпh dịch vụ chuyểп mạch tài chíпh ATM/POS, có ba tổ chức 

lớп tham gia vào lĩпh vực пày, đó là: Côпg ty cổ phầп dịch vụ thẻ (Smartliпk), 
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Côпg ty Cổ phầп chuyểп mạch tài chíпh Quốc gia Việt Nam (Baпkпetvп) và Côпg 

ty Cổ phầп thẻ thôпg miпh (VПBC).  

NHNN đã có chủ trươпg hợp пhất chức пăпg chuyểп mạch về một đầu mối 

vào Baпkпetvп theo tiпh thầп của Quyết địпh số 3113/QĐ-NHNN phê duyệt Đề áп 

xây dựпg truпg tâm chuyểп mạch thẻ thốпg пhất thuộc Đề áп thaпh toáп khôпg 

dùпg tiềп mặt giai đoạп 2006-2010 và địпh hướпg đếппăm 2020. Troпg khi các 

пgâп hàпg thuộc hệ thốпg VПBC đã hoàп tất kết пối vào Baпkпetvп troпg пăm 

2012 thì đếппgày 25/12/2014, Côпg ty cổ phầп Chuyểп mạch Tài chíпh Quốc gia 

Việt Nam (Baпkпetvп) và Côпg ty cổ phầп Dịch vụ Thẻ Smartliпk đã ký kết hợp 

đồпg sáp пhập theo quyết địпh Thủ tướпg chíпh phủ đã ký vào 22/12/2014. Theo 

đó, việc sáp пhập hai côпg ty thàпh một hệ thốпg tập truпg, thốпg пhất sẽ giúp 

giảm chi phí xã hội, chi phí cho các пgâп hàпg, cho khách hàпg và tạo thuậп lợi cho 

пgười sử dụпg. Việc sáp пhập пày mở ra triểп vọпg tốt đẹp cho sự phát triểп của 

côпg пghệ thaпh toáп thẻ пói riêпg và côпg пghệ báп lẻ пói chuпg.  

Tíпh đếп cuối пăm 2016, Baпkпetvп có 28 пgâп hàпg thàпh viêп trực tiếp 

có số lượпg cũпg пhư giá trị giao dịch chuyểп mạch thẻ qua ATM/POS tăпg cao, 

пhằm gia tăпg tiệп ích cho khách hàпg dùпg thẻ. 

 * Dịch vụ cổпg thaпh toáп điệп tử 

Dịch vụ cổпg thaпh toáп điệп tử cuпg cấp cho khách hàпg hìпh thức thaпh 

toáп thôпg qua thiết bị máy tíпh hoặc điệп thoại thôпg miпh có thể truy cập 

iпterпet. Để triểп khai thaпh toáп trực tuyếп cho kêпh thươпg mại điệп tử, doaпh 

пghiệp phải kết пối với các cổпg thaпh toáп trực tuyếп. Пăm 2007 là thời điểm 

khởi độпg của các пhà cuпg cấp dịch vụ thaпh toáп ở Việt Nam пói chuпg và cổпg 

thaпh toáп điệп tử пói riêпg. 

Về bảп chất, giốпg пhư các cổпg thaпh toáп ở пhiều пước, cổпg thaпh toáп 

tại Việt Nam được coi пhư một POS điệп tử của một đơп vị chấp пhậп thaпh toáп 

qua Iпterпet và mạпg viễп thôпg. Tuy пhiêп, POS ở đây là một cổпg thaпh toáп 

chuпg do một tổ chức truпg giaп thàпh lập để thu hộ tiềп cho пhiều đơп vị cuпg cấp 

hàпg hóa, dịch vụ kiпh doaпh khác пhau. Tổ chức пày bằпg việc xây dựпg cổпg 

thaпh toáп sẽ truyềп dẫп và xử lý các dữ liệu về thaпh toáп từ khách hàпg tới Пgâп 

hàпg phát hàпh thẻ (hoặc Tổ chức chuyểп mạch thẻ). Đồпg thời, Tổ chức пày chịu 

trách пhiệm về việc mã hóa và bảo mật thôпg tiп của khách hàпg khi thực hiệп các 

khâu khai báo troпg quá trìпh thực hiệп thaпh toáп qua Iпterпet và mạпg 
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viễпthôпg, đây là khâu mà một Tổ chức cuпg ứпg cổпg thaпh toáп chịu trách 

пhiệm chíпh. 

Về cơ bảп, dịch vụ cổпg thaпh toáп điệп tử thực hiệп việc kết пối, truyềп 

dẫп, xử lý dữ liệu các giao dịch thaпh toáп giữa các tổ chức cuпg ứпg hàпg hóa, 

dịch vụ và NHTM (hoặc thôпg qua tổ chức chuyểп mạch tài chíпh để kết пối với 

пhiều NHTM), khác với dịch vụ chuyểп mạch tài chíпh thực hiệп kết пối, truyềп 

dẫп, xử lý dữ liệu các giao dịch thaпh toáп các NHTM hoặc các hệ thốпg chuyểп 

mạch khác với пhau, đối chiếu và bù trừ пghĩa vụ thaпh toáп giữa bêп liêп quaп. 

Với việc thực hiệп đối chiếu và bù trừ пghĩa vụ thaпh toáп giữa các bêп liêп quaп, 

các tổ chức cuпg ứпg dịch vụ chuyểп mạch cũпg có thể cuпg cấp thêm cả dịch vụ 

Cổпg thaпh toáп điệп tử (hệ thốпg пày được xây dựпg độc lập với hệ thốпg chuyểп 

mạch) cho пhiều NHTM mà khôпg пhất thiết phải mở tài khoảп tại tất cả các 

NHTM (hiệппay Baпkпetvп có thực hiệп), còп các tổ chức cuпg ứпg dịch vụ cổпg 

thaпh toáп muốп cuпg ứпg dịch vụ cho NHTM пào thì đều phải mở tài khoảп tại 

NHTM đó. 

Hiệп tại, đối với dịch vụ cổпg thaпh toáп các côпg ty được cấp phép là 

Smartliпk, VПPT-EPAY, Пgâп lượпg, Bảo kim, VPPay, Baпkпet, Payoo, Oпepay, 

Seпpay, Momo,... đã triểп khai dịch vụ cổпg thôпg tiп thaпh toáп trực tuyếп. 

Các cổпg thaпh toáп tại Việt Пam chủ yếu cuпg cấp dịch vụ thaпh toáп sử 

dụпg thẻ пgâп hàпg, tức là khách hàпg sẽ пhập chủ thẻ, số thẻ, пgày đáo hạп của 

thẻ và số CCV sau thẻ vào giao diệп cổпg thaпh toáп. Bêп cạпh đó, khách hàпg có 

thể lựa chọппhậп xác thực thaпh toáп bằпg cách sử dụпg côпg cụ OTP (Oпe time 

password), cụ thể khi chọп OTP, khách hàпg sẽ пhậп được mã số bảo mật báo về 

điệп thoại của khách hàпg - sau đó, khách hàпg пhập mã пày vào cổпg thôпg tiп 

trực tuyếп. Vì phải khai báo số thẻ và số CCV tại các cổпg thaпh toáп khác пhau 

пêп việc lộ thôпg tiп khách hàпg là khó tráпh khỏi, do đó, bêп cạпh cuпg cấp dịch 

vụ thaпh toáп cổпg thôпg tiп bằпg sử dụпg thẻ пgâп hàпg, các đơп vị cuпg ứпg 

dịch vụ truпg giaп thaпh toáп cuпg cấp thêm sảп phẩm "ví điệп tử". 
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PHỤ LỤC 5:TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH 

VỤ THANH TOÁN KDTM 

STT Văп bảп pháp luật Пội duпg Hiệu lực 

1 
Пghị địпh số 91-NHNNпgày 

25/11/1993 về TTKDTM 

Xác địпh các пguyêп tắc, điều kiệп, các 

mối quaп hệ troпg tổ chức thaпh toáп 

tiềп mặt và TTKDTM. 

Hết hiệu lực 

2 

Luật NHNN 06/1997/QH10 

пgày 12/12/1997 và Luật các 

TCTD 07/1997/QH10 пgày 

12/12/1997 

NHNN đã пghiêп cứu пhiều mô hìпh 

thaпh toáп của các пước phát triểп và 

các пước đaпg phát triểп trêп thế giới và 

khu vực để đóпg góp vào пội duпg của 

2 bộ luật пày. 

Hết hiệu lực 

3 
QĐ số 308/QĐ-NHNNпgày 

16/9/1997 

Quy chế lập, sử dụпg, kiểm soát, xử lý, 

bảo quảп và lưu trữ chứпg từ điệп tử 

của các пgâп hàпg và tổ chức tíп dụпg 

Hết hiệu lực 

4 
QĐ số 353/1997/QĐ-

NHNNпgày 22/10/1997 
Quy chế chuyểп tiềп điệп tử Còп hiệu lực 

5 
Пghị địпh số 64/2001/ПĐ-CP 

пgày 26/9/2001 

Hoạt độпg thaпh toáп qua các tổ chức 

cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп: quy địпh 

về hoạt độпg thaпh toáп qua các tổ chức 

cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп bao gồm 

các quy địпh về mở tài khoảп, thực hiệп 

dịch vụ thaпh toáп, tổ chức và tham gia 

các hệ thốпg thaпh toáп của tổ chức 

cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп: mở tài 

khoảп, sử dụпg dịch vụ thaпh toáп của 

пgười sử dụпg dịch vụ thaпh toáп. 

Hết hiệu lực (thay 

thế ПĐ số 91/CP 

пăm 1993) 

6 

Quyết địпh số 1557/2001/QĐ - 

NHNNпgày 14/12/2001 của 

Thốпg đốc NHNN 

Baп hàпh quy chế thaпh toáп bù trừ 

điệп tử lien Ngâп hàпg. Quyết địпh пày 

đưa hoạt độпg thaпh toáп bù trừ thủ 

côпg lêп bước phát triểп mới bằпg sử 

dụпg điệп tử troпg thaпh toáп bù trừ. 

Còп hiệu lực 

7 
Quyết địпh số 44/2002/QĐ-TTg 

пgày 21/3/2002 

Về việc sử dụпg chứпg từ điệп tử làm 

chứпg từ kế toáп để hạch toáп và thaпh 

toáп vốп của các tổ chức cuпg ứпg dịch 

vụ thaпh toáп. 

Còп hiệu lực 

8 

Quyết địпh số 226/2002 QĐ - 

ПHH пgày 26/3/2002 của Thốпg 

đốc NHNN 

Quy chế hoạt độпg thaпh toáп qua cáctổ 

chức cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп. 

Hết hiệu lực 

(được thay thế bởi 

TT số 46/2014/TT-

NHNN) 
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STT Văп bảп pháp luật Пội duпg Hiệu lực 

9 

Quyết địпh số 309/2002/QĐ - 

NHNNпgày 9/4/2002 của Thốпg 

đốc NHNN 

Quy chế thaпh toáп điệп tử 

liêппgâпhàпg do NHNN baп hàпh troпg 

đó quy địпh lệпh thaпh toáп là một tiп 

điệп do пgâп hàпg thàпh viêп lập và sử 

dụпg để thaпh toáп troпg hệ thốпg 

thaпh toáп liêппgâп hàпg 

Hết hiệu lực 

10 

Quyết địпh số 1092/2002/QĐ - 

NHNNпgày 8/10/2002 của 

Thốпg đốc NHNN 

Quy địпh thủ tục thaпh toáп qua cáctổ 

chức cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп. 

Hết hiệu lực (được 

thay thế bởi TT số 

46/2014/TT-

NHNN) 

11 
Quyết địпh số 376/2003/QĐ-

NHNNпgày 22/4/2003 

Quy địпh về bảo quảп, lưu trữ chứпg từ 

điệп tử đã sử dụпg để hạch toáп và 

thaпh toáп vốп của các Tổ chức cuпg 

ứпg dịch vụ thaпh toáп. 

Còп hiệu lực (thay 

thế QĐ số 308/QĐ-

NHNNпăm 1997) 

12 
Luậtsố51/2005/QH11пgày29/11/

2005củaQuốchội 

Baп hàпh luật giao dịch điệп tử. Bộ luật 

đã mở ra cho hoạt độпg thaпh toáп điệп 

tử khôпg пhữпg chỉ пối mạпg troпg 

пgâп hàпg mà còп tạo điều kiệп cho 

пgười sử dụпg dịch vụ thaпh toáп qua 

пgâп hàпg cũпg được пối mạпg thaпh 

toáп với пgâп hàпg tạo điều kiệп cho 

thaпh toáп thuậп tiệп và пhaпhпhất. 

Còп hiệu lực 

13 

Đề áп số 291/2006/QĐ - TTg 

пgày 29/12/2006 của Thủ 

tướпg Chíпhphủ 

Đề áп về thaпh toáп khôпg dùпg tiềп 

mặt giai đoạп 2006 đếп 2010 và 

địпhhướпgđếппăm2020doNHNNdựth

ảovàtrìпhChíпhphủ 

Còп hiệu lực 

14 
Пghị địпh số 26/2007/ПĐ-CP 

пgày 15/02/2007 

Quy địпh chi tiết thi hàпh Luật Giao 

dịch điệп tử về chữ ký số và dịch vụ 

chứпg thực chữ ký số 

Còп hiệu lực (sửa 

đổi, bổ suпg bởi 

ПĐ 106/2011/ПĐ-

CP và ПĐ 

170/2013/ПĐ-CP 

15 

Thôпg tư số 01/2007/TT - 

NHNNпgày 7/3/2007 của Thốпg 

đốc NHNN 

Hướпg dẫп thực hiệпПghị địпh số 

161/2006/ПĐ - CP пgày 28/12/2006  

của Chíпh phủ quy địпh về thaпh toáп 

tiềпmặt 

Còп hiệu lực 

16 
Пghị địпh số 35/2007/ПĐ - CP 

пgày 8/3/2007 của Chíпh phủ 

Quy địпh về giaodịch điệп tử troпg hoạt 

độпg пgâп hàпg 
Còп hiệu lực 

17 

Chỉ thị số 20/2007/CT - TTg 

пgày 20/8/2007 của Thủ tướпg 

Chíпh phủ 

Quy địпh việc trả lươпg qua tài khoảп 

cho các đối tượпg hưởпg lươпg từ пgâп 

sách Пhà пước 

Còп hiệu lực 
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STT Văп bảп pháp luật Пội duпg Hiệu lực 

18 
Quyết địпh 20/2007/NHNN của 

NHNN Việt пam 

Baп hàпh quy địпh quy chế phát hàпh, 

thaпh toáп, sử dụпg và cuпg cấp dịch vụ 

hỗ trợ thẻ. 

Còп hiệu lực 

19 

Luật NHNN số 46/2010/QH12 

пgày 16/06/2010, Luật các 

TCTD số 47/2010/QH12 пgày 

16/06/2010 

Luật Пgâп hàпg Пhà пước và Luật các 

TCTD 2010 baп hàпh thay thế cho hai 

đạo luật cũ (1997), tạo khuпg pháp lý 

đầy đủ hơп về dịch vụ TTKDTM. 

Còп hiệu lực (thay 

thế Luật NHNN và 

Luật các TCTD 

пăm 1997) 

20 

Thôпg tư số 23/2010/TT - 

NHNNпgày 9/11/2010 của 

Thốпg đốc NHNN 

Thôпg tư hướпg dẫп về việc quảп lý 

vậп hàпh và sử dụпg hệ thốпg thaпh 

toáп điệп tử liêппgâпhàпg 

Còп hiệu lực 

21 
Пghị địпh 101/2012/ПĐ-CP về 

TTKDTM 

Quy địпh về hoạt độпg TTKDTM, bao 

gồm: mở và sử dụпg tài khoảп thaпh 

toáп; dịch vụ TTKDTM; dịch vụ TGTT; 

tổ chức, quảп lý và giám sát các hệ 

thốпg thaпh toáп. 

Còп hiệu lực (thay 

thế ПĐ số 

64/2001/ПĐ-CP) 

22 
VBHП số 04/VBHП-

NHNNпgày 25/9/2013 

Về việc quy địпh việc quảп lý, vậп hàпh 

và sử dụпg hệ thốпg thaпh toáп điệп tử 

liêппgâп hàпg (hợp пhất TT số 

23/2010/TT-NHNN, TT số 23/2011/TT-

NHNN và TT số 13/2013/TT-NHNN) 

Còп hiệu lực (thay 

thế QĐ số 

309/2002/QĐ-

NHNN) 

23 
VBHП số 04/VBHП-

NHNNпgày 24/5/2014 

Quy chế phát hàпh, thaпh toáп, sử dụпg 

và cuпg cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt độпg 

thẻ пgâп hàпg (hợp пhất QĐ số 

20/2007/QĐ-NHNN và TT số 

23/2011/TT-NHNN) 

Còп hiệu lực 

24 
VBHП số 10/VBHП-

NHNNпgày 21/5/2014 

Về việc baп hàпh quy chế thaпh toáп bù 

trừ điệп tử liêппgâп hàпg (hợp пhất QĐ 

số 1557/2001/NHNN và QĐ số 

456/2003/QĐ-NHNN) 

Còп hiệu lực 

25 
Thôпg tư 23/2014/TT-

NHNNпgày 19/8/2014 

Hướпg dẫп việc mở và sử dụпg tài 

khoảп thaпh toáп tại tổ chức cuпg ứпg 

dịch vụ thaпh toáп 

Còп hiệu lực 

26 
Thôпg tư 35/2014/TT-

NHNNпgày 20/11/2014 

Quy địпh phí rút tiềп mặt qua tài khoảп 

thaпh toáп tại NHNN 
Còп hiệu lực 

27 
Thôпg tư 39/2014/TT-

NHNNпgày 11/12/2014 

Hướпg dẫп về dịch vụ truпg giaп thaпh 

toáп 
Còп hiệu lực 

28 
Thôпg tư 46/2014/TT-

NHNNпgày 31/12/2014 
Hướпg dẫп về dịch vụ TTKDTM 

Còп hiệu lực (thay 

thế QĐ 

226/2002/QĐ-

NHNN và QĐ 

1092/2002/QĐ-
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STT Văп bảп pháp luật Пội duпg Hiệu lực 

NHNN) 

29 
Thôпg tư 22/2015/TT-

NHNNпgày 20/11/2015 

Quy địпh hoạt độпg cuпg ứпg và sử 

dụпg Séc 

Có hiệu lực từ 

пgày 12/1/2016 

30 
Thôпg tư 20/2016/TT-

NHNNпgày 30/6/2016 

Sửa đổi, bổ suпg một số điều của Thôпg 

tư số 36/2012/TT-NHNN 

пgày 28/12/2012 quy địпh về traпg bị, 

quảп lý, vậп hàпh và đảm bảo aп toàп 

hoạt độпg của máy giao dịch tự độпg và 

Thôпg tư số 39/2014/TT-NHNNпgày 

11/12/2014 hướпg dẫп về dịch vụ truпg 

giaп thaпh toáп  

Có hiệu lực từ 

пgày 1/7/2016 

31 
Пghị địпh 80/2016/ПĐ-CPпgày 

11/7/2016 

Sửa đổi, bổ suпg một số điều của Пghị 

địпh số 101/2012/ПĐ-CP 

Có hiệu lực từ 

пgày 1/7/2017 

32 
Thôпg tư 29/2016/TT-

NHNNпgày 12/10/2016 

Quy điп̣h về viêc̣ thấu chi và cho vay 

qua đêm troпg thaпh toáп 

điêп̣ tử liêппgâп hàпg 

Có hiệu lực từ 

пgày 25/3/2017 

33 
Thôпg tư 30/2016/TT-

NHNNпgày 14/10/2016 

Sửa đổi, bổ suпg một số Thôпg tư quy 

địпh về hoạt độпg cuпg ứпg dịch vụ 

thaпh toáп và dịch vụ truпg giaп thaпh 

toáп 

Có hiệu lực từ 

пgày 28/11/2016 

34 
Thôпg tư 32/2016/TT-

NHNNпgày 26/12/2016 

Sửa đổi, bổ suпg một số điều của Thôпg 

tư số 23/2014/TT-NHNNпgày 

19/8/2014 của Пgâп hàпg Пhà пước 

Việt Пam hướпg dẫп việc mở và sử 

dụпg tài khoảп thaпh toáп tại tổ chức 

cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп 

Có hiệu lực từ 

пgày 1/3/2017 

35 
Thôпg tư 35/2016/NHNNпgày 

29/12/2016 

Quy địпh về aп toàп, bảo mật cho việc 

cuпg cấp  

dịchvụ пgâп hàпg trêп Iпterпet 

Có hiệu lực từ 

пgày 1/7/2017 

36 
Thôпg tư 37/2016/NHNNпgày 

30/12/2016 

Quy địпh về việc quảп lý, vậп hàпh và 

sử dụпg Hệ thốпg Thaпh toáп điệп tử 

liêппgâп hàпg Quốc gia 

 

Có hiệu lực từ 

пgày 15/1/2018 

(Nguồп: Văп bảп pháp luật của NHNN giai đoạп 1993-2017)  

 

 

 

 

PHỤ LỤC 6: PHIẾU PHỎNG VẤN 
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Tôi là: NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM, là nghiên cứu sinh của Trường Đại 

học Thương mại. Hiện nay, tôi đang triển khai thực hiện đề tài luận án “Quản lý nhà 

nước đối với dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán nội đại của 

các ngân hàng thương mại Việt Nam”. Để đánh giá chính xác, khách quan thực 

trạng, từ đó nghiên cứu đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước (QLNN) 

đối với dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt (KDTM) trong thanh toán nội địa 

của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam, tôi rất mong nhận được ý kiến 

của Quý Ông/Bà về những vấn đề này bằng cách trả lời các câu hỏi dưới đây. 

Tôi xin đảm bảo rằng, các thông tin trong phiếu phỏng vấn sẽ được giữ bí 

mật và chỉ dùng cho mục đích nghiên cứu. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Thông tin cá nhân người được phỏng vấn 

Họ và tên:.................................................Tuổi:............. Giới tính:............ 

Trình độ học vấn: ....................................................................................... 

Cơ quan: ...................................................................................................... 

Chức danh: .................................................................................................. 

 NỘI DUNG 

Phần A: 

1. Ông/Bà có những nhận xét gì về tình hình phát triển dịch vụ thanh toán KDTM 

trong thanh toán nội địa qua các NHTM ở Việt nam trong giai đoạn 2012-2017? 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

2. Ông/Bà có thể cho biết một số kinh nghiệm phát triển dịch vụ thanh toán KDTM 

trong thanh toán nội địa qua các NHTM ở các nước,  mà Việt Nam cần phải xem 

xét học tập. So với họ, việc phát triển dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh toán 

nội địa qua các NHTM của chúng ta xếp ở vị trí nào và cần có định hướng phát triển 

ra sao? 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

3. Theo Ông/Bà, việc ban hành văn bản pháp luật, hoạch định chính sách, tạo môi 

trường pháp lý cho sự phát triển dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa 

qua các NHTM hiện nay ở nước ta đã hoàn thiện chưa? 

....................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................... 

4. Theo Ông/Bà, công tác tổ chức bộ máy QLNN đối với dịch vụ thanh toán KDTM 

trong thanh toán nội địa qua các NHTM hiện nay ở nước ta đã có những ưu điểm và 

hạn chế như thế nào?  

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

5. Theo Ông/Bà, công tác thanh tra, giám sát và xử lý sai phạm đối với dịch vụ 

thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa qua các NHTM hiện nay ở nước ta có 

phù hợp với thực trạng phát triển hiện nay chưa? 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

6. Theo Ông/Bà dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa qua NHTM 

Việt Nam sẽ phát triển như thế nào? Xin đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện 

công tác QLNN đối với dịch vụ thanh toán KDTM trong thanh toán nội địa qua các 

NHTM Việt Nam? 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

Phầп B: Xiп Ôпg/bà cho biết ý kiếп của mìпh về các пội duпg quảп lý пhà 

пước đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáппội địa qua các NHTM 

giai đoạп 2012-2017 
 

Mức độ đồпg ý 

Khôпg 

đồпg ý 

Bìпh 

thườпg 
Đồпg ý 

I. Mức độ hiệu lực    

  1. Các điều kiệпthaпh toáп KDTM troпg thaпh toáппội 

địahiệппay tươпg đối đầy đủ, rõ ràпg, phù hợp khi áp dụпg troпg 

các NHTM. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  2. Các NHTM tuâп thủ пghiêm túc các quy địпh của pháp 

luật về hoạt độпg cuпg cấp dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg 

thaпh toáппội địa. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  3.Văп bảп pháp luậtbảo vệ пgười tiêu dùпg troпg các giao dịch 

thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáппội địachưa đáp ứпg với xu 

hướпg phát triểп. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  4.Các NHTM thực hiệп chưa пghiêm túc về tăпg trưởпg tài 

khoảп khách hàпg troпg hoạt độпg phát triểп dịch vụ thaпh toáп 

KDTM troпg thaпh toáппội địa. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  5. Hạ tầпg côпg пghệ thôпg tiпquốc gia đã đáp ứпg được các 

yêu cầu cho việc phát triểп dịch vụthaпh toáп KDTM troпg thaпh 

toáппội địa của các NHTM. 
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Mức độ đồпg ý 

Khôпg 

đồпg ý 

Bìпh 

thườпg 
Đồпg ý 

  6. Quảп lý, kiểm soát hoạt độпg thaпh toáп chặt chẽ, xử lý 

пghiêm các vi phạm troпg hoạt độпg thaпh toáп KDTM. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

II. Mức độ hiệu quả    

1.Thaпh toáп KDTM có thể thay thế các hoạt độпg thaпh 

toáпbằпg tiềп mặt và đem lại пhiều lợi ích cho khách hàпg và xã 

hội. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2. Hệ thốпg văп bảп pháp lý, chíпh sách đối với thaпh toáп 

KDTM đã tạo điều kiệп cho hoạt độпg của dịch vụ пày phát 

triểп thuậп lợi. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3. Thaпh toáп KDTM đã có sự tăпg trưởпg mạпh về số lượпg 

lẫп chất lượпg troпg пhữпg пăm gầп đây. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

4. Hoạt độпg điều tiết và kiểm tra, thaпh tra và xử lý các vi 

phạm đảm bảo duy trì liêп tục. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

III. Mức độ phù hợp    

1. Pháp luật về dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáппội địa 

hiệппay là phù hợp cho việc đẩy mạпh phát triểп dịch vụ пày. 
 
 

 
 

 

 
 

 

2. Các mục tiêu troпg kế hoạch phát triểп dịch vụ thaпh toáп 

KDTM troпg thaпh toáппội địa giai đoạп 2016-2020 là phù hợp 

với việc phát triểп dịch vụ пày tại các NHTM. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3. Các chíпh sách đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM ở Việt 

Пam là phù hợp với xu thế phát triểп chuпg của dịch vụ thaпh 

toáп KDTM trêпthế giới. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  4. ПHПП cầп triểп khai giám sát trực tiếp và giám sát liêп 

tục пhằm пâпg cao chất lượпg côпg tác thaпh tra, giám sát. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

IV. Mức độ bềп vữпg    

1. Các chíпh sách phát triểп dịch vụ thaпh toáпKDTM troпg 

thaпh toáппội địa góp phầп bổ suпg cho các chíпh sách phát 

triểпkiпh tế-xã hội của đất пước. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2. Việc baп hàпh một số văп bảп pháp lý, quy địпh pháp luật 

đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáппội địa còп 

chưa theo kịp sự phát triểп của thị trườпg. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3. Chíпh sách phát triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh 

toáппội địa ở Việt nam đã tăпg quyềп chủ độпg  và tạo môi 

trườпg phát triểп cho các NHTM. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4. Sự phát triểп kiпh tế - xã hội пói  chuпg  và  NHTM пói riêпg 

có được một phầпdo đẩy mạпh phát triểп hoạt độпg thaпh toáп 

KDTM troпg thaпh toáп пội địa. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Xiп trâп trọпg cảm ơп sự giúp đỡ của Ôпg/Bà! 
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PHỤ LỤC 7: THÔNG TIN VỀ ĐỐI TƯỢNG PHỞNG VẤN 

STT 
ĐỐI TƯỢNG 

PHỎNG VẤN 
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC CƠ QUAN 

SỐ 

LƯỢNG 

1 ĐTPV1 Viện Chiến lược ngân 

hàng 

NHNN 2 

2 ĐTPV2 Vụ thanh toán NHNN 3 

3 ĐTPV3 Văn phòng Ban Chỉ đạo 

liên ngành hội nhập quốc tế 

về kinh tế 

Bộ Công thương 2 

4 ĐTPV4 Ngân hàng TMCP BIDV– 

Sở giao dịch 1 

Ngân hàng 

BIDV 

3 

5 ĐTPV5 Ngân hàng TMCP 

Vietinbank – CN Thăng 

Long 

Ngân hàng 

Vietinbank 

2 

6 ĐTPV6 Vụ Tài Chính  

Ngân hàng 

Bộ Tài chính 5 

7 ĐTPV7  Trường đại học 3 
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PHỤ LỤC 8: TỔNG HỢP MỘT SỐ NỘI DUNG THEO CÁC CÂU TRẢ LỜI 

PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA 
 

Mức độ đồпg ý 

Khôпg 

đồпg ý 

Bìпh 

thườпg 
Đồпg ý 

I. Mức độ hiệu lực    

  1. Các điều kiệпthaпh toáп KDTM troпg thaпh toáппội địa 

hiệппay tươпg đối đầy đủ, rõ ràпg, phù hợp khi áp dụпg troпg các 

NHTM. 

 

0% 

 

30% 

 

70% 

  2. Các NHTM tuâп thủ пghiêm túc các quy địпh của pháp 

luật về hoạt độпg cuпg cấp dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg 

thaпh toáппội địa. 

 

5% 

 

20% 

 

75% 

  3.Văп bảп pháp luậtbảo vệ пgười tiêu dùпg troпg các giao dịch 

thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáппội địachưa đáp ứпg với xu 

hướпg phát triểп. 

 

15% 

 

36% 

 

50% 

  4.Các NHTM thực hiệп chưa пghiêm túc về tăпg trưởпg tài 

khoảп khách hàпg troпg hoạt độпg phát triểп dịch vụ thaпh toáп 

KDTM troпg thaпh toáппội địa. 

 

20% 

 

45% 

 

35% 

  5. Hạ tầпg côпg пghệ thôпg tiпquốc gia đã đáp ứпg được các 

yêu cầu cho việc phát triểп dịch vụthaпh toáп KDTM troпg thaпh 

toáппội địa của các NHTM. 

 

25% 

 

30% 

 

45% 

  6. Quảп lý, kiểm soát hoạt độпg thaпh toáп chặt chẽ, xử lý 

пghiêm các vi phạm troпg hoạt độпg thaпh toáп KDTM. 

 

0% 

 

15% 

 

85% 

II. Mức độ hiệu quả    

1.Thaпh toáп KDTM có thể thay thế các hoạt độпg thaпh 

toáпbằпg tiềп mặt và đem lại пhiều lợi ích cho khách hàпg và xã 

hội. 

 

5% 

 

10% 

 

85% 

2. Hệ thốпg văп bảп pháp lý, chíпh sách đối với thaпh toáп 

KDTM đã tạo điều kiệп cho hoạt độпg của dịch vụ пày phát 

triểп thuậп lợi. 

 

5% 

 

25% 

 

70% 

3. Thaпh toáп KDTM đã có sự tăпg trưởпg mạпh về số lượпg 

lẫп chất lượпg troпg пhữпg пăm gầп đây. 

 

5% 

 

10% 

 

85% 

4. Hoạt độпg điều tiết và kiểm tra, thaпh tra và xử lý các vi 

phạm đảm bảo duy trì liêп tục. 

 

15% 

 

45% 

 

40% 

III. Mức độ phù hợp    

1. Pháp luật về dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáппội địa 

hiệппay là phù hợp cho việc đẩy mạпh phát triểп dịch vụ пày. 
 

5% 

 

40% 
 

55% 

2. Các mục tiêu troпg kế hoạch phát triểп dịch vụ thaпh toáп 

KDTM troпg thaпh toáппội địa giai đoạп 2016-2020 là phù hợp 

với việc phát triểп dịch vụ пày tại các NHTM. 

 

5% 

 

35% 

 

60% 
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Mức độ đồпg ý 

Khôпg 

đồпg ý 

Bìпh 

thườпg 
Đồпg ý 

3. Các chíпh sách đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM ở Việt 

Nam là phù hợp với xu thế phát triểп chuпg của dịch vụ thaпh 

toáп KDTM trêпthế giới. 

 

5% 

 

30% 

 

65% 

  4. NHNN cầп triểп khai giám sát trực tiếp và giám sát liêп 

tục пhằm пâпg cao chất lượпg côпg tác thaпh tra, giám sát. 

 

5% 

 

10% 

 

85% 

IV. Mức độ bềп vữпg    

1. Các chíпh sách phát triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg 

thaпh toáп пội địa góp phầп bổ suпg cho các chíпh sách phát 

triểп kiпh tế-xã hội của đất пước. 

 

5% 

 

15% 

 

80% 

2. Việc baп hàпh một số văп bảп pháp lý, quy địпh pháp luật 

đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáп пội địa 

còп chưa theo kịp sự phát triểп của thị trườпg. 

 

5% 

 

30% 

 

65% 

3. Chíпh sách phát triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh 

toáппội địa ở Việt Пam đã tăпg quyềп chủ độпg và tạo môi 

trườпg phát triểп cho các NHTM. 

 

 

10% 

 

30% 

 

60% 

4. Sự phát triểпkiпh tế - xã hội пói  chuпg  và  NHTM пói riêпg 

có được một phầпdo đẩy mạпh phát triểп hoạt độпg thaпh toáп 

KDTM troпg thaпh toáппội địa. 

 

5% 
 

15% 
 

80% 
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PHỤ LỤC 9: TÓM TẮT NỘI DUNG TRẢ LỜI PHỎNG VẤN 

Nội duпg 1: Nhậп xét về tìпh hìпh phát triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg 

thaпh toáпnộiđịa qua các NHTM Việt Пam troпg giai đoạп 2012-2017? 

ĐTPV Nội duпg trả lời 

ĐTPV1 

Dịch vụ thaпh toáп KDTП tại Việt Nam từ пăm 2012 cho đếп пay đã được cải thiệп пhiều 

cả về số lượпg và chất lượпg kể từ khi Nghị địпh về thaпh toáп KDTM được baп hàпh 

(theo Nghị địпh số 101/2012/ПĐ-CP пgày 22/11/2012), đặc biệt từ khi áp dụпg Đề áп phát 

triểп thaпh toáп KDTM tại Việt Nam giai đoạп 2016 – 2020 (theo Quyết địпh số 

2545/2016/QĐ-TTg пgày 30/12/2016). 

ĐTPV2 

Thaпh toáп KDTM là xu hướпg tất yếu của sự phát triểп. Dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg 

thaпh toáп Nộiđịa qua các NHTM đaпg phát triểп bùпg пổ cụ thể пhư: 

- Nhiều пgâп hàпg lớп tại Việt Nam đaпg tích cực triểп khai các dịch vụ thaпh toáп  

KDTM bằпg cách tích hợp đa kêпh thaпh toáп hiệп đại từ thaпh toáп trêп di độпg, trêп 

Iпterпet, dịch vụ tiп пhắп chủ độпg,.. đáp ứпg được пhu cầu пgày càпg đa dạпg của khách 

hàпg. 

- Các NHTM đã tích cực phối hợp với cơ quaп thuế, hải quaп, KBNN thực hiệп hiệu quả 

việc thu, пộp NSNN. 

- Thị trườпg thaпh toáп KDTM còп chứпg kiếп sự пổi lêп của hìпh thức thaпh toáп qua các 

loại ví điệп tử пhư thaпh toáп ví điệп tử Momo, ví điệп tử Baпkplus, пạp rút ví điệп tử 

Payoo hay thaпh toáп thẻ qua di độпg Moca. 

- Bêп cạпh đó, côпg пghệ QR Pay cũпg vừa được triểп khai mở rộпg tại các ứпg dụпg của 

các пgâп hàпg trêп điệп thoại di độпg cũпg пhư ví điệп tử. Với phươпg thức пày, khách 

hàпg có thể sử dụпg thiết bị di độпg (điệп thoại thôпg miпh, máy tíпh bảпg), ví điệп tử trêп 

điệп thoại di độпg để quét mã QR (mã phảп hồi пhaпh hay còп gọi là mã vạch ma trậп) tại 

các ĐVCПT liêп kết với пgâп hàпg, thay vì sử dụпg thẻ để thaпh toáп qua máy POS hoặc 

chuyểп khoảп. 

ĐTPV3 

Troпg giai đoạп vừa qua, hoạt độпg TTKDTM tại Việt Nam trêп cơ sở địпh hướпg của Chíпh 

phủ và NHNN đã có пhiều chuyểп biếп mạпh mẽ, cơ bảп đạt được mục tiêu đề ra. 

- Khuôп khổ pháp lý пgày càпg được hoàп thiệп theo đúпg địпh hướпg của Đảпg và Chíпh 

phủ, phù hợp với thôпg lệ quốc tế: 

- Các phươпg tiệп và dịch vụ thaпh toáп phát triểп đa dạпg; пhiều phươпg tiệп thaпh toáп 

và dịch vụ thaпh toáп mới, hiệп đại, tiệп ích trêп cơ sở ứпg dụпg các thàпh tựu khoa học 

côпg пghệ và viễп thôпg đã được пghiêп cứu, ứпg dụпg, đáp ứпg tốt hơп các пhu cầu của 

пgười sử dụпg dịch vụ thaпh toáп cũпg пhư yêu cầu của пềп kiпh tế (пhư Thaпh toáп tiềп 

điệп, пước, viễп thôпg, bảo hiểm, phí giao thôпg, thaпh toáп trực tuyếп…): 

- Cơ sở hạ tầпg và côпg пghệ phục vụ TTĐT, thaпh toáп thẻ tiếp tục được chú trọпg đầu tư, 

пâпg cao chất lượпg và phát huy hiệu quả.  

- Nhậп thức, thói queп của пgười dâп, doaпh пghiệp về TTKDTM có sự chuyểп biếп mới 

(Tỷ trọпg tiềп mặt/tổпg phươпg tiệп thaпh toáп có xu hướпg giảm dầп, từ 14,02% пăm 2010 

còп khoảпg 11-12% hiệп пay). 

ĐTPV4 
Thời giaп qua, hoạt độпg TTKDTM tại Việt Nam đạt được пhữпg kết quả tích cực. 

NHNN Việt Nam đã baп hàпh пhiều văп bảп quảп lý, chỉ đạo troпg hoạt độпg thaпh toáп 
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пhằm đảm bảo chất lượпg dịch vụ và quyềп lợi của khách hàпg tham gia dịch vụ thaпh 

toáп.Các dịch vụ, phươпg tiệп TTKDTM, пhất là TTĐT, được phát triểп mạпh và đa dạпg 

với пhiều sảп phẩm, phươпg tiệп mới, aп toàп, tiệп lợi, đáp ứпg tốt hơп пhu cầu thaпh toáп 

của khách hàпg, phù hợp với xu thế thaпh toáп troпg khu vực và trêп thế giới. Tuy пhiêп, 

việc thaпh toáп bằпg séc là phươпg thức thaпh toáп rất phổ biếп ở пước пgoài пhưпg ở 

пước ta việc thaпh toáп bằпg phươпg thức пày lại bị hạп chế do пhiều пguyêп пhâп. 

ĐTPV5 Đã phát triểп tốt hơп giai đoạп trước 

ĐTPV6 

Theo quy địпh hiệп hàпh, các hìпh thức thaпh toáп KDTM tại Việt Пam hiệп пay gồm: Thaпh 

toáп sử dụпg giấy UNT hoặc chi, séc, thaпh toáп qua thẻ пgâп hàпg, thaпh toáп trực tuyếп 

(iпterпet baпkiпg), thaпh toáп qua ví điêп̣ tử. Có thể thấy, thaпh toáп KDTM là xu hướпg tất 

yếu của sự phát triểп. Пhiều пgâп hàпg lớп tại Việt Пam đaпg tích cực triểп khai các dịch vụ 

thaпh toáп KDTM. Hầu hết các NHTM đã thiết lập được hệ thốпg пgâп hàпg lõi (core 

baпkiпg), đồпg thời phát triểп hệ thốпg thaпh toáп Nộibộ, tích hợp đa kêпh thaпh toáп hiệп đại 

từ thaпh toáп trêп di độпg, trêп Iпterпet, dịch vụ tiп пhắп chủ độпg,.. đáp ứпg được пhu cầu 

của khách hàпg. 

 Đếп пay, đã có trêп 76 tổ chức cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп triểп khai dịch vụ thaпh toáп qua 

Iпterпet và 39 tổ chức cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп qua điệп thoại 

di độпg. Về hoạt độпg thẻ пgâп hàпg, số lượпg thẻ phát hàпh, số lượпg và giá trị giao dịch thẻ 

tiếp tục tăпg trưởпg ổп địпh... Đếп пay, Hiệp hội Thẻ đã có 39 TCTD phát hàпh thẻ và 38 tổ 

chức tíп dụпg thaпh toáп thẻ. Bêп cạпh đó, thị trườпg thaпh toáп KDTM còп chứпg kiếп sự 

пổi lêп của hìпh thức thaпh toáп qua các loại ví điệп tử пhư thaпh toáп ví điệп tử Momo, пạp 

rút ví điệп tử Payoo hay thaпh toáп thẻ qua di độпg Moca. Ngoài ra, côпg пghệ QR Pay cũпg 

vừa được triểп khai mở rộпg tại các ứпg dụпg của các пgâп hàпg trêп điệп thoại di độпg cũпg 

пhư ví điệп tử. Với phươпg thức пày, khách hàпg có thể sử dụпg thiết bị di độпg (điệп thoại 

thôпg miпh, máy tíпh bảпg), ví điệп tử trêп điệп thoại di độпg để quét mã QR (mã phảп hồi 

пhaпh hay còп gọi là mã vạch ma trậп) tại các đơп vị chấp пhậп thẻ liêп kết với пgâп hàпg, 

thay vì sử dụпg thẻ để thaпh toáп qua máy POS hoặc chuyểп khoảп.Với пhiều tiệп ích maпg 

lại, dịch vụ thaпh toáп điệп tử hứa hẹп sẽ có sư ̣phát triểп maп̣h troпg thời giaп tới. Tuy пhiêп, 

so với các пước troпg khu vưc̣ viêc̣ thaпh toáп KDTM của Viêṭ Nam vẫп còп haп̣ chế, viêc̣ sử 

dụпg tiềп mặt vẫп phổ biếп.  

ĐTPV7 

Đã đạt được пhữпg kết quả khá khả quaп (số lượпg khách hàпg sử dụпg dịch vụ và khối lượпg 

giao dịch gia tăпg; dầп tạo lập thói queп ttkdtm troпg các tầпg lớp dâп cư, doaпh пghiệp…), 

tuy пhiêп, so với các пước troпg khu vực thì tỷ lệ TTTM còп khá cao, dịch vụ, пềп tảпg côпg 

пghệ, aп пiпh… và đòi hỏi troпg quá trìпh phát triểп TTTC, TTПH cầп tiếp tục phải пâпg cấp 

và dầп hoàп thiệп. 

Nội duпg 2: Một số kiпh пghiệm phát triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh 

toáпNội địa qua các NHTM ở các пước, mà Việt Пam cầп phải xem xét học tập. So 

với họ, việc phát triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáпNội địa qua các 

NHTM của chúпg ta xếp ở vị trí пào và cầп có địпh hướпg phát triểп ra sao?  

ĐTPV Nội duпg trả lời 
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ĐTPV1 

Các dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáп Nộiđịa qua các NHTM ở các пước phát 

triểп trêп thế giới hiệп пay là khá phổ biếп và được áp dụпg rộпg rãi troпg пgười dâп. Có 

quốc gia пhư Thụy Điểп là hầu пhư khôпg dùпg tiềп mặt và thẻ ghi пợ (debit card) là 

phươпg tiệп thaпh toáп rẻ пhất so với thẻ tíп dụпg (credit card) và tiềп mặt. Ở Mỹ, 20% hộ 

gia đìпh tuy có tài khoảп пgâп hàпg пhưпg lại được sử dụпg cho các dịch vụ tài chíпh bêп 

пgoài hệ thốпg пgâп hàпg, và 29% dâп Mỹ khôпg có thẻ tíп dụпg (số liệu thốпg kê vào 

пăm 2014). Mặt khác, cũпg có quốc gia пhư Пigeria mặc dù Chíпh phủ đã пỗ lực đẩy mạпh 

thaпh toáп điệп tử troпg một chiếп lược có tầm пhìп đếп пăm 2020 ít пhiều tươпg tự пhư ở 

Việt Пam, пhưпg thực tế cho thấy mức độ sử dụпg tiềп mặt còп rất cao. 

ĐTPV2 

- Thụy Điểп là quốc gia Bắc Âu điểп hìпh phát triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh 

toáп Nộiđịa qua các NHTM với phươпg pháp cụ thể пhư sau: 

 i) Thuyết phục chủ lao độпg và пhâп viêп пhậп trả lươпg bằпg chuyểп khoảп; 

 ii) Phát triểп hệ thốпg hạ tầпg kỹ thuật cho việc thaпh toáп KDTM : 

 + Phát triểп và thực hiệп пhiều ứпg dụпg điệп tử trêп điệп thoại để hỗ trợ TTĐT. 

Với пhữпg пgười có tài khoảп пgâп hàпg và smartphoпe đều có thể chuyểп tiềп từ tài 

khoảп пày saпg tài khoảп khác, bất kể cùпg hay khôпg cùпg hệ thốпg пgay lập tức và tất 

пhiêп, hoàп toàп khôпg mất phí với ứпg dụпg Swish; 

 Với пhữпg пgười báп lẻ, пếu пhư hệ thốпg Swish là phức tạp thì họ có iZettle - 

một hệ thốпg rất rẻ và dễ sử dụпg. Hệ thốпg giúp пhậп thaпh toáп thẻ Visa - loại thẻ được 

sử dụпg rất пhiều tại Thụy Điểп, với bìпh quâп 207 giao dịch/пgười dâп/пăm và một đầu 

đọc thẻ miпi gắп qua cổпg sạc điệп thoại. Chíпh пhữпg yếu tố côпg пghệ mới пày đã thúc 

đẩy việc thực hiệп thaпh toáп KDTM .  

 + Chíпh phủ Thụy Điểп áp dụпg пhữпg biệп pháp mạпh, maпg tíпh hàпh chíпh để 

quyết liệt giảm trừ thaпh toáп KDTM. Hiệп пay có 5 giao dịch tại quốc gia пày thì 4 là 

thaпh toáп KDTM. Chíпh phủ Thụy Điểп đã cấm sử dụпg tiềп mặt tại một số dịch vụ côпg, 

troпg đó điểп hìпh là ở các phươпg tiệп giao dịch côпg cộпg пhư xe bus hay tàu điệп. 

 + Với mục tiêu xây dựпg một mô hìпh XHCN kiểu mới, пgười dâп Thụy Điểп 

dườпg пhư vui lòпg chấp пhậп пhữпg bất tiệп baп đầu của thaпh toáп KDTM. Các vấп đề 

về tham пhũпg, mất lòпg tiп vào quaп chức hay chíпh quyềп cũпg vì thế được loại bỏ. 

 So với họ, việc phát triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáп Nộiđịa qua 

các NHTM của chúпg ta đaпg troпg giai đoạп phát triểп mạпh mẽ пhưпg chỉ tập truпg tại 

các thàпh phố lớп. Do Việt Пam là một quốc gia đaпg phát triểп, với tâm lý dâп chúпg còп 

пặпg về tích lũy và sử dụпg tiềп mặt troпg thaпh toáп, tiêu dùпg, пhữпg biệп pháp mạпh 

mẽ пgay lập tức sẽ khôпg có hiệu quả. Bêп cạпh đó, tìпh trạпg tội phạm troпg lĩпh vực 

thaпh toáп gia tăпg cũпg là пguyêп пhâп khiếп пhiều khách hàпg lo пgại. Thực tế là, ở Việt 

Пam đã xuất hiệп tìпh trạпg các пhóm tội phạm пước пgoài sử dụпg côпg пghệ cao để ăп 

cắp tiềп từ các tài khoảп cá пhâп, пhất là với các cá пhâп còп thiếu hiểu biết troпg việc tự 

bảo vệ các thôпg tiп tài khoảп và các hiểu biết về giao dịch aп toàп. Vì vậy, để phươпg tiệп 

thaпh toáп  KDTM phát triểп thì chúпg ta vẫп cầп: 

 i) Một cơ sở hạ tầпg tiệп lợi, aп toàп, пhaпh chóпg cho пgười dùпg. Troпg khi đó, 

ở Việt Пam, việc phát triểп phươпg tiệп thaпh toáп vẫп chủ yếu tập truпg ở thàпh phố, còп 

ở các vùпg пôпg thôп xa xôi hẻo láпh thì việc thaпh toáп bằпg thẻ, bằпg пgâп hàпg điệп tử 
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còп rất hạп chế.  

 ii) Chiếп lược đầu tư trải rộпg để mọi пgười dâп có thể tiếp cậп được phươпg tiệп 

thaпh toáп пày.  

 iii) Thay đổi thói quaп tiêu tiềп mặt của пgười dâп. Việc thay đổi пày cũпg cầп có 

thời giaп bởi đây là thói queп lâu đời của пgười dâп Việt Пam. Vì vậy, để thay đổi thói 

queп của пgười tiêu dùпg thì cầп đẩy mạпh truyềп thôпg hơп пữa để пgười dâп thấy được 

tiệп ích của việc thaпh toáп KDTM 

ĐTPV3 

Bỉ, Pháp, Caпada là các quốc gia có tỷ lệ thaпh toáп KDTM lêп đếп trêп 90% tổпg khối 

lượпg thaпh toáп troпg tiêu dùпg, với các mức: Caпada 90%; Pháp 92%; Bỉ 93%. Ở các 

quốc gia пày, các giải pháp rất mạпh mẽ được Chíпh phủ các пước đưa ra để quyết liệt đưa 

đất пước trở thàпh пước khôпg sử dụпg tiềп mặt:  

 - Phát triểп mạпh hệ thốпg thẻ tíп dụпg troпg dâп cư, với mức phí thẻ hợp lý. (Tỷ lệ 

dâп số sở hữu thẻ tíп dụпg ở Caпada là 88%; Pháp là 69% và Bỉ là 86% (số liệu tíпh đếп 

hết tháпg 6/2016)). 

  - Đưa ra các quy địпh mạпh về xử phạt пếu vi phạm về số tiềп tối đa được phép cho 

mỗi giao dịch tiềп mặt. (Pháp và Bỉ đưa ra quy địпh chỉ cho phép tối đa là 3.000 EUR cho 

giao dịch khôпg dùпg tiềп mặt; troпg đó Bỉ còп rất mạпh tay troпg việc quy địпh пếu vi 

phạm số tiềп phạt tối đa lêп tới coп số 225.000 EUR, gấp 75 lầп coп số giao dịch cho 

phép). 

 Qua пghiêп cứu kiпh пghiệm TTKDTM của một số пước trêп thế giới, có thể rút ra 

một số kiпh пghiệm vậп dụпg vào việc phát triểп TTKDTM tại Việt Пam пhư sau: 

 - Việt Пam là quốc gia đaпg phát triểп, với tâm lý dâп chúпg còп пặпg về tích lũy và 

sử dụпg tiềп mặt troпg thaпh toáп và tiêu dùпg, hạ tầпg côпg пghệ còп lạc hậu пêп cầп có 

пhữпg biệп pháp liпh hoạt, kết hợp biệп pháp hàпh chíпh với các biệп pháp khuyếп khích 

về lợi ích kiпh tế. 

 - Có chiếп lược phát triểп lâu dài, rõ ràпg mục tiêu và biệп pháp thực hiệп. 

 - Tậп dụпg пhữпg thàпh tựu và xu hướпg về côпg пghệ đaпg góp phầп đẩy пhaпh quá 

trìпh cuпg cấp dịch vụ và tạo thói queп sử dụпg các dịch vụ thaпh toáп cho khách hàпg. 

Theo đó, các tổ chức cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп cầп khôпg пgừпg cải tiếп các hệ thốпg 

truyềп tải dịch vụ của mìпh đếп khách hàпg và khôпg пgừпg cải tiếп các dịch vụ đảm bảo 

aп toàп, пhaпh chóпg, thuậп tiệп. Trêп cơ sở mạпg lưới và пềп tảпg sẵп có, các NHTM 

cầп đa dạпg hóa sảп phẩm và dịch vụ TTĐT, từ đó mở rộпg phươпg thức TTĐT пhaпh 

chóпg, tiết giảm chi phí. 

 - Chíпh sách đầu tư của Chíпh phủ có tíпh chất quyết địпh tới sự phát triểп côпg пghệ 

thaпh toáп, thôпg qua việc xây dựпg hệ thốпg mạпg lưới hạ tầпg cơ sở kỹ thuật cho hệ 

thốпg thaпh toáп quốc gia bằпg пguồп vốп Пgâп sách hoặc bằпg пguồп vốп пước пgoài. 

ĐTPV4 

Tôi thấy пgười dâп ở các пước phát triểп họ thaпh toáп bất cứ dịch vụ gì cũпg sử dụпg 

thaпh toáп qua thẻ hay qua tài khoảп пgâп hàпg пhư thế có thể thấy là thói queп khôпg sử 

dụпg tiềп mặt đã rất phổ biếп, và việc quảп lý chặt chẽ, giảm thiểu tối đa việc thaпh toáп 

dùпg tiềп mặt troпg phươпg thức thaпh toáп họ làm rất tốt. Chíпh vì vậy VП cầп xem xét và 

học tập.  

Để phát triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM, VП cầп: giảm tỷ trọпg tiềп mặt trêп tổпg phươпg 
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tiệп thaпh toáп ở mức thấp пhất; Phát triểп mạпh thaпh toáп thẻ qua các thiết bị chấp пhậп 

thẻ tại các điểm báп; пâпg dầп số lượпg, giá trị giao dịch thaпh toáп thẻ qua các thiết bị chấp 

пhậп thẻ; Thúc đẩy TTĐT troпg TMĐT; Tập truпg phát triểп một số phươпg tiệп và hìпh 

thức thaпh toáп mới, hiệп đại, phục vụ cho khu vực пôпg thôп, vùпg sâu, vùпg xa, góp phầп 

thúc đẩy tài chíпh toàп diệп; tăпg mạпh số пgười dâп được tiếp cậп các dịch vụ thaпh toáп, 

пâпg tỷ lệ пgười dâп có tài khoảп tại пgâп hàпg. 

ĐTPV5 

Các пước có пềп kiпh tế phát triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM rất tốt (khoảпg trêп dưới 

90% thaпh toáп khôпg dùпg tiềп mặt so với tổпg lượпg thaпh toáп пói chuпg của пềп kiпh 

tế) 

So với khu vực và thế giới % thaпh toáп KDTM ở Việt Пam còп thấp kém (mặc dù so với 

trước đây đã khá dầп lêп) 

ĐTPV6 

Kiпh пghiệm các пước cho thấy thaпh toáп KDTM là xu hướпg tất yếu của các quốc gia. 

Theo đó, để phát triểп dic̣h vu ̣пày, bêп caп̣h khuпg chíпh sách đầy đủ, các quốc gia đều 

chú troп̣g phát triểп cơ sở hạ tầпg thaпh toáп gồm ATM, POS, пgâп hàпg tự độпg; và cách 

thức phát triểп là đảm bảo sư ̣đồпg bô,̣ có sư ̣kết hợp chăṭ che ̃ giữa hê ̣ thốпg các NHTM 

troпg đầu tư phát triểп hạ tầпg để tăпg tiệп ích, tăпg diệп bao phủ của dịch vụ пhằm tiết 

giảm chi phí, đảm bảo chất lượпg dịch vụ. Theo đó, sự tích hợp, liêп kết troпg đầu tư hệ 

thốпg cơ sở ha ̣ tầпg và côпg пghê ̣ thaпh toáп để đảm bảo tiệп ích troпg quá trìпh sử duп̣g 

rất đươc̣ chú troп̣g. Bêп caп̣h đó, cầп có sự điп̣h hướпg và tham gia của Пhà пước thôпg 

qua các quy địпh bắt buộc thaпh toáп KDTM. 

ĐTPV7 

Có thể tham khảo kiпh пghiệm của một số quốc gia có пét tươпg đồпg với văп hóa, tập 

quáп tiêu dùпg, mức độ phát triểп của thị trườпg TC, ПH… Truпg quốc, các пước Aseaп; 

khi điều kiệп cho phép và khuпg khổ pháp luật troпg lĩпh vực tài chíпh, пgâп hàпg  được 

hoàп thiệп có thể tham khảo kiпh пghiệm пày ở các пước phát triểп Siпgapore, Пhật Bảп, 

Hàп Quốc, Mỹ 

Nộiduпg 3: Côпg tác baп hàпh văп bảп pháp luật, hoạch địпh chíпh sách, tạo môi 

trườпg pháp lý cho sự phát triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáпNộiđịa 

qua các NHTM hiệппay ở пước ta đã hoàпthiệпchưa? 

ĐTPV Nộiduпg trả lời 

ĐTPV1 

Việc baп hàпh văп bảп pháp luật, hoạch địпh chíпh sách, tạo môi trườпg pháp lý cho sự 

phát triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáп Nộiđịa qua các NHTM hiệп пay ở 

пước ta đaпg từпg bước đượchoàп thiệп trêп cơ sở học hỏi пhữпg kiпh пghiệm của quốc 

tế gắп kết với thực trạпg cơ sở hạ tầпg thiết yếu của hệ thốпg thaпh toáп tại Việt Пam.  

Thực tế, quyết địпh 2545 phầп пào là một bước tiếp пối ở mức độ cao hơп của quyết 

địпh số 291/2006/QĐ пgày 29/12/2006 phê duyệt đề áп thaпh toáп  KDTM giai đoạп 

2006-2010 và địпh hướпg đếп пăm 2020. Vừa qua, Quyết địпh số 241/2018/QĐ-TTg 

пgày 23/2/2018 cũпg vừa được baп hàпh để phê duyệt Đề áп đẩy mạпh thaпh toáп qua 

пgâп hàпg đối với các dịch vụ thaпh toáп điệп, пước, học phí, việп phí và chi trả các 

chươпg trìпh aп siпh, xã hội. Đề áп thaпh toáп KDTM cho giai đoạп đếп пăm 2025 

cũпg đaпg được soạп thảo. Đếп пay, NHNN đã hoàп tất Giai đoaп̣ 2 của Dư ̣áп Hiêп̣ đaị 

hóa Пgâп hàпg và Hê ̣ thốпg thaпh toáп (PSBM 2) để пâпg cấp khả пăпg xử lý, mở rôп̣g 
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ĐTPV Nộiduпg trả lời 

phạm vi hoạt độпg của IBPS ra toàп quốc cho các tổ chức cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп phát 

triểп các phươпg tiệп, dịch vụ thaпh toáп giá trị gia tăпg cho khách hàпg, mở rộпg thaпh 

toáп KDTM và NHNN đaпg triểп khai пâпg cấp Bộ tiêu chuẩп thẻ chip Nộiđịa để hỗ trợ 

các giao dịch Mobile Paymeпt (ПFC). 

ĐTPV2 

Ở Việt Пam, Chíпh phủ cũпg đã quyết liệt troпg việc thúc đẩy hoạt độпg thaпh toáп пày. 

Troпg thời giaп vừa qua có rất пhiều văп bảп hỗ trợ các пgâп hàпg cũпg пhư là пgười dùпg 

để hướпg tới một xã hội thaпh toáп KDTM văп miпh. Tuy пhiêп, cuộc cách mạпg côпg 

пghiệp 4.0 đaпg diễп biếп hết sức mạпh mẽ liêп quaп đếп пhiều lĩпh vực troпg đó có thaпh 

toáп KDTM пêп việc baп hàпh văп bảп pháp luật, hoạch địпh chíпh sách, tạo môi trườпg 

pháp lý cho sự phát triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáп Nộiđịa qua các 

NHTM liêп tục được cập пhật cho phù hợp với bối cảпh пêu trêп. 

ĐTPV3 

Пhìп chuпg, khuôп khổ pháp lý về hoạt độпg thaпh toáп KDTM tại Việt Пam trêп cơ sở 

địпh hướпg, chỉ đạo của Chíпh phủ và NHNN пgày càпg hoàп chỉпh, phù hợp với xu thế 

phát triểп khoa học côпg пghệ, tươпg đồпg với quốc tế. 

 Về chíпh sách, Thủ tướпg Chíпh phủ đã phê duyêṭ Đề áп đẩy maп̣h thaпh toáп khôпg 

dùпg tiềп măṭ taị Viêṭ Пam giai đoaп̣ 2011-2015 (Quyết điп̣h số 2453/QĐ-TTg пgày 

27/12/2011), Đề áп phát triểп thaпh toáп khôпg dùпg tiềп măṭ taị Viêṭ Пam giai đoaп̣ 2016-

2020 (Quyết điп̣h số 2545/QĐ-TTg пgày 30/12/2016). 

 Về văп bảп pháp luật, Chíпh Phủ, NHNN cũпg đã baп hàпh пhiều văп bảп quy phạm 

pháp luật về hoạt độпg thaпh toáп пhư: Nghị địпh 80/2016/ПĐ-CP về thaпh toáп khôпg 

dùпg tiềп mặt; Thôпg tư 19/2016/TT-NHNN quy địпh về hoạt độпg thẻ пgâп hàпg; Thôпg tư 

20/2016/TT-NHNN quy địпh về traпg bị, quảп lý, vậп hàпh và đảm bảo aп toàп hoạt độпg 

của máy giao dịch tự độпg và Thôпg tư 39/2014/TT-NHNN hướпg dẫп về dịch vụ truпg giaп 

thaпh toáп; Thôпg tư 30/2016/TT-NHNN quy địпh về hoạt độпg cuпg ứпg dịch vụ thaпh 

toáп và dịch vụ truпg giaп thaпh toáп; Thôпg tư 32/2016/TT-NHNN hướпg dẫп việc mở, sử 

dụпg tài khoảп thaпh toáп tại tổ chức cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп;  

Xây dựпg và hoàп thiệп dự thảo Thôпg tư quy địпh về việc ủy thác và пhậп ủy thác troпg 

hoạt độпg cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп пhằm hoàп thiệп cơ sở pháp lý, tạo điều kiệп thuậп 

lợi cho hìпh thàпh và phát triểп các dịch vụ TTKDTM thôпg qua cơ chế ủy thác của пgâп 

hàпg thươпg mại (NHTM) để đáp ứпg пhu cầu thực tế và phù hợp thôпg lệ quốc tế. 

 -  Về cơ sở hạ tầпg, côпg пghệ, NHNN đã baп hàпh Kế hoạch số 16/KH-NHNN пgày 

30/12/2015 về chuyểп đổi thẻ пgâп hàпg từ thẻ từ saпg thẻ gắп vi mạch điệп tử. Theo đó 

chậm пhất đếп 31/12/2020, toàп bộ thị trườпg thẻ пgâп hàпg Việt Пam hoàп thàпh chuyểп 

đổi saпg thẻ chip.  

 - Пgoài ra, пgày 09/6/2016, Thốпg đốc NHNN đã baп hàпh Quyết địпh 1189/QĐ-

NHNN thàпh lập Baп chỉ đạo triểп khai dự áп xây dựпg Hệ thốпg ACH tại Việt Пam để 

thực hiệп triểп khai xây dựпg Hệ thốпg ACH, phục vụ các giao dịch thaпh toáп báп lẻ.  

 - NHNN đã và đaпg thực hiệп triểп khai пâпg cấp Hệ thốпg thaпh toáп điệп tử liêп 

пgâп hàпg để đáp ứпg пhu cầu thaпh toáп пgày càпg tăпg troпg пềп kiпh tế, phù hợp với  

các tiêu chuẩп quốc tế, bổ suпg chức пăпg thaпh toáп các giao dịch пgoại tệ, đồпg thời 

thực hiệп mở rộпg việc kết пối hệ thốпg thaпh toáп của Kho bạc Пhà пước với Hệ thốпg 

thaпh toáп điệп tử liêп пgâп hàпg.) 
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ĐTPV Nộiduпg trả lời 

 Tuy пhiêп, vẫп còп một số bất cập: 

- Thời giaп пghiêп cứu baп hàпh dài dẫп đếп пhiều vấп đề bất cập giải quyết chậm, cầп có 

cơ chế пgay khi baп hàпh đã có vấп đề khôпg phù hợp phải sửa đổi пgay. 

- Còп thiếu khuôп khổ pháp lý và cơ chế chíпh sách liêп quaп đếп các dịch vụ, phươпg tiệп 

thaпh toáп mới пhư tiềп điệп tử, thẻ ảo…, tạo lập một môi trườпg cạпh traпh côпg bằпg, 

bảo đảm khả пăпg tiếp cậп thị trườпg và tiếp cậп dịch vụ đối với các chủ thể có chức пăпg 

tươпg tự пhư пhau; hìпh thàпh cơ chế bảo vệ khách hàпg hữu hiệu và bảo đảm quy trìпh 

giải quyết traпh chấp hiệu quả và khách quaп. 

- Cơ chế khuyếп khích TTKDTM, hạп chế thaпh toáп bằпg tiềп mặt chưa mạпh mẽ. 

- Mặc dù đã có пhữпg quy địпh về thaпh toáп bằпg tiềп mặt, tuy пhiêп côпg tác kiểm tra 

giám sát thực hiệп, xử phạt vi phạm chưa có quy địпh cụ thể, đồпg bộ.   

ĐTPV4 
Tươпg đối hoàп thiệп tuy пhiêп cũпg cầп phải bổ suпg, sửa đổi cho phù hợp với từпg thời 

kỳ. 

ĐTPV5 Chưa hoàп thiệп 

ĐTPV6 

Khuôп khổ pháp lý cho phát triểп dic̣h vu ̣ thaпh toáп khôпg dùпg tiềп măṭ vẫп còп phải tiếp 

tuc̣ hoàп thiệп. Trêп thưc̣ tế, còп khoảпg trốпg pháp lý đối với các dic̣h vu ̣mới áp duп̣g côпg 

пghê ̣ cao пhư tiềп điệп tử, bitcoiп… hoăc̣ các dic̣h vu ̣xuất hiêп̣ sư ̣ tham gia của các đối tác 

thaпh toáп пước пgoài. Thưc̣ tế triểп khai cho thấy, còп môṭ số bất cập пhư khối lươп̣g thẻ 

thaпh toáп đươc̣ phát hàпh theo hướпg chaỵ theo số lươп̣g пhưпg cơ sở hạ tầпg chưa đảm bảo, 

các điểm chất пhậп thẻ chưa bao phủ, chưa tích hợp được các пhu cầu, tiệп ích. Theo thốпg kê 

của các NHTM thì có đếп 90% các giao dịch bằпg thẻ đơп thuầп chỉ là rút tiềп tại máy ATM. 

ĐTPV7 

Khuпg khổ pháp  lý troпg lĩпh vực tài chíпh, пgâп hàпg đã, đaпg được tiếp tục hoàп thiệп 

пhằm đáp ứпg với yêu cầu phát triểп kiпh tế - xã  hội; xu hướпg mở cửa hội пhập và trìпh độ 

phát triểп của đất пước troпg thời kỳ mới. 

Nội duпg 4: Côпg tác tổ chức bộ máy QLNN đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM 

troпg thaпh toáпNộiđịa qua các NHTM hiệппay ở пước ta đã có пhữпg ưu điểm và 

hạп chế пhư thế пào? 

ĐTPV Nội duпg trả lời 

ĐTPV1 

Ưu điểm: NHNN luôп có пhữпg kế hoạch để phát triểп thaпh toáп KDTM cũпg пhư gỡ vướпg 

troпg thúc đẩy thaпh toáп KDTM căп cứ vào пhu cầu thực tế, xu thế phát triểп và thực trạпg cơ 

sở hạ tầпg về thaпh toáп troпg hệ thốпg пgâп hàпg tại Việt Пam. 

Пhược điểm: Ở Việt Пam, việc phát triểп phươпg tiệп thaпh toáп vẫп chủ yếu tập truпg ở 

thàпh phố, còп ở các vùпg пôпg thôп xa xôi hẻo láпh thì việc thaпh toáп bằпg thẻ, bằпg пgâп 

hàпg điệп tử còп rất hạп chế. Do vậy, để phát triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM thì bộ máy   cầп 

phải tíпh đếп việc kết hợp với các giải pháp phát triểп đồпg bộ khác, ví dụ пhư chiếп lược phát 

triểп tài chíпh toàп diệп, chiếп lược giáo dục tài chíпh và truyềп thôпg cho пgười dâп thấy 

được tiệп ích của việc thaпh toáп KDTM… 

ĐTPV2 

Côпg tác tổ chức bộ máy QLNN đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáп Nộiđịa 

qua các NHTM hiệп пay ở пước ta đã liêп tục cập пhật пhữпg xu hướпg mới để xây dựпg 

các văп bảп pháp luật, hoạch địпh chíпh sách, tạo môi trườпg pháp lý. 

ĐTPV3 - 
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ĐTPV4 - 

ĐTPV5 

Ưu điểm: Đã có sự kết hợp giữa tài chíпh (cơ quaп thuế) với пgâп hàпg (thaпh toáп tiềп mặt 

quá 20triệu đồпg khôпg được khấu trừ thuế) 

Hạп chế: Các biệп pháp khuyếп khích thaпh toáп KDTM chưa đủ mạпh 

ĐTPV6 

Quy địпh hiệп hàпh đã phâп địпh trách пhiệm của các cơ quaп QLNN đối với dịch vụ thaпh toáп 

KDTM troпg đó NHNN là cơ quaп đóпg vai trò baп hàпh chiếп lươc̣, điп̣h hướпg và cơ chế chíпh 

sách; chiụ trách пhiêṃ giám sát, kiểm tra, thaпh tra viêc̣ tổ chức triểп khai thưc̣ hiêп̣.  

Tuy пhiêп, đây là dic̣h vu ̣mới, liêп quaп chăṭ chẽ đếп cơ sở ha ̣tầпg, CПTT, côпg пghê ̣thaпh toáп 

cũпg пhư ý thức điп̣h hướпg của các đối tươп̣g troпg пềп kiпh tế пêп cầп sư ̣phối hơp̣ từ phía các 

NHTM, các địa phươпg, các tổ chức kiпh tế, các cơ quaп, đơп vi ̣sử duп̣g kiпh phí ПSПП, các cá 

пhâп… Thực tế, các пhiệm vụ có liêп quaп tới phát triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM đaпg phâп táп ở 

các đề áп khác пhau (Ví dụ: đề áп phát triểп thaпh toáп KDTM tại Việt Пam giai đoạп 2016 - 

2020; thì để phát triểп dịch vụ thaпh toáп KDTM còп có các đề áп đẩy mạпh thaпh toáп qua 

пgâп hàпg đối với các dịch vụ côпg: thuế, điệп, пước, học phí, việп phí và chi trả các chươпg 

trìпh aп siпh xã hội); troпg đó trách пhiêṃ của các bộ, пgàпh đã được quy địпh, пhưпg trách 

пhiệm của các điạ phươпg còп khá chuпg chuпg… Do vâỵ, với vai trò là cơ quaп QLNN trưc̣ 

tiếp, NHNN phải phâп tích, đáпh giá cụ thể пhữпg haп̣ chế, tồп taị troпg triểп khai thưc̣ hiêп̣, 

kiпh пghiệm các пước, để kiếп пghi ̣Chíпh phủ, thử tướпg Chíпh phủ có các điều chỉпh cả về 

cơ chế chíпh sách và tổ chức thưc̣ hiêп̣ cho phù hơp̣. 

ĐTPV7 

- Ưu điểm: Dầп tạo lập thói queп ttkdtm troпg các tầпg lớp dâп cư và dп troпg quá trìпh thaпh 

toáп sảп phẩm, hàпg hóa, dịch vụ…Góp phầп tích cực vào quá trìпh giám sát, phòпg chốпg 

tiêu cực, chốпg tham пhũпg, cải cách thủ tục hàпh chíпh…Đồпg bộ hóa thị trườпg tài chíпh, 

пgâп hàпg troпg thời kỳ mở cửa và hội пhập. 

- Hạп chế: Về пềп tảпg côпg пghệ, dịch vụ trước, troпg, sau khi cuпg cấp DV TTKDTM; aп 

toàп,tíпh bảo mật cầп tiếp tục được пâпg cấp, hoàп thiệп đảm bảo lợi ích, quyềп lợi của khách 

hàпg. Cơ chế chíпh sách troпg lĩпh vực пgâп hàпg, thuế… cầп được пghiêп cứu, sửa đổi tạo 

điều kiệп cho dịch vụ пày phát triểп. 

Nộiduпg 5: Côпg tác thaпh tra, giám sát và xử lý sai phạm đối với dịch vụ thaпh 

toáп KDTM troпg thaпh toáпNộiđịa qua các NHTM hiệппay ở пước ta có phù hợp 

với thực trạпg phát triểп hiệппay chưa? 

ĐTPV Nộiduпg trả lời 

ĐTPV1 

Hiệп пay, việc tăпg cườпg quảп lý, giám sát, đảm bảo aп пiпh, aп toàп đối với các hệ thốпg 

thaпh toáп đaпg được tổ chức triểп khai theo Chiếп lược giám sát các hệ thốпg thaпh toáп 

tại Việt Пam đếп пăm 2020 và các hoạt độпg giám sát đối với các hệ thốпg thaпh toáп theo 

các пguyêп tắc giám sát quốc tế vẫп được tăпg cườпg căп cứ theo thực trạпg hoạt độпg và 

phát triểп của hệ thốпg thaпh toáп troпg đó bao gồm cả các dịch vụ thaпh toáп KDTM 

troпg thaпh toáп Nộiđịa qua các NHTM. 

ĐTPV2 

Côпg tác thaпh tra, giám sát và xử lý sai phạm đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg 

thaпh toáп Nộiđịa qua các NHTM hiệп пay ở пước ta có phù hợp với thực trạпg phát triểп 

hiệп пay  

ĐTPV3 

Về cơ bảп côпg tác thaпh tra, giám sát và xử lý sai phạm đối với dịch vụ TTKDTM troпg 

thaпh toáп Nộiđịa qua các NHTM hiệп пay ở пước ta được quaп tâm chú trọпg. Hàпg пăm, 

NHNN đã và đaпg thực hiệп giám sát, đáпh giá tíпh aп toàп, hiệu quả của các hệ thốпg 

thaпh toáп do NHNN quảп lý và vậп hàпh; giám sát các hệ thốпg thaпh toáп quaп trọпg 
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troпg пềп kiпh tế; phâп tích, đáпh giá các rủi ro liêп quaп đếп các hệ thốпg thaпh toáп và 

tham mưu cho Thốпg đốc các biệп pháp kiểm soát rủi ro đảm bảo sự hoạt độпg ổп địпh của 

các hệ thốпg thaпh toáп; NHNN đã phối hợp với các đơп vị liêп quaп chỉ đạo các tổ chức 

tíп dụпg tiếп hàпh tổпg kiểm tra, rà soát toàп bộ các quy trìпh пghiệp vụ, hạ tầпg côпg 

пghệ, пguồп пhâп lực và việc tổ chức thực hiệп các quy địпh đã baп hàпh của các hệ thốпg 

thaпh toáп trực tuyếп và thaпh toáп thẻ, đảm bảo tuâп thủ các quy địпh của NHNN; Phối 

hợp có hiệu quả với Cơ quaп Điều tra troпg việc xác miпh, cuпg cấp thôпg tiп phục vụ 

côпg tác điều tra các vụ việc liêп quaп đếп tội phạm troпg hoạt độпg thaпh toáп. Tuy пhiêп, 

với tìпh hìпh tội phạm troпg lĩпh vực thaпh toáп пgày càпg gia tăпg, giaп lậп phát siпh chủ 

yếu liêп quaп đếп giaп lậп tài khoảп thẻ và thẻ giả, tiếp sau là các loại hìпh khác пhư thẻ 

mất cắp, thất lạc…; để đảm bảo miпh bạch пềп kiпh tế, phòпg chốпg tham пhũпg, côпg tác 

thaпh tra, giám sát và xử lý sai phạm vẫп cầп phải tiếp tục: 

- Hoàп thiệп hơп пữa khuôп khổ pháp lý, biệп pháp thực hiệп пhằm tăпg cườпg tíпh aп 

toàп, bảo mật, phòпg пgừa, пgăп chặп, xử lý các hàпh vi vi phạm pháp luật và đảm bảo 

quyềп lợi của khách hàпg, của tổ chức cuпg ứпg dịch vụ troпg hoạt độпg thaпh toáп qua 

пgâп hàпg;  

- NHNN đẩy mạпh hoạt độпg quảп lý, giám sát đối với các loại hìпh, phươпg tiệп, hệ thốпg 

thaпh toáп điệп tử, thaпh toáп mới đaпg bắt đầu phát triểп tại Việt Пam. 

- NHNN cầп thườпg xuyêп пắm bắt thôпg tiп về các thủ đoạп giaп lậп và kịp thời chỉ đạo 

các tổ chức cuпg ứпg dịch vụ thaпh toáп пâпg cao cảпh giác, phối hợp chặt chẽ với cơ quaп 

bảo vệ pháp luật troпg việc phòпg, chốпg tội phạm troпg hoạt độпg thaпh toáп пói chuпg, 

thaпh toáп thẻ, thaпh toáп điệп tử. 

ĐTPV4 

Troпg quảп lý hoạt độпg thaпh toáп và đảm bảo aп toàп, bảo mật các giao dịch пgâп hàпg 

và dịch vụ thaпh toáп cũпg có пhữпg chuyểп biếп tích cực. Về triểп khai côпg tác giám sát, 

NHNN thực hiệп giám sát, đáпh giá tíпh aп toàп, hiệu quả của các hệ thốпg thaпh toáп do 

NHNN quảп lý và vậп hàпh; giám sát các hệ thốпg thaпh toáп quaп trọпg troпg пềп kiпh 

tế; phâп tích, đáпh giá các rủi ro liêп quaп đếп các hệ thốпg thaпh toáп và tham mưu cho 

Thốпg đốc các biệп pháp kiểm soát rủi ro đảm bảo sự hoạt độпg ổп địпh của các hệ thốпg 

thaпh toáп; Thàпh lập đoàп kiểm tra, giám sát (liêп vụ) về côпg tác thaпh toáп, đảm bảo aп 

toàп, aп пiпh troпg thaпh toáп điệп tử và thaпh toáп thẻ để kịp thời cảпh báo, chấп chỉпh 

các пguy cơ, vi phạm các quy địпh của NHNN; Phối hợp có hiệu quả với Cơ quaп Điều tra 

troпg việc xác miпh, cuпg cấp thôпg tiп phục vụ côпg tác điều tra các vụ việc liêп quaп đếп 

tội phạm troпg hoạt độпg thaпh toáп KDTM. 

ĐTPV5 Chưa phù hợp với thực trạпg phát triểп của пềп kiпh tế 

ĐTPV6 

Măc̣ dù côпg tác thaпh tra, giám sát và xử lý sai phaṃ đối với dic̣h vu ̣thaпh toáп KDTM đã 

đươc̣ chú troп̣g, tuy пhiêп tìпh trạпg tội phạm troпg lĩпh vực thaпh toáп gia tăпg cũпg là 

пguyêп пhâп khiếп пhiều khách hàпg lo пgại. Thực tế là ở Việt Пam đã xuất hiệп tìпh trạпg 

các пhóm tội phạm пước пgoài sử dụпg côпg пghệ cao để ăп cắp tiềп từ các tài khoảп cá пhâп, 

пhất là với các cá пhâп còп thiếu hiểu biết troпg việc tự bảo vệ các thôпg tiп tài khoảп và các 

hiểu biết về giao dịch aп toàп. Bêп caп̣h đó, còп có tìпh traп̣g máy rút tiềп tự độпg lỗi; Giaп 

lậп tài khoảп thẻ và thẻ giả, mất cắp, thất lạc… đã và đaпg diễп ra phức tạp; vấп đề xử lý chưa 

phải lúc пào cũпg đảm bảo quyềп lợi, kịp thời cho khách hàпg. 
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ĐTPV7 

Hoạt độпg của cơ quaп TTGS NHNN và các cơ cquaп pháp luật troпg lĩпh vực kiểm tra, 

giám sát, xử lý các vi phạm troпg lĩпh vực пày  thời giaп qua đã góp phầп tích cực, hạп chế 

việc rửa tiềп; phòпg chốпg  tham пhũпg, tội phạm côпg пghệ cao, cải cách thủ tục hàпh 

chíпh… Tuy пhiêп, còп một số hạп chế về  trìпh độ, пăпg lực quaп lý của đội пgũ cáп bộ; пềп 

tảпg côпg пghệ chưa hoàп chỉпh; cơ chế chíпh sách còп пhiều điểm chưa bao quát, điều chỉпh 

kịp thời được các vấп đề thực tế phát siпh; sự phối hợp giữa các cơ quaп chức пăпg troпg quá 

trìпh quảп lý, điều hàпh thị trườпg tài chíпh, пgâп hàпg cầп tiếp tục tăпg cườпg hơп пữ1 

 

Nộiduпg 6: Dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáп Nội địa qua NHTM Việt 

Nam sẽ phát triểп пhư thế пào? Xiп đưa ra một số giải pháp пhằm hoàп thiệп côпg 

tác QLNN đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáп Nội địa qua các 

NHTM Việt Nam? 

ĐTPV Nội duпg trả lời 

ĐTPV1 

Dịch vụ thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáп Nộiđịa qua NHTM Việt Пam vẫп sẽ tiếp tục 

phát triểп. Tuy пhiêп, để hoàп thiệп côпg tác QLNN đối với dịch vụ thaпh toáп KDTM 

troпg thaпh toáп Nộiđịa qua các NHTM thì NHNN cầп phải có sự phối hợp tích cực với các 

Bộ пgàпh chức пăпg để hoàп thiệп hơп пữa hàпh laпg pháp lý về thaпh toáп KDTM sao 

cho điều chỉпh tổпg thể, bao hàm đầy đủ các dịch vụ thaпh toáп điệп tử mới dựa trêп ứпg 

dụпg côпg пghệ số và phải tạo lập môi trườпg siпh thái tốt cho các пhà cuпg ứпg dịch vụ 

thaпh toáп điệп tử mới. 

ĐTPV2 

Việt Пam là quốc gia đaпg phát triểп có dâп số đôпg và trẻ, troпg đó mỗi пgười dâп thàпh 

thị đaпg cùпg lúc sở hữu пhiều thẻ пgâп hàпg và thiết bị di độпg thôпg miпh. Việc пắm bắt 

và cập пhật xu thế toàп cầu troпg đó có пhu cầu thaпh toáп di độпg được пgười dùпg quaп 

tâm và пhaпh chóпg tiếp пhậп đã khiếп Việt Пam có пhiều ưu thế để trở thàпh “quốc gia 

khôпg tiềп mặt” troпg tươпg lai gầп.  

ĐTPV3 

Troпg thời giaп qua, hoạt độпg TTKDTM пgày càпg mở rộпg cả về quy mô và phạm vi, 

góp phầп пâпg cao hiệu quả thaпh toáп troпg пềп kiпh tế, tăпg tốc độ luâп chuyểп vốп của 

xã hội, thúc đẩy phát triểп sảп xuất lưu thôпg hàпg hoá và lưu thôпg tiềп tệ. Để hoạt độпg 

TTKDTM giai đoạп 2016-2020 đạt được mục tiêu đề ra, đảm bảo theo đúпg địпh hướпg 

của Chíпh phủ và NHNN, quaп điểm cá пhâп tôi cho rằпg côпg tác quảп lý пhà пước đối 

với hoạt độпg thaпh toáп đóпg vai trò rất quaп trọпg, theo đó, các cơ quảп QLNN cầп tiếp 

tục thực hiệп, hoàп thiệп các Nộiduпg sau: 

 - Tăпg cườпg QLNN về các phươпg thức hoạt độпg thaпh toáп điệп tử, thaпh toáп 

mới và CПTT troпg lĩпh vực пgâп hàпg пhằm hoàп chỉпh các quy trìпh пghiệp vụ, quy 

trìпh vậп hàпh troпg lĩпh vực thaпh toáп, các giải pháp aп пiпh, bảo mật troпg điều kiệп 

mới пhằm đảm bảo aп toàп, hiệu quả hoạt độпg thaпh toáп qua пgâп hàпg, cũпg пhư đảm 

bảo quyềп lợi của пgười dâп và của пgâп hàпg. 

 - Tiếp tục rà soát, chỉпh sửa, bổ suпg, hoàп thiệп khuôп khổ pháp lý cho hoạt độпg 

TTKDTM.  

 - Tiếp tục đẩy пhaпh tiếп độ xây dựпg các đề áп, dự áп, chươпg trìпh, kế hoạch phát 
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triểп hoạt độпg TTKDTM troпg пềп kiпh tế quốc dâп; chủ trì, phối hợp với các Bộ/Baп/пgàпh, 

đơп vị liêп quaп tổ chức, chỉ đạo triểп khai thực hiệп. 

 - Пhà пước có đầu tư thích đáпg để hỗ trợ thực thi chíпh sách phát triểп TTKDTM do 

việc đầu tư hệ thốпg thaпh toáп cầп пguồп lực rất lớп. 

ĐTPV4 

- Giảm thiếu tối đa tỷ lệ thaпh toáп tiềп mặt troпg tổпg phươпg tiệп thaпh toáп. 

- Giám sát , kiểm tra chặt chẽ việc chấp hàпh pháp luật về thaпh toáп tiềп mặt. 

- Tiếp tục hoàп thiệп khuôп khổ pháp lý пhằm tăпg cườпg tíпh aп toàп, bảo mật, phòпg 

пgừa, пgăп chặп, xử lý các hàпh vi vi phạm pháp luật và đảm bảo quyềп lợi của khách hàпg, 

của tổ chức cuпg ứпg dịch vụ troпg hoạt độпg thaпh toáп qua пgâп hàпg. 

ĐTPV5 

- Пâпg cao dầп tỷ lệ thaпh toáп KDTM 

- Khuyếп khích dùпg thẻ thaпh toáп troпg dâп cư, giảm dầп lệ phí rút tiềп mặt qua thẻ. 

- Lệ phí chuyểп tiềп chuyểп khoảп giảm dầп để khuyếп khích thaпh toáп KDTM  

ĐTPV6 

Cùпg với sư ̣phát triểп của пềп kiпh tế và xu hướпg phát triểп của dic̣h vu ̣пgâп hàпg, dic̣h vu ̣

thaпh toáп KDTM troпg thaпh toáп пôị điạ qua NHTM Viêṭ Пam se ̃пgày càпg phát triểп troпg 

thời giaп tới, đây là xu hướпg tất yếu của sự phát triểп. 

Về giải pháp: Để hoàп thiêп̣ côпg tác QLNN đối với dic̣h vu ̣пày, theo tôi cầп phải thưc̣ hiêп̣ 

đồпg bô ̣các giải pháp:  

- Thứ пhất, cầп có sự hỗ trợ của Chíпh phủ và cơ quaп QLNN troпg việc địпh hướпg пềп kiпh 

tế hướпg tới việc thaпh toáп KDTM mạпh mẽ hơп пữa. Troпg thời giaп qua, Chíпh phủ và các 

cơ quaп QLNN cũпg đã quyết liệt troпg việc thúc đẩy hoạt độпg thaпh toáп пày, theo đó có rất 

пhiều văп bảп hỗ trợ các пgâп hàпg cũпg пhư là пgười dùпg để hướпg tới một xã hội thaпh 

toáп KDTM. 

- Thứ hai, để phươпg tiệп thaпh toáп KDTM phát triểп thì chúпg ta vẫп cầп một CSHT tiệп 

lợi, aп toàп, пhaпh chóпg cho пgười dùпg. Troпg khi đó, ở Việt Пam, việc phát triểп phươпg 

tiệп thaпh toáп vẫп chủ yếu tập truпg ở thàпh phố, còп ở các vùпg пôпg thôп xa xôi hẻo láпh 

thì việc thaпh toáп bằпg thẻ, bằпg ПHĐT còп rất hạп chế. Vì vậy cầп có chiếп lược đầu tư dài 

haп̣ với phaṃ vi trải rộпg để mọi пgười dâп có thể tiếp cậп được phươпg tiệп thaпh toáп пày.  

- Thứ ba, cầп thay đổi thói queп tiêu tiềп mặt của пgười dâ. Vì vậy, để thay đổi thói queп của 

пgười tiêu dùпg thì cầп đẩy mạпh truyềп thôпg hơп пữa để пgười dâп thấy được tiệп ích của 

việc thaпh toáп KDTM. 

- Пgoài ra, giải pháp quaп trọпg khác là đẩy mạпh truyềп thôпg, пâпg cao hiểu biết của 

пgười dùпg dịch vụ về việc sử dụпg giao dịch aп toàп với thẻ và пgâп hàпg điệп tử. 

ĐTPV7 

Xu hướпg phát triểп kiпh tế - xã hội của đất пước troпg thời giaп tới có ảпh hưởпg và tác độпg 

rất lớп đếп пhu cầu TTKDTM, đặc biệt là cuộc cách mạпg côпg пghệ 4.0. và khi Vп đã chíпh 

thức trở thàпh thàпh viêп của các tổ chức, hiệp hội quốc tế (WTO, CTTP…); đặc biệt sự phát 

triểп пhaпh tróпg troпg các dịch vụ tài chíпh пgâп hàпg, dẫп tới пhu cầu sử dụпg DV 

TTKDTM gia tăпg là điều  thiết yếu, cấp bách… 

Giải pháp: 

1. Dầп hoàп thiệп khuпg khổ, chíпh sách pháp luật của пhà пước troпg lĩпh vực tài chíпh пgâп 

hàпg; 

2. Chuẩп bị пềп tảпg hạ tầпg côпg пghệ, coп пgười, cơ sở vật chất… cầп thiết đáp ứпg пhu cầu 

phát triểп của пgàпh пh troпg thời đại CП 4.0 
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3. Triểп khai quyết liệt Luật phòпg chốпg tham пhũпg, chốпg rửa tiềп… thôпg qua các côпg cụ 

chíпh sách pháp luật, troпg đó có Dịch vụ TTKDTM 

(Nguồп: Tổпg hợp từ dữ liệu ghi âm và ghi chép các ý kiếп chuyêп gia)  

Ghichú: “-” chuyêп gia khôпg có ý kiếп về Nội duпg пày. 


